
Tiết 1 ÔN TẬP CHƯƠNG TRÌNH HÓA 8 NS: 3/9/2023

I.MỤCTIÊU:
1. Kiến thức:
-GiúpHS hệ thống lại kiến thức đã được học ở lớp 8.Ôn lại khái niệm 4 loại hợp chất vô cơ. Ôn lại các công thức đã được học ở lớp 8 .
2. Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng lập CTHH, viết PTHH.Rèn kĩ năng làm các bài toán về nồng độ dd.
3. Thái độ:
- Thích thú học bộmônHH.Nghiêm túc trong học tập.
4. Năng lực cần hướng tới:
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo, năng lực tự quản lí. năng lực giao tiếp, năng lực
hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trongmôn hóa học
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học
II. CHUẨNBỊ:
1Giáo viên: KHDH,Hệ thống bài tập câu hỏi
2. Học sinh: Xem trước bài mới.
III. PHƯƠNGPHÁP,KỸTHUẬTDẠYHỌC:
-Vấn đáp, gợi mở, thảo luận nhóm, làm việc nhóm, làm việc cá nhân.
- Động não, khăn trải bàn, tia chớp...
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG
A. Hoạt động khởi động
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GVgiao nhiệm vụ, nêumột số vấn đề sau:
Dùng bảng phụ ghi sẵn nội dung: K2O, Na2O, BaO, FeO, Fe3O4, HNO3; CuCl2; CaCO3; Fe2(SO4)3; Al(NO3)3; Mg(OH)2; CO2; K3PO4; BaSO3

H2SO4, H2SO3, NaOH,KOH,Cu(OH)2, Al(OH)3, SO2, SO3,



Yêu cầu các nhóm thảo luậnĐiền vào bảng các nội dung đã nêu.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
3.Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
1 HS đại diện nhóm trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả lời của bạn
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV : nhận xét, sửa chữa
B.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Lí thuyết cơ bản

Hoạt động của GV và HS Nội dung PTNLHS
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Dùng bảng phụ ghi sẵn nội dung: K2O, Na2O,
BaO, FeO, Fe3O4, HNO3 ; CuCl2; CaCO3; Fe2(SO4)3;
Al(NO3)3; Mg(OH)2; CO2; K3PO4; BaSO3 H2SO4,
H2SO3, NaOH,KOH,Cu(OH)2, Al(OH)3, SO2, SO3,
GV:Chia 4 nhóm của 4 tổ:
Nhóm1, 2: Định nghĩa oxit, axit, bazơ, muối.
Nhóm3,4: Phân loại 4 h/chất vô cơ.
Nhóm5,6: Đọc tên h/chất oxit, axit .
Nhóm7,8:Đọc tên h/chất bazơ, muối.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành nội dung
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
1 HS đại diện nhóm trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả lời của
bạn
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GV: Hướng dẫn + hoàn thiện các loại hợp chất vô

I. Lý thuyết cơ bản
1. Định nghĩa oxit, axit, bazơ,
muối.
2.Phân loại 4 hợp chất vô cơ.
3.Đọc tên hợp chất oxit, axit .
4. Đọc tên hợp chất bazơ,
muối.

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: oxit bazơ

- Năng lực thực hành hóa học



cơ: Oxit, Axit, Bazơ, muối
HĐ2: Ôn tập các công thức tính toán

- Phương pháp: hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, thuyết trình.
- Kỹ thuật: động não
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, theo cặp đôi, theo nhóm
- Phương tiện dạy học: KHDH,Hệ thống bài tập câu hỏi
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Yêu cầu HS hãy nêu CT biến đổi giữa khối
lượng và lượng chất. CT tính thể tích của chất khí
GV:Dùng bảng phụ ghi công t hức:

+ n = ? m = ? ; M
= ...?.

+ n = 22,4
V
 V=……?

GV: yêu cầuHS điền vào nội dung vào bảng
GV: Yêu cầu HS nêu công thức tính C% và CM và
bổ sung chổ trống
+ C% = 100xm

m
dd
ct  mch/t =…… ; mdd

=………
+ CM = V

n
 n =………. ;V=

+m = VxD => V =……; D =
GV:YcHS nêu ghi chú và đơn vị
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân, hoàn thành nội dung
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
HS lên bảng trình bày
HS khác nhận xét, sửa sai
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:

II. Công thức tính toán

m = n.M

n = 22,4
V

C% = 100xm
m

dd
ct

CM = V
n

m = V . D

Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: oxit bazơ

- Năng lực thực hành hóa học



GV : nhận xét, sửa chữa

HĐ3:Hướngdẫn cách giải bài toán hoá
- Phương pháp: hỏi đáp, đàm thoại, nêu vấn đề, thuyết trình.
- Kỹ thuật: mảnh ghép
- Hình thức tổ chức hoạt động: cá nhân, theo cặp đôi, theo nhóm
- Phương tiện dạy học: KHDH,Hệ thống bài tập câu hỏi
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Làmviệc cá nhân
GV: Nêu cách giải bài toán Hoá 9
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân nêu các bước giải bài toán
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
HS lên bảng trình bày
HS khác nhận xét, sửa sai
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVhoàn thiện kiến thức
+ Bước1: Viết PTPƯ ( chú ý lập CTHH )
+ cân bằng PTPƯ
+Bước 2: Chuyển các lượng đề bài cho ( m ; V ;
C% ; CM……) về đơn vị mol ( n)
Bước 3 : Dựa theo PTHH tínhm,CM, v ......
Bước 4: Chú ý dữ kiện đề bài cho
- Cách tìm lượng thừa: Số mol (đề cho) : số mol
(ph/t) của cả 2 chất tham gia. Nếu số mol nào lớn =>
Chất đó thừa. muốn tìm lượng chất ta dựa vào
chất th/gia vừa đủ.
+ Bước 5: Giải quyết các vấn đề có liên quan

III. Bài tập Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: oxit bazơ

- Năng lực thực hành hóa học

C.Hoạt động luyện tập



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu HS làm bài tập sau theo nhóm
Bài tập: Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.
a) Viết phương trình hóa học ?
b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc ?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
1 HS đại diện nhóm lên bảng giải
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả lời của bạn
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV :Hoàn chỉnh
BT6/6: a/ CuO+H2SO4  CuSO4 +H2O

b/ nCuO = 80
1.6

= 0.02 (mol)

nH2SO4 = 100x98
20x100

= 0.2(mol)
Theo PTHH nCuO <nH2SO4
nCuO = nCuSO4 = 0.02 (mol)
mCuSO4 = 0.02x160 = 3.2 (g)
mH2SO4 = 0.02x98=1.96 (g)
mH2SO4dư=20-1.96=18.04 g
mdd=100+1.6=101.6 9 (g)

C%= 100
6.101
2.3 x =3.15 %

C%= 100
6.101
4.18 x =17.78%

4.Hoạt động vận dụng
Vận dụng tốt các công thức



m = n.M n = 22,4
V

C% = 100xm
m

dd
ct CM = V

n m = V . D
D.Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Nhận xét giờ học củaHS
-Yêu cầuHS chuẩn bị các nội dung của bài “Một số oxit quan trọng ’’
V.RÚTKINHNGHIỆM:
……………………………………………………………………………………..............…
………………………………………………………………………………...............………
……………………………………………………..............…………………………………
………………………………………………………………………………...............…………

---------------Hết--------------

Tiết 2,3,4 CHƯƠNG I :CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ .
CHỦ ĐỀ: OXIT

NS: 3/9/2023

I/ MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: biết được:
- Tính chất hóa học của oxit
+ Oxit bazo tác dụng với nước , dung dịch axit, oxit axit.
+ Oxit tác dụng với dung dịch nước , dung dịch bazo, oxit bazo.
- Sự phân loại oxit, chia ra các loại oxit axit, oxit bazo, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.
- Tính chất ứng dụng điều chế canxi oxit và lưu huynh đi oxit.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của oxit bazo, oxit axit.



- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO.
- Phân biệt được các phương trình hoá họcminh hoạ tính chất hoá học của oxit.
- Phân biệt đượcmột số oxit cụ thể.
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất.
- HS biết được các tính chất hóa học của SO2

- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của SO2.
- Phân biệt được các phương trình hoá họcminh hoạ tính chất hoá học của oxit.
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất.
Nội dung: Rèn luyện các kĩ năng quan sát, thí nghiệm và rút ra các tính chất hóa học của oxit. Phân biệt các oxit. Kĩ năng tính toán theo phương
trình hóa học để áp dụng trong sản xuất. Kỹ năng tính toán thành phần phần trăm về thể tích.
3. Định hướng phát triển phẩm chất, năng lực:
*Phẩm chất
Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
*Năng lực
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết khái niệm về oxitbazo, oxit axit, oxit trung tính, oxit1 lưỡng tính.
- Năng lực làm thí nghiệm: Quan sát thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và tính chất hoá học
chung của oxit bazo , oxit axit ,tính chất của CaO và SO2

-Năng lực tính toán hóa học: Tính khối lượng chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng công thức C%, CM, bài toán
lượng 2 chất, bài toán hỗn hợp, bài toán lượng 2 chất.
-Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Phân biệt oxit bazo , oxit axit. Tính chất củả oxit bazo và oxit axit. Giải thích
các hiện tượng có liên quan đến CaO và SO2 .
II/ BẢNGMÔ TẢ NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN.

Nội dung chủ đề Loại câu hỏi/
bài tập

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

Tính chất hóa học
của oxit. Khái quát
về sự phân loại oxit

Câu hỏi/ bài
tập định tính

Biết được tính
chất hóa học
chung của oxit
bazo và oxit axit
- Biết được dựa
theo tính chất

- Nêu được khái
niệm oxitbazo và
oxit axit oxit
lưỡng tính và oxit
trung tính theo
tính chất hóa học.

- Viết được các phương
trình minh họa tính chất
hóa học của 1 số oxit
- Phân loại oxit bazo và
oxit axit dựa vào những
tính chất hóa học của



hóa học oxit
phân thành 4
loại.

chúng

Câu hỏi bài
tập định
lượng

Tính khối lượng
nồng độ dung
dịch sau phản
ứng, bài toán có
lượng chất dư.

Câu hỏi/ bài
tập thí
nghiệm( Bài
tập gắn liền
với thực tiển)

Làm thí nghiệm
oxit phản ứng
với nước và
dùng quỳ tím để
xác nhận sự tạo
thành dung dịch
bazo và axit

Quan sát ,nhận
xét chất có tính
bazo thì tác dụng
với chất có tính
axit và ngược lại.

Một số oxit quan
trọng( canxioxit)

Câu hỏi/ bài
tập định tính

Biết được tính
chất hóa học
của canxi oxit
Biết được các
phương pháp
điều chế CaO
trong phòng thí
nghiệm, trong
công nghiệp.

- Viết được các
phương trình
minh họa tính
chất hóa học của
CaO
- Viết được
những phản ứng
hóa học làm cơ sở
cho sự điều chế.

- Nhận biết và Viết các
phương trình theo tính
chất hóa học của CaO
dưới dạng giải thích.
- Phân biệt các oxit bằng
pp hóa học.

Câu hỏi bài
tập định
lượng

Tính khối lượng nồng độ
mol của các chất tham
gia và sản phẩm.

Tính thành phần
phần trăm về khối
lượng của oxit
trong hỗn hợp 2
chất ban đầu.

Câu hỏi/ bài
tập thí

Làm thí nghiệm
Cao phản ứng

Quan sát ,nhận
xét rút ra được



nghiệm( Bài
tập gắn liền
với thực tiển)

với nước và
dùng quỳ tím để
xác nhận sự tạo
thành dung dịch
bazo .

CaO có tính chất
hóa học của oxit
bazo thì tác
dụng với chất có
tính axit .

Một số oxit quan
trọng ( Lưu huỳnh
đioxit)

Câu hỏi/ bài
tập định tính

Biết được tính
chất hóa học của
SO2 Biết được
các phương
pháp điều chế
SO2 trong phòng
thí nghiệm,
trong công
nghiệp.

- Viết được các
phương trình
minh họa tính
chất hóa học của
SO2

- Viết được
những phản ứng
hóa học làm cơ sở
cho sự điều chế.

- Viết được các phương
trình minh họa tính chất
hóa học của SO2 dưới
dạng sơ đồ .
- Tách các oxit bằng pp
hóa học

Tính khối lượng
nồng độ dung
dịch sau phản ứng

Câu hỏi bài
tập định
lượng
Câu hỏi/ bài
tập thí
nghiệm( Bài
tập gắn liền
với thực tiển)

Làm thí nghiệm
SO2 phản ứng
với nước và
dùng quỳ tím để
xác nhận sự tạo
thành dung dịch
axit.

Quan sát ,nhận
xét rút ra được
SO2 có tính chất
hóa học của oxit
axit thì tác dụng
với chất có tính
bazo .

III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
Dụng cụ:
+ Ống nghiệm, ống thủy tinh chữ L, tấm kính, giá để ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt, kẹp gỗ, thìa xúc hóa chất, đèn cồn.



+ Cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, Tranh: lò nung vôi trong công nghiệp và thủ công.
Hóa chất:
+ Bột CuO, dung dịch HCl, dung dịch Ca(OH)2
+ CaO, ddHCl, ddH2SO4loãng, CaCO3, dd Ca(OH)2,Na2CO3, S, nước cất

2. Học sinh: Ôn lại các kiến thức đã học.

IV. CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

Câu 1: Cho các oxit sau: CO2, P2O5, CaO, Fe2O3. Những oxit nào tác dụng được với nước, viết phương trình phản ứng minh họa?
Câu 2: Hãy nêu hiện tượng xảy ra khi để vôi sống lâu ngày trong không khí? Giải thích.
Câu 3: Yêu cầu các nhóm tiến hành các thí nghiệm sau và hoàn thành phiếu học tập.
Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích

1 Cho vào ống nghiệm một ít bột CuO màu đen, thêm
1-2 ml dung dịch HCl vào, lắc nhẹ.
Quan sát hiện tượng và giải thích? Viết PTPƯ?
Lấy một vài giọt dd tạo thành nhỏ lên tấm kính đem
cô cạn trên ngọn lửa đèn cồn. Quan sát hiện tượng và
giải thích?

2 Thổi hơi thở vào dung dịch nước vôi trong. Quan sát
hiện tượng và giải thích? Viết PTPƯ?

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:



1 HS đại diện nhóm trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả lời của bạn
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

 GV: Củng cố lại tính chất hóa học của nước đã học ở lớp 8.

+ Dự đoán được tính chất hóa học của oxit axit, oxit bazơ.
=> Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học, tái hiện kiến thức, năng lực làm thí nghiệm.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu và nghiên cứu tính chất hóa học của oxit

Hoạt động của GV và HS Nội dung Năng lực cần đạt

Hoạt động 1: Tính chất hoá học của oxit Bazơ

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm
oxit bazơ, oxit axit
GV: Hướng dẫn các HS làm thí nghiệm
sau:
- Cho vào ống nghiệm mẫu vôi sống
CaO, thêm vào ống nghiệm 2, 3ml
nước, lắc nhẹ, dùng ống hút nhỏ vài
giọt chất lỏng có trong ống nghiệm trên
vào mẫu giấy quì tím và quan sát.
GV: Yêu cầu các nhóm HS rút kết luận
+ Viết PTHH
*Lưu ý: số oxit tác dụng với nước (to

I. Tính chất hoá học của oxit

1. Tính chất hoá học của oxit Bazơ
a) Tác dụng với nước
PTHH: CaO (r) + H2O (l)  Ca(OH)2 (dd)
- Một số oxit bazơ tác dụng với nước dung
dịch bazơ (kiềm)
Lưu ý: số oxit tác dụng với nước (to thường):
Na2O; CaO; K2O; BaO…. Có bazơ tương ứng
tan được trong nước.

b) Tác dụng với dd axit
 Kết luận: Oxit bazơ + axit muối + nước
VD: CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

NL tái hiện.

NL thực hành,
NL hợp tác.

NL hình thành kiến thức



Hoạt động của GV và HS Nội dung Năng lực cần đạt

thường): Na2O; CaO; K2O; BaO….
GV: Yêu cầu HS viết PTHH của các
oxit bazơ trên với nước
GV: Hướng dẫn các nhóm HS làm thí
nghiệm: - Cho vào ống nghiệm 1: một ít
bột CuO màu đen..Nhỏ vào ống nghiệm
2→ 3ml dd HCl, lắc nhẹ, quan sát.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu
HS: Các nhóm làm thí nghiệm
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:
1 HS đại diện nhóm trả lời
HS: Nhắc lại khái niệm oxit bazơ, oxit
axit.
HS: Nhận xét hiện tượng: Vôi sống
nhão ra, toả nhiệt dd làm cho quì tím
màu xanh. Vậy CaO phản ứng với
nước dd bazơ
HS: Kết luận và viết PTHH.
 Kết luận: Một số oxit bazơ tác dụng
với nước dung dịch bazơ (kiềm)
PTHH: CaO (r) + H2O (l)  Ca(OH)2

c) Tác dụng với oxit axit
 Kết luận: oxit bazơ + oxit axit muối
(Đk: oxit bazơ có bazơ tương ứng tan được
trong nước.)
VD: BaO(r) + CO2(k)  BaCO3

NL quan sát, rút ra KL
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(dd)

HS: Nhận xét hiện tượng:
- CuO màu đen hoà tan trong dd HCl
 dd màu xanh lam
HS: Viết PTHH
CuO + 2HCl CuCl2 + H2O
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả
lời của bạn
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:
GV:Màu xanh lam là màu của dd đồng
(II) clorua.
GV: Giới thiệu: Bằng thực nghiệm đã
chứng minh được rằng: Số oxit bazơ
(CaO, BaO, Na2O, K2O....) tác dụng với
axit muối

Hoạt động 2: Tính chất hoá học của oxit axit

GV: Giới thiệu tính chất + hướng dẫn
HS viết PTPƯ (biết gốc axit tương
ứng với các oxit axit)

2. Tính chất hoá học của oxit axit:

a) Tác dụug với nước:

NL giải quyết vấn đề.

NL sáng tạo.



GV: Gợi ý để HS liên hệ đến PTPƯ

của khí CO2 với dd Ca(OH)2 ⇒
hướng dẫn HS viết PTPƯ
GV: Nếu thay CO2 bằng những oxit
axit như: SO2; P2O5 ….cũng xảy
tương tự Gọi HS nêu kết luận
GV: Thông báo đây cũng là tính chất
oxit
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV: Hãy so sánh tính chất hoá học
của oxit axit và oxit bazơ?
GV: Yêu cầu HS làm Bài tập 1: Cho
các oxit sau: K2O; Fe2O3; SO3; P2O5.

a) Gọi tên, phân loại các oxit trên
b) Trong các oxit trên, chất nào tác
dụng được với:
- Nước? - dd H2SO4 loãng? - dd
NaOH? Viết PTPƯ
GV: Gợi ý oxit nào nào tác dụng với
dd Bazơ.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành yêu

 Kết luận: Nhiều oxit axit + nước dd Axit
P2O5 + 3H2O 2H3PO4

b) Tác dụng với Bazơ:

 Kết luận: Oxit axit + dd Bazơ muối + nước
(Đk: oxit bazơ có bazơ tương ứng tan được trong
nước.)
CO2(k) + CaO CaCO3 NL giải quyết vấn đề.



cầu
HS: Các nhóm làm thí nghiệm
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:
1 HS đại diện nhóm trả lời
b) Những oxit tác dụng với nước:
K2O; SO3; P2O5

c) Những oxit tác dụng với dd H2SO4

loãng: K2O; Fe2O3

d) Những oxit tác dụng với dd NaOH
là: SO3; P2O5

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:
GV nhận xét và hoàn thiện kiến thức

Hoạt động 3: Tìm hiểu khái quát về sự phân loại oxit

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu các câu hỏi, yêu cầu
HS thảo luận nhóm nhỏ, đọc tích cực
và trả lời các câu hỏi:
a/ Em hãy so sánh TCHH của oxit
axit và oxit bazơ?
b/ Từ hai PTHH sau:
Al2O3 + 6HCl  2AlCl3 + 3H2O
Al2O3+ 2NaOH  2NaAlO2 + 2H2O
Em hãy cho biết Al2O3 thể hiện tính
chất hóa học của loại oxit axit hay

3. khái quát về sự phân loại oxit
Dựa vào tính chất học của oxit, người ta phân oxit
thành 4 loại:

1. Oxit bazơ:

VD: MgO, K2O...

2. Oxit axit: VD: SO3, P2O5

3. Oxit lưỡng tính: VD: Al2O3, ZnO, …
4. Oxit trung tính: VD: CO, NO, …

NL phân tích- tổng hợp



oxit bazơ ?
c/ Dựa vào sự khác nhau về TCHH,
oxit được chia thành mấy loại? Cho ví
dụ đối với mỗi loại?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm
nhỏ thảo luận đề trả lời các câu hỏi.
3. Báo cáo kết quả:

- GV yêu cầu HS đại diện nhóm báo
cáo.

1.Oxit bazơ: tác dụng với dd axit →
muối+ nước
2. Oxit axit: tác dụng với dd bazơ →
muối+ nước
3. Oxit lưỡng tính: tác dụng được với
dd axit, dd bazơ → muối + nước.
Vd:ZnO, Al2O3,…

4. Oxit trunh tính: là oxit không tác
dụng với axit, bazơ, nước. VD: CO,
NO…

Các nhóm khác góp ý, bổ sung

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:



GV rút ra kết luận, chốt kiến thức.

Hoạt động 4: Tính chất hóa học của CaO và SO2 ( Hướng dẫn học sinh tự đọc)
Hoạt động 5: Tìm hiểu ứng dụng của Canxi oxit và lưu huỳnh đioxit
Mục tiêu:
- Nêu được một số ứng dụng của Canxi oxit và lưu huỳnh đioxit.
- Giáo dục HS cách sử dụng CaO và SO2 để bảo vệ môi trường, bảo hiểm không khí trong lành.
- Rèn năng lực quan sát, năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Phiếu học tập số 1
1) Em hãy cho biết trong đời sống sản
xuất vôi sống và lưu huỳnh đioxit có
ứng dụng để làm gì? Giải thích.
2) Em biết gì về hiện tượng mưa axit?
Theo em làm gì để bảo vệ được không
khí tránh ô nhiễm do những oxit như
CO2, CO, SO2, …. Gây ra?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm
theo phương pháp khăn trải bàn để hoàn
thành nhiệm vụ ở phiếu học tập số 3, 4,5.
Các em tự trao đổi cách thực hiện, thời gian
hoàn thành… Ghi chép vào bảng nhóm.
3.Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: Đại diện báo cáo kết

I. Ứng dụng của Canxi oxit và lưu
huỳnh đioxit
CaO được dùng trong công nghiệp
luyện kim, CN hóa học và dùng để khử
chua đất,sát trùng ,diệt mấm,khử độc
MT.
SO2 được dùng để:
- Sản xuất H2SO4

- Tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp
giấy
- Diệt nấm mốc.
SO2 do các nhà máy nhiệt điện thải ra
có thể bay xa hàng trăm km kết hợp với
nước tạo thành mưa axit
SO2  SO3  H2SO4

+ GV quan sát và đánh giá hoạt
động cá nhân, hoạt động nhóm của
HS. Giúp HS tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá trình hoạt
động.
+ GV thu hồi một số bài trình bày
của HS trong phiếu học tập để đánh
giá và nhận xét chung.
+ GV HD HS tổng hợp, điều chỉnh
kiến thức để hoàn thiện nội dung bài
học.
+ Động viên, khích lệ kịp thời cho
nhóm hoạt động tốt hơn.



quả:
- Học sinh lên báo cáo kết quả nghiên cứu
của mình theo chỉ dẫn của giáo viên. Nhóm
còn lại bổ sung hoàn thiện GV mời HS trả
lời kết quả, các HS khác góp ý, bổ sung.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập:
GV rút ra kết luận, chốt kiến thức.

Hoạt động 5: Sản Xuất CaO và điều chế SO2

Mục tiêu: - Nắm được nguyên lệu và phương pháp sản xuất CaO và điều chế SO2.
- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh để có bầu không khí trong lành.
- Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chuyển giao nhiệm vụ cho từng nhóm
thông qua phiếu học tập số 1:

Phiếu học tập số 1
1) Nguyên liệu để sản xuất đá vôi là gì?
Liên hệ kiến thức lớp 8, hãy viết PTHH
sản xuất CaO? Em biết gì về lò vôi truyền
thống?
2) Nguyên tắc điều chế SO2 trong phòng
thí nghiệm là gì? Liên hệ kiến thức lớp 8,
hãy viết PTHH điều chế SO2 trong phòng
thí nghiệm? Trong công nghiệp, SO2 được
điều chế bằng phương pháp nào? Hãy viết
phương trình minh họa?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập

III. Sản Xuất CaO và điều chế SO2.
1) Sản xuất canxi oxit như thế nào?
a. Nguyên liệu:
Đá vôi, than đá, củi, dầu khí tự nhiên.
b. Các phản ứng hoá học xảy ra:
C + O2

ot CO2

CaCO3
900o c CaO + CO2

2) Điều chế Lưu huỳnh đioxit như thế
nào?
a. Trong phòng thí nghiệm
Muối sunfit + dung dịch axit
Na2SO3+ H2SO4  Na2SO4+
SO2 + H2O

b. Trong công nghiệp
- Đốt lưu huỳnh trong không khí

Trong quá trình hoạt động GV quan
sát kịp thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
Thông qua HĐ chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.



HS thực hiện nhiệm vụ: thảo luận nhóm và
ghi vào bảng phụ.
3.Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời 1 nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung,
phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập:
GV giới thiệu quy trình sản xuất Canxi oxit
và chốt kiến thức.

S + O2  SO2 
- Đốt quặng pirit sắt FeS2
4FeS2+ 11O2  8SO2 + 2Fe2O3

C. Hoạt động luyện tập :
- Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học trong bài học, cách tính toán làm một bài tập hóa học.
- Tiếp tục phát triển năng lực: tính toán, sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn thông qua kiến thức môn học, vận dụng kiến thức
hóa học vào cuộc sống.
Nội dung HĐ: Hoàn thành các câu hỏi/bài tập trong phiếu học tập.

Hoạt động củaGVvàHS Nội dung Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 8 nhóm, chuyển giao
nhiệm vụ cho từng nhóm thông qua bài tập
sau:
Bài 1. Có những chất sau: H2O, KOH, K2O,
CO2. Hãy cho biết những cặp chất có thể tác
dụng với nhau?
Bài 2: Từ những chất Canxi oxit, cacbon
đioxit, lưu huỳnh trioxit, lưu huỳnh đioxit,
kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền
vào sơ đồ sau:
a) Axit sunfuric + .... → kẽm sunfat + Nước

Bài 1: HS viết được 4 PTHH.

Bài 2: HS điền được:
a. Kẽm oxit
b. lưu huỳnh trioxit
c. lưu huỳnh đioxit.
d. Canxi oxit

Bài 3. Dùng Ca(OH)2 để loại bỏ CO2.
Bài 4: Viết được phương trình hóa
học thực hiện dãy chuyển hóa.

+ GV quan sát và đánh giá hoạt
động cá nhân, hoạt động nhóm của
HS. Giúp HS tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá trình hoạt
động.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều
chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội
dung bài học.



b) Natri hiđroxit + ... → Natri sunfat + Nước
c) Nước + ... → Axit sunfurơ
d) Nước + ... → Canxi hiđroxit
e) Canxi oxit + .... → Canxi cacbonat
Bài 3: Có hỗn hợp khí CO2 và O2. Làm thế
nào để thu được khí O2 từ hỗn hợp trên?
Trình bày cách làm và viết phương trình hóa
học?
Bài 4: Viết phương trình thực hiện dãy
chuyển hóa sau:

Bài 5: Bằng phương pháp hoá học hãy nhận
biết các hoá chất sau:
a) CaO, MgO, P2O5, Na.
b) Na2O, MgO, P2O5, Al2O3.
Bài 6: Cho 16g CuO tác dụng vừa đủ với
dung dịch HCl 2M sau phản ứng thu được
dung dịch muối

a. Tính khối lượng muối tạo thành ?
b. Tính thể tích của dung dịch HCl 2M cần

dùng?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS thảo luận để

Trình bày được các bước nhận biết.

Tính toán dựa vào phương trình hóa
học.

Ca(OH)2

Ca(NO3)2
CaCO3 CaO

CaCl2

CaCO3



hoàn thành nội dung bài tập.
HS: Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng
thành viên, thảo luận nội dung bài tập, ghi
vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc
của HS và giải pháp hỗ trợ:
- HS có thể viết sai PTHH, làm bài tập khó
khăn vì vậy giáo viên theo dõi rừng nhóm
uốn nắn kịp thời.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời 1 nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản
biện. GV chốt lại kiến thức.
C. Hoạt động tìm tòi mở rộng :
- Giúp HS vận dụng các kĩ năng, vận dụng kiến thức đã học để tìm hiểu một số tính chất hóa học của oxit.

Phương thức tổ chức HĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thiết kế hoạt động và giao việc
cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu
nộp báo cáo (bài thu hoạch).
1.“Hiện tượng mưa axit” là gì ? Tác hại
như thế nào? Làm thế nào để giảm
thiểu ô nhiểm môi trường do các khí
thải ra?
2. Vì sao ta không thể dập tắt đám cháy
của các kim loại mạnh: K, Na, Mg,…
bằng khí CO2

3. Tại sao cần tránh xa hố đang tôi vôi?

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu hoạch).
- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào
đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện công
việc của HS (cá nhân hay theo
nhóm HĐ). Đồng thời động viên kết
quả làm việc của HS.



4. Người ta dùng cách gì để làm sạch
kim loại trước khi đem đi hàn?
5. Cách sơ cứu khi bị bỏng axit?
Tìm hiểu bài mới với các nội dung
sau:
1. Hãy kể tên một số axit em đã biết?
2. Axit thường có ở đâu? Và trong đời
sống người ta ứng dụng để làm gì? Vì
sao?
3. Dựa vào những kiến thức đã học,
hãy cho một số ví dụ về phản ứng của
axit?
4. Từ đó rút ra một số tính chất hóa học
của axit? Thiết kế những thí nghiệm
chứng minh tính chất hóa học của axit.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ riêng lẽ: HS về nhà tham khảo các
tư liệu trên internet để viết bài thu
hoạch
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: Nộp bài tiết tiếp
theo
GV: Yêu cầu HS chuẩn bị một số nội
dung tiết tiếp theo.
Làm bài tập sgk 1- 4 trang 9 và 1- 6
trang 11 sgk
Soạn Chủ đề Axit : Tính chất hóa học
của axir
* Hướng dẫn tự học ở nhà



- Học bài, làm bài tâp 1, 2, 3, 5 (SGK/6). Học bài làm bài tập 4, 5, 6 (11 / SGK) và xem trước bài: “Tính chất hoá học của axit
IV/ HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP.
Bài 1. Viết các phương trình thể hiện tính chất hóa học của
a/ oxit bazo b/ oxit axit
c/ Lưu huỳnh đioxit d/ Canxioxit
Bài 2. Viết các PTHH điều chế

a/ Lưu huỳnh đioxit b/ Canxihidroxi
Bài 3. Xét các chất: CaO, SO3, Fe2O3, . Viết phương trình phản ứng (nếu có) của các oxit trên với:

a/ Nước b/ Dung dịch NaOH c/ Dung dịch HCl
Bài 4. Có những chất sau: H2O, NaOH, Na2O, CO2, CO. Hãy cho biết chất nào tác dụng với nhau từng đôi một. Viết các PTHH xảy ra
(nếu có)
Bài 5. Cho những oxit sau: CO2, CO, SO3, K2O, BaO, FeO, Al2O3.Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với

a/ Nước, tạo thành axit.
b/ Nước, tạo thành dung dịch bazo
c/ Axit, tạo thành muối và nước
d/ Bazo, tạo thành muối và nước
Viết các PTHH xảy ra

Bài 6. Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau:
6

a/ CaO - > Ca(OH)2 -> CaCO3 -> CaCl2 -> Ca(NO3)2

5

CaSO3
5

b/ S -- > SO2 ->H2SO3 -> Na2SO3 ->SO2

6

Na2SO3



Bài 7. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phương pháp hóa học
a/ Hai chất rắn màu trắng : CaO và CaCO3

b/ Hai chất khí không màu : CO2 vả O2

Viết các PTHH xảy ra
Bài 8: Khi cho SO2 vào nước ta thu được
A.dd SO2 , B . ddH2SO4 , C. SO2 không tan trong nước D .ddH2SO3

Bài 9.Điền từ có hoặc không vào các ô trống trong bảng sau :

T/d với nước T/d với khí CO2 T/dvới NaOH T/d với khí O2,có xúc tác
CaO
SO2

CO2

Bài 10. Có hỗn hợp khí SO2, O2. Làm thế nào có thể tách khí O2 từ hỗn hợp trên ? Trình bày cách làm và viết PTHH
Bài 11. Có những khí ẩm (Khí có lẫn hơi nước): N2, CO2, H2, O2, SO2. Khí nào có thể làm khô bằng canxioxit ? Giải thích.
Bài 12. Dẫn toàn bộ 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được Na2CO3 và nước

a/ Viết PTHH xảy ra
b/ Tính nồng độ mol dung dịch NaOH cần dùng.
c/ Tính khối lượng muối tạo thành.

Bài 13. Dẫn 56ml khí SO2 (đktc) đi qua 350ml dung dịch Ca(OH)2 0,01M
a/ Viết PTHH xảy ra.
b/ Tính khồi lượng các chất sau phản ứng.

Bài 12. Người ta tiến hành nung 2500kg đá vôi, biết rằng trong đá vôi này chứa 80% CaCO3. Tính khối lượng vôi sống thu được, biết
hiệu suất phản ứng là 90%.
Bài 13. Đem 1,02g oxit của một kim loại hóa trị III hòa tan vào hoàn toàn 12,25g dung dịch H2SO4 24%.

a/ Xác định tên kim loại và oxit kim loại
b/ Tính khối lượng muối sinh ra sau phản ứng. Biết rằng lượng oxit và lượng axit tham gia vừa đủ.

******************************************************************************************************************

Tiết 5,6,7 CHỦĐỀ: AXIT NS: 15/9/2023



I.MỤCTIÊU
1.Kiến thức: Trình bày được:
- Tính chất hóa học của Axit: Tác dụng với quỳ tím, oxit bazơ, bazơ và kim loại
- Tính chất ứng dụng, cách nhận biết axit HCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc( tác dụng với kim loại, tính háo nước) phương pháp sản xuất H2SO4

trong công nghiệp. HS biết được tính chất HH của axit HCl, H2SO4 loãng. Biết được cách viết PTPƯ thể hiện tính chất HH chung của axit. Viết
đúng các PTHH chomối tính chất. H2SO4 đặc có những tính chất hoá học riêng: Tính oxi hoá ( tác dụng với những kim loại kém hoạt động ) tính
háo nước, dẫn ra được nhữngPTHHcho những tính chất này.Những ứng dụng quan trọng của axit này trong sản xuất, trong đời sống.
2.Kỹ năng
- Rèn kỹ năng viết PTPƯ, phân biệt các chất, kỹ năng làm bài tậpHH
-Những tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit và mối quan hệ giữa oxit bazơ và oxit axit
- Những tính chất hoá học của axit
- Dẫn ra những phản ứng hoá họcminh hoạ cho tính chất của những hợp chất trên bằng những chất cụ thể như: HCl, H2SO4.
- Rèn kỹ năng làm các bài tập định tính và định lượng
Sử dụng an toàn những axit này trong quá trình tiến hành thí nghiệm. Các nguyên liệu công đoạn sản xuất H2SO4 trong công nghiệp, những phản
ứng xảy ra trong các công đoạn.Vận dụng những tính chất của axit HCl, H2SO4 trong việc giải các bài tập định tính và định lượng.
- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của axit nói chung.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học củaHCl, H2SO4 loãng và H2SO4 đặc tác dụng với kim loại.
- Viết các PTHHchứngminh tính chất củaH2SO4 loãng và H2SO4 đặc, nóng
- Nhận biết dung dịchHCl và dung dịchmuối clorua, axit H2SO4 và ddmuối sunfat.
- Tính nồng độ hoặc khối lượng dd axit HCl, H2SO4 trong phản ứng.
3. Địnhhướng phát triển phẩm, chất năng lực:
*Phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
*Năng lực



- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: biết khái niệm về axit, axit mạnh, axit yếu. Axit có oxi và axit không có oxi. Axit làm quỳ tím chuyển sang
màu đỏ.
- Năng lực làm thí nghiệm: Quan sát thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút ra được nhận xét về tính chất vật lí và tính chất hoá học chung của axit,
tính chất của axit sunfuric đặc và axit sunfuric loãng.
-Năng lực tính toán hóa học: Tính khối lượng chất tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng có sử dụng công thức C%, CM, Vdd, Khối lượng riêng,
bài toán lượng 2 chất, bài toán hỗn hợp.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Nhận biết: Axit sunfuric và muối sunfat. Giải thích các hiện tượng có liên quan đến axit
sunfuric.
II/ BẢNGMÔTẢNĂNGLỰCCẦNPHÁTTRIỂN.

Nội dung
chủ đề

Loại câu hỏi/
bài tập

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

Tính chất hóa
học của
axit

Câu hỏi/ bài
tập định tính

Biết được tính chất hóa học
chung của axit
- Biết được dựa theo tính
chất hóa học axit phân thành
2 loại.

- Phân biệt được khái
axitmạnh và axit yếu.

- Viết được các phương
trình minh họa tính chất
hóa học của 1 số axit

Câu hỏi bài
tập định
lượng

Tính thành phần phần
trăm của mỗi kim loại
trong hỗn hợp theo pp
vật lí và hóa học.

Câu hỏi/ bài
tập thí
nghiệm( Bài
tập gắn liền
với thực tiển)

Làm thí nghiệm axit phản
ứng với quỳ tím, kim loại,
oxitbazo, bazo để xác nhận
sự tạo thành sản phẩm của
phản ứng .

Quan sát ,nhận xét
tính chất axit thì tác
dụng với kim loại,
oxitbazo và
bazo.Nhận biết dấu
hiệu của phản ứng ,
giải thích rút ra kết
luận.



Một số axit
quan trọng

Câu hỏi/ bài
tập định tính

Biết được tính chất hóa học
của H2SO4 loãng và H2SO4

đặc
Biết được các phương pháp
điều chế H2SO4 trong
phòng thí nghiệm, trong
công nghiệp.

- Viết được các
phương trình minh
họa tính chất hóa học
của H2SO4 loãng và
H2SO4 đặc
- Viết được những
phản ứng hóa học làm
cơ sở cho sự điều chế.

- Nhận biết và Viết các
phương trình theo tính
chất hóa học của H2SO4

dưới dạng giải thích.
- Phân biệt các axit bằng
pp hóa học.

Câu hỏi bài
tập định
lượng

Tính khối lượng nồng độ
dd của các chất tham gia
và sản phẩm.

Tính thành phần phần
trăm về khối lượng
của axit trong hỗn hợp
2 chất ban đầu.

Câu hỏi/ bài
tập thí
nghiệm( Bài
tập gắn liền
với thực tiển)

Làm tn chứng minh tính
chất của H2SO4 loãng và
H2SO4 đặc.
Sử dụng Tn nhận biết
H2SO4 và ddmuối sunfat

Quan sát ,nhận xét rút
ra được tính chất hóa
học của H2SO4 loãng
và H2SO4 đặc có tính
chất hh của axit và
H2SO4 đặc có tính chất hóa học

riêng.

III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
GV:Chuẩn bị phiếu học tập bài tập 1,2& 3. các đồ dùng thí nghiệm gồm:
- Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút.
- Hoá chất: ddHCl ; ddH2SO4 ; Zn ; Al ; Fe ; ddCuSO4 ; ddNaOH ; Quì tím ; Fe2O3 ; CuO
HS:Ôn lại: định nghĩa axit.

Phiếu học tập

STT Tên thí nghiệm Tiến hành thí nghiệm Hiện tượng quan sát được Giải thích –Kết luận.
1 Làm đổimàu chất chỉ thị



2 Tác dụng với oxit bazơ
3 Tác dụng với bazơ
4 Tác dụng với kim loại
5 Tác dụng với muối

IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.

PHIẾUHỌCTẬPSỐ 1:
Câu 1. Em hãy cho biết tính tan trong nước của axit? Công thức hóa học dạng tổng quát của axit? (Đã học trong chương trình lớp 8) (NL tái hiện
kiến thức)
Câu 2.Mô tả hiện tượng xảy ra khi cho quỳ tím, sắt,magie vào dd axit HCl. Dự đoán tính chất của axit.

Quỳ tím trong ddHCl Sắt trong ddHCl Magie trong ddHCl
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS thảo luận nhóm hoàn thành bài tập
3. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
1HSđại diện nhóm trả lời
HS khác nhận xét, bổ sung kết quả trả lời của bạn



4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
+Dự đoán được tính chất hóa học của axit.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC:
Hoạt động 1: Tìmhiểu tính chất hóa học của axit
*Mục tiêu:Nêu được tính chất hóa học của axit. Giải thích được cơ chế xảy ra các phản ứng hóa học trên
Nêu được hiện tượng xảy ra và viết PTHHxảy ra.

HOẠTĐỘNGCỦAGVVÀHS NỘIDUNG Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GVgt
dụng cụ h/c trong mỗi khay cho HS kiểm tra, rồi yêu
cầuHS hoàn thành nội dung PHT số 2.

I/ Tính chất hoá học của axit:
1.Axit làm thay đổimàu chất chỉ thịmàu :
- Dungdịch axit làmquì tím đỏ
2.Tác dụng với kim loại :
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

Kết luận: Dung dịch axit tác dụng được
với nhiều kim loại muối và nước.
3. Tác dụng với Bazơ:

Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 +
2H2O
Kết luận: Axit tác dụng với bazơ muối
và nước
4. Tác dụng với oxit bazơ :
Fe2O3 + 6HCl  2FeCl3 + 3H2O
Kết luận: Axit tác dụng với oxit bazơ
muối và nước
5. Tác dụng với muối: ( Học sau )Gv
thông báo.

+ Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học sinh.

+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực hiện
các yêu cầu và điều chỉnh.

Phiếu học tập số 2
1/ +Lấy một mẫu giấy quỳ tím nhỏ để vào hõm
của đế sứ, sau đó nhỏ 1 đến 2 giọt dd
HCl/H2SO4 loãng …vào mẫu giấy quỳ tím
quan sát hiện tượng.
2/ + Cho một mẫu nhỏ kim loại (Al/Zn,…)
vào ống nghiệm sau đó nhỏ vào ống nhiệm
trên khoảng 1-2 ml dd HCl/H2SO4 loãng quan
sát hiện tượng.
3/ Nhỏ từ từ dd HCl/H2SO4 loãng vào ống
nghiệm có chứa 1 lượng nhỏ bazo, thí dụ
Cu(OH)2 lắc nhẹ cho tới khi Cu(OH)2 tan hết
quan sát hiện tượng.
4. Viết PTHH xảy ra ở thí nghiệm trên.
5. Nêu tính chất hóa học chung của axit.



2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm theo
phương pháp khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ ở
phiếu học tập số 2, tập trung vào việc giải thích cơ chế
xảy ra phản ứng .
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết
quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung hoàn chỉnh. GV
chốt lại kiến thức.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

- GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Hoạt động 2: Tìmhiểu về axitmạnh,Axit yếu
*Mục tiêu: HS hiểu được cơ sở để phân loại axit.

Rèn kỹ năng phân biệt được một số axit cụ thể

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu
hs trả lời

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn
thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 3.
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện hoàn chỉnh.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVchốt lại kiến thức.

II. AXITMẠNHVÀAXITYẾU:
-Axit mạnh:HCl ; H2SO4 ; HNO3…
- Axit yếu: H2SO3 ; H2S ; H2CO3 …

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học sinh.

+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn
HS thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh.

Phiếu học tập số 3
Nêu sự khác nhau giữa axitmạnh và axit yếu?



Hoạt động 3:Axit clohiđric: ( Tự học có hướng dẫn)
Hoạt động 4:Tìmhiểu tính chất vật lí củaH2SO4

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó yêu cầu HS quan sát
lọ axit sunfuric, đọc thông tin SGK để hoàn thành nội dung PHT số
4

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐnhóm:
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và đọc tích cực

để hoàn thành phiếu học tập số 4.
ND1:Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
- Quan sát lọ axit sunfuric  Trạng thái, màu sắc
- Đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế để hoàn thành nội dung 1.
ND2: Đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế để hoàn thành nội dung 2
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
Giải thích vì sao rót nước vào lọ axit sunfuric đặc sẽ nguy hiểm?
GVgợi ý và giúpHS hoàn thành tốt.
3. Báo cáo kết quả

B.Axitsunfuric (H2SO4)
I. Tính chất vật lí:

Chất lỏng sánh, khôngmàu, nặng gần
gấp hai lần nước (D=1,83g/cm3),
không bay hơi,dễ tan trong nước và
toả nhiều nhiệt

Muốn pha loãng
sunfuric đặc ta phải rót từ từ axit đặc
vào lọ đựng sẵn nước rồi khuấy đều

+ Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học
sinh.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn
HS thực hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.

Phiếu học tập số 4:
Hãy hoàn thành 2 nội dung sau:
1. Nêu tính chất vật lí của axit sunfuric
- Trạng thái: ................................................
-Màu sắc: ....................................................
- Khối lượng riêng: ......................................
- Tính tan trong nước: ...............................
2. Trình bày cách pha loãng axit sunfuric đặc? Giải thích cách
làm



- HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1
nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại
kiến thức
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
Hoạt động 5: Tìmhiểu về tính chất hóa học củaH2SO4 loãng (HS tự học có hướng dẫn)
Hoạt động 6: Tìmhiểu về tính chất hóa học củaH2SO4 đặc

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV tiến hành TN biểu diễn tính háo nước của H2SO4 đặc . Yêu cầu
HSquan sát TN
-GVyêu cầu các nhóm nhớ lại kết quả thí nghiệm (PHT số 1)
-GV phát phiếu học tập số 5 cho HS, sau đó GV hướng dẫn HS hoàn
thành nội dung PHT số 5.

2. Axit sunfuric đặc có những
tính chất hoá học riêng:
a.Tác dụng với kim loại:
*PTHH:
Cu+ 2H2SO4(đặc, nóng)


0t CuSO4+2H2O+SO2
* Kết luận: Axit sunfuric đặc tác
dụng được với nhiều kim loại tạo
thành muối sunfat, nhưng không
giải phóng khí H2

b.Tính háo nước:
*PTHH:C12H22O11   ddSOH 42

11H2O+ 12C
*Kết luận: Axit sunfuric đặc có
tính háo nước, tính oxi hoá

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham
gia vào hoạt động của
học sinh.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

Phiếu học tập số 5
TN1:Hãy cho biết :
a/ Khí khôngmàu,mùi hắc thoát ra là khí gì ?
b/ Dung dịchmàu xanh tạo thành sau phản ứng là d/d gì ?
Kết luận về sản phẩm và viết PTHHcủa phản ứng
TN2: Hãy cho biết :
a/ Chất rắnmàu đen là gì?
b/ Vì sao khối chất rắnmàu đen lại dâng lên khỏi miệng cốc?
Kết luận về sản phẩm và viết PTHHcủa phản ứng



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐnhóm:
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong

phiếu học tập số 5.
3. Báo cáo kết quả
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
+HSkết luậnvề tínhchất hóahọccủaH2SO4 đặc
Lưu ýHS:Khi dùngH2SO4 đặc phải hết sức cẩn thận.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Hoạt động 7:Nhận biết axit sunfuric vàmuối sunfat.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 1 để nêu hiện tượng xảy ra
khi thực hiện thí nghiệm.
- GVyêu cầu HSgiải thích hiện tượng thí nghiệm.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng thí nghiệm trực quan, đọc tích cực để nêu
cách nhận biết axit sunfuric vàmuối sunfat.
3.Báo cáo kết quả:
HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả các nhóm

V. Nhận biết axit sunfuric và
muối sunfat:
Thuốc thử là dung dịch BaCl2
hoặc Ba(NO3)2; Ba(OH)2 .
H2SO4 + BaCl2 BaSO4 +
2HCl
Na2SO4+BaCl2  BaSO4  +
2NaCl
Chú ý: Để phân biệt dung dịch
H2SO4 với các dung dịch muối

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
củaHS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn
HS thực hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.



khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến thức.
1. HS nêu cách nhận biết axit sunfuric vàmuối sunfatt.
2. GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả TNvà nội dung phiếu HT số
1
GV yêu cầu các nhóm báo cáoTN
+HS nhóm khác nhận xét. Viết PTHH.
GVyêu cầuHSgiải thích
a/ Khi cho dd BaCl2 vào 2 ông nghiệm chứa dd H2SO4và dd Na2SO4

thì ở đáy 2 ống nghiệm có chất rắnmàu trắng?
b/Tại sao có thể dung kim loại để nhận biết axit sunfuric và muối
sunfat ?
HS: liên hệ kiến thức đã học kết hợp thông tin SGKgiải thích
a/ do tạo ra BaSO4 là chất tan không trong nước
b/ doMột số kim loại kết hợp với ddH2SO4 sinh ra khí H2.

sunfat thì có thể dùng thuốc thử là
các kim loại như: Mg, Zn, Al,
Fe,…

Hoạt động 8:Tìmhiểu về ứng dụng củaAxit sunfuric:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVChiếu hình 1.12
- GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật quan sát đọc tích cực để nêu
các ứng dụng của axit sunfuric .
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận
3. Báo cáo kết quả
+ HĐ cả lớp: GV yêu cầu các nhóm báo cáo các ứng dụng của
H2SO4

+HSnhómkhácnhậnxét.

III.Ứngdụng
Trang17 SGK/9

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



Hoạt động 9: Sản xuất axit sunfuric
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVchiếu hình ảnh nhàmáy sản xuất H2SO4 các công đoạn SX.
- GV phát phiếu học tập số 6 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc tích
cực và hoàn thành nội dung PHT số 6:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 6.
3. Báo cáo kết quả
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

IV. Sản xuất axit sunfuric:
 Nguyên liệu: lưu huỳnh
 (hoặc quặng pirit) nước và
 không khí)
 Sản xuất axit sunfuric:
 theo 3 giai đoạn:

1) Sản xuất SO2:
S +O2 to SO2

2) Sản xuất SO3:
2SO2 +O2toV2O5 2SO3

3) Sản xuất H2SO4:
SO3 +H2OH2SO4

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia vào
hđ của hs.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến
thức trong thực tiễn.

Phiếu học tập số 6:
1/Hãy hoàn thành các nội dung sau:
- Các nguyên liệu sản xuất axit sunfuric
……………………………………………
- Viết các PTHH xảy ra trong quá trình sản xuất axit
sunfuric:
…………………………………………….



Hoạt động 10: LUYỆNTẬPVỀAXIT
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVyêu cầuHS thảo luận nhómhoàn thành các bài tập sau:
Câu 1
Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi điều kiện của phản ứng nếu có)

S → SO2 → SO3 → H2SO4

Câu 2: Có 3 lọ không nhãn,mỗi lọ đựngmột trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọnmột thuốc thử để có thể nhận biết được cả
ba chất trên?
Câu 3:
Hòa tan 15,68 g sắt bằngmột khối lượng ddH2SO4 9,8% (Vừa đủ)

a- Viết PTHHxảy ra.

b- Tính khối lượngmuối sắt sinh ra.

c- Tính khối lượng ddH2SO4 đã dùng.

d- Tính thể tích khí thu được sau phản ứng.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận
3. Báo cáo kết quả
+HĐ cả lớp:GV yêucầuđại diệnnhóm lần lượt lênbảng làmbài
+HSnhómkhácnhậnxét.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVnhận xét chỉ ra lỗi sai mà nhiều học sinhmắc phải để rút kinh nghiệm.

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập số 7 cho HS, sau đó GV hướng dẫn HS hoàn
thành nội dung PHT số 7.

. + GV quan sát và đánh giá
hoạt động cá nhân, hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS tìm



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐnhóm:
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong phiếu

học tập số7.
3. Báo cáo kết quả
- GVyêu cầu các nhóm chấm chéo.
- GVnhận xét và chốt kiến thức
+Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ,GV
hướng dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Kết quả trả lời các câu
hỏi/bài tập trong phiếu học
tập.

hướng giải quyết những khó
khăn trong quá trình hoạt
động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong phiếu học
tập để đánh giá và nhận xét
chung.
+ GVhướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài học.
+ Ghi điểm cho nhóm hoạt
động tốt hơn.

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Bài báo cáo của HS (nộp bài - GV yêu cầu HS nộp sản

Phiếu học tập số 7
BT1: Đơn chất nào sau đây tác dụng được với H2SO4 loãng tạo ra
chất khí? A.Vàng B.Bạc C. Silic D.Magie
BT2: Viết phương trình phản ứng giữa các chất sau :
a) Fe(OH)3 + H2SO4

b)MgO+ H2SO4

c) Cu + H2SO4(đặc, nóng)
d) Al +H2SO4 (loãng)
BT3: Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 50ml dung dịch HCl.
Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (ở đktc)

a) Viết PTHH
b) Tính khối lượngmạt sắt đã thamgia phản ứng
c) Tính nồng độmol của dung dịchHCl đã dùng



- GVyêu cầu HSvề nhà làm trả lời các bài tập sau :
Bài tập:
Câu 1. Cho những chất sau: CuO;MgO;H2O; SO2; CO2.
Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống trong các
PTHHsau:
a/ 2HCl + ........ CuCl2 +...............
b/ H2SO4 +Na2SO3Na2SO4 + .......... + ..........
c/ 2HCl + CaCO3 ............ + .............. + H2O.
d/ H2SO4 + ..........MgSO4 + ...........
Câu 2. Cho các chất : Cu,Na2SO4; H2SO4.
a/ Viết các PTHHcủa phản ứng điều chế khí hiđro từ các chất trên.
b/ Cần điều chế nmol SO2, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H2SO4.
Giải thích sự lựa chọn đó.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao. Yêu cầu HS nộp báo
cáo (bài thu hoạch).
3. Báo cáo kết quả
+HĐ cả lớp:GV yêucầuđại diệnnhóm lần lượt lênbảng làmbài
+HSnhómkhácnhậnxét.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

thu hoạch). phẩm vào đầu buổi học
tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả
thực hiện công việc của
HS (cá nhân hay theo
nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm
việc của HS.

V.HỆTHỐNGCÂUHỎIVÀBÀI TẬP:
1.Những chất nào sau đây tác dụng được với ddH2SO4

A.Cu B.Al C.HCl D.CO2

2. Có thể dùngmột chất nào sau đây để nhận biết các lọ dd không dán nhãn, khôngmàu: NaCl, Ba(OH)2, H2SO4

A. Phenolphtalin B.ddNaOH C.ddQuì tím D. ddBaCl2
3.ddHCl có thể tác dụng với chất nào sau đây:



A.Na2CO3 B.Fe C.NaOHD. Tất cảA,B, C đều đúng

4. Cómột dd hỗn hợpA gồm 0,1molHCl và 0,02molH2SO4. Cần bao nhiêuml ddNaOH0,2Mđể trung hoà ddA.
5. Viết PTPƯkhi cho ddHCl vào:
-Magie.
- Sắt III hiđroxit.
- Kẽm oxit.
- Nhôm oxit.
6.Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau (ghi điều kiện của phản ứng nếu có)

S → SO2 → SO3 → H2SO4

7.Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong những chất rắn sau: CuO, BaCl2, Na2CO3. Hãy chọn một thuốc thử để có thể nhận biết được cả ba
chất trên?
8. Hòa tan 15,68 g sắt bằngmột khối lượng ddH2SO4 9,8% (Vừa đủ)

a- Viết PTHHxảy ra.

b- Tính khối lượngmuối sắt sinh ra.

c- Tính khối lượng ddH2SO4 đã dùng.

e- Tính thể tích khí thu được sau phản ứng.

9. Hoà tan 4g sắt III oxit bằngmột khối lượng ddH2SO4 9,8%vừa đủ.
a. Tính khối lượng ddH2SO4 đã dùng.
b. Tính nồng độ%dd thu được sau PƯ.
(mddH2SO4=75g C%=12,66%)

*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ
- Làm bài tập 1,2,3,5,6,7 sgk/19
- Chuẩn bị bài mới: Tính chất hóa học của bazơ

***********************************************************************************



Tiết : 8 THỰCHÀNH:
TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦAOXITVÀAXIT NS: 28/9/2023

I.MỤCTIÊU
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a.Kiến thức

- Giúp học sinh khắc sâu kiến thức về tính chất hóa học của oxit bazơ, oxit axit và axit.
- Nhận biết dd axit, dd axit sunfuric vàmuối sunfat.
b.Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết được các pthh của thí nghiệm
-Viết tường trình thí nghiệm
c. Thái độ
-Giáo dục HS ý thức cẩn thận, tiết kiệm, hợp tác trong học tập và trong thực hành hóa học; biết giữ vệ sinh sạch sẽ phòng thí nghiệm.Tạo

sự hứng thú, saymê ởHSkhi học bộmôn hóa.
2. Địnhhướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực làm thí nghiệm.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC
1.Phương pháp dạy học
- Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực, khăn trải bàn.
- Thí nghiệm kiểm chứng.
- Đọc tích cực, viết tích cực.
III. CHUẨNBỊ
1.GV
- Phiếu học tập.



- Dụng cụ: Các lọ đựng hóa chất, cốc thủy tinh, đũa thủy tinh,muỗng lấy hóa chất, ống hút, khây nhựa, giá ống nghiệm, ống nghiệm, cặp gỗ.
- Hóa chất: CaO, P đỏ, ddHCl ,ddH2SO4,ddNa2SO4, giấy quỳ tím , giấy phenolphtalein, ddBaCl2; Zn ( viên) hoặc dây Fe.
2.HS:

- Tính chất hóa học của axit, oxit.
- Bảng tường trình
-Mỗi nhómmột bảng phụ, bút viết.
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNGHỌC

A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các dụng cụ thí nghiệm và hóa chất
được giao đầy đủ về cho từng nhóm.
- GVgiới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành các thí nghiệm
thông qua phiếu học tập số 1 (Nếu HS chưa rõ cách tiến hành thí
nghiệm,GVnhắc lại một lần nữa để các nhóm đều nắm được).

- HS nhóm làm thí nghiệm, thảo
luận nhóm ghi hiện tượng, giải
thích, PTHH ghi vào bảng phụ
và đưa ra những thắc mắc cần
sự hướng dẫn của giáo viên.

+Hiện tượng:
TN1. chất rắn màu trắng tan ít
trong nước, chất rắn màu trắng
là Ca(OH)2. Dd thu được làm
quỳ tím thành xanh hoặc làm
hồng phenolphtalêin không
màu . vì đã có pứ: CaO + H2O
 Ca(OH)2
TN2. P2O5 tan hết trong nước,
tạo thành dd làm quỳ tím hoá đỏ
vì dd tạo thành là một axit.
P2O5 + 3H2O 2H3PO4

- HS có thể không thực hiện
được yêu cầu của câu 2.

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự góp
ý, bổ sung của các nhóm khác, GV
biết được HS đã có được những kiến
thức nào, những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để
hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành thí
nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra, viết
các PTHHnếu có,…. vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp
hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng
dẫn chi tiết và giúpHS giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.

Phiếu học tập số 1
1. Với các dụng cụ, hóa chất có sẵn, em hãy thực hiện các thí
nghiệm:
TN1: Phản ứng của canxi oxit với nước:
Cho một mẩu nhỏ ( bằng hạt bắp) CaO vào ống nghiệm, sau
đó thêm 1-2ml nước. Quan sát hiện tượng. Thử dung dịch sau
phản ứng bằng giấy quì tím. Giải thích và viết PTHH.
TN2: Phản ứng của điphotpho pentaoxit với nước.
Đốt một ít ( bằng hạt đậu xanh) P đỏ trong lọ thủy tinh. Sau
khi P cháy hết, cho 2-3 ml nước vào bình, đậy nút và lắt nhẹ.
Thử dung dịch trong bình bằng giấy quì tím .Quan sát hiện
tượng, giải thích và viết PTHH.
2. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một trong ba dung dịch :
H2SO4 loãng, HCl, Na2SO4. Bằng phương pháp hóa học hãy
nhận biết và dán nhãn cho 3 lọ trên.



GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức
nên giáo viên không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và
đúng nhiệm vụ được giaoHSphải nghiên cứu bài họcmới.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Tiến hành thí nghiệm

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS rồi yêu cầu HS hoàn thành
nội dung PHT số 2

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm
trực quan, đọc tích cực để thực hiện các yêu cầu của phiếu học tập

I. Tiến hành thí nghiệm:
1. Tính chất của oxit.
-TN1: Phản ứng của CaO với
H2O
PTHH:CaO+H2O Ca(OH)2
 Oxit bazơ tác dụng với nước
tạo thành dd bazơ. Dung dịch
này làm quì tím hóa xanh.
TN2: Phản ứng của P2O5 với
H2O
PTHH: P2O5 + 3H2O 
2H3PO4

 Oxit axit tác dụng với nước
tạo thành dd axit. Dung dịch
này làm quì tím hóa đỏ.
2. Nhận biết các dung dịch:
+ Sơ đồ nhận biết:
+Kết quả nhận biết.

+ Thông qua qsmức độ và hiệu quả
thamgia vào hđ củaHS.

+ Thông quaHĐ chung của cả lớp,
GVhướng dẫnHS thực hiện các yêu

cầu và điều chỉnh cho đúng.Phiếu học tập số 2
1/ Dựa vào kết quả của TN1,2, em hãy rút ra kết luận về
tính chất hóa học của oxit bazơ và oxit axit?
2/ Dựa vào tính chất hóa học của axit và dấu hiệu nhận
biết của axit Sunfuric. Em hãy lập sơ đồ nhận biết các
dung dịchHCl,H2SO4, Na2SO4.
- Từ sơ đồ, các hóa chất có sẵn. Hãy thực hiện thí nghiệm
nhận biết các chất trên và dán nhãn cho các lọ đựng mỗi
chất tương ứng.



ND1:HS rút ra các tính chất của oxit bazơ và oxit axit.
ND 2: HS dựa vào tính chất hóa học của axit và axit H2SO4 để
xây dựng sơ đồ nhận biết. Từ sơ đồ HS phân công nhiệm vụ từng
thành viên, tiến hành lần lượt các thí nghiệm, viết PTHH minh
họa, dán nhãn cho các lọ tương ứng.
+Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ: Cách thiết lập sơ đồ nhận biết, quan sát hiện tượng, màu sắc,
thao tác thực hành của học sinh chưa chuẩn, viết PTHH sai...GV
hướng dẫn chi tiết và giúp HS hoàn thành tốt.( Nếu HS xây dựng
nhận biết axit với muối bằng kim loại hay trình tự nhận biết các
chất khác nhau thì cũng đúng )
3.Báo cáo kết quả
-HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả của yêu cầu
1 và 2, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến
thức.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
Hoạt động 2:Vệ sinh lớp học và viết bản tường trình

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
GV : Hướng dẫn các nhóm thu gom các hóa chất, vệ sinh dụng cụ
thí nghiệm và nơi làm việc.
HS: Phân công công việc cho các thành viên để thực hiện nhiệm
vụ được giao.
GV:Hướng dẫnHS viết báo cáo.

II. Viết bản tường trình:
Bản tường trình của các nhóm

+Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ của

HS.

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP



Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVphát phiếu học tập số 3 choHS, sau đóGVyêu cầu đọc tích cực
và hoàn thành nội dung PHT số 3:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 3.
3. Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ: GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa
và giúp học sinh hoàn thành kiến thức bằng các câu hỏi hợp lý
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1
nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến
thức.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trongphiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS tìm
hướng giải quyết những
khó khăn trong quá trình
hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong PHT
để đ.giá và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức
để hoàn thiện nội dung bài
học.

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GVyêu cầu HSvề nhà làm trả lời các bài tập sau :
Bài tập:
Câu 1. Cho những chất sau: CuO;MgO;H2O; SO2; CO2.
Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống trong các

Bài báo cáo của HS (nộp bài
thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học
tiếp theo.

Phiếu học tập số 3
Câu 1: Để phân biết 2 lọ chất rắn riêng biệt là CaO và Na2O dùng
cặp thuốc thử nào sau đây?
A.nước và quỳ tím. B.dung dịchHCl và quỳ tím.
C.nước và khí CO2. D.dung dịchHCl và khí CO2.
Câu 2: Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit sunfuric
loãng sinh ra chất khí?
A. Cacbon. B. Sắt. C.Bạc. D. Lưu huỳnh.



PTHHsau:
a/ 2HCl + ........ CuCl2 +...............
b/ H2SO4 +Na2SO3Na2SO4 + .......... + ..........
c/ 2HCl + CaCO3 ............ + .............. + H2O.
d/ H2SO4 + ..........MgSO4 + ...........
Câu 2. Cho các chất : Cu,Na2SO4; H2SO4.
a/ Viết các PTHHcủa phản ứng điều chế khí hiđro từ các chất trên.
b/ Cần điều chế nmol SO2, hãy chọn chất nào để tiết kiệm được H2SO4.
Giải thích sự lựa chọn đó.
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao. Yêu cầu HS nộp báo
cáo (bài thu hoạch).
-GV:Yêu cầu HS về nhà ôn tập lại các nội dung đã học, Soạn chủ đề
Bazo

- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả
thực hiện công việc của
HS (cá nhân hay theo
nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm
việc của HS.

Tiết:9,10,11 Chủ đề: BAZƠ
TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦABAZƠVÀMỘTSỐBAZƠQUANTRỌNG.

NS:28/9/2023

I/MỤCTIÊU:
1/Kiến thức, kỹ năng, thái độ:
Kiến thức:



Những tính chất hóa học chung của bazơ và tính chất hóa học riêng của bazơ tan và bazơ không tan viết được PTHH tương ứng cho mỗi tính
chất.
- Tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ k/tan.
- Quan sát TN và rút ra kết luận về tính chất của bazơ, tính chất riêng của bazơ không tan.
- Viết các PTHHminh họa tính chất của bazơ
- V/dụng những hiểu biết củamình để giải thích hiện tượng (Tiết 1)
-Biết được tính chất vật lý của NaOH.
-Trình bày được ứng dụng của NaOH.
- Biết được phương pháp sản xuất NaOH từmuối ăn..
-Nhận biết được dung dịchNaOHvới các dd khác.
-Viết các PTHHminh họa tính chất hóa học của NaOH.
-Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịchNaOH, thamgia phản ứng. (Tiết 2)
- Trình bày được ứng dụng của Ca(OH)2.
-Biết được cách pha chế ddCa(OH)2
- Biết được thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dd.
-Viết các PTHHminh họa tính chất hóa học của Ca(OH)2
-Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch Ca(OH)2 thamgia phản ứng. ( Tiết 3)

Kĩ năng:
- Rèn luyện kĩ năng viết PTPƯ của bazơ.
- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hóa học của bazơ nói chung.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của bazơ
- HS vận dụng những hiểu biết về tính chất để giải thích những hịên tượng thường gặp trong đời sống sản xuất. HS vận dụng được những t./chất

của bazơ để làm các bài tập định tính và định lượng .
- Phương pháp sản xuất NaOH bằng cách điện phân dd NaCl trong công nghiệp, viết được phương trình điện phân.Rèn kỹ năng làm các b/tập

định tính và định lượng
Thái độ: - Giáo dục tính cẩn thận trong thao tác, khả năng duy vật biện chứng .
- Saymê, hứng thú, tự chủ trong học tập; trung thực; yêu khoa học.
- Giáo dục tính cẩn thận trong thao tác, khả năng duy vật biện chứng .
- Biết được giá trị của 1 số oxit thông dụng, tiết kiệm hóa chất.
- Có ý thức bảo vệmôi trường.

Trọng tâm: : t/c hóa học bazơ và tính chất vật li, hóa học, ứng dụng của NaOH,Ca(OH)2



2/ Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực thực hành hóa học: Làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng, giải thích các hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm .
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
- Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học có bối cảnh thực tiễn.

BẢNGMÔTẢNĂNGLỰCCẦNPHÁTTRIỂN.
Nội dung
chủ đề

Loại câu hỏi/
bài tập

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao

Tính chất
hóa học
của
bazo

Câu hỏi/ bài tập
định tính

- HS biết được những
t/chất HH chung của bazơ
và viết được PTHH tương
ứng chomỗi tính chất.

Vận dụng những
hiểu biết của mình
về t/chất HH của
bazơ

- Viết được các phương
trìnhminh họa tính chất hóa
học của 1 số Bazo

Câu hỏi bài tập
định lượng

Tính C% Và V của
dd

Câu hỏi/ bài tập
thí nghiệm( Bài
tập gắn liền với
thực tiển)

Làm thí nghiệm bazơ
phản ứng với quỳ tím,
oxit axit, axit để xác nhận
sự tạo thành sản phẩm
của phản ứng .

Quan sát ,nhận xét
tính chất bazo tác
dụng với oxit axit
và axit.Nhận biết
dấu hiệu của phản
ứng , giải thích rút
ra kết luận.

HS thực hiện được một số
thí nghiệm cơ bản c/minh
t/chất HH của bazơ.

Một số
bazo quan
trọng

Câu hỏi/ bài tập
định tính

. - HS biết các t/chất vật
lý, hoá học của NaOH.
Chúng có đầy đủ t/chất
hoá học của một dd bazơ.
-HS biết các t/chất vật lý,
hoá học của Ca(OH)2: có
đầy đủ t/chất hoá học của
một dd bazơ.

Dẫn ra được
những t/nghiệm
hoá học chứng
minh Viết được
các PTPƯ minh
hoạ cho các tính
chất hoá học của
NaOH. Dẫn ra
được những TN

- Nhận biết và Viết các
phương trình theo tính chất
hóa học của bazo dưới dạng
giải thích.
- Phân biệt các bazo bằng
pp hóa học.



HH chứng
minh,Viết được
các PTPƯ minh
hoạ cho các t/chất
HH của Ca(OH)2.

Câu hỏi bài tập
định lượng

Tính khối lượng nồng độ dd
của các chất tham gia và
sản phẩm.

Tính khối lượng chất
dư.

Câu hỏi/ bài tập
thí nghiệm( Bài
tập gắn liền với
thực tiển)

Biết phương pháp sản
xuất NaOH trong công
nghiệp

Biết ý nghĩa pH
của dd.Biết cách
pha chế dd , biết
ứng dụng Canxi
hiđroxit.

CÂUHỎI
Biết
Câu 1: Dung dịchKOHphản ứng với dãy oxit
A. CO2, Fe2O3 . B. SO3; MgO. C. P2O5; CO2. D. P2O5 ; SO2.
Câu 2: Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước
A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2. B.Cu(OH)2 ; NaOH.
C. Fe(OH)3; KOH. D. Ba(OH)2; Mg(OH)2.
Câu 3: Dãy các bazơ làm phenolphtalein hoá đỏ
A. NaOH;Zn(OH)2. B. NaOH;Ca(OH)2.
C. Ba(OH)2;Al(OH)3 . D.Ca(OH)2; Fe(OH)3.
Câu 4:Để nhận biết dung dịchNaOHvà dung dịchHCl ta dùng thuốc thử là
A. dung dịch Phenolphtalein. B. dung dịchBaCl2.



C. dung dịchH2SO4 . D. dung dịchHCl.
Câu 5: Cho biết độ pH củamột số dung dịch sau:
Dung dịch I II III IV
pH 12 3 7 6
Dung dịch bazơ là
A. I B. II. C. III. D. IV.
Hiểu
Câu 1:Dung dịchKOHkhông có tính chất hoá học nào sau đây?
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
B. Tác dụng với oxit axit tạo thànhmuối và nước.
C. Tác dụng với axit tạo thànhmuối và nước.
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.
Câu 2: Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là
A. làm quỳ tím hoá xanh.
B. tác dụng với oxit axit tạo thànhmuối và nước.
C. tác dụng với axit tạo thànhmuối và nước.
D. bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.
Câu 3: Khi nung nóng các bazơ Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2 tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là
A. FeO,Al2O3, CuO. B. Fe2O3, Al2O3, CuO.
C. Fe3O4, Al2O3, CuO. D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O.
Câu 4:Có những bazơ Ba(OH)2, Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2. Nhóm các bazơ làm quỳ tím hoá xanh là
A.Ba(OH)2, Cu(OH)2 . B. Ba(OH)2, Ca(OH)2.



C.Mg(OH)2, Ca(OH)2 . D. Mg(OH)2, Ba(OH)2.
Câu 5: Để nhận biết dung dịchKOHvà dung dịchBa(OH)2 ta dùng thuốc thử là
A. dung dịch phenolphtalein. B. Quỳ tím
C. dung dịchH2SO4 D. dung dịchHCl
Vậndụng thấp
Câu 1:Dung dịchNaOHcó thể làm khô chất khí ẩm sau
A. CO2 . B.SO2 C. N2 D.HCl
Câu 2: Nhỏ một giọt quỳ tím vào dung dịch KOH, dung dịch có màu xanh, nhỏ từ từ dung dịch HCl cho tới dư vào dung dịch có màu xanh trên
thì
A. màu xanh vẫn không thay đổi. B.màu xanh nhạt dần rồi mất hẳn.
C. màu xanh nhạt dần,mất hẳn rồi chuyển sangmàu đỏ. D. màu xanh đậm thêm dần.
Câu 3:Nhiệt phân hoàn toàn x g Fe(OH)3đến khối lượng không đổi thu được 24g chất rắn. Tính giá trị bằng số của x .
Vậndụng cao.
Câu 1: Nhóm bazơ vừa tác dụng được với dung dịchHCl, vừa tác dụng được với dung dịchKOH.
A. Ba(OH)2 vàNaOH. B.NaOHvà Cu(OH)2 .
C. Al(OH)3 và Zn(OH)2 . D. Zn(OH)2 vàMg(OH)2.
Câu 2:Cho 100ml dung dịchBa(OH)2 0,1Mvào 100ml dung dịchHCl 0,1M.Dung dịch thu được sau phản ứng
A. làm quỳ tím hoá xanh. B. làm quỳ tím hoá đỏ.
C. Làm quỳ tím hoá xanh rồi mất màu. D. không làm đổimàu quỳ tím.
Câu 3: Cho 200ml dung dịch KOH1M tác dụng với 200ml dung dịchH2SO4 1M, sau phản ứng cho thêmmột mảnhMg dư vào sản phẩm thấy
thoát ramột thể tích khí H2 (đktc) . Tính thể tích khí sinh ra?.
II/ PHƯƠNGPHÁP&KĨTHUẬTDẠYHỌC:

1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/ Các kĩ thuật dạy học:



- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn.
- Thí nghiệm trực quan.
- Đọc tích cực, Viết tích cực.

III. CHUẨNBỊ :
1/Giáo viên (GV)
-Làm các slide trình chiếu, giáo án.
-Dụng cụ thí nghiệm:Máy tính, bảng nhỏ, bút dạ, phiếu học tập.
- Dụng cụ : Giá ống nghiệm, ống nghiệm ( 30 chiếc) ; kẹp gỗ (8 chiếc) ; cốc thuỷ tinh ; ống hút , khay nhựa, đèn cồn, diêm, hõm sứ.
- Hóa chất: Ca(OH)2, NaOH,HCl, H2SO4lõang, CuSO4, Na2CO3, phenolphtalein, quỳ tím.
2/ Học sinh (HS)
-Chuẩn bị nội dung kiến thức bài 1
-Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
-Bútmực viết bảng, nam châm.

IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG:
A.Hoạt động khởi động:
Mục tiêu:Huyđộng các kiến thức đã học để giải thích các hiện tượng xảy ra và thực hiện các BT về nhà.

- Rèn năng lực thực hành, năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân
Phương thức tổ chứcHĐ Nội dung Đánh giá

1Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu câu hỏi trong phiếu học tập 1 trênmàn hình

Phiếu học tập số 1
1. Để nhận biết các chất rắn sau: NaOH, Cu(OH)2,
NaCl dùng thuốc thử là
A. nước và giấy quỳ tím.
B. giấy quỳ tím .
C. dung dịchH2SO4 .
D. nước.
2.Có những chất sau : H2O, NaOH, CO2, Fe2O3, HCl,
Cu(OH)2. Số cặp chất có thể phản ứng với nhau là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Học sinh các nhóm báo cáo kết quả bài
tập:………

-Mâu thuẫn nhận thức khi
-Dung dịch bazơ (kiềm) tác dụng với
oxit axit tạo thànhmuối và nước.
-Bazơ tác dụng với axit tạo thành
muối và nước

Thông quaHĐ chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



Qua 2 câu hỏi trên, hãy nhận xét về tính chất hóa học
của bazơ nói chung và của kiềm
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm nhỏ trả lời câu
hỏi
- Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hổ
trợ: Hs có thể quên kiến thức đã học, GV hướng dẫn gợi ý cho
các em trả lời.
3.Báo cáo thảo luận
-HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý bổ sung
-Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao về tính
chất hóa học của bazo, HS phải nghiên cứu bài họcmới.
-GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.
4/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVchốt lại kiến thức.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC:

Hoạt động 1: Tìmhiểu tính chất hóa học của bazơ
*Mục tiêu:Nêu được tchh của bazơ. Giải thích được cơ chế xảy ra các phản ứng hóa học trên
Nêu được hiện tượng xảy ra và viết PTHHxảy ra.

Phương thức tổ chứcHĐ Nội dung Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GVgt dụng cụ h/c
trong mỗi khay cho HS kiểm tra, rồi yêu cầu HS hoàn thành nội
dung PHT số 2.

Phiếu học tập số 2
Thí nghiệm,
cách tiến hành

Hiện tượng Nhận xét, kết
luận

TN 1:- Nhỏ 1
giọt dd kiềm
NaOH vào 1

.

-Tác dụng với chỉ thị màu
Các dung dịch bazơ (kiềm) đổi màu
quì tím thành xanh và phenoltalein
khôngmàu thànhmàu đỏ .

Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm làm thí nghiệm,
GV quan sát tất cả các nhóm, kịp
thời phát hiện những khó khăn,
vướng mắc của HS để có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.

Qua báo cáo của các nhóm
và sự góp ý bổ sung của các



mẩu giấy quì tím
TN2: Nhỏ 1 giọt
dd
phenolphthalein
vào ống nghiệm
đựng 1ml dd
NaOH.

TN 3: Cho 1 ít
Cu(OH)2 vào
chén sứ, nung
nóng chén sứ
trên ngọn lửa
đèn cồn.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để
hoàn thành phiếu học tập số 2.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành các
thí nghiệm, quan sát hiện tượng, nhận xét và kết luận, viết các
PTHHnếu có vào bảng phụ.

- Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp
hổ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, thao tác chưa
đúng,GVhướng dẫn chi tiết giúp HS bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVchốt lại kiến thức.

-Bazơ không tan bị nhiệt phân
hủy
Cu(OH)2t0 CuO+H2O
Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy
tạo thành oxit và nước

nhóm khác, GV biết được HS đã
có được những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần phải
điều chỉnh

.

Hoạt động 2:Kết luận về tính chất hoá học của bazơ
Phương thức hoạt động Nội dung Nhận xét



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Qua các thí nghiệm 1,2,3 cùng các kiến thức của các bài về

oxit axit, axit, hãy nhận xét về tính chất hóa học chung của bazo,
tính chất hóa học riêng của kiềm và của bazo không tan
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV tổ chức choHS hoạt động nhóm nhỏ thảo luận để
trả lời câu hỏi.
3.Báo cáo kết quả
-GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhỏ báo cáo. Các nhóm khác
góp ý, bổ sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức

4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVchốt lại kiến thức.

1.Các dd bazo (kiềm) có những
tính chất hóa học sau:
-Đổi màu quì tím thành xanh
hoặc dd phenolphthalein không
màu thànhmàu đỏ.
- Tác dụng với oxit axit, và với dd
muối.
2.Bazo không tan bị nhiệt phân
hủy, tạo thành oxit và nước.
3.Bazo tác dụng với axit tạo thành
muối và nước (phản ứng trung
hòa).

-Thông qua quan sát mức đô và
hiệu quả tham gia vào hoạt động
của HS.

Thông qua hoạt động chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiên các yêu cầu và điều chỉnh.

Hoạt động 3:Tìmhiểu về tính chất vật lí củaNaOH
Phương thức hoạt động Nội dung Nhận xét

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Gvhướng dẫn hs
- Lấy 1 viênNaOHcho vào đáy sứ và quan sát ,
- Cho viênNaOHvào nước ,khuấy ,sờ tay vào thành cốc
- Nhận xét về khả năng hút ẩm và tính tan của NaOH
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV tổ chức choHS hoạt động nhóm nhỏ thảo luận để
trả lời câu hỏi.
3. Báo cáo kết quả
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhỏ báo cáo. Các nhóm khác góp
ý, bổ sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Natri hidroxit là chất rắn không
màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong
nước và tỏa nhiệt.

-Thông qua quan sát mức đô và
hiệu quả tham gia vào hoạt động
của HS.

- Thông qua hoạt động chung
của cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiên các yêu cầu và điều
chỉnh.

Hoạt động 4:Tìmhiểu về tính chất hóa học củaNaOH (HS tự đọc dưới sự hướng dẫn củaGV)
Hoạt động 5:Tìmhiểu về ứng dụng củaNaOH

Phương thức hoạt động Nội dung Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập - Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột -Thông qua quan sát mức đô và



GV yêu cầu HS xây dựng một sơ đồ về những ứng dụng của
NaOH
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV tổ chức choHS hoạt động nhóm nhỏ thảo luận để
trả lời câu hỏi.
3.Báo cáo kết quả
-GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhỏ báo cáo. Các nhóm khác góp
ý, bổ sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

giặt.
- Sản xuất tơ nhân tạo.
- Sản xuất giấy.
- Sản xuất nhôm (làm sạch quặng
nhôm trước khi sản xuất).
- Chế biến dầu mỏ và nhiều ngành
công nghiệp hóa chất khác.

hiệu quả tham gia vào hoạt
động củaHS.

Hoạt động 6:Tìmhiểu về sản xuất NaOH
Phương thức hoạt động Nội dung Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS điền các thông tin vào các ô trống trong bảng
sau:
Nguyên
liệu

Đặc điểm
thiết bị

PTHH

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV tổ chức choHS hoạt động nhóm nhỏ thảo luận để
hoàn thành bảng trên.
3. Báo cáo kết quả
-GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhỏ báo cáo. Các nhóm khác góp
ý, bổ sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

- NaOH được sản xuất bằng
phương pháp điên phân (có
màng ngăn) dung dịch NaCl
bão hòa
PTHH:
2NaCl +H2O đpddcó

màngngăn

2NaOH+Cl2+H2

Thông qua hoạt động chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực hiên
các yêu cầu và điều chỉnh.

Hoạt động 7:Tìmhiểu tính chất hóa học của canxi hidroxit. ( HS tự đọc có hướng dẫn củaGV)
1. Tìmhiểu cách pha chế dung dịch canxi hiđroxit



Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Dung dịchCa(OH)2 có tên gọi thông thường là nước vôi trong
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó cho học sinh thảo luận
nhóm hoàn thành phiếu học tập số 2:

Phiếu học tập số 2
1/ Từ phầnHĐKĐ emhãy trình bày cách pha chế ddCa(OH)2.
- Nước vôi trong để lâu ngày trong không khí có một lớp váng

mỏngCaCO3 trên bềmặt, tại sao?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
+HĐnhóm:GV tổ chức hoạt động nhóm theo phương pháp khăn trải
bàn để hoàn thành nhiệm vụ ở phiếu học tập số 2.
3/ Báo cáo, thảo luận
GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung,
phản biện hoàn chỉnh. GV chốt lại kiến thức. ( Nhận xét phần hoạt
động khởi động)
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

+ Hoà tan ít vôi tôi + nước
vôi nước ( vôi vữa ) lọc thu
được dd nước vôi trong.
-Vì CO2 trong không khí tác
dụng với Ca(OH)2 . Vì vậy
nước vôi trong thường được sử
dụng ngay sau khi pha chế

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học sinh.

+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.

2. Tìmhiểu tính chất hóa học của canxi hiđroxit: ( Tự đọc dưới sự hướng dẫn củaGV)
Hoạt động 8:Tìmhiểu về ứng dụng của canxihiđroxit

Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm trực
quan, đọc tích cực để nêu các ứng dụng của canxi hiđroxit .
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV tổ chứcHĐ nhóm thảo luận .
3. Báo cáo kết quả:

III.Ứngdụng
SGK/8

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của
HS.
+ Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều chỉnh.



+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáocácứngdụngcủaCa(OH)2
+HSnhómkhácnhậnxét.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

Hoạt động 9:Tìmhiểu về thang pH
Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVphát phiếu học tập số 3 choHS, sau đóGVyêu cầu hs trả lời

Phiếu học tập số 10
1/Dùng thang pHđể làm gì?
2/-pH=……… thì dd là trung tính
-pH=……… thì dd có tính bazơ
-pH=……… thì dd có tính axit
3/pH càng lớn độ bazơ như thế nào.?
-pH càng nhỏ độ axit như thế nào?

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
+HĐ nhóm:GV tổ chức hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ ở
phiếu học tập số 3.
3/ Báo cáo, thảo luận
GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung,
phản biện hoàn chỉnh.GVchốt lại kiến thức.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

- pH của một dung dịch cho biết
độ axit hoặc bazo của dung dịch
+Nếu pH= 7: dd là trung tính.
+Nếu pH> 7: dd có tính bazơ
+Nếu pH< 7: dd có tính axit.

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học sinh.

+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.

C HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập Kết quả trả lời các bài tập trong - GV quan sát hoạt động nhóm của



GVtrình chiếu phiếu học tập số 3 trênmàn hình choHS
Phiếu học tập số 3

Bài 1:Đánh dấu X vào ô trống để xác định có phản ứng
xảy ra giữa các chất ở cột dọc với các chất ở cột ngang.
Viết PTHH

CO2 H2SO4 CuCl2 làm quì tím

hoáxanh

bị phân huỷ

bởi nhiệt

NaOH
Ca(OH)2
Mg(OH)2
Fe(OH)3
Bài 2 : Cho 200ml ddHCl 0,1M tác dụng với150ml dd
NaOH0,2M .Dung dịch sau phản ứng
làm quì tím chuyển sangmàu :
a. Xanh ;b. Đỏ ; c. Vàng ;d.Vẫn giữ nguyênmàu tím .

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 3 trên bảng nhóm.
-Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hổ
trợ: Hs có thể lúng túng khi viết PTHH, khi áp dụng công thức
tính toán.Gv hướng dẫn và giúpHS làm đúng.
3. Báo cáo kết quả
HĐ cả lớp: GVmời đại diện các nhóm báo cáo kết quả
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

phiếu học tập.

Bài 2
HS: Tính nhanh để có kết quả
đúng :a. Quì tím hóa xanh .
PTHH: NaOH + HCl  NaCl +
H2O

HS. Giúp HS tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá trình
hoạt động.
-GV thu hồi một số bài trình bày
của HS trong PHT để đánh giá và
nhận xét chung.

D. HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành.
Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

-GVyêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.



GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng thực tế
về ô nhiễm môi trường và cách xử lí. Tích cực luyện tập để hoàn
thành các bài tập nâng cao.

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết câu hỏi tình huống sau: Nước
thải của một số nhà máy còn chứa các muối Cu(NO3)2 ,
Pb(NO3)2..Đây chính là những chất làm ô nhiễm môi trường
nước , làm cá chết hàng loạt ..Bằng kiến thức hóa học chúng ta xử
lý như thế nào để không xảy ra tình trạng trên ?
Bài tập: Dẫn 10 lit hỗn hợp khí A (đktc) gồm oxi và cacbon đioxit
đi qua dung dịch canxi hidddroxxit chứa 0,2 mol Ca(OH)2. Sau
khi phản ứng kết thúc, lọc riêng chất kết tủa, làm khô cân nặng
1,00 gam. Hãy tính thành phần% theo thể tích của mỗi khí trong
hỗn hợpA.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HSvề nhà tìm hiểu và hoàn thành nội dung trên
3. Báo cáo kết quả
HSnộp sản phẩm vào đầu buổi học tiếp theo.
4/ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
Hướng dẫn về nhà: làm bài tập 1 – 5 SGK trang 25.
Chuẩn bị bài mới: Tính chất hóa học củamuối

-Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm hoạt động). Đồng
thời động viên kết quả làm
việc củaHS.

Tiết 12,13,14 CHỦĐỀMUỐI NS: 8/10/2023



I.MỤCTIÊUCHỦĐỀ.
1.Kiến thức
+ HS biết được những tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, nhiều muối bị
nhiệt phân huỷ ở nhiệt độ cao).
+Khái niệm phản ứng trao đổi và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được.
+HS biết muối NaCl có ở dạng hoà tan trong nước biển và dạng kết tinh trongmỏmuối.
+Những ứng dụng của natri clorua trong đời sống và trong công nghiệp.
+Một số phân bón đơn và phân bón kép thường dùng, công thức hóa học chomỗi loại phân bón.
+ Phân bón vi lượng là gì? Vàmột số nguyên tố vi lượng cần cho thực vật.
2.Kĩ năng:

+Tiến hànhmột số thí nghiệm, quan sát, giải thích hiện tượng, rút ra được kết luận về tính chất hoá học củamuối.
+ Rèn luyện kỹ năng viết đúng phương trình hóa học chomỗi tính chất.
+ Biết giải những bài tập có liên quan đến tính chất hóa học củamuối.
+ Rèn luyện kỹ năng vận dụng những tính chất củaNaCl trong thực hành và bài tập.
+ Bài tập tính khối lượng hoặc thể tích dung dịchmuối trong phản ứng.
+ Rèn luyện kỹ năng biết tính toán để tìm thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón và ngược lại.
+ Rèn kỹ năng vận dụng kiến thức giải thích các hiện tượng thực tế trong đời sống, rèn các kỹ năng khi sử dụngmuối và phân bón hóa học trong
đời sống.
3. Thái độ:
- Hứng thú học tâpmôn hóa học.
- Vận dụng những kiến thức đã học, giáo dục choHSbiết cách sử dụngNaCl và phân bón hóa học hợp lí và có ý thức bảo vệmôi trường.
4. Các năng lực chính hướng tới:
- Qua bài học sẽ giúp HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực vận dụng kiến thức của nhiều môn học khác nhau để
giải quyết một số vấn đề trong cuộc sống.



- Ngoài ra, còn phát triển năng lực ngôn ngữ hóa học, năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, công nghệ thông tin, nghiên cứu hóa
học…
II. PHƯƠNGPHÁP VÀTHIẾTBỊDẠYHỌC :
1. Phương pháp dạy học chủ yếu:
- Phương pháp thuyết trình, đàm thoại, trực quan, làm việc nhóm, hoạt động thực tiễn, giao bài tập về nhà.
2. Thiết bị dạy học:
- Các dụng cụ và hóa chất cần thiết cho các thí nghiệm về tính chất hóa học củamuối.
- Một số mẫu vật và muối ăn và phân bón hóa học, hình ảnh, phiếu học tập, bảng nhóm, bảng phụ, máy chiếu, điện thoại thông minh, Clip minh
họa…
-Một số thông tin về sinh học, công nghệ, địa lí…
III. BẢNGMÔTẢCÁCCẤPĐỘTƯDUY:

Nội dung
kiến thức

Mức độ nhận biết

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

Chủ đề:
Tính chất
hóa học
của muối –
Một số
muối quan
trọng

- Nêu/nhận ra/chỉ ra
được:
+ Muối phản ứng với
axit và sinh ra sản
phẩm gì;
+ Muối phản ứng với
kim loại;
+ Muối phản ứng với
bazơ;
+ Muối tan và không
tan đều phản ứng

- Tính chất hóa học
muối tác dụng với
kim loại, tác dụng
với dung dịch kiềm.
- Hiểu được cặp chất
nào không tồn tại
(có phản ứng), cặp
chất nào tồn tại
(không phản ứng)
trong dung dịch.
- Từ TCHH của
muối biết được

- Tính được
khối lượng
kim loại tạo
thành trong
phản ứng của
muối với kim
loại.
- Tính được
khối lượng axit
tham gia trong
phản ứng của
muối với axit.

- Tính được khối
lượng oxit bazơ
tạo thành từ phản
ứng muối + bazơ
(bài toán qua 2
giai đoạn, toán
lượng dư).
- Tính được khối
lượng sản phẩm
tạo thành từ phản
ứng hỗn hợp muối
+ axit (bài toán



được với axit.
+ Điều kiện xảy ra
phản ứng hóa học của
muối.
- Biết được tính chất
của muối NaCl có
trong tự nhiên.
- Chỉ ra được chất nào
tác dụng được với
mộtmuối không tan.
- Chỉ ra được những
muối bị nhiệt phân
hủy ở nhiệt cao.
- Nhận ra được phản
ứng trung hòa cũng là
phản ứng trao đổi.
- Biết được phản ứng
của muối với axit là
phản ứng trung hòa.

TCHH của một số
muối cụ thể.
- Hiểu được kim loại
nào tác dụng được
với muối, từ đó làm
sạch được muối
bằng kim loại hoặc
bằng dung dịch
muối khác.
- Từ hiện tượng hóa
học, hiểu được muối
nào tác dụng được
với axit nào hoặc tác
dụng được với muối
nào.

- Tính được
nồng độmol/lít
của muối tạo
thành trong
phản ứng trung
hòa.
- Tính được
khối lượng
muối tạo thành
trong phản ứng
của muối với
axit.

qua 3 giai đoạn).
- Tính thể tích
dung dịch hỗn hợp
muối tác dụng với
axit.

IV.CÁCCÂUHỎIVÀBÀITẬPTƯƠNGỨNGVỚICÁCCẤPĐỘTƯDUY:
1.Mức độ biết:
Câu 1.Cho dung dịch axit sunfuric (H2SO4) loãng tác dụng với muối natri sunfit (Na2SO3). Chất khí nào sinh ra?
A. Khí hiđro (H2). C. Khí lưu huỳnh đioxit (SO2).
B. Khí oxi (O2). D. Khí hiđro sunfua (H2S).
Câu 2.Trong tự nhiênmuối natri clorua có nhiều trong



A. nước biển. B. nướcmưa.C. nước sông. D. nước giếng.
Câu 3.Chất tác dụng được với muối CaCO3 là
A.NaCl. B.KNO3. C.NaOH. D.H2SO4.
Câu 4.Ở nhiệt độ cao, nhữngmuối nào dưới đây bị phân hủy?
A.MgCO3, Na2SO4.B.CaCO3, KClO3. C.NaCl,AgNO3. D.KCl,KMnO4.
Câu 5.Tính chất hóa học chung củamuối tan vàmuối không tan là gì?
A.Tác dụng với kim loại. B.Tác dụng với dung dịch bazơ.
C.Tác dụng với axit mạnh.D.Tác dụng với dung dịchmuối.
Câu 6.Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịchCuSO4?
A.Al. B.Ag.C. Fe D.Mg.
Câu 7.Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào vừa là phản ứng trung hòa vừa là phản ứng trao đổi?
A.Al + 3AgNO3→Al(NO3)3 + 3Ag. B.NaOH+HCl→NaCl +H2O.
C.Na2SO4 +BaCl2→BaSO4 + 2NaCl. D.CaCO3 + 2HCl→CaCl2 +H2O+CO2.
Câu 8.Cặp chất nào sau đây có thể phản ứng với nhau tạo sản phẩm làmuốimới và bazơmới?
A.Ca(OH)2 + CuCl2. B.NaOH+HNO3.
C.Na2O+H2O. D.K2SO4 +NaOH.
Câu 9.Phản ứng H2SO4+BaCl2→BaSO4+ 2HCl là phản ứng
A. trung hòa. B. thế.C. phân hủy. D. trao đổi.
Câu 10.Phương trình hóa học nào đúng?
A. Fe + CuCl2→FeCl2 +Cu. B.Cu+ FeCl3→CuCl2 + Fe.
C.CaCO3 +NaOH→Na2CO3 +Ca(OH)2 D.Cu+ 2HCl→CuCl2 + 2H2.
2.Mức độ hiểu:
Câu 11.Chất nào sau đây phản ứng được với axit sunfuric tạo thành kết tủa và khí thoát ra?
A.Natri sunfit. B.Bari cacbonat. C.Bari clorua. D.Natri hiđroxit.
Câu 12.Để làm sạch dung dịch đồng (II) nitrat Cu(NO3)2 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loại nào sau đây?
A. Mg. B. Cu.C. Fe. D. Au.



Câu 13.Chất tác dụng với dung dịch bạc nitrat tạo kết tủa trắng là
A. canxi cacbonat B. canxi clorua. C. natri photphat. D. natri hiđroxit.
Câu 14.Một trong các thuốc thử nào sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịchNa2SO4 và dung dịchNa2CO3?
A.Dung dịchBaCl2. B.Dung dịchHCl. C.Dung dịchAgNO3. D.Dung dịchNaOH.
Câu 15.Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trongmột dung dịch?
A.Ba(NO3)2 và CuCl2. B.HCl và AgNO3.
C.Ca(OH)2 và H2SO4. D.K2CO3 và BaCl2.
Câu 16.Trong các cặp chất dưới đây, cặp chất nào không cùng tồn tại trongmột dung dịch?
A.KOHvàNaCl. B.HCl và BaCl2. C.HCl và CuSO4. D. FeCl3 và NaOH.
Câu 17.Dung dịchmuối CuSO4 có tính chất hóa học nào sau đây?
A.Tác dụng vớiMg và dung dịchHCl.
B.Tác dụng được với Fe và dung dịchNa2SO4.
C.Tác dụng với 2 dung dịchBaCl2 và NaOH.
D.Tác dụng với 2 dung dịchMgCl2 và HNO3.
Câu 18.Dung dịch tác dụng được với các dung dịch Fe(NO3)2 và CuCl2 là
A. dung dịchNaOH.B. dung dịchHCl. C. dung dịchAgNO3. D. dung dịchMgSO4.
Câu 19.Kim loại nào sau đây không thể phản ứng với dung dịchMgSO4nhưng phản ứng được với dung dịch FeSO4?
A.Al. B.Fe. C.Cu.D.Na.
Câu 20.Dung dịch nào sau đây, không phân biệt được 2 dung dịchCuSO4 vàAgNO3?
A.NaOH. B.K2SO4. C.HCl. D.BaCl2.
Câu 21:Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng kim loại nào trong các kim loại sau đây để làm sạch dung dịch FeCl2?
A.Zn.B.Mg. C.K. D. Fe.
Câu 22.Dung dịch Ba(NO3)2 tác dụng được với dãy chất nào sau đây?
A.H2SO4, NaOH,Al2(SO4)3. B.HCl, K2CO3, Al2(SO4)3.
C.Na2CO3, Al2(SO4)3. D.KOH,HCl.



Câu 23.Dãy gồm các kim loại đều phản ứng được với dung dịchCuCl2 tạo thành kim loại là:
A. Zn,Mg,Al. B.Ag, Fe, Zn. C. Fe, Zn,Na. D. K, Ag, Na.
Câu 24.Để làm sạch dung dịchNaCl có lẫn dung dịchNa2SO4 ta dùng
A. dung dịchAgNO3. B. dung dịchHCl.
C. dung dịchBaCl2. D. dung dịchKCl.
Câu 25.Cặp dung dịch tác dụng với nhau tạo ra chất khí là
A. NaOHvàHCl. B.K2SO4và BaCl2. C. Na2CO3 và HCl. D. AgNO3 vàHCl.
Câu 26.Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt các loại phân đạm sau: NaNO3, (NH4)2SO4, NH4NO3 ở ngay lần thử đầu tiên?
A.NaOH. B.Ba(OH)2. C.BaCl2. D.Quỳ tím.
3.Mức độ vận dụng:
Câu 27.Nhúng một thanh kim loại sắt vào 300 ml dung dịch CuSO4 2M. Sau khi phản ứng kết thúc ta thu được 19,2 gam đồng. Khối lượng sắt
phản ứng là bao nhiêu?
A. 16,8 gam. B. 33,6 gam. C. 11,2 gam. D. 22,4 gam.

(Biết O= 16; S = 32; Fe= 56; Cu=64)
Câu 28.Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 8,8 gam khí CO2 (ở đktc). Khối lượng HCl đã phản ứng là bao nhiêu
gam?
A. 3,65 gam. B. 7,30 gam. C. 14,60 gam. D. 91,25 gam.

(Biết H= 1;C= 12 ;O= 16;Na= 23;Cl = 35,5)
Câu 29.Cho 5ml dung dịchHCl tác dụng hoàn toàn với 10ml dung dịchNaOH1,5M.Nồng độmol của dung dịchNaCl là
A. 1M. B. 1,5M. C. 0,5M. D. 1M.
Câu 30.Cho 224ml dung dịch axit sunfuric 2M tác dụng hoàn toàn với dung dịch bari clorua thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 208,768 gam. B. 52,192 gam. C. 24,304 gam. D. 2,330 gam.

(Biết H= 1;C= 12 ;O= 16; S = 32; Cl = 35,5; Ba= 137)



4.Mức độ vận dụng cao:
Câu 31. Trộn dung dịch có chứa 0,1 mol CuSO4 với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH, lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem nung đến khối lượng không đổi
thu đượcm (gam) chất rắn. Giá trị m là
A. 8 gam. B. 4 gam. C. 9,8 gam. D. 12 gam.
Câu 32.Trung hoà 100mlH2SO4 2MbằngV lít dung dịchA gồm hỗn hợpBaCl2 0,05Mvà Ba(NO3)2 0,075M.V tối thiểu phải dùng là
A. 1,6 lít. B. 0,4 lít. C. 0,8 lít. D. 3,2 lít.
Câu 33.Cho 0,1 mol hỗn hợp NaHCO3 vàMgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl. Khí thoát ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, kết tủa thu
được đemnung ở nhiệt độ cao.Khối lượngCaOvà thể tích CO2 (ở đktc) lần lượt thu được là
A. 5,6 gamvà 2,24 lít. B. 11,2 gam và 4,48 lít.
C. 2,8 gamvà 1,12 lít. D. 4,2 gamvà 1,68 lít.
V.TIẾNTRÌNHVÀHOẠTĐỘNGDẠYHỌC:
A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVyêu cầu Học sinh hoạt động nhóm để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Chỉ dùng quỳ tím có thể phân biệt các dung dịch không màu đựng trong các lọ không nhãn gồm NaCl; Na2SO4; Ba(OH)2; BaCl2; H2SO4 được
không?Nêu cách làm?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:Gv hướng dẫn hs sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, hoàn thành phiếu học tập số 1
3.Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:Gvmời từng nhóm báo cáo kết quả, Hs nhóm khác nhận xét
4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dungmới.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Nội dung 1:TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦAMUỐI
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập



GVhướng dẫn học sinh thực hiện lần lượt các thí nghiệm
Nhóm trưởng phân công từng thành viên trong nhóm thực hiện,mỗi thành viên tiến hành 1 thí nghiệm và ghi kết quả).
TN1.Chomột cây đinh sắt vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch đồng (II) sunfat.
TN2.Chomộtmẩu đá vôi (canxi cacbonat) bằng hạt đậu vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch axit clohiđric.
TN3.Cho khoảng 2ml dung dịch natri sunfat vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml dung dịch bari clorua.
TN4.Cho từ từ dung dịch natri hiđroxit vào ống nghiệm chứa khoảng 2ml đồng (II) sunfat.
TN5.Nungmuối canxi cacbonat trong ống nghiệm, dẫn khí thu được qua cốc đựng dung dịch nước vôi trong.
→Các nhóm tiến hành các thí nghiệm và hoàn thành phiếu học tập 2 về tính chất hóa học củamuối theo nội dung phù hợp của nhóm.

PHIẾUHỌCTẬPSỐ2

Tên thí
nghiệm
(1)

Hiện tượng
quan sát được

(2)

Giải thích
(3)

Kết luận
(4)

PTHH
(5)

1. Muối tác
dụng với kim
loại

Muối tác dụng
với ……………..
→
………………….

2. Muối tác
dụng với dung
dịch axit

Muối tác dụng
với ……………..
→
………………….



3. Muối tác
dụng vớimuối

Muối tác dụng
với ……………..
→
………………….

4. Muối tác
dụng với bazơ

Muối tác dụng
với ……………..
→
………………….

5. Phản ứng
phân hủymuối

Nhiềumuối (……
……….) bị phân
hủy……………..

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
Hđ nhóm:Gv hướng dẫnHs sử dụng kỹ thuật khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 2
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tiến hành thí nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại các hiện tượng, viết các PTHH.
Gv hướng dẫn chi tiết từng thí nghiệm,giúpHs bình tĩnh thao tác
3.Báo cáo, thảo luận
Lớp trưởngmời đại diện 2 nhóm (mỗi dãymời 1 nhóm) lên trình bày kết quả. Sau đómời các nhóm còn lại nhận xét.
4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
→GVnhận xét, chuẩn hóa kiến thức và cho cả lớp ghi bài dựa vào phiếu học tập 2 và hướng dẫnHS chỉ ghi bài ở cột 1, 4, 5 vào vở.

PHIẾUHỌCTẬPSỐ 2

Tên thí
nghiệm
(1)

Hiện tượng
quan sát được

(2)

Giải thích
(3)

Kết luận
(4)

PTHH
(5)



1. Muối tác
dụng với kim
loại

Có chất rắn
màu đỏ bám
trên đinh sắt

Màu đỏ là màu
của Cu tạo ra từ
phản ứng giữa
Fe và CuSO4

Muối + kim loại
→ Muối mới +
kim loại mới

2. Muối tác
dụng với dung
dịch axit

Có bọt khí sủi
lên

Khí CO2 sinh ra
doCaCO3

phản ứng với HCl

Muối + axit →
Muối mới + axit
mới

3. Muối tác
dụng vớimuối

Có kết tủa
trắng xuất hiện
lắng xuống

DoBaSO4

(không tan)
được tạo thành

Muối +muối →
Haimuốimới

4. Muối tác
dụng với bazơ

Có kết tủa
màu xanh
xuất hiện

Màu xanh là màu
của Cu(OH)2
(không tan)
được sinh ra

Muối + bazơ→
Muối mới +
bazơmới



5. Phản ứng
phân hủymuối

Dung dịch
Ca(OH)2 đục
dần

Do khí CO2

được sinh ra từ
phản ứng nhiệt
phân CaCO3

Nhiều muối bị
phân hủy ở
nhiệt độ cao

*Lưu ýHS: Trừ các kim loại kiềm (Li,K, Na, Ba, Ca) khi tác dụng với dung dịchmuối không đẩy kim loại yếu ra khỏi dung dịchmuối.
Nội dung 2: PHẢNỨNGTRAOĐỔITRONGDUNGDỊCH
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Dựa vào PTHHminh họa các tính chất 2, 3, 4→GVchoHShoạt động cặp đôi và trả lời câu hỏi:

CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl

CuSO4 + 2NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4

a. Các phản ứng hóa học trên có đặc điểmgì giống nhau?
b. So sánhphảnứng sau với phản ứng trên có đặc điểm gì khác nhau?

Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag
→Vậy phản ứng trao đổi là gì? Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi là gì?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
-HĐnhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trên
3. Báo cáo kết quả
HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.



4.Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GVchốt lại kiến thức.
- GVnhấnmạnh để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra thì sản phẩm tạo thành có chất kết tủa hoặc bay hơi.
Lưu ý cho học sinh rõ: Phản ứng trung hòa cũng thuộc loại phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.
GV cho học sinh nêu lại các loại phản ứng đã học.
Từ đó học sinh hiểu và phân loại được các loại phản ứng.
Nội dung 3:MUỐINATRICLORUA (NaCl)
Hoạt động 1:Tìmhiểu về trạng thái tự nhiên.

Phương thức tổ chứcHĐ Nội dung Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-ChoHSđọc sách giáo khoa.
- GV yêu cầu HS cho biết trong tự nhiên muối
có ở đâu? muối mỏ được hình thành như thế
nào?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải
bàn và thí nghiệm trực quan, đọc tích cực để
nêu các trạng thái tự nhiên củamuối.
3.Báo cáo kết quả
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo
cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm
khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại
kiến thức.

I.Muối natri clorua
( NaCl )
1.Trạng thái tự nhiên:
Có trong nước biển.
Có trong lòng đất dưới
dạng mỏmuối.

+ Thông qua qsmức
độ và hiệu quả tham
gia vào hđ củaHS.
+ Thông quaHĐ

chung của cả lớp,GV
hướng dẫnHS thực
hiện các yêu cầu và

điều chỉnh.



Hoạt động 2:Tìmhiểu về cách khai thácmuối:

4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học
tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức



Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải
bàn và quan sát hình 1.23 trang 34 SGK ruộng
muối và liên hệ thực tế ở Việt Nam cách làm
muối, đọc tích cực để nêu các cách khai thác

2.Cách khai thácmuối.
Cho nước mặn bay hơi
từ từ thu được muối kết
tinh.
Và ở những nơi có mỏ

+ Thông qua qsmức độ
và hiệu quả tham gia
vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng



Hoạt động 3:Ứng dụng củamuối NaCl

muối .
H1.Cách khai thác muối từ biển và cách khai
thácmuối từmỏ như thế nào?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận .
3. Báo cáo kết quả
+ HĐ cả lớp: GV yêu cầu các nhóm báo cáo
các cách khai thácmuối .
+HSnhómkhácnhậnxét.
4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học
tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

muối người ta khai thác
bằng cách đào hầm hoặc
giếng sâu .

dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVphát phiếu học tập số 2 choHS, sau đóGV
yêu cầu đọc tích cực và hoàn thành nội dung
PHT số 2:

3. Ứng dụng của muối
NaCl (SGK).

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia vào
hđ của hs.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các



C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP

Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Kết quả trả lời
các câu hỏi/bài
tập trong

+ GV quan sát và
đánh giá hoạt động
cá nhân, hoạt động

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề
hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 2.
3. Báo cáo kết quả
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
chiếu)
- GV liên hệ thực tế ứng dụngmuối NaCl.
4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học
tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

yêu cầu và liên hệ kiến
thức trong thực tiễn.



Phiếu 2: Bài tập số 4/SGK/33
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 1,2.
3. Báo cáo kết quả:
Gvyêu cầu các nhóm chấm chéo.
Gv nhận xét và chốt kiến thức và ghi điểm cho các nhóm.
GV tiếp tục cho hs hoạt động luyện tập thông qua các nội dung
sau:
+Vòng 1: GV chia lớp thành 2 nhóm lớn để tham gia thi đua với
nhau trả lời nhanh và chính xác các câu hỏi (khoảng 4 câu hỏi) mà
GV đã chuẩn bị (chưa cho HS chuẩn bị trước). Ghi điểm cho 2
nhóm ở vòng 1.

phiếu học tập.

Câu 1……….
Câu 2……….
Câu 3……….
Câu 4……….

nhóm của HS.
GiúpHS tìm hướng
giải quyết những
khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một
số bài trình bày của
HS trong phiếu học
tập để đánh giá và
nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn
HS tổng hợp, điều
chỉnh kiến thức để
hoàn thiện nội dung
bài học.
+ Ghi điểm cho
nhóm hoạt động tốt
hơn.



Câu 1:Nêu tính chất hóa học củamuối?
Câu 2:Nêu điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra?
Câu 3: Có các dd riêng biệt, không nhãn sau:HCl, NaOH, NaCl,
H2SO4, Ba(OH)2, K2SO4, Nếu trong PTN chỉ có quỳ tím và các
dụng cụ TN có đủ, thì có thể phân biệt được các dd nào nói trên?.
Nếu có hãy trình bày cách phân biệt và viết PTHH.
Câu 4:Hình thành SDTDchoNDcủa bài
- Vòng 2:
HĐ chung cả lớp: GV mời 4 HS bất kì (mỗi nhóm 2 HS) lên
bảng trình bày kết quả/bài giải. Cả lớp góp ý, bổ sung. GV tổng
hợp các nội dung trình bày và kết luận chung. Ghi điểm cho mỗi
nhóm.
- GV sử dụng các bài tập phù hợp với đối tượngHS, cómang tính
thực tế, có mở rộng và yêu cầuHSvận dụng kiến thức để tìm hiểu
và giải quyết vấn đề.
4. Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG

Phương thức tổ chức Nội dung Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn

Bài báo cáo của HS
(nộp bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS
nộp sản phẩm vào
đầu buổi học tiếp



thành.Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng
thực tế vềmuối. Tích cực luyện tập để hoàn thành các bài tập
nâng cao.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HSvề nhà hoàn thành yêu cầu trên
3.Báo cáo kết quả:
HScác nhóm báo cáo kết quả vào tiết học sau
4.Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập
GVđánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
Chuẩn bị bài mới: Phân bón hóa học

theo.
- Căn cứ vào nội
dung báo cáo, đánh
giá hiệu quả thực
hiện công việc của
HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ).
Đồng thời động
viên kết quả làm
việc củaHS.



Tiết : 15 PHÂNBÓNHÓAHỌC NS: 22/10/2023

I.MỤCTIÊU
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a)Kiến thứcBiết được:
- Tên, thành phần hóa học và ứng dụng củamột số phân bón thông dụng
b)Kĩ năng
- Nhận biết đượcmột số phân bón hóa học thông dụng.
c) Thái độ
-Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
- Ý thức bảo vệmôi trường.
2. Địnhhướng năng lực
- Sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC
1. Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực; Khăn trải bàn. Đọc tích cực; Viết tích cực.
III. CHUẨNBỊ
1.Giáo viên (GV)
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.



- Hoá chất: cácmẫu phân bón hoá học.
- Dụng cụ: Phiếu học tập.Bảng phụ GV ,bảng phụ nhómHS
2.Học sinh (HS)Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNGHỌC

A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVchia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu học tập.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn
thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành ghi nội
dung trả lời câu hỏi vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
HScó thể không nắm được kĩ về kiến thức văn học.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác

- HS hoàn thành dãy
PTHH và giải thích câu
tục ngữ.
- Việc giải thích câu tục
ngữ cònmơ hồ, có ý

đúng song chưa đầy đủ.

HS không giải thích
được tại sao ?
-Mâu thuẫn nhận thức
khiHSkhông giải thích

được câu thơ.

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm
GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn,
vướng mắc của HS và
có giải pháp hỗ trợ
hợp lí.
+ Qua báo cáo các

nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác,GVbiết được
HSđã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp

theo.

Phiếu học tập số 1
1/ Thực hiện dãy biến hóa sau:
H2O ->H2 ->NH3 ->CO(NH2)2
2/Hiểu câu tục ngữ saunhư thế nào?

Lúa chim lấp ló đầu bờ
Hễ nghe tiếng sấmphất cờmà lên

( lưu ý: Sấm là tiếng sét khimưa giông )



B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1: Tìm hiểu những phân bón hoá học thường dùng.

góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệmkết nối để tạomâu thuẫn nhận thức nên
giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên
cứu bài họcmới.

- GVchuyển sang hoạt động tiếp theo:HĐ hình thành kiến
thức.

Phương thức tổ chứcHĐ Nội dung Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc
tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 2:

II.Những phân bón hoá học
thường dùng.
1.Phân bón đơn: Chỉ chứa 1 trong
3 nguyên tố dinh dưỡng chính là:
Đạm, lân, ka li.
a.Phân đạm:
+U rê: CO(NH2)2 chứa 46%N.
+NH4NO3 chứa 35%N.
+ (NH4)2SO4 chứa 21%N
-Đều tan trong nước.
b.Phân lân:
+ Phốt phát tự nhiên:
TP: Ca3(PO4)2 không tan trong
nước, nhưng tan chậm trong đất

+ Thông qua qsmức độ
và hiệu quả thamgia
vào hđ của HS.

+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp, GVhướng
dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm

chua.
+ Supe phốt phát:
TP: Ca(H2PO4)2 tan được trong
nước.
c.Phân ka li:
+KCl, K2SO4 tan trong nước.
2.Phân bón kép có chứa 2 trong 3
nguyên tố: N,P,K.
2.Phân bón kép
Chứacả 2 hoặc cả 3 nguyên tố
dinh dưỡngN,P,K
3. Phân vi lượng có chứa một
lượng rất ít các nguyên tố dưới
dạng hợp chất cần thiết cho sự phát
triển của cây như: Bo, Zn,Mn...

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia
vào hđ của hs.
+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp, GVhướng
dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến
thức trong thực tiễn.

Phiếu học tập số 2
1.Một số phân bón thường dùng làm việc của nhóm.

Phân đạm

Ph
ân

lân Ph
ân

ka
liU rê Amoni

sunfat
Amoni
nitrat

Công
thức
PT
Tính
tan
trong
nước
2.
a) Cách tạo ra phân bón hoá học kép như thế nào?
b) So sánh thành phần dinh dưỡng của phân bón đơn và
phân bón kép.
c) Hãy tính hàm lượng P có trong 2 loại phân bón trên
hình vẽ? Loại phân nào có hàm lương
P cao hơn?
d) Điền công thức tính hàm lượng các nguyên tố N,P,K
vào các chỗ trống sau:
- Tỉ lệ phần trăm nguyên tố P trong
P2O5 ............................................................................
-> Suy ra hàm lượng P trong phân bón được tính theo
công thức ............................................
- Tỉ lệ phần trăm nguyên tố K trong
K2O ...........................................................................
-> Suy ra hàm lượng K trong phân bón được tính
theo công thức ............................................



C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP

trực quan, đọc tích cực để nêu các loại phân bón đơn.
3. Báo cáo kết quả
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả (mỗi
nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thànhnộidungbài học.
- GV liên hệ thực tế
+ Những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết
được bón cho cây trồng nhằm nâng cao năng suất được gọi là gì?
+ Hãy sắp xếp các phân bón sau thành 3 loại (đạm, lân, ka li):
Ca3(PO4)2, K2SO4, CaHPO4 , (NH4)2SO4, KCl, NH4NO3.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc tích cực
và hoàn thành nội dung PHT số 3:

Kết quả trả lời các câu
hỏi/bài tập trong phiếu học
tập.

+ GV quan sát hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS
tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong
PHT để đ.giá và nhận xét
chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng

Phiếu học tập số 3:
1. Chọn từ/ cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trông trong
kết luận dưới đây: ( Phân đạm, phân vi lượng, phân hỗn
hợp, phân lân, phân kali, phân bón hóa học kép)
Một số phân bón hóa học đơn thường dùng
là .............(1)..... một số ..............(2)............. thường dùng
là NPK,KNO3, (NH4)2HPO4 .
2. Bài tập 1,2,3/39 (SGK)



D. HOẠT ĐỘNG
VẬN DỤNG VÀ
MỞRỘNG

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả
- HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thiệnkiến thức

hợp, điều chỉnh kiến thức
để hoàn thiện nội dung bài
học.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành.
Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu thành phần các loại
phân trên bao phân. Tích cực luyện tập để hoàn thành các bài tập
nâng cao.
+ Emhiểu như thế nào về các chữ và thông số trên bao phân:
ví dụ: NPK

10- 10- 15
16 - 15- 13

U rê : Nitơ: 46, 0 % đạm
Độ ẩm0,5%max

+ Phân dơi rất tốt cho cây trồng vậy ở trong phân dơi có nguyên tố
nào?
+ Các cây : Đậu phụng, hành, tỏi, nén rất thích hợp với tro bếp có
nguyên tố nào?

Bài báo cáo của HS (nộp
bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học tiếp
theo.
- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả thực
hiện công việc của HS (cá
nhân hay theo nhóm HĐ).
Đồng thời động viên kết quả
làm việc của HS.



I.MỤCTIÊU :
1.Về kiến thức
HSbiết được:
- Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các loại hợp chất vô cơ: Oxit, Axit, Bazơ vàmuối
2.Về kỹ năng
- Từ tính chất hoá học của các chất vô cơ, kim loại, biết thiết lập sơ đồ biến đổi từ kim loại thành các hợp chất vô cơ và ngược lại.
- Biết chọn đúng các chất cụ thể làm ví dụ và viết PTPƯ biểu diễn sự biến đổi giữa các chất.
- Nhận biết được các loại hợp chất vô cơ nếu bị mất nhãn.
- Rèn kỹ năng tính toán dựa theo PTHH

+Tại sao không trộn chung tro bếp, vôi với phân đạm bón ruộng?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Hướng dẫn về nhà: Học bài và xem trước bài mối quan hệ giữa
các loại hợp chất vô cơ

Tiết : 16 ÔNTẬPGIỮAHỌCKÌ I
( Tiết 17 theoKHGD)

NS: 22/10/2023



.3. Phát triển năng lực:
+Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
+Năng lực riêng:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC:
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ
2. Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực
- Đọc tích cực
- Viết tích cực
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên:
- Giáo viên chuẩn bị: Hệ thống câu hỏi, bài tập.
2.Học sinh:
Ôn bài cũ, nghiên cứu nội dung bài mới.
IV.CÁCHOẠTĐỘNGTRÊNLỚP:

Hoạt động 1:Kiến thức cần nhớ
-Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hoá kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ

Hoạt động củaGV -HS Nội dung
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Yêu cầuHS các nhóm thảo luận nội dung sau:

I. KIẾNTHỨCCẦNNHỚ
1.Tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ:



- Nhóm 1: Nêu tính chất hóa học của Oxit. viết PTHHminh
họa chomỗi tính chất?
- Nhóm 2: Nêu tính chất hóa học của Axit. viết PTHHminh
họa chomỗi tính chất?
- Nhóm 3: Nêu tính chất hóa học của Bazơ. viết PTHH
minh họa chomỗi tính chất?
- Nhóm 4: Nêu tính chất hóa học của Muối. viết PTHH
minh họa chomỗi tính chất?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:HSHĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các nội
dung trên
3. Báo cáo kết quả
- GVyêu cầu HS các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thiệnkiến thức

Hoạt động 2: BÀI TẬP
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Từ Oxit có thể chuyển hóa thành những loại hợp chất nào?
Viết sơ đồ các chuyển hoá đó?

a. Tính chất hóa học củaOxit:
-Oxit axit:
+ Tác dụng với H2O
+Tác dụng với oxit bazơ
+ Tác dụng với bazơ
- Oxit bazơ
+ Tác dụng với H2O
+Tác dụng với oxit axit
+ Tác dụng với axit
b. Tính chất hóa học củaAxit:
- Làm quỳ tím hóa đỏ
-Tác dụng với kim loại
- Tác dụng với oxit bazơ
- Tác dụng với bazơ
- Tác dụng với muối
c. Tính chất hóa học củaBazơ:
- Làm quỳ tím hóa xanh, phenolphtalein komàu hóa đỏ
- Tác dụng với oxit axit
- Tác dụng với axit
- Tác dụng với muối
- Bazơ ko tan bị nhiệt phân hủy
d. Tính chất hóa học củaMuối:
-Tác dụng với kim loại
- Tác dụng với axit
- Tác dụng với bazơ
- Tác dụng với muối



- Viết PTPƯ minh hoạ cho dãy chuyển hoá mà học vừa
thiết lập
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:HSHĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành bài tập
1
3. Báo cáo kết quả
- GVyêu cầu HSđại diện nhóm lên bảng giải
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thiệnkiến thức

- phản ứng phân hủymuối

II. BÀI TẬP:
BT1:Viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau:
a.Oxit axit  axit ->muối 1 ->muối 2
CO2->H2CO3->Na2CO3->NaCl
CO2 +H2O->H2CO3

H2CO3 + 2NaOH->Na2CO3 + 2H2O
Na2CO3 +BaCl2 ->BaCO3 + 2NaCl
b.Oxit bazơ  bazơ  muối 1  muối 2
Na2O  NaOH  Na2SO4  NaCl
Na2O+H2O  2NaOH
2NaOH+H2SO4  Na2SO4 +H2O
Na2SO4 +BaCl2  BaSO4 + 2NaCl

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Đưa bảng phụ nội dung bài tập:
2.Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch:

a.CuSO4, AgNO3, NaCl.
b.NaOH,HCl, NaNO3, NaCl.
c..KOH,K2SO4, K2CO3, KNO3.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:HSHĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành bài tập
2
3. Báo cáo kết quả
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm báo cáo kết quả bài tập
của nhómmình
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

BT2.Bài tập nhận biết
a.DùngBaCl2 nhận biết đượcNaCl
CuSO4 +BaCl2 ->BaSO4 +CuCl2
2AgNO3 +BaCl2 -> Ba(NO3)2 + 2AgCl
- DùngNaCl nhận biết đượcAgNO3

NaCl +AgNO3 ->AgCl +NaNO3

b.Dùng quỳ tím nhận biết được NaOHvàHCl
- DùngAgNO3 nhận biết được NaCl
AgNO3 +NaCl ->AgCl +NaNO3



4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thiệnkiến thức

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Đưa nội dung bài tập
?Nêu các bước để giải bài tập trên?
GV hướng dẫn học sinh tóm tắt rồi nêu các bước giải

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân giải bài toán trên
3. Báo cáo kết quả
- GVyêu cầu HSđại diện lên bảng giải
- Học sinh khác nhận xét, bổ sung
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thiệnkiến thức

3. Bài toán:
Bài tập 1: Hoà tan hoàn toàn 4,54 gam hỗn hợp gồm Zn, ZnO
bằng 100 ml dung dịch HCl 1,5M. Sau phản ứng thu được 448
cm3 khí (đktc)
a)Viết PTPƯ
b) Tính khối lượngmỗi chất trong hỗn hợp ban đầu?
c) Tính nồng độ mol của mỗi chất có trong dd khi kết thúc phản
ứng (giả thiết rằng thể tích dd sau phản ứng thay đổi không đáng
kể so với thể tích dd axit)
Giải
a) Phương trình phản ứng
Zn+ 2HCl  ZnCl2 +H2 (1)
ZnO+ 2HCl  ZnCl2 +H2O (2)
b)
nHCl=CM. V = 1,5 . 0,1 = 0,15 (mol)

nH 2 = 4,22
V =

4,22
448,0 = 0,02 (mol)

Theo PT (1): nZn= nH 2 = 0,02 (mol)
 mZn = n .M= 0,02 . 65 = 1,3 (g)
 mZnO = 4,54 - 1,3 = 3,24 (g)



c)Dung dịch sau phản ứng có ZnCl2 và có thể cóHCl dư.
Theo phản ứng (1)
nHCl (1) = 2. nH 2 = 2. 0,02 = 0,04 (mol).

nZnCl 2 (1) = nZn= 0,02 (mol)
Theo phản ứng (2)
nHCl (2) = 2. nZnO= 2. 0,04 = 0,08 (mol).
nZnCl 2 (1) = nZnO= 0,04 (mol)
nHCl phản ứng= nHCl (1) + nHCl (2)

= 0,04 + 0,08 = 0,12 (mol)
=> dd sau phản ứng có HCl dư
nHCl dư = 0,15 - 0,12 = 0,03 (mol)
nZnCl 2 = 0,02 + 0,04 = 0,06 (mol)

CMHCl dư =
V
n =

1,0
03,0 = 0,3M

CMZnCl2=
V
n =

1,0
06,0 = 0,6M

*Hướng dẫn về nhà: Ôn lại các kiến thức đã học để kiểm tra giữa HKI
Tiết 17 MỐIQUANHỆGIỮACÁCLOẠIHỢPCHẤTVÔCƠ

(Tiết 16 theoKHGD)
NS: 30/10/2023

I.MỤCTIÊU
1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ
a) Về kiến thức:Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ, viết được các phương trình hóa học thể hiện sự chuyển hóa giữa các loại hợp

chất vô cơ đó.
b)Về kĩ năng:Viết phương trình hóa học và làm bài tập định tính.
c)Về thái độ:Học sinh thấy được vai trò và các ứng dụng các loại muối trong đời sống.
2. Địnhhướng phát triển năng lực:



Tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, sử dụng ngôn ngữ hóa học, tính
toán bài tập định lượng.

II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC
1. Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực. - Đọc tích cực.
- Khăn trải bàn. - Viết tích cực.
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên (GV)
- Chuẩn bị bộ bìa màu có ghi các loại hợp chất vô cơ: oxit bazơ, bazơ, oxit axit,…Phiếu học tập.
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
2.Học sinh (HS)
- Học bài cũ. Ôn lại các tính chất của các loại hợp chất vô cơ.
-Bútmực viết bảng.
-Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
- Tìm hiểu bài học trước khi lên lớp.
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG

A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu câu hỏi trong phiếu học tập số 1 trên màn hình và
phát phiếu học tập chomỗi nhóm học sinh.

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt động
nhóm GV quan sát tất cả các nhóm, kịp
thời phát hiện những khó khăn, vướngmắc
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2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm nhỏ để hoàn thành
phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên viết các PTHH
vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ:Gợi ý về điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời 3 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên
giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải
nghiên cứu bài họcmới.
- GVchuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
– GV treo sơ đồ lên bảng và phát cho học sinh các bộ
bìa màu, phiếu học tập số 2 , yêu cầu học sinh thảo
luận theo nhóm các nội dung trong phiếu:

I. Mối quan hệ giữa các loại hợp
chất vô cơ +Thông qua quan sát mức độ và hiệu

quả thamgia vào hoạt động của học sinh.
+ Thông quaHĐ chung của cả lớp, GV
hướng dẫnHS thực hiện các yêu cầu và

điều chỉnh.

Phiếu học tập số 1
Hãy hoàn thành các biến hóa sau:

1/ CaO→CaCO3→CaO
2/ NaOH→NaCl→NaOH
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GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 2. GV gợi ý 1 số phản
ứng để dẫn dắt đến việc giải quyết mâu thuẫn ban đầu
3. Báo cáo kết quả
+HĐ cả lớp:GV yêucầu cácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thànhnộidungbài học.

Thực hiện các chuyển hóa như sau:
(1): Oxit bazơ + oxit axit
(2): oxit axit + bazơ (oxit bazơ)
(3): oxit bazơ + nước
(4): bazơ không tan: nhiệt phân.
(5): oxit axit + nước
(6): dung dịch bazơ + dung dịch
muối
(7): dung dịchmuối (điện phân)
(8): muối + axit
(9): axit +muối
(10):Muối bị phân hủy

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

GV Cho các nhóm thi đua viết phương trình HH minh
họa cho dãy chuyển hóa theo kết quả sản phẩm ở hoạt
động 1. ( Viết vào bảng phụ)

II.Những phảnứng hóa họcminhhọa

Phiếu học tập số 2:

+ Điền vào các ô trống loại hợp chất vô cơ cho
phù hợp.
+ Chọn các loại chất tác dụng để thực hiện sơ
đồ chuyển hóa trên.
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2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành yêu cầu
trên.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầu 1nhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
4:Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thànhnộidungbài học.
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(10): CaCO3→CaO+CO2

*Ghi chú về điều kiện phản ứng:
-Phản ứng (1): Không đ/k
-Phản ứng (10): Có nhiết độ
-Phản ứng (6): Không đ/k
-Phản ứng (7): Điện phân dd có màng

ngăn

+ Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia vào
hoạt động của học sinh.
+ Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh và dẫn đến việc giải
quyết mâu thuẫn ban đầu.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ
thuật khăn trải bàn trong hoạt động nhóm để hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 3.

Phiếu học tập số 3:

Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

Kết quả trả lời các câu

+ GV quan sát và đánh giá hoạt
động cá nhân, hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng giải
quyết những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của nhóm HS trong phiếu
học tập để đánh giá và nhận xét
chung.
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2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 3.
Gv gợi ý để hoàn thành bài tập này
Đây là dạng bài tập hoàn thành chuỗi biến hóa. GV cần khắc sâu cho
đối tượng học sinh yếu kém.
3. Báo cáo két quả
- GVyêu cầu các nhóm chấm chéo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GVnhận xét và chốt kiến thức và ghi điểm cho các nhóm.

hỏi/bài tập trong phiếu học
tập.

+ GV hướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài học.
+ Ghi điểm cho các nhóm sau đó
cho điểm từng cá nhân theo sự
bình chọn của nhóm.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc choHS về nhà hoàn thành. Yêu
cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng thực tế

Bài báo cáo của HS (nộp bài
thu hoạch vào tiết học sau).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,

(1)

Fe2(SO4)3

FeCl3

Fe(OH)3

Fe2O3

(6)

(2)

(5)

(3)
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I.MỤCTIÊU
2. Kiến thức, kỹ năng, thái độ
a. Kiến thức:

 Chủ đề 1 : Oxit:Biết sản xuất một số oxit quan trọng,Ứng dụng của oxit
Hiểu tính chất hóa học của oxit.

 Chủ đề 2:Axit:Biết TCHHcủa axit, H2SO4 đặc.
 Chủ đề 3:Bazơ:Biết TCHHcủa bazơ, thang Ph, Sản xuất bazơ quan trọng.
 Chủ đề 4:Muối:Biết TCHHcủamuối, xác định loại phản ứng.

Hiểu TCHHcủamuối.
 Chủ đề 5:Mối quan hệ giữa các loại HCVC:

của các loại hợp chất vô cơ. Tích cực luyện tập để hoàn thành các
bài tập nâng cao.
- Nội dungHĐ:
* Bài tập 1:Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa sau:
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* Bài

tập 2: Nung 20,6 g hỗn hợp CaO, CaCO3 ở nhiệt độ cao đến khối
lượng không đổi, thu được 3,36 lít khí điểu kiện chuẩn.
a/Tính phần trăm về khối lượng các chất trong hỗn hợp?
b/Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng?

- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Về nhà: Hoàn thành bài tập sgk, soạn bài Luyện tập các loại HCVC.

đánh giá hiệu quả thực hiện công
việc của HS (cá nhân hay theo
nhóm HĐ). Đồng thời động viên
kết quả làm việc của HS.



Hiểumối quan hệ để thực hiện dãy chuyển hóa,Viết được các PTHH
Nhận biết các dung dịch

b.Kỹ năng:
- Học sinh biết giải bài tập có liên quan đến những tính chất hóa học của các loại hợp chất vô cơ.
- Giải bài toán tính khối lượng dung dịch, tính nồng độ phần trăm của chất tan có trong dung dịch sau phản ứng.
c. Thái độ:
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
- Có ý thức vận dụng những kiến thức Hóa học vào đời sống nhằm cải thiện môi trường sống, làm việc và học tập, đồng thời góp phần bảo

vệ và cải tạomôi trường.
- Biết được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong học tậpmônHóa học.
2.Định hướngnăng lực:
- Năng lực làm thí nghiệm.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC
1. Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực. - Đọc tích cực.
- Khăn trải bàn. - Viết tích cực.
- Thí nghiệm trực quan.
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên (GV)

- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
-Dụng cụ thí nghiệm: Lọ thủy tinh đựng hóa chất.
-Hóa chất: HCl ,MgSO4, MgCl2, NaOH, giấy quỳ tím.



2.Học sinh (HS)
-Học bài cũ. -Bútmực viết bảng.
-Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm. - Tìm hiểu bài học trước khi lên lớp.

IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG
A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các dụng cụ thí nghiệm
và hóa chất được giao đầy đủ về cho từng nhóm.
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành
các thí nghiệm. (Nếu HS chưa rõ cách tiến hành thí
nghiệm, GV nhắc lại một lần nữa để các nhóm đều
nắm được).

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
tiến hành thí nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại
hiện tượng xảy ra, viết các PTHHnếu có,…. vào bảng

- HS nhóm làm thí nghiệm, thảo luận
nhóm ghi hiện tượng và giải thích ghi
vào bảng phụ và đưa ra những thắc
mắc cần sự hướng dẫn của giáo viên.
1/ - Đánh dấu mỗi lọ và lấy ra một ít
hóa chất để thử:
- Cho giấy quỳ tím lần lượt vào 4 lọ
+ Dung dịch trong lọ nào làm cho giấy
quỳ tím:
->Hóa đỏ: HCl
->Hóa xanh: NaOH
+Dung dịch trong lọ nào không làm đổi
màu giấy quỳ tím thì lọ đó chứa dung
dịchMgSO4, MgCl2
- Nhỏ vài giọt BaCl2 vào hai lọ chứa
dung dichmuối.
-> Dung dịch trong lọ nào xuất hiện kết
tủa trắng làMgSO4

+ Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm làm thí
nghiệm, GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện những
khó khăn, vướng mắc của HS
và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự
góp ý, bổ sung của các nhóm
khác, GV biết được HS đã có
được những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.

Phiếu học tập số 1
1/ Với những dụng cụ và hóa chất đã có sẵn, hãy
làm thí nghiệm sau: Bằng phương pháp hóa học
nhận biết 4 dung dịch : HCl ,MgSO4, MgCl2,
NaOH chứa trong 4 lọ mất nhãn.

Hãy quan sát kĩ hình dạng bên ngoài và
thí nghiệm để thảo luận thống nhất về hiện tượng
xảy ra, viết các PTHH nếu có.



phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ: HS có thể tiến hành thí nghiệm
luống cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS giữ
bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết
quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn
nhận thức nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao
HS phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành
kiến thức.

PTHH: BaCl2 + MgSO4 -> MgCl2 +
BaSO4

->Còn lạiMgCl2.
2/ a. PTHH:
CuCl2 + 2NaOH ->Cu(OH)2 + 2NaCl
Cu(OH)2 -> CuO+H2O
b
-HS phát triển được kỹ năng làm thí
nghiệm, quan sát, nêu được các hiện
tượng và giải thích được một số hiện
tượng đó.
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS không
tính được khối lượng chất rắn thu được
sau khi nung hoặc tính sai kết quả.

B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVphát phiếu học tập số 2 choHS, sau đóGVhướng dẫn hoàn
thành nội dung phiếu học tập số 2.
1. Nguyên liệu dùng để sản xuất canxi oxit, lưu huỳnh đi oxit
( trong phòng thí nghiệm và trongCN)?
2. Chất nào được dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải
công nghiệp?
3. Tính chất hóa học củaH2SO4, cách pha loãng axit?
4. Trình bày tính chất hóa học của bazơ, thang pH, sản xuất bazo

I/Kiến thức cần nhớ:
1.Kiến thức cần nhớ:
1. Nguyên liệu dùng để sản xuất canxi
oxit, lưu huỳnh đi oxit ( trong phòng
thí nghiệm và trongCN)
- Sản xuất CaO:CaCO3

- Điều chế SO2 trong phòng thí
nghiệm:Muối sunfit và dd axit.
Sản xuất SO2 : FeS2 vàmỏ S
2.Chất dùng để khữ chua đất trồng

+ Thông qua quan
sát mức độ và hiệu
quả thamgia vào
hoạt động của học

sinh.
+ Thông quaHĐ
chung của cả lớp,
GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.



quan trọng?
5.Trình bày TCHHcủamuối, xác định loại phản ứng?

Phiếu học tập số 3:
1/ Emhãy phân loại các hợp chất vô cơ sau:
CO2, HCl, MgO, SO3, H2S, BaO, H2SO4, Cu(OH)2, NaHCO3,
H3PO4, Na2SO4, Al(OH)3, NaCl, NaHSO4, Ca(OH)2, NaOH.
2/ Hãy điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài tập sau:
*Oxit: a/ Oxit bazơ + . . . . . . .….. Bazơ

b/ Oxit bazơ + . . . . . . .….. muối + nước
c/Oxit axit + . . . . . .……  axit
d/ Oxit axit + . . . . . . .…… muối +nước
e/Oxit axit +  . . . . . . . .

*Bazơ: a/ Bazơ + . . . . . . .…… muối + nước
b/ Bazơ + . . . . . . .…… muối + nước
c/ Bazơ + . . . . . . . ……. muối + bazơ
d/ Bazơ  . . . . . . .….

*Axit: a/ Axit + . . . . . . .…..  muối + hidro
b/ Axit +  ……………….
c/Axit +  …………………
d/Axit + . . . . . . .…….  muối + axit

*Muối: a/Muối + . . . . . . .  axit mới +muối mới
b/Muối + . . . . . . .  muối mới+ bazơ mới

c/Muối + . . . . . . .  muối mới +muối mới
d/Muối + . . . . . . . .  muối mới+ kim loại mới

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong
phiếu học tập số 2.
Nhóm 1,2 hoàn thành phiếu học tập số 2
Nhóm 3,4 hoàn thành phiếu học tập số 3
3. Báo cáo kết quả

trọt : CaO
3.Cách pha loãng axit: Cho H2SO4 đặc
vào cốc thủy tinh có chứa nước rồi
khuấy đều.
2/Tính chất hóa học của các loại hợp
chất vô cơ

(SGK)
Chú ý: điều kiện của Phản ứng trao
đổi:
- Chất tham gia phản ứng phải tan (trừ
tác dụng với axit)
- Sản phẩm phải có chất kết tủa hoặc
chất bay hơi hoặc nước.
- Phản ứng trung hòa là dạng đặc biệt
của phản ứng trao đổi và luôn xảy ra.



+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhóm nhậnxét lẫnnhau.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thànhnội dungbài học.
C.Hoạt động luyện tập :

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS sử
dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong hoạt động nhóm để hoàn
thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 4.

Phiếu học tập số 4:

1/ Viết PTHH cho những chuyển đổi hóa học sau:
a. CuO  CuSO4  Cu(NO3)2 Cu(OH)2  CuO 
CuCl2 Cu
b. CaCO3 CaO Ca(OH)2 CaCO3

 
CaCl2 Ca(NO3)2

2/ Cho 200 ml dung dịch Na2CO3 1 M ( D = 1,05g/ml)
tác dụng vừa đủ với dung dịchHCl 10%.
a.Viết phương trình hóa học xảy ra.
b.Tính khối lượng dung dịchHCl 10%đã dùng.
c. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dung dịch thu

được sau phản ứng
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trong phiếu học tập số 3.Vậy:
Bước 1: Cần tính sốmol các chất thamgia phản ứng
Bước 2: Viết các PTHH, tínhmctHCl, tínhmdd

II/ Luyện tập

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trong phiếu học tập.

+ GV quan sát và đánh giá hoạt
động cá nhân, hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó khăn
trong quá trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong phiếu học tập
để đánh giá và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài học.
+ Ghi điểm cho các nhóm sau
đó cho điểm từng cá nhân theo
sự bình chọn của nhóm.



Bước 3: Tínhmddspu=mdd1 +mdd2– (mkt+mbay hơi)
Bước 4: Tính nồng độ phần trăm chất tan có trong dung dịch
3. Báo cáo kết quả:
Gvyêu cầu các nhóm chấm chéo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gvnhận xét và chốt kiến thức và ghi điểm cho các nhóm.

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GVkhuyến khíchHS tham gia tìm hiểu những hiện tượng
thực tế của các loại hợp chất vô cơ. Tích cực luyện tập để
hoàn thành các bài tập nâng cao.
- Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các câu
hỏi/tình huống sau:
1. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Nước chảy đá mòn”, câu
nàymang hàm ý của khoa học hoá học như thế nào?
2.Vì sao nước raumuống đang xanh, khi vắt chanh vào thì
chuyển sangmàu đỏ?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu,
mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Học kỹ tính chất hóa học của Bazơ và muối để tiết sau thực
hành

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào
đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện công
việc của HS (cá nhân hay theo
nhómHĐ). Đồng thời động viên kết
quả làm việc của HS.

Tiết 19 KIỂMTRAGIỮAHỌCKÌ I
( Tiết 18 theoKHDH)

NS: 6/11/2023

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức:Thông qua tiết kiểm tra, GVđánh giá kết quả học tập của HS qua các nội dung:
-Biết được tính chất hóa học của oxit
- Biết oxit phân thành 4 loại: oxit axit, oxit bazo, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.
- Biết được tính chất hóa học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit bazơ và kim loại.



- Nhận biết được dung dịch axit HCl vàmuối clorua, axit H2SO4 và dung dịch muối Sunfat
- Biết những tính chất hoá học chung của bazơ(tác dụng với axit), tính chất hóa học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với chất chỉ thị màu, với
oxitaxit và với dung dịchmuối), tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân hủy).
- Dựa vào giá trị PH xác định được dung dịch tạo thành là axit hay bazơ
- Biết được tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, nhiều muối bị phân hủy ở
nhiệt độ cao.
- Dựa vào tính chất hóa học củamuối hoàn thành được các phương trình hóa học
-Nêu được hiện tượng xảy và viết được PTHH liên quan đến tính chất hóa học củamuối.
2. Năng lực:
- Tự học và ôn tập kiến thức để làm bài kiểm tra
3. Phẩm chất: Thông qua bài kiểm tra sẽ tạo điều kiện để học sinh
- Chăm học, chịu khó tìm tòi tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân nhằm hoàn thành nội dung kiến thức.
- Có trách nhiệm chủ động ôn tập.
- Có ý thức làm bài nghiêm túc, đảm bảo nội dung cần đạt.
II.MATRẬN,BẢNĐẶCTẢVÀĐỀKIỂMTRAGIỮAKÌ I

MÔN:HÓA9

1. Khung ma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Hóa 9

a)Khungma trận
- Thời điểmkiểm tra:Kiểm tra giữa học kì 1: tuần 9
- Thời gian làmbài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
+Mức độ đề: 40%Nhận biết; 30%Thông hiểu; 20%Vận dụng; 10%Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm;
+ Phần tự luận: 5,0 điểm



Chủ đề MỨCĐỘ
Tổng số câu

Điểm
số

Nhận biết
Thông
hiểu

Vận dụng
Vận dụng

cao

Tự
luận

TN TL TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Chủ đề oxit
(3T ; 22%)

2 2 1

2. Chủ đề axit
(3T ; 19%)

3 1 4,5

3. Chủ đề bazơ
(3T; 25%)

2 1,5

3. Chủ đềmuối
(3T; 25%)

1 1 1 3

Số câu 0 4,0 2,0 1,0 2,0 0 1,0 0 4 10 10

Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0

Tổng số điểm

III. Bản đặc tả



Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt

Số ý TL/số câu
hỏi TN

Câu hỏi

TL
(Số ý)

TN
(Số
câu)

TL
(Số ý)

TN
(Số câu)

1.Chủ đề oxit

Tính chất hóa
học của oxit,
khái quát về
sự phân loại
oxit.
Một số oxit
quan trọng

Nhận biết - Biết oxit phân thành 4 loại: oxit axit, oxit bazo, oxit lưỡng tính và oxit
trung tính.

2 C1,3

-Biết được tính chất hóa học của oxit 1 C2

- Biết được tính chất hoá học của canxi oxit: Tác dụng được với nước,
dung dịch axit, oxit axit.

- Biết được tính chất hoá học của SO2: Tác dụng được với nước, dung dịch
bazơ, oxit bazơ.

Thông
hiểu

- Viết được PTHH thể hiện tích chất hóa học của oxit

- Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của
canxi oxit.
- Phân biệt được các phương trình hoá học minh hoạ tính chất hoá học của
lưu huỳnh đi oxit .
-Viết được PTHHminh họa tính chất hóa học của CaO

-Viết được PTHHminh họa tính chất hóa học của SO2

-Viết được PTHHđiều chế CaO

Vận dụng - Tính thành phần phần trăm về khối lượng của oxit trong hỗn hợp hai chất



- Giải thích được ứng dụng của canxi oxit trong thực tế.

-Tính được khối lượng, nồng độ dung dịch.

Vận dụng
cao

-Lập được công thức hóa học của oxit

2. Chủ đềAxit

Tính chất hóa
học của axit.
Một số axit
quan trọng.-
Axit sunfuric

Nhận biết

-Biết được công thức hóa học của axit

- Biết được tính chất hóa học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ, oxit
bazơ và kim loại.

2 C4,7

- Biết được tính chất hóa học của H2SO4 đặc( tác dụng với kim loại, tính
háo nước).

-Biết được phương pháp sản xuất H2SO4 trong công nghiệp.

Thông
hiểu

- Viết được phương trìnhminh họa tính chất hóa học củamột số axit.

- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học H2SO4

loãng vàH2SO4đặc nóng.

- Nhận biết được dung dịch axit HCl và muối clorua, axit H2SO4 và dung
dịch muối Sunfat

1 C6

Vận dụng - Tính được thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợp

3. Chủ đềBazơ

Tính chất hóa
học của bazơ.

- Biết những tính chất hoá học chung của bazơ(tác dụng với axit), tính
chất hóa học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với chất chỉ thị màu, với
oxitaxit và với dung dịch muối), tính chất riêng của bazơ không tan trong

2 C8,9



Một số bazơ
quan trọng

Nhận biết

nước (bị nhiệt phân hủy).

- Biết tra bảng tính tan để biết một bazơ cụ thể thuộc loại kiềm hoặc bazơ
không tan.
-Biết được ứng dụng củaNaOH

- Biết được phương pháp sản xuất NaOH từmuối ăn.

- Biết được tính chất, ứng dụng của Ca(OH)2.

- Nhận biết môi trường dd bằng chất chỉ thị màu (giấy quỳ tím hoặc
ddphenolphtalein)
- Biết được ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.

Thông
hiểu

- Viết được các phương trìnhminh họa tính chất hóa học của bazơ.

- Viết được phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của
NaOHvà Ca(OH)2
- Nhận biết được dung dịchNaOHvà Ca(OH)2

- Dựa vào giá trị PH xác định được dung dịch tạo thành là axit hay bazơ 1 C5

Vận dụng - Tính được khối lượng của KL, khối lượng hoặc thể tích của dung dịch
axit

1 C13

4. Chủ đềmuối

- Biết được tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại, dung dịch
axit, dung dịch bazơ, dung dịchmuối khác, nhiềumuối bị phân hủy ở nhiệt
độ cao.

1 C10

-Biết được khái niệm về phản ứng trao đổi .



IV.ĐỀKIỂMTRA:

UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRAGIỮAHỌCKỲ INĂMHỌC2023 -2024
MÔN:HÓA -LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

A.TRẮCNGHIỆM: (5 điểm). Chọn phương án trả lời đúng
Câu 1:Dãy gồm các chất đều là oxit bazơ?
A. Fe2O3, CaO,CuO B. CaO,Al2O3, P2O5

Nhận biết
- Nhận biết đượcmột số phản ứng trao đổi cụ thể.

- Biết đượcmột số tính chất và ứng dụng củamuối NaCl

Thông
hiểu

- Dựa vào tính chất hóa học của muối hoàn thành được các phương trình
hóa học

1 C11

-Điều kiện phản ứng trao đổi thực hiện được

Vận dụng -vận dụng những hiểu biết về t/chất hoá học củamuối nêu được hiện tượng
xảy ra khi chomuối tác dụng với KL, axit, bazơ, muối.

Vận dụng
cao

- Tính khối lượng và thể tích dung dịchmuối trong phản ứng.

-Nêu được hiện tượng xảy và viết được PTHH liên quan đến tính chất hóa
học củamuối

1 C12

MÃĐỀ: 1



C.K2O,CO,MgO D. SiO2, Na2O,BaO
Câu 2: Magie oxit (MgO) tác dụng được với:
A.H2O B.CO2 C.HNO3 D, SO3

Câu 3: Sục khí SO2 vào 1 cốc nước cất, sau đó nhúngmẫu giấy quỳ tím vào dd thu được,màu của quỳ tím:
A. Chuyển sangmàu xanh B. Chuyển sangmàu đỏ
C.Không đổi màu D.Mấtmàu
Câu 4: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịchH2SO4 là:
A. Fe, Cu,Mg. B. Zn, Fe, Cu.  C. Zn, Fe,Ag.  D. Fe, Zn,Mg
Câu 5:Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH> 7 ?
A. CO2 B. SO2 C.CaO D. P2O5

Câu 6:Thuốc thử dùng để nhận biết NaCl và Na2SO4 là:
A.K2SO4 B.Ba(OH)2 C.NaCl D.NaNO3

Câu 7: Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với sắt tạo thành:
A. Sắt (II) sunfat và khí hiđrô B. Sắt (III) sunfat và khí hiđrô
C. Sắt (II) Sunfua và khí SO2 D. Sắt (II) sunfat và khí CO2

Câu 8: Dãy các bazơ làm quỳ tím hóa xanh là:
A. Ca(OH)2 ; KOH;Al(OH)3; Mg(OH)2 B.Ca(OH)2 ; Zn(OH)2; KOH;NaOH
C.Ca(OH)2; Ba(OH)2; KOH;NaOH D.Ca(OH)2; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
Câu 9:Bazơ tan và không tan có tính chất hoá học chung là
A. làm quỳ tím hoá xanh.
B. tác dụng với oxit axit tạo thànhmuối và nước.
C. tác dụng với axit tạo thànhmuối và nước.
D. bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.



Câu 10:Khi trộn các cặp chất sau, cặp chất tạo ra chất kết tủa là
A. ddNaCl và ddAgNO3. B. ddNa2CO3 và ddK2SO4

C. ddNa2SO4 và ddAlCl3. D. ddNaCl và ddK2SO4

B.TỰLUẬN: (5 điểm)
Câu 11: (2đ) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành phương trình hóa học sau:

a. Ca(OH)2 +……..->Cu(OH)2 +…….
b.….….+CuSO4-> FeSO4+…….
c. KCl +……..->KNO3+………..
d. Na2CO3 +……..->NaCl +H2O+…….

Câu 12: (1đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho dung dịchH2SO4 tác dụng với BaCl2?
Câu 13: (2đ) Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 500 ml dung dịch HCl. Phản ứng xong thu được 2,24 lít khí (đktc).
a) Viết phương trình hóa học.
b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.
c) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

Cho biết: Fe = 56, H = 1 Cl = 35,5

-------------------- HẾT --------------------



UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRAGIỮAHỌCKỲ INĂMHỌC2023 -2024
MÔN:HÓA - LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)

A.TRẮCNGHIỆM: (5 điểm). Chọn phương án trả lời đúng
Câu 1: Dãy gồm các chất đều là oxit axit?
A. Al2O3, NO, SiO2. B.Al2O3, NO,N2O5.
C. P2O5, SO2, CO2. D. CO, P2O5, SO3.
Câu 2:Cacbon đi oxit (CO2) tác dụng được với:
A.H2O B.CuO C.HNO3 D, SO3

Câu 3:Cho 1mẫuCaOvào ống nghiệm đựng nước cất, sau đó nhúngmẫu giấy quỳ tím vào dd thu được,màu của quỳ tím:
A. Chuyển sangmàu xanh B. Chuyển sangmàu đỏ
C.Không đổi màu D.Mấtmàu
Câu 4: Cặp chất nào sau đây có thể dùng để điều chế khí H2 ?
A.Al và H2SO4 loãng B.Ag vàH2SO4 loãng
C.Cu và dung dịchHCl D. Fe và H2SO4 đặc, nóng
Câu 5: Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH< 7
A.K2O B.BaO C. CaO D. P2O5

Câu 6: Thuốc thử dùng để nhận biết HCl và H2SO4 là:

A. K2SO4 B.Ba(OH)2 C.NaCl D.NaNO3

Câu 7: Dung dịch axit clohiđric tác dụng với sắt tạo thành:
A. Sắt (II) clorua và H2O B. Sắt (III) clorua và khí hiđrô

MÃĐỀ: 2



C. Sắt (II) Sunfua và khí hiđrô D. Sắt (II) clorua và khí hidro
Câu 8 :Dãy các bazơ bị nhiệt phân huỷ tạo thành oxit bazơ tương ứng và nước:
A. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; Mg(OH)2
B. Cu(OH)2 ; Zn(OH)2; Al(OH)3; NaOH
C. Fe(OH)3; Cu(OH)2; KOH;Mg(OH)2
D. . Fe(OH)3; Cu(OH)2; Ba(OH)2; Mg(OH)2
Câu 9:Dung dịchKOHkhông có tính chất hoá học nào sau đây?
A. Làm quỳ tím hoá xanh.
B. Tác dụng với oxit axit tạo thànhmuối và nước.
C. Tác dụng với axit tạo thànhmuối và nước.
D. Bị nhiệt phân huỷ tạo ra oxit bazơ và nước.
Câu 10:Cặp chất nào sau đây tác dụng với nhau tạo kết tủa không tan:
A. BaCl2 và NaCl B. MgCO3 và HCl C. K2CO3 và CaCl2 D. Cu(OH)2 và H2SO4

B.TỰLUẬN: (5 điểm)
Câu 11: (2đ) Chọn chất thích hợp điền vào chỗ trống và hoàn thành phương trình hóa học sau:

a.KOH+……..->Cu(OH)2 +…….
b.….….+ FeSO4-> ZnSO4+…….
c.BaCl2 +……..->AgCl +………..
d.Na2SO3 +……..->NaCl +H2O+…….

Câu 12: (1đ) Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra khi cho dung dịchH2SO4 tác dụng với Ba(NO3)2
Câu 13: (2đ) Cho một khối lượng mạt sắt dư vào 0,05 lít dung dịch H2SO4. Phản ứng xong thu được 3,36 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính khối lượng mạt sắt đã tham gia phản ứng.

c) Tính nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng.



Cho biết: Fe = 56, H = 1 S = 32 O= 16

-------------------- HẾT --------------------

ĐÁPÁNVÀBIỂUĐIỂM:
MÃĐỀ1:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA A C B D C B A C C A
B.TỰLUẬN:
Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ

a.Ca(OH)2 +CuSO4->Cu(OH)2 +CaSO4
a. Fe+CuSO4-> FeSO4+Cu
b. KCl + AgNO3->KNO3+AgCl
c. Na2CO3 +2HCl -> 2NaCl +H2O+CO2
Học sinh chọn chất khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Câu 12:Xuất hiện kết tủa trắng (0,5đ)
- PTHH: (0,5đ)

BaCl2+ H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl
Câu 13: a) Phương trình hóa học:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑ (0,5đ)
b) n(H2)= 2,24 : 22,4 = 0,1 mol (0,25đ)
Phương trình hóa học:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ↑



Phản ứng 0,1 ← 0,2 ← 0,1 ← 0,1(mol) (0,25đ)
mFe = 0,1 . 56 = 5,6 g (0,25đ)
c) Nồng độ mol của dung dịch HCl:
Số mol HCl phản ứng:
nHCl = 0,2 mol (0,25đ)
500 ml = 0,5 lít
Nồng độ mol của dung dịch HCl: CM,HCl = 0,2/ 0,5 = 0,4M (0,5đ)

MÃĐỀ2:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA C A A A D B D A D C

Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ
a.KOH+CuSO4-> Cu(OH)2 +K2SO4
b. Zn+ FeSO4-> ZnSO4+Fe
c.BaCl2 + 2AgNO3-> 2AgCl +Ba(NO3)2
d.Na2SO3 +HCl->NaCl +H2O+ SO2

Học sinh chọn chất khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
Câu 12:



- Xuất hiên kết tủa trắng (0,5đ)
- PTHH: (0,5đ)

Ba(NO3)2+ H2SO4 -> BaSO4 + HNO3

Câu 13: a) Phương trình hóa học:
Fe + H2SO4 →FeSO4 + H2 ↑ (0,5đ)
b)
n(H2)= 3,36 : 22,4 = 0,15 mol (0,25đ)
Phương trình hóa học: Fe + H2SO4 →FeSO4 + H2 ↑

Phản ứng 0,15 ← 0,15 ← 0,15 ← 0,15 (mol) (0,25đ)
mFe = 0,15 . 56 = 8,4 g (0,25đ)
c) Nồng độ mol của dung dịch HCl:
Số mol HCl phản ứng:
nHCl = 0,15 mol (0,25đ)
Nồng độ mol của dung dịch HCl: CM,HCl = 0,15/ 0,05 = 3M (0,5đ)

Tiết 20 THỰCHÀNH:TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦABAZƠVÀMUỐI NS: 6/11/2023

I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ

a)Kiến thức: HS biết được :Mục đích, các bước tiến hành, kỹ năng thực hiện các thí nghiệm:
- Bazơ tác dụng với dung dịch a xit, với dung dịchmuối.
- Dung dịchmuối tác dụng với kim loại, với a xit và dung dịchmuối khác..

b)Kĩ năng
- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn , thành công 5 TN trên.



- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng TNvà viết được các PTHH.
- Viết tường trình thí nghiệm .
c)Thái độ :Giáo dục tính cẩn thận tiết kiệm… trong học tập và thực hành hóa học .
2. Địnhhướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học.
- Năng lực hợp tác.
- Năng lực làm thí nghiệm.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC
1. Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực, khăn trải bàn.
- Thí nghiệm kiểm chứng.
- Đọc tích cực, viết tích cực.
III. CHUẨNBỊ
1.Giáo viên
- Phiếu học tập
- Dụng cụ : Ống nghiệm, giá ống nghiệm, ống nhỏ giọt….
- Hóa chất ddNaOH, FeCl3, CuSO4, HCl, BaCl2, Na2SO4, H2SO4, Fe.

2.Học sinh
- Tính chất hóa học của bazơ, muối.
- Bảng tường trình
-Mỗi nhómmột bảng phụ, bút viết.
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNGHỌC

A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các dụng cụ thí
nghiệm và hóa chất được giao đầy đủ về cho từng
nhóm.

HS nhóm làm thí nghiệm, thảo luận nhóm ghi
hiện tượng, giải thích, PTHH ghi vào bảng phụ
và đưa ra những thắc mắc cần sự hướng dẫn của

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời



- GVgiới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành
các thí nghiệm thông qua phiếu học tập số 1 (Nếu
HS chưa rõ cách tiến hành thí nghiệm, GV nhắc lại
một lần nữa để các nhóm đều nắm được).

giáo viên.
TN1
Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa nâu đỏ.
- Giải thích : Kết tủa đỏ nâu là Fe(OH)3 sinh ra do
NaOH t/d với FeCl3
-PTHH: 3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl
TN: 2
Hiện tượng: kết tủa màu xanh tan ra thành dd
màu xanh.
- Giải thích: Dung dịchmàu xanh là CuCl2 sinh ra
doCu(OH)2 tác dụng với HCl.
- PTHH:
Cu(OH)2+2HClCuCl2+2H2O
TN:3
Hiện tượng : Đinh sắt màu trắng xám chuyển dần
thànhmàu đỏ .
- Giải thích : Màu đỏ bám vào đinh sắt là đồng do
CuSO4 tác dụng với Fe sinh ra
- PTHH:
CuSO4+Fe FeSO4+Cu
TN:4
Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng
- Giaỉ thích: Xuất hiện kết tủa trắng BaSO4 là do
Na2SO4 tác dụng với BaCl2 sinh ra.
- PTHH:
Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl
TN:5
Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng đục
- Giải thích : Xuất hiện kết tủa trắng đục là BaSO4

là doH2SO4 tác dụng với BaCl2 sinh ra.- PTHH:
H2SO4+BaCl2BaSO4+2HCl

phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được HS
đã có được những kiến
thức nào, những kiến
thức nào cần phải điều
chỉnh, bổ sung ở các
hoạt động tiếp theo.

Phiếu học tập số 1
Với các dụng cụ, hóa chất có sẵn, em hãy thực
hiện các thí nghiệm:
1- Tính chất hóa học của bazơ:
TN1: natrihydroxit tác dụng với muối.
Nhỏ vài giọt d2NaOH vào ống nghiệm chứa 1ml
d2FeCl3 . Lắc nhẹ ống nghiệm .Quan sát hiện tư
ợng và giải thích.
Kết luận về TCHH của bazơ. Viết PTHH
TN2: Đồng (II) hydroxit tác dụng với a xit
Cho một ít Cu(OH)2 vào đáy ống nghiệm, nhỏ
vài giọt d2HCl. Lắc nhẹ ống nghiệm. Quan sát hi
ện tượng và giải thích.
2- Tính chất hóa học củamuối:
TN3: Đồng (II) Sunfat tác dụng với kim loại.
Ngâmmột cây đinh nhỏ, sạch trong ống nghiệm
có chứa 1ml d2CuSO4
Quan sát hiện tượng sau 4-5 phút
Giải thích hiện tượng. Kết luận về TCHH củamu
ối-Viết PTHH
TN4: Bariclorua tác dụng với muối
Nhỏ vài giọt d2BaCl2 vào ống có chứa 1ml d2
Na2SO4.
Quan sát hiện tượng và giải thích.
Kết luận về TCHH củamuối-Viết PTHH
TN5: Bariclorua tác dụng với a xit.
Nhỏ vài giọt d2BaCl2 vào ống có chứa 1ml d2
H2SO4 loãng .
Quan sát hiện tượng và giải thích.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật
khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành
viên: tiến hành thí nghiệm, quan sát và thống nhất
để ghi lại hiện tượng xảy ra, viết các PTHH nếu
có,…. vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và
giải pháp hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm
luống cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS
giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết
quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu
thuẫn nhận thức nên giáo viên không chốt kiến
thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ
được giaoHS phải nghiên cứu bài họcmới

B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1: Tiến hành thí nghiệm

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS rồi yêu cầu HS
hoàn thành nội dung PHT số 2

I. Tiến hành TN
1. 1- Tính chất hóa học của bazơ:
-TN1: 3NaOH+FeCl3.
PTHH:
3NaOH+FeCl3Fe(OH)3+3NaCl
 Bazơ tác dụng với muối sinh ra

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của
HS.
+ Thông quaHĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều chỉnh
cho đúng.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí
nghiệm trực quan, đọc tích cực để thực hiện các yêu cầu
của phiếu học tập .
ND1:HS rút ra các tính chất hóa học của bazơ
ND2:HS rút ra các tính chất hóa học củamuối.
HS dựa vào tính chất hóa học của bazơ và muối. Từ sơ
đồ HS phân công nhiệm vụ từng thành viên, tiến hành
lần lượt các thí nghiệm, viết PTHH minh họa, dán nhãn
cho các lọ tương ứng.
+Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ: Cách thiết lập sơ đồ nhận biết, quan sát hiện
tượng, màu sắc, thao tác thực hành của học sinh chưa
chuẩn, viết PTHH sai...GV hướng dẫn chi tiết và giúp
HS hoàn thành tốt
3. Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả của
yêu cầu 1 và 2, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

muốimới và ba zơmới ..
TN2: Cu(OH)2+2HCl
PTHH:
Cu(OH)2+2HClCuCl2+2H2O
 Bazơ tác dụng với a xit tạo thành
muối và nước .
TN3: CuSO4+Fe
PTHH:
CuSO4+Fe FeSO4+Cu
 Muối tác dụng với kim loại tạo
thànhmuốimới và kim loại mới.
TN: 4Na2SO4+BaCl2
- PTHH:
Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaCl
 Muối tác dụng với muối sinh ra hai
muốimới ...
TN: 5H2SO4+BaCl2
PTHH:
H2SO4+BaCl2BaSO4+2HCl
 Bazơ tác dụng với a xit sinh ra
muốimới và a xit mới

Hoạt động 2. Vệ sinh lớp học và viết bản tường trình:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

Phiếu học tập số 2
1/ Dựa vào kết quả của TN1,2, em hãy
rút ra kết luận về tính chất hóa học của
Bazơ

2/ Dựa vào kết quả của TN3,4,5, em hãy
rút ra kết luận về tính chất hóa học của



GV : Hướng dẫn các nhóm thu gom các hóa chất, vệ sinh dụng
cụ thí nghiệm và nơi làm việc.
HS: Phân công công việc cho các thành viên để thực hiện
nhiệm vụ được giao.
GV:Hướng dẫnHS viết báo cáo.

II. Viết bản tường trình:
Bản tường trình của các nhóm

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
của HS.

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu

đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 3:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ thuật
khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 3.
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ: GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn,
sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến thức bằng các câu hỏi

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập trong
phiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS
tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong
PHT để đ.giá và nhận xét
chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức
để hoàn thiện nội dung bài
học.

Phiếu học tập số 3:
Câu 1: Để phân biết 2 lọ d2 bị mất nhản : d2Ba(NO3)2 d2
NaCl, người ta dung thuốc thử nào sau đây ?
A. quỳ tím. B.dung dịch HCl
C. dung dịch KOH. D.dung dịch H2SO4

Câu1.Cho những chất sau: NaOH; Fe ;H2O; SO2;CO2,
Al(OH3
Hãy chọn những chất thích hợp đã cho để điền vào chỗ trống
trong các PTHH sau:
a/ 2AlCl3 + ........ NaCl +...............
b/ H2SO4 + K2SO3 K2SO4 + .......... + ..........
c/ 2HCl + CaCO3 ............ + .............. + H2O.



hợp lý
3. Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi
nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GVyêu cầu HSvề nhà làm trả lời các bài tập sau :
Bài tập:
Câu 1. Cho các chất: Na2O,Na, NaOH,Na2SO4, Na2CO3vàNaCl
a)Dựa vào mối quan hệsắp xếp các chất, hãy sắp xếp các chất trên
thànhmột dãy chuyển đổi hóa học.
b)Viết các PTHHcho dãy chuyển hóa ở câu a
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao. Yêu cầu HS
nộp báo cáo (bài thu hoạch).

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp
sản phẩm vào đầu buổi
học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung
báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc
của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng
thời động viên kết quả
làm việc của HS.



Tiết : 21,22 CHỦĐỀKIMLOẠI
TÍNHCHẤT–DÃYHOẠTĐỘNGHÓAHỌCCỦAKIMLOẠI

Ngày soạn:
9/11/2023

(Thời lượng: 2 tiết)
I.MỤCTIÊUCHỦĐỀ.
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
1.Kiến thức
HScần nắm được:
- Dãy hoạt động hoá học của kim loại: K, Na,Mg,Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au. Ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học của kim loại.
- Tính chất vật lí của kim loại: Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim.
- Tính chất hoá học của kim loại: Kim loại tác dụng với phi kim, dung dịch axit, dung dịchmuối.
2.Kĩ năng
- Quan sát hiện tượng thí nghiệm cụ thể, rút ra được tính chất hoá học của kim loại và dãy hoạt động hoá học của kim loại.
- Vận dụng được ý nghĩa dãy hoạt động hoá học của kim loại để dự đoán kết quả phản ứng của kim loại cụ thể với dung dịch axit, với nước và với
dung dịchmuối.
- Tính khối lượng của kim loại trong phản ứng, thành phần phần trăm về khối lượng của hỗn hợp hai kim loại.
- Biết dự đoán, kiểm tra và kết luận về tính chất hóa học của kim loại . Viết các PTHHbiểu diễn tính chất của kim loại.
- Tính thành phần phần trăm về khối lượng của kim loại trong hỗn hợp.
3. Thái độ:
- Tự giác, trung thực và độc lập trong kiểm tra.
4. Năng lực hướng tới
*Năng lực chung:
- Năng lực hợp tác
- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề
- Năng lực tự học
- Năng lực sáng tạo
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
*Năng lực chuyên biệt:



+Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: tên gọi chất, viết CTHH, PTHH
+ Năng lực thực hành hóa học: sử dụng dụng cụ, hóa chất khi làm thí nghiệm tính chất hóa học của kim loại ; quan sát, mô tả, giải thích, viết
phương trình hóa học, kết luận.
+Năng lực tư duy tính toán: bài tập định lượng .
+ Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học: Phát hiện và nêu được tình huống có vấn đề trong khi làm thí nghiệm, trong khi nghiên cứu
bài học
+ Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống: ứng dụng t/c hóa học của KL, trong cuộc sống hàng ngày. Biết sử dụng hợp lí kim loại
trong cuộc sống hàng ngày.
II. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH

-GV: Chuẩn bị cho các nhómHS làm thí nghịêm tại lớp:Một đoạn dây thép dài khoảng 20cm, đèn cồn, diêm.
+Hình 2.4, tr/49 Sgk; + Dụng cụ: Ống nghịêm, kẹp gỗ, giá TN.
+Hoá chất: ddCuSO4; đinh sắt mới; ddH2SO4 loãng; ddAgNO3; Zn.
Giá ống nghiệm, ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, kẹp gỗ, Na, đinh sắt, dây đồng, dd CuSO4, FeSO4, AgNO3, dd HCl, H2O, phenolphtalein.

+ Phiếu giao việc cho nhómHS thực hiện
- HS: Chuẩn bị một đoạn dây nhôm, dây đồng dài khoảng 20cm, mẫu than khô.

Xem trước nội dung bài học, bảng nhóm
III. CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG.

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG :

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVchia lớp thành 4 nhóm, yêu cầu các nhóm phân công nhóm trưởng, thư ký;

- GVyêu cầuHS thực hiện phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 1

Hãy kể những vật dụng trong gia
đình em sau đó liệt kê tên chất và
tính chất tạo nên đồ dùng đó.

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm, GV
quan sát tất cả các nhóm,
kịp thời phát hiện những
khó khăn, vướng mắc của



2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập

HĐ nhóm: Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành thảo
luận nhóm và thống nhất để ghi vào bảng nhóm
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên
không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.
- GVchuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

Đồ dùng Chất
tạo
nên

Tính chất

Nồi Nhôm Dẫn nhiệt
Chén Sứ Cách nhiệt
Dây điện Nhựa,

đồng
Nhựa cách điện
Đồng dẫn điện

Dây
chuyền

Vàng Có ánh kim

Đây là những vật dụng gần gũi với
thực tiễn kết hợp với kiến thức sgk
nên các em có thể điền thông tin
vào bảng. Nhưng không giải thích
được vì sao có sự khác nhau giữa
các tính chất (mâu thuẫn nhận
thức)

pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Qua báo cáo các nhóm
và sự góp ý, bổ sung của
các nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp theo.

B.Hoạt động hình thành kiến thức.
Hoạt động 1:Tính chất vật lý của kim loại

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
I.Tính chất vật lí của kim loại
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Các em thảo luận theo nhóm cặp hoàn thành nội dung bảng
sau:
Các tính chất vật lý của kim
loại

Ứng dụng

Các tính chất
vật lý của kim
loại

Ứng dụng tương ứng
với tính chất đó

I. Tính dẻo
- Kim loại có

Rèn, dát mỏng, kéo sợi
thành các đồ vật.

- Thông qua quan sát mức độ và
hiệu quả tham gia vào hoạt động
của học sinh.

- Thông qua HĐ chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS thực hiện các

Phiếu học tập số 1
Hãy kể những đồ dùng trong gia đình em sau đó
liệt kê tên chất và tính chất tạo nên đồ dùng đó.
Vật dụng Chất tạo

nên
Tính chất



2/ Thực hiện nhiệmvụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận và trả lời các câu
hỏi
3/ Báo cáo, thảo luận
-HĐ chung cả lớp:
GV đại diện nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
GVnhận xét và chốt kiến thức.

tính dẻo

- Kim loại có
tính dẫn điện
- Các kim loại
khác nhau có
tính dẫn điện
khác nhau

Làm dây dẫn điện

- Kim loại có
tính dẫn nhiệt

Dùng làm dụng cụ
nấu ăn

- Kim loại có
ánh kim

Làm đồ trang sức, vật
liệu trang trí

yêu cầu và điều chỉnh.

Hoạt động 2:Tính chất hóa học của kim loại:
1/ Phản ứng của kim loại với phi kim:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVgiới thiêu dụng cụ, hóa chất và yêu cầu HS thực hiện phiếu học tập số 2

Phiếu học tập số 2

1. Các em đã biết ph/ứng của KL nào với oxi ? Nêu hiện tượng và viết
PTHH.=>Nêumột số ph/ứng của KL với oximà embiết =>Rút nhận xét
2.Chiếu video thí nghiệm cho natri tác dụng với khí clo. Nêu hiện tượng và
giải thích.
3. Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành gì?
2/ Thực hiện nhiệmvụ học tập
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận và trả lời các câu hỏi, từ đó rút
ra kết luận phản ứng của kim loại với phi kim

II. Tính chất học học của kim loại
1. 3Fe + 2O2 

ot Fe3O4

2. Na nóng chảy cháy trong khí
Cl2→khói trắng
Viết PTPƯ
2Na+Cl2 

ot 2NaCl
3.
Nhiều kim loại (trừ Ag , Au, Pt) +
oxi → oxit .
- Ở nhiệt độ cao: kim loại + với
nhiều phi kim→ muối.
Phản ứng của kim loại với phi kim
1. Tác dụng với oxi :

- Thông qua quan sát mức độ
và hiệu quả tham gia vào hoạt
động của học sinh.

- Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



3/ Báo cáo, thảo luận
-HĐ chung cả lớp:
GVmời 3 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVnhận xét và chốt kiến thức.

3Fe + 2O2 
ot Fe3O4

2./ Tác dụng với phi kim khác
2Na + Cl2 → 2NaCl
 Nhiều kim loại (trừ Ag , Au, Pt) +
oxi → oxit
- Ở nhiệt độ cao: kim loại + với
nhiều phi kim→ muối.

2/ Phản ứng của kim loại với dung dịch axit

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GVyêu cầuHS thực hiện phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 3
1.Nhắc lại tính chất hóa học của axit
2. Viết PTHHgiữa các chất sau:
a.Mg vàH2SO4

b. Fe vàHCl
3. Em rút ra nhận xét gì về phản ứng giữa kim loại tác dụng với dung
dịch axit ?
4. Vì sao những vật dụng để ngoài trời mưa bị gỉ? Giải pháp bảo vệ
cho các vật dụng đó khỏi bị gỉ là gì?
2/ Thực hiện nhiệmvụ học tập
- HĐ cá nhân:GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, suy nghĩ và trả lời
các câu hỏi.
- HĐ nhóm: Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến
hành thảo luận và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GVmờimột số HS trả lời câu hỏi, từ đó chốt nội dung bài học.
GVmờimột nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

1. Tính chất hóa học của axit:
- Làm quỳ tím chuyển sang đỏ
- Tác dụng với kim loại
- Tác dụng với oxit bazơ
- Tác dụng với bazơ
2.
a.Mg+ H2SO4 →MgSO4 + H2

b. Fe vàHCl → FeCl2 + H2

3. Kim loại tác dụng với dung dịch axit
tạo thànhmuối và giải phóngH2

4. Tiếp xúc với nước mưa. Giải pháp:
sơn,mạ....

- Thông qua quan sát mức độ
và hiệu quả tham gia vào
hoạt động của học sinh.
- Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



3/ Phản ứng của kim loại với dung dịchmuối

Hoạt động 3:Dãy hoạt động hóa học được xây dựng như thế nào?

Phương thức tổ chức HĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập III.Dãy hoại động hóa học được xây Thông qua quan sát mức

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Chiếu video thí nghiệm:
1. cho dây đồng vào dd bạc nitrat
2. cho dây kẽm vào dd đồng (II) sunfat
-Yêu cầuHSquan sát và trả lời câu hỏi:
1. Nêu hiện tượng, nhận xét
2.Em rút ra kết luận gì khi cho kim loại tác dụng với dung dịchmuối
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm, nghiên cứu sgk, liên hệ thực tế
nêu những ứng dụng của CaO.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GVmờimột nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVnhận xét và chốt nội dung kiến thức

TN1:
* Có chất rắn màu trắng bám bên ngoài dây đồng,
dung dich chuyển dần sang màu xanh lam, đồng tan
dần.
*Nhận xét:
Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịchmuối AgNO3

Cu+2AgNO3 Cu(NO3)2+2Ag
TN2:
*Hiện tượng: Có chất rắnmàu đỏ bám ngoài dây kẽm,
màu xnh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần, kẽm tan
dần
*Nhận xét: Zn đã đẩy Cu ra khỏi ddmuối CuSO4.
Zn+CuSO4 ZnSO4+Cu
Chỉ có kim loại hoạt động mạnh hơn mới đẩy được
kim loại yếu hơn ra khỏi dd muối (trừ Na , K , Ba ,
Ca... ) tạo thànhmuối mới và kim loại

- Thông qua
quan sát mức
độ và hiệu quả
tham gia vào
hoạt động của
học sinh.
- Thông qua
HĐ chung của
cả lớp, GV
hướng dẫn HS
thực hiện các
yêu cầu và điều
chỉnh.



- GVchia lớp thành 4 nhóm:
+Nhóm 1: LàmTN1
+Nhóm 2: TN2
+Nhóm 3: TN3
+Nhóm 4: TN4
- Thí nghiệm 1:
+ Cho 1 mẫu Natri vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch
phenolphtalein
+ Cho 1 mẫu sắt vào cốc đựng nước cất có thêm vài giọt dung dịch
phenolphtalein
- Thí nghiệm 2:
+ Cho 1 chiếc đinh sắt vào ống nghiệm 1 chứa 2ml dung dịchCuSO4

+Cho 1mẫu dây đồng vào ống nghiệm 1 chứa 2ml dung dịch FeSO4

- Thí nghiệm 3:
+ Cho 1mẫu đồng vào ống nghiệm 1 chứa 2ml dung dịchAgNO3

+Cho 1mẫu dây bạc vào ống nghiệm 1 chứa 2ml dung dịchCuSO4

- Thí nghiệm 4:+ Cho 1 chiếc đinh sắt vào ống nghiệm 1 chứa 2 ml
dung dịchHCl
+ Cho 1mẫu dây đồng vào ống nghiệm 1 chứa 2ml dung dịchHCl
- HS làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn củaGVvà quan sát.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HScác nhóm làmTN
3/ Báo cáo, thảo luận
HS:Nêu hiện tượng ở thí nghiệm 1
+Ở cốc 1:*Na chạy nhanh trênmặt nước, có khí thoát ra. * Dung dịch
cómàu đỏ.
+ Ở cốc 2: * Không có hiện tượng gì.
Hiện tượng ở TN2
+ Ở ống nghiệm 1: có chất rắn màu đỏ bám ngoài đinh sắt, màu xanh
của dung dịchCuSO4 nhạt dần
+Ở ống nghiệm 2: không có hiện tượng gì.

dựng như thế nào?
1. TN1:
PTHH
2Na + 2H2O  2NaOH + H2

Kết luận
Na hoạt độngmạnh hơn Fe
Ta xếp natri đứng trước sắt: Na, Fe.
2. TN2:
Fe + CuSO4 FeSO4 +Cu

kết luận : Sắt hoạt động mạnh hơn đồng.
Ta xếp sắt trước đồng: Fe, Cu
3. TN3:
Cu + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag
Kết luận : đồng hoạt động mạnh hơn bạc.
Ta xếp sắt trước đồng: Cu, Ag
4. TN4:
Nhận xét:
Sắt đẩy được hidro ra khỏi dung dịch axit
Fe + HCl  FeCl2 + H2

Đồng không đẩy được hidro ra khỏi dung
dịch.

độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học
sinh
-Thông qua hoạt động
chung của cả lớp, Gv
hướng dần học sinh thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh



Hiện tượng ở TN3:
+ Ở ống nghiệm 1: có chất rắn màu xám bám ngoài dây đồng, dung
dịch chuyển sangmàu xanh
+Ở ống nghiệm 2: không có hiện tượng gì.
Hiện tượng ở TN4:
+Ở ống nghiệm 1: có nhiều bọt khí thoát ra
+Ở ống nghiệm 2: không có hiện tượng gì.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV nhận xét, kết luận và rút ra được dãy hoạt động hóa học của kim
loại

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Từ các thí nghiệm trên Gv yêu cầu HS nêu ý nghĩa của dãy hoạt động
hóa học của kim loại

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi

3/ Báo cáo, thảo luận
GVmờimột sốHS trả lời câu hỏi, từ đó chốt nội dung bài học.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GVhoàn thiện kiến thức:Dãy hoạt động hóa học kim loại cho biết:
1.Mức độ hoạt động của kim loại giảm dần từ trái sang phải.
2. Kim loại đứng trước magiê phản ứng với nước ở điều kiện thường

tạo thành kiềm và giải phóng hiđro.
3. Kim loại đứng trước hidro phản ứng được với 1 số axit( HCl,

H2SO4 loãng…) giải phóng khí hidro.
4. Kim loại đứng trước( trừ K, Na) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi

dung dịchmuối

Dãy hoạt động hóa học của một số kim
loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, h, Cu, Ag,
Au
IV. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học
của kim loại
- Dãy hoạt động hóa học kim loại cho biết:
1. Mức độ hoạt động của kim loại giảm

dần từ trái sang phải.
2. Kim loại đứng trước magiê phản ứng

với nước ở điều kiện thường tạo thành
kiềm và giải phóng hiđro.
3. Kim loại đứng trước hidro phản ứng

được với 1 số axit( HCl, H2SO4 loãng…)
giải phóng khí hidro.
4. Kim loại đứng trước( trừ K, Na) đẩy

kim loại đứng sau ra khỏi dung dịchmuối

Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của học
sinh
-Thông qua hoạt động
chung của cả lớp, Gv
hướng dần học sinh thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh



C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Phiếu học tập số4
1/ Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều

hoạt động hóa học tăng dần?
a/ K,Mg, Cu, Al, Zn. Fe b/ Fe. Cu,K,Mg,Al, Zn
c/ Cu, Fe, Zn,Al,Mg,K d/ Zn,K,Mg, Cu,Al, Fe

2/Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a/ Fe + CuSO4

b/ Zn+H2SO4

c/ Fe +O2

d/ Cu +Cl2
3/ Cho các kim loại sau: Cu, Zn, Mg. Kim loại nào tác dụng được

với
a/ dung dịchHCl?
b/ dung dịchCuSO4?
Viết phương trình phản ứngminh họa?

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi

3/ Báo cáo, thảo luận
GVmờimột sốHS trả lời câu hỏi
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Kết quả:
Phiếu học tập số 4

1. 1c

2/ Hoàn thành phương trình hóa học:
a/ Fe +CuSO4 FeSO4 +Cu
b/ Zn+H2SO4ZnSO4 +H2

c/ Fe +O2 Fe3O4

d/ Cu +Cl2 CuCl2
2. 3.

a. Zn +H2SO4ZnSO4 +H2

Mg+H2SO4MgSO4 +H2

b. Zn+CuSO4 ZnSO4 +Cu
Mg+CuSO4MgSO4 +Cu

3.

Thông qua quan sát mức độ và
hiệu quả tham gia vào hoạt
động của học sinh
-Thông qua hoạt động chung
của cả lớp, Gv hướng dần học
sinh thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh



- GVhoàn thiện kiến thức



IV . BẢNGMÔTẢCÁCNĂNGLỰCCẦNPHÁTTRIỂN

Nội dung Loại câu
hỏi/bài tập

Nhận biết
(Mô tả yêu cầu cần đạt)

Thông hiểu
(Mô\ tả yêu
cầu cần đạt)

Vận dụng thấp
(Mô tả yêu cầu

cần đạt)

Vận dụng cao
(Mô tả yêu cầu cần

đạt)

Tổng

Tính chất vật
lí của kim
loại.

Tính chất
hóa học của
kim loại.

Dãy hoạt
động hóa học
của kim loại

Câu
hỏi/bài tập
định tính

- Nêu được tính chất vật lí của
kim loại.
- Biết cách sử dụng một số kim
loại trong đời sống.
- Nêu được tính chất hóa học
của kim loại.

- Viết được dãy HĐHH của
kim loại.
- Nêu được ý nghĩa dãy HĐHH
của kim loại.

- Hoàn thành
được các
phương trình
hóa học khác
dựa vào tính
chất hóa học
của kim loại.
- Xác định
được phản
ứng của kim
loại có xảy ra
hay không.

- Viết được
PTHH thực hiện
chuỗi biến hóa
điều chế kim
loại.

- Đề xuất các thí
nghiệm chứng
minh độ mạnh
yếu của kim loại.
- Biết cách làm
sạch kim loại.

- Tách được kim loại
ra khỏi hỗn hợp.



V.CÂUHỎI ,BÀITẬP :Các sản phẩm cần hoàn thành hoặc tương ứng với các cấp độ tư duy.
Hệ thống câu hỏi/bài tập đánh giá theo cácmức đãmô tả:
*Nhận biết:

1/Đồng là kim loại dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng người ta không dùng đồng làm dây cáp tải điệnmà lại dùng dây nhôm.Vì sao?
2/Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần?

a/ K,Mg, Cu, Al, Zn. Fe b/ Fe. Cu, K,Mg,Al, Zn
c/ Cu, Fe, Zn,Al,Mg,K d/ Zn, K,Mg, Cu,Al, Fe

3/Hoàn thành các phương trình hóa học sau:
a/ Fe + CuSO4

b/ Zn +H2SO4

c/ Fe +O2

d/ Cu +Cl2
*Thông hiểu

Bài tập
định
lượng

- Tính được hàm lượng kim
loại trong khoáng vật.

- Tính được
khối lượng,
thể tích các
chất trong
phản ứng.

- Tính được %
về khối lượng
các chất trong
hỗn hợp.

- Tính được khối
lượng các chất trong
hỗn hợp (các chất
cùng phản ứng).

Bài tập
thực
hành/thí
nghiệm

- Dự đoán hiện
tượng thí
nghiệm và viết
PTHH.

- Phát hiện và giải
thích được các hiện
tượng liên quan đến
kim loại trong đời
sống.



4/ Cho các kim loại sau: Cu, Zn,Mg.Kim loại nào tác dụng được với
a/ dung dịchHCl?
b/ dung dịchCuSO4?
Viết phương trình phản ứngminh họa?

5/Hoàn thành các phương trình hóa học (ghi rõ điều kiện nếu có) theo sơ đồ phản ứng sau:
a/ ..... + HClMgCl2 +H2

b/ ...... + AgNO3 Cu(NO3)2 +Ag
c/ ..... + ....... ZnO
c/ ..... + Cl2 CuCl2
6/Hòa tan hết 5,6 gam sắt trong dung dịchHCl. Thể tích khí hidro sinh ra (đktc) là:

a/ 2,8 lít b/ 5,6 lít c/ 11,2 lít d/ 2,24 lít
*Vận dụng thấp

7/Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng khi:
a. cho nhôm vào dung dịch đồng(II) clorua?
b. cho natri vào dung dịch đồng(II) clorua?
8/ Sô đa (Na2CO3) là chất được dùng để sản xuất chất tẩy rửa và chất làm sạch của công nghiệp dệt, công nghiệp thủy tinh. Từ Na em

hãy viết PTHHđiều chế sô đa?
9/Viết PTHH của chuỗi biến hóa sau:

Cu CuO CuCl2 Cu
10/Hòa tan a gambộtMagie vào 250ml dung dịchHCl có nồng độ xmol/lit, thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính a và x?

*Vận dụng cao



11/Đề xuất thí nghiệm chứngminhK là kim loại mạnh?
12/ Cho 10,5 gamhỗn hợp gồmCu và Zn vào dung dịchHCl loãng, dư người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).

a/ Viết phương trình hóa học?
b/ Tính% về khối lượng củamỗi kim loại trong hỗn hợp?

13/ Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm Mg và MgO tác dụng hết với dung dịch HCl 14,6%. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 28,5 gam
muối khan.

a) Tính khối lượngmỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?
b) Tính khối lượng dung dịchHCl cần dùng?
C.HOẠTĐỘNGTÌMTÒIMỞRỘNGVÀHƯỚNGDẪNVỀNHÀ:

GVyêu cầu học sinh về nhà làmbài tập sau:
1/Đồng là kim loại dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng người ta không dùng đồng làm dây cáp tải điệnmà lại dùng dây nhôm.Vì sao?
2/Viết PTHH của chuỗi biến hóa sau:

Cu CuO CuCl2 Cu
3/Hòa tan a gambộtMagie vào 250ml dung dịchHCl có nồng độ xmol/lit, thu được 1,12 lít khí (đktc). Tính a và x?
4/Đề xuất thí nghiệm chứngminhK là kim loại mạnh?

Chuẩn bị bài mới:NHÔM
- Tìmhiểu tính chất củaAl, xemAl có tính chất hóa học nào của kim loại



Tiết : 23 NHÔM NS: 19/11/2023

I.MỤCTIÊU
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a)Kiến thức
- Biết tính chất vật lí của nhôm : nhẹ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt
- Biết tính chất hoá học của nhôm: Nhôm có tính chất hoá học của kim loại nói chung. Ngoài ra nhôm còn có pứ với dd kiềm giải phóng khí
H2 ,nhôm không phản ứngHNO3đặc nguội vàH2SO4đặc nguội
- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân nhôm oxit nóng chảy.
b) Kĩ năng
- Biết dự đoán tính chất hoá học của nhôm, từ tính chất của kim loại nói chung và các kiến thức đã biết, -Dự đoán nhôm có phản ứng với dd
kiềm không và dựa vào TNđể kiểm tra dự đoán
- Viết được các PTHHbiểu diễn tính chất hoá học của nhôm(trừ phản ứng với kiềm)
- Giải được các bài tập vềNhôm.
c) Thái độ
-Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.

- Ý thức bảo vệ dụng cụ sinh hoạt bằng kim loại, cẩn thận và an toàn khi sử dụng các đồ dùng bằng nhôm.
2. Định hướng năng lực:
- Thực hành hóa học: Nhôm tác dụng với oxi, với axit, với muối, với dd kiềm.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học



- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC

1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2.Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn.
- Thí nghiệm trực quan.
- Đọc tích cực.
- Viết tích cực.

III. CHUẨNBỊ
- Dụng cụ : Đèn cồn, lọ nhỏ, giá ống nghiệm, kẹp gỗ.
- Hóa chất : Dung dịch NaOH, ddCuCl2, bột Al, dâyAl. đinh sắt

IV. CHUỖICÁCHOẠTĐỘNGHỌC
A. HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG

GVcho học sinh quan sátmảnh nhômvà 1 đinh sắt chưa bị gỉ.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm nhôm
tác dụng với dd kiềm

- HS nhóm làm thí nghiệm,
thảo luận nhóm ghi hiện tượng

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động



(Nếu HS chưa rõ cách tiến hành thí nghiệm, GV nhắc lại một lần nữa
để các nhóm đều nắm được).

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn
thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành thí
nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra, viết các
PTHHnếu có,….Vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ: HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng dẫn chi
tiết và giúpHS giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmờimột nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý, bổ sung.
- Qua 2 TN trên, hãy giải thích vì sao không dùng các vật dụng bằng
nhôm để đựng nước vôi, tro bếp , vữa xây dựng ?

và giải thích ghi vào bảng phụ
và đưa ra những thắc mắc cần
sự hướng dẫn của giáo viên.

+Hiện tượng:
TN1.Có khí không màu thoát
ra, nhôm tan dần.
TN2. Không có hiện tượng gì
xảy ra.
+ Giải thích: Do đã quan sát
được hiện tượng từ thí nghiệm
HS không giải thích được tại
sao không dùng các vật dụng
bằng nhôm để đựng nước vôi,
tro bếp , vữa xây dựng ?
- HS phát triển được kỹ năng
làm thí nghiệm, quan sát, nêu
được các hiện tượng và giải
thích được một số hiện tượng
đó.
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS
không giải thích được tại sao
không dùng các vật dụng bằng
nhôm để đựng nước vôi, tro

nhóm làm thí nghiệm,
GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn,
vướng mắc của HS và
có giải pháp hỗ trợ hợp
lí.

+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được
HS đã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp
theo.

Phiếu học tập số 1
1/ Với những dụng cụ và hóa chất đã có sẵn, hãy làm các TN sau:

TN1/ Thảmảnh nhôm vào ddNaOH .
TN2/ Thả đinh sắt vào dd NaOH .

Hãy quan sát kĩ hình dạng bên ngoài và thí nghiệm để thảo luận
thống nhất về hiện tượng xảy ra
2/ Giải thích tại sao không dùng các vật dụng bằng nhôm để
đựng nước vôi, tro bếp , vữa xây dựng ?



Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên
giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên
cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

bếp , vữa xây dựng ?

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1:Tìmhiểu tính chất vật lý của nhôm

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu cầu HS quan sát
một số đồ vật bằng nhôm, đọc thông tin SGK và liên hệ thực tế .GV
yêu cầuHShoàn thành nội dung PHT số 2

I. Tính chất vật lý của nhôm:
(SGK)

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham
gia vào hoạt động của

học sinh.
+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp,GVhướng
dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm trực
quan, đọc tích cực để hoàn thành phiếu học tập số 2.
ND1:Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
- Quan sát các vật dụng bằng nhôm Trạng thái,màu sắc…
- Đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế để hoàn thành nội dung .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
Cách quan sát hiện tượng, màu sắc, cách pha chế rươu…GVhướng dẫn
chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.
4.Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội
dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.

Phiếu học tập số 2
(Phiếu này được dùng để ghi nội dung bài học thay cho vở)
Hãy hoàn thành 2 nội dung sau:
1. Nêu tính chất vật lí của nhôm.
- Trạng thái: .................................................................................
- Màu sắc: .................................................................................
- Nhiệt độ nóng
chảy .................................................................................
- Khối lượng riêng…………………………………………………
-Nhôm có dẻo không?..........................................
-Nhôm có ánh kim không?………………………………….
- Nhôm có dẫn điện , dẫn nhiệt không?……………………….



4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

Hoạt động 2: Tìmhiểu về tính chất hóa học và ứng dụng của nhôm:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV hướng dẫn
HS làm thí nghiệm 2, quan sát hiện tượng, hoàn thành nội
dung PHT số 3

III.TÍNHCHẤTHÓAHỌC:
1/ Al có những tính chất hóa học của
kim loại không ?
a, Tác dụng với phi kim :
+Tác dụng với oxi tạo nhôm oxit
PTHH :
4Al + 3O2

ot 2Al2O3

+Với phi kim khác :
2Al+ 3Cl2  2AlCl3
*Kết luận : Al tác dụng với Oxi tạo
thành nhôm oxit và phản ứng với nhiều
phi kim khác tạo thànhmuối .
b, Phản ứng của nhôm với dd axit:
2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2

+Chú ý : Al không tác dụng với H2SO4

và HNO3 đặc nguội .
c.Phản ứng của nhôm với ddmuối :
* Thí nghiệm : (sgk)

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả
tham gia vào hoạt động
của học sinh.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và
điều chỉnh.



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐnhóm:
GVhướngdẫnHSlàmTN3a,4 , 5.

GVtrìnhchiếuvideophảnứngcủanhômvớikhí clo (TN3b)
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu
trong phiếu học tập số 3.
3.Báo cáo kết quả
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáoTN3
+HSnhómkhácnhậnxét.
GV nhận xét và gợi lại cho hs vấn đề nhôm tác dụng với phi

* Kết luận : (sgk)
2Al + 3CuCl2  2AlCl3 +3Cu

* Kết luận : Nhôm có tính chất hóa
học củamột kim loại

2. Nhôm có những tính chất hóa học
nào khác ?
a.Thí nghiệm : (sgk)
b.Kết luận :
Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

IV.ỨNGDỤNG:
SGK

Phiếu học tập số 3:
1/Hãy hoàn thành các nội dung sau:
Tên TN Hiện tượng PTHH
TN3:
a/ Đốt cháy bột
nhôm .
b/ Nhôm tác
dụng khí clo
( xem video clip)
TN 4:
Al tác dụng với
ddHCl

TN5: Al tác
dụng với dd
CuCl2



kim.
GV:YêucầuHS viếtPTHH.
GV yêu cầu HS giải thích tại sao dụng cụ làm bằng sắt thì bị gỉ
cònnhômthì không?
HS: liên hệ thực tế kết hợp thông tin SGK giải thích: Ở đk
thường, nhôm phản ứng với oxi tạo thành lớp nhom oxit bền
vững, không cho nhôm tác dụng với oxi trong không khí và
nước.
GV yêucầu cácnhómbáocáoTN4:
- HS nhómbáo cáo hiện tượng xảy ra.
- GVphân tích và chốt kiến thức.
GV lưu ý : Al không tác dụng với H2SO4 và HNO3 đặc
nguội
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo TN1
- GVyêu cầu HS giải thích tại sao không dùng các vật dụng
bằng nhôm để đựng nước vôi, tro bếp , vữa xây dựng ?
- HS giải thích vì nhôm tan trong dung dịch kiềm mà nước
vôi, vữa xây dựng có thành phần là các dd kiềm.
-HĐ cả lớp: HS liên hệ thực tế và đọc tích cực trả lời câu
hỏi: Nêu ứng dụng của nhôm ? –Các học sinh khác nhận xét
- GV cho học sinh hoạt động cá nhân nêu nhận định của em
về vai trò của nhôm trong đời sống hằng ngày?
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

Hoạt động 4: Sản xuất nhôm
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 4:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trong phiếu học tập số 4.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
GVgiới thiệu quặng boxit có ởViệt Nam ( trình chiếu)
- GV liên hệ thực tế à cách sản xuất rượu trong công nghiệp
- GV giáo dục cho HS biết về tác hại và hậu quả của việc
uống rượu công nghiệp.

V/ Sản xuất nhôm:

Điện phân hỗn hợp nóng chảy của
nhôm oxit với criolit:
PTHH :

đpnc
2Al2O3 4Al + 3O2

Criolit

+ Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả thamgia vào
hoạt động của học sinh.
+ Thông qua HĐ chung của

cả lớp, GVhướng dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến thức trong thực
tiễn.

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: Kết quả trả lời các câu hỏi/bài + GV quan sát và đánh giá

Phiếu học tập số 4:
1/Hãy hoàn thành các nội dung sau:
- Nguyên liệu sản xuất

nhôm........................................................
- Nêu phương pháp sản xuất nhôm
......................................................................
- Viết PTHH sản xuất nhôm



HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trongphiếu học tập số 5.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 5.
3. Báo cáo kết quả:
Gvyêu cầu các nhóm chấm chéo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gvnhận xét và chốt kiến thức

tập trong phiếu học tập. hoạt động cá nhân, hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS tìm
hướng giải quyết những khó
khăn trong quá trình hoạt
động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong phiếu học
tập để đánh giá và nhận xét
chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức để
hoàn thiện nội dung bài học.
+ Ghi điểm cho nhóm hoạt
động tốt hơn.

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

Phiếu học tập số 5:
Câu 1: Nhôm phản ứng được với dãy chất nào sau đây?
A. Mg(OH)2, Cl2, HCl
B. NaOH,Cl2, HCl
C. NaCl, Cl2, HCl
D. MgCl2, Cl2, HCl
Câu 2: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng?
A. Al và khí cacbonic
B. Al và ddHNO3 đặc, nguội
C. Al và dung dịchKOH
D. Al và dung dịchBaCl2
Câu 3: Cho 0,45 gam Al tác dụng hoàn toàn với dd axit sunfuric
loãng, dư thu đượcV lit khí (đktc).
a. Viết pthh
b. TínhV?



- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng
thực tế về ứng dụng của nhôm. Tích cực luyện tập để hoàn
thành các bài tập nâng cao.
- Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các câu
hỏi/tình huống sau:
+Giải thích hiện tượng:
“ Một nồi nhômmới mua về sáng lấp lánh bạc, chỉ cần dùng
nấu nước sôi, bên trong nồi nhôm, chổ có nước biến thành
màu xám đen ?” Biết trong nước chứa các muối canxi,
magiê và sắt?
+ Từ quy trình sản xuất nhôm cho biết sản xuất nhôm có ảnh
hưởng gì tới môi trường?Vì sao?
+ Con người cần làm gì để hạn chế những ảnh hưởng trên ?
Bài tập : Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với
dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l lít
khí (đktc).
a) Viết các phương trình hóa học.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim
loại ban đầu
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu,
mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Hướng dẫn về nhà: Học bài làm bài tập SGK.

Bài báo cáo của HS (nộp bài
thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu
buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá
hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá
nhân hay theo nhóm HĐ). Đồng thời động
viên kết quả làm việc của HS.



Chuẩn bị bài mới: SẮT

Tiết : 24 SẮT NS: 19/11/2023

I.MỤCTIÊU
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a)Kiến thức
- Biết tính chất vật lí của sắt : có tính nhiễm từ, dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt
- Biết tính chất hoá học của Sắt: Sắt có tính chất hoá học của kim loại nói chung. Ngoài ra sắt không phản ứngHNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc
nguội
b)Kĩ năng
- Biết dự đoán tính chất hoá học của Sắt, từ tính chất của kim loại nói chung và các kiến thức đã biết,
- Viết được các PTHHbiểu diễn tính chất hoá học của Sắt
- Giải được các bài tập về Sắt.
c) Thái độ
-Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.

- Ý thức bảo vệ dụng cụ sinh hoạt bằng kim loại, cẩn thận và an toàn khi sử dụng các đồ dùng bằng Sắt.
2. Định hướng năng lực
- Năng lực làm thí nghiệm.
- Sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Thực hành hóa học: Sắt tác dụng với oxi, với axit, với muối.
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC



1. Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2. Các kĩ thuật dạy học Hỏi đáp tích cực.- Khăn trải bàn.- Thí nghiệm trực quan.- Đọc tích cực.- Viết tích cực.
III. CHUẨNBỊ
- Hoá chất: + Dây sắt hình lò xo1. Giáo viên (GV)
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.

- Dụng cụ:
+ BìnhClo, dung dịchHCl, hoặc H2SO4 l; dung dịchCuSO4, đinh sắt.
+ Bảng phụ.
IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNGHỌC

A. HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm
-GVgiới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách phân biệt Fe,Al, Cu
(NếuHS chưa rõ cách tiến hành thí nghiệm,GVnhắc lại một lần nữa để
các nhóm đều nắm được).

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn
thành phiếu học tập số 1.

- HS nhóm làm thí nghiệm, thảo luận
nhóm ghi hiện tượng và giải thích ghi
vào bảng phụ và đưa ra những thắc
mắc cần sự hướng dẫn của giáo viên.
+Hiện tượng:
TN1.Có khí khôngmàu thoát ra, nhôm
tan dần.
TN2.Có khí không màu thoát ra, sắt
tan dần
TN3.Không có hiện tượng gì xảy ra.
+ Giải thích: Do đã quan sát được hiện
tượng từ thí nghiệm

Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm làm thí
nghiệm,GV quan sát
tất cả các nhóm, kịp
thời phát hiện những
khó khăn, vướng
mắc của HS và có
giải pháp hỗ trợ hợp
lí.

+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý,

Phiếu học tập số 1
1/ Có hỗn hợp gồm 3 kim loại sau: Fe, Al, Cu, bằng phương pháp
hóa học emhãy nhận biết các kim loại trên?



B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Tìmhiểu tính chất vật lý của sắt

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành thí
nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra, viết các
PTHHnếu có,…. vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ: HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng dẫn chi
tiết và giúpHS giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý, bổ sung.
- Qua 3 TN trên, hãy giải thích vì sao không dùng các vật dụng bằng
nhôm để đựng nước vôi, tro bếp , vữa xây dựng và không dùng các
bình kim loại để đựng dung dịch axit ?
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên
giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên
cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

- HS phát triển được kỹ năng làm thí
nghiệm, quan sát, nêu được các hiện
tượng và giải thích được một số hiện
tượng đó.
-Mâu thuẫn nhận thức khi HS không
giải thích được tại sao không dùng các
vật dụng bằng nhôm để đựng nước
vôi, nước tro bếp , vữa xây dựng ?

bổ sung của các
nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào
cần phải điều chỉnh,
bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 choHS, sau đó GV yêu cầu HS quan sát một số đồ
vật bằng nhôm, đọc thông tin SGK và liên hệ thực tế .GV yêu cầu HS hoàn thành
nội dung PHT số 2
Phiếu học tập số 2
(Phiếu này được dùng để ghi nội dung bài học thay cho vở)
Hãy hoàn thành 2 nội dung sau:
1. Nêu tính chất vật lí của sắt.
- Trạng thái: ....................................................
- Màu sắc: .......................................................
- Nhiệt độ nóng chảy ......................................
- Khối lượng riêng…………………………
-Sắt có dẻo không?..........................................
-Sắt có ánh kim không?……………………
-Sắt có dẫn điện , dẫn nhiệt
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm trực quan, đọc
tích cực để hoàn thành phiếu học tập số 2.
ND1:Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
- Quan sát các vật dụng bằng sắt--> Trạng thái, màu sắc...
- Đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế để hoàn thành nội dung .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: Cách quan
sát hiện tượng,màu sắc...GVhướng dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.
3.Báo cáo kết quả:

I. Tính chất vật lý của sắt:
(SGK)

+ Thông qua quan
sát mức độ và hiệu
quả thamgia vào
hoạt động của học

sinh.
+ Thông quaHĐ
chung của cả lớp,
GVhướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.



- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội dung),
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

Hoạt động 2: Tìmhiểu về tính chất hóa học và ứng dụng của nhôm:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV hướng dẫn HS
làm thí nghiệm , quan sát hiện tượng, hoàn thành nội dung PHT
số 3

II/Tính chất hoá học:
1.Tác dụng với phi kim
a.Tác dụng với oxi:
3Fe + 2O2 Fe3O4

b.Tác dụng với Clo:
*Thí nghiệm:
*Hiện tượng:

Sắt cháy sáng chói tạo thành khí màu
nâu đỏ.
PT: 2Fe+3Cl2 2FeCl3
2.Tác dụng với dd axit:
Fe +H2SO4FeSO4(+H2

*Chú ý: SGK

+ Thông qua quan
sát mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hoạt động của học
sinh.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.

Phiếu học tập số 3:
1/Hãy hoàn thành các nội dung sau:
Tên TN Hiện tượng PTHH
TN3:
a/ Đốt cháy dây
sắt
b/ Sắt tác dụng
khí clo ( xem
video clip)
TN 4:
Sắt tác dụng với
dd HCl

TN5: Fe tác dụng



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐnhóm:
GVhướngdẫnHSlàmTN3a,4 , 5.

GVtrìnhchiếuvideophảnứngcủanhômvớikhí clo (TN3b)
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong
phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáoTN3
+HSnhómkhácnhậnxét.
GV nhậnxét vàgợi lại chohsvấnđềnhômtácdụngvớiphikim.
GV:YêucầuHS viếtPTHH.
GV yêu cầu HS giải thích tại sao dụng cụ làm bằng sắt thì bị gỉ còn
nhômthì không?
HS: liên hệ thực tế kết hợp thông tin SGKgiải thích:Ở đk thường, sắt
phảnứngvớioxi tạo thành lớpgỉ.
GV yêucầu cácnhómbáocáoTN4:
- HS nhómbáo cáo hiện tượng xảy ra.
- GVphân tích và chốt kiến thức.
GV lưu ý : Fe không tác dụng với H2SO4 vàHNO3 đặc nguội
- GV yêu cầu các nhóm báo cáo TN1
- HS nhómbáo cáo hiện tượng xảy ra.
- GVyêu cầu HSgiải thích tại sao không dùng các vật dụng bằng
nhôm để đựng nước vôi, tro bếp , vữa xây dựng và các vật bằng
kim loại đựng dung dịch axit?
- HS giải thích vì saoCu không tan trong dung dịch axit?

3.Tác dụng với ddmuối:
Fe+CuSO4 FeSO4 +Cu
Fe+2AgNO3 Fe(NO3)
+2Ag

*Nhận xét : (SGK)
*Kết luận: Fe có những tính chất hoá
học của kim loại.



4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành

các yêu cầu trong phiếu học tập số 4.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu
trong phiếu học tập số 4.
3. Báo cáo kết quả:

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trong phiếu học tập.

+ GV quan sát và đánh giá
hoạt động cá nhân, hoạt
động nhóm của HS. Giúp
HS tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong
phiếu học tập để đánh giá
và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức
để hoàn thiện nội dung bài
học.
+ Ghi điểm cho nhóm hoạt
động tốt hơn.

Phiếu học tập số 4:
Câu 1: Sắt phản ứng được với dãy chất nào sau đây?
A. Mg(OH)2, Cl2, HCl
B. NaOH,Cl2, HCl
C. NaCl,Cl2, HCl
D. CuCl2, Cl2, HCl
Câu 2: Cho các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng?
A. Fe và khí cacbonic
B. Fe và ddHNO3 đặc, nguội
C. Fe và dung dịchKOH
D. Fe và dung dịchHgCl2
Câu 3: Cho 5,6 gamFe tác dụng hoàn toàn với dd axit sunfuric loãng, dư
thu đượcV lit khí (đktc).
a. Viết pthh
b. TínhV?



GVgọi đại diện nhóm trả lời
Gvyêu cầu các nhóm khác chấm chéo.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gvnhận xét và chốt kiến thức

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp
sản phẩm vào đầu buổi
học tiếp theo.



thực tế về ứng dụng của sắt. Tích cực luyện tập để hoàn thành
các bài tập nâng cao.
- Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các câu
hỏi/tình huống sau:
+Giải thích hiện tượng:
1. Loại bỏ sắt ra khỏi nước ngầm ta làm như thế nao?
2. Có bột kim loại sắt lẫn tạp chất nhôm. Hãy nêu phương
pháp làm sạch sắt.
Bài tập : Cho 16,6 g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với
dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 1,12l lít
khí (đktc).
a) Viết các phương trình hóa học.
b) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim
loại ban đầu
Hướng dẫn về nhà: Học bài làm bài tập SGK. Soạn bài hợp
kim sắt.

- Căn cứ vào nội dung
báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc
của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng
thời động viên kết quả
làm việc củaHS.



Tiết 25 HỢPKIMSẮT : GANG - THÉP NS: 26/11/2023

I.MỤCTIÊU:
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
Kiến thức:
- HS biết được : Gang là gì ? Thép là gì ? Tính chất vàmột số ứng dụng của chúng.
- Nguyên liệu, nguyên tắc và quá trình sản xuất Gang trong lò cao và sản xuất thép trong lò luyện thép.
Kĩ năng:
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của sắt. Viết các phương trình hóa họcminh họa.
- Phân biệt được nhôm và sắt vàmột số kim loại khác bằng phương pháp hóa học.
- Tính thành phần % về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp. Tính khối lượng của sắt tham gia phản ứng hoặc sản phẩm theo hiệu suất
phản ứng.
Thái độ
- Ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập
- Có ý thức trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, sáng tạo.
- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động củamình và của người khác.
- Nhận biết được tầm quan trọng, vai trò của bộmônHóa học trong cuộc sống và yêu thíchmônHóa.
2.Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học
-Năng lực giải quyết vấn đề trongmôn hóa học
-Năng lực vận dụng, đề xuất kiến thức hoá học vào thực tiễn
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ



2. Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực
- Khăn trải bàn
- Đọc tích cực
- Viết tích cực
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên:
-Một sốmẫu vật gang (mẫu gang, cái kìm), phiếu học tập.
2.Học sinh: - Đọc nội dung bài trước ở nhà.
IV.CHUỖIHOẠTĐỘNG:

A. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM KẾT NỐI
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân trả lời câu hỏi và hoàn thành bài tập:
(?)Nêu tính chất hóa học của Sắt?Viết PTHHminh họa chomỗi tính chất?
(?)Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Fe (1) FeCl2 (2) Fe(OH)2 (3) FeSO4
(4)

FeCl3 (5) Fe(OH)3 (6) Fe2(SO4)3
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HSnhớ lại các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
3. Báo cáo, thảo luận
Đại diện 2HS lên bảng làm bài tập
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
- Giáo viên đặt vấn đề: Trong thực tế ta không có sắt nguyên chất mà chỉ có hợp kim của chúng là gang và thép. Vậy hợp kim của sắt là gì ?



=>Thế nào là gang, thép?Hôm nay các em sẽ được nghiên cứu.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC

Hoạt động 1:Tìm hiểu hợp kim của sắt.

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 1 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc
tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 1:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS thamkhảo thông tin sgk để hoàn thành phiếu học tập
3.Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả (mỗi
nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

I/Hợp kim của sắt:
*Hợp kim là : Chất rắn thu được sau khi
làm nguội hỗn hợp nóng chảy nhiều
kim loại khác nhau hoặc của kim loại và
PK.
*Hợp kim sắt: Gang và thép.
1.Gang là gì ?: là hợp kim của Fe&C.
-hàm lượng C: 2-5% ngoài racó một số
nguyên tố khác Si,Mn, S,P
-Có tính cứng giòn.
*Gang: 2 loại
-Gang trắng: dùng để luyện thép, gang
xám dùng để đúc bệ máy chế tạo máy
móc .
2.Thép: Là hợp kim của Fe + C và một
số nguyên tố khác.
-Hàm lượngC < 2%
-Có tính đàn hồi, cứng, ít bị ănmòn.
*Ứng dụng thép: để chế tạo chi tiết máy,
vật dụng, dụng cụ, vật liệu xây dựng.

+ Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ

củaHS.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và

điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
của hs.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và
liên hệ kiến thức trong thực

tiễn.

Phiếu học tập số 1
1.Hợp kim là gì? Hợp kim của sắt có nhiều ứng dụng là
hợp kim nào?
2.Gang là gì? Thành phần của gang? Tính chất của gang?
cómấy loại gang? ứng dụng của các loại gang?
3.Thép là gì? Thành phần của thép? Tính chất của thép?
Ứng dụng của thép?



GVchốt lại kiến thức.
- GV liên hệ thực tế
+ Tại sao người ta dùng thép để chế tạo ra phương tiện giao
thông vận tải mà không dùng gang.

Hoạt động 2:Tìmhiểu sản xuất gang thép.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: đưa tranh vẽ sơ đồ luyện gang (h.vẽ 2.16)
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc
tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 2:

II/Sản xuất gang thép:
1.Sản xuất gang như thế nào?
a.Nguyên liệu: Quặng sắt
+Manhetit Fe3O4, Hematit Fe2O3, than
cốc, KK giàu O2, phụ gia khác như
CaCO3

b.Nguyên tắc: Dùng CO khử oxit sắt ở
nhiệt độ cao trong lò cao.
c.Quá trình sản xuất gang:
*Nguyên liệu được đưa vào lò qua miệng
lò xếp từng lớp xen kẽ, không khí nóng
thổi 2 bên lò từ dưới lên.
*Các phản ứng:
C +O2 CO2

C+CO22CO
3CO+Fe2O3 2CO2+ Fe (r)
MnO2; SiO2...Mn,Si...
*Gang gồm:

Fe +C +Mn+ Si
2. Sản xuất thép như thế nào?

+ Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ

củaHS.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và

điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
của hs.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và
liên hệ kiến thức trong thực

tiễn.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc tích cực,
viết tích cực để hoàn thành phiếu học tập.
3.Báo cáo kết quả

a. nguyên liệu : Khí 02 , gang sắt phế liệu
b.Nguyên tắc :
+Khí oxi oxi hóa Fe thành oxit sắt FeO .
+ FeO oxi hóaC,Mn ,Si ,S ,P .
c. Quá trình sản xuất :
* Quá trình sản xuất : (SGK)
*PTHH :
FeO+C Fe + CO
Sản phẩm thu được là thép .

Phiếu học tập số 2
1)Nguyên liệu SXgang?
2.Nguyên tắc SX gang
3.Quá trình sản xuất gang trong lò cao như thế nào?
a.Nguyên liệu được đưa vào lò như thế nào?
b.Các phản ứng xảy ra trong lò?
c.Gang được tạo thành và lấy ra như thế nào?
d.Xỉ được tháo ra như thế nào?
e.Khí tạo thành được thoát ra ở đâu?
1)Nguyên liệu SX thép?
2.Nguyên tắc SX thép?
3.Quá trình sản xuất thép trong lò luyện thép như thế nào?
a.Khí nào được thổi vào lò?
b.Các phản ứng xảy ra trong lò?



- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả (mỗi
nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
- GV liên hệ thực tế
C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc tích cực
và hoàn thành nội dung PHT số 3:

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trongphiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS tìm
hướng giải quyết những
khó khăn trong quá trình
hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong PHT
để đ.giá và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức
để hoàn thiện nội dung bài
học.

Phiếu học tập số 3:
1. Chọn khái niệm đúng nhất về hợp kim:
A. hợp kim được tạo bởi một hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau
trộn với nhau.
B. hợp kim được tạo bởi một hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau
hòa tan vào nhau.
C. hợp kim được tạo bởi hỗn hợp nóng chảy của nhiều kim loại
khác nhau hoặc hỗn hợp của kim loại và phi kim.
D. hợp kim được tạo bởi một hỗn hợp hợp nhiều kim loại khác
nhau hoặc hỗn hợp của kim loại và phi kim trộn lẫn vào nhau.
2. Chọn nghĩa đúng nhất về thép gang
A. thép là hỗn hợp của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác
trong đó hàm lượng cac bon chiếm trên 2% .
B. thép là hợp kim của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác
trong đó hàm lượng cac bon chiếm dưới 2% .
C. thép là hỗn hợp của sắt với cacbon và một số nguyên tố khác
trong đó hàm lượng cac bon chiếm dưới 2% .



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu



trong phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNGVÀMỞRỘNG

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu
cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng thực tế về
hợp kim gang, thép. Sản xuất hợp kim gang thép. Tích cực luyện tập để
hoàn thành các bài tập nâng cao.
1)Dùng chất thích hợp điền vào PTPỨ sau và lập PTHH:
Fe + ? ? + CO
2) Để SX thép từ gang người ta có thể loại bớt C của gang bằng Fe2O3

theo phản ứng:
Fe2O3 + 3C 2Fe + 3CO2

Hỏi muốn bớt 90% lượng Cac bon có trong 5 tấn gang chứa 4% C thì
cần bao nhiêu kg Fe2O3?
- Nội dungHĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các câu hỏi/tình huống
sau:
+ Em hãy cho biết quá trình luyện gang thép đã gây ô nhiễm môi
trường của chúng ta như thế nào?
Nêu ảnh hưởng của những ô nhiễm của con người?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng

Bài báo cáo của HS (nộp bài
thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm việc của
HS.



internet,…để giải quyết các công việc được giao.

Tiết 26 SỰĂNMÒNKIMLOẠI - BẢOVỆKIMLOẠIKHÔNGBỊĂNMÒN NS: 26/11/2023

I.MỤCTIÊU:
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
Kiến thức:
-Hiểu được khái niệm sự ănmòn kim loại, các yếu tố ảnh hưởng đến sự ănmòn kim loại.
- Biết một số biện pháp bảo vệ kim loại không bị ănmòn.
Kỹ năng:
- Quan sát một số thí nghiệm và rút ra nhận xét vềmột số yếu tố ảnh hưởng đến sự ănmòn kim loại.
- Nhận biết được hiện tượng ănmòn kim loại trong thực tế.
- Vận dụng kiến thức để bảo vệmột số đồ vật bằng kim loại trong gia đình.
Thái độ:
- Ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập
- Có ý thức trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, sáng tạo.
- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động củamình và của người khác.
- Nhận biết được tầm quan trọng, vai trò của bộmônHóa học trong cuộc sống và yêu thíchmônHóa.
2.Định hướng phát triển năng lực:
+Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác



+Năng lực riêng:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC:
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ
2. Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực
- Khăn trải bàn
- Đọc tích cực
- Viết tích cực
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên: - Chuẩn bị phiếu học tập số 1(hoăc ghi ở bảng phụ)

Tên thí nghiệm Hiện tượng Giải thích Nhận xét điều kiện phản ứng
Thí nghiệm 1
Thí nghiệm 2
Thí nghiệm 3
Thí nghiệm 4
2.Học sinh: -NhómHS:1 đinh sắt gỉ, miếng sắt bị gỉ
-Làm thí nghiệm theo dõi tại nhà hoặc phòng thí nghiệm (xem cách làm trong sgk trang 65)
- Quan sát và theo dõi trong 1 tuần
IV.CÁCHOẠTĐỘNGTRÊNLỚP

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVyêu cầuHS thảo nhóm hoàn thành bài tập 1
Bài 1: Viết các pthh theo sơ đồ sau:
Fe FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeCl2 Fe(NO3)2
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS thảo luận nhómviết các PTHH
3.Báo cáo kết quả:
- Đại diện nhóm trình bày, các nhómkhác nhận xét
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
- GV liên hệ thực tế
+ Tại sao người ta dùng thép để chế tạo ra phương tiện giao
thông vận tải mà không dùng gang.

2Fe + 3Cl2 -> 2FeCl3
2FeCl3 + 6NaOH ->6 NaCl +
2Fe (OH)3
2Fe (OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O
Fe2O3 + 3H2 -> 2Fe + 3H2O
Fe + 2HCl -> FeCl2 +H2

FeCl2 + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 +
2AgCl

+ Thông qua qsmức độ và hiệu
quả thamgia vào hđ của HS.

+ Thông quaHĐ chung của cả lớp,
GVhướng dẫnHS thực hiện các

yêu cầu và điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và hiệu
quả thamgia vào hđ của hs.
+ Thông quaHĐ chung của cả lớp,
GVhướng dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến thức trong

thực tiễn.

B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Thế nào là sự ănmòn kim loại?

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GVyêu cầuHS liên hệ thực tế
?Hãy kể tên 1 số đồ vật bị gỉ?
?Khi đồ vật bị gỉ còn dùng được nữa không?
- GVyêu cầuHSdùng tay bẻmiếng sắt gỉ:
?Hãy quan sát màu sắc của nó và nhận xét?
?Tại sao chúng lại bị gỉ?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS liên hệ thực tế trả lời câu hỏi
3.Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 1 đại diện báo cáo kết quả, các HS
khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

I. Thế nào là sự ănmòn kim loại?

=> Sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác
dụng hoá học trongmôi trường được gọi
là sự ănmòn kim loại

+ Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ

củaHS.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và

điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
của hs.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và
liên hệ kiến thức trong thực

tiễn.

Hoạt động 2:Tìmhiểu những yếu tố ảnh hưởng đến sự ănmòn
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV: Cho HS quan sát thí nghiệm đã làm trước 1 tuần và yêu cầu
ghi lại kết quả vào phiếu học tập.

TN Hiện tượng Giải thích Nhận xét điều kiện

II. Những yếu tố nào ảnh hưởng
đến sự ănmòn kim loại?

1. Ảnh hưởng của các chất
trongmôi trường

=>Sự ănmòn kim loại không

+Thông qua qsmức độ
và hiệu quả thamgia vào

hđ củaHS.
+ Thông quaHĐ chung



phản ứng
TN1 Đinh Fe

không bị ăn
mòn

Môi trường
chỉ có khí O2

Thiếu chất xúc tác

TN Đinh Fe bị
ăn mòn
chậm

Môi trường
có khí O2 và
H2O

Có chất phản ứng, có
ít chất xúc tác

TN3 Đinh Fe bị
ăn mòn
nhanh

Môi trường
có NaCl, khí
O2và H2

Có chất phản ứng, có
nhiều chất xúc tác.

TN4 Đinh Fe
không bị ăn
mòn

Môi trường
chỉ cóH2O

Thiếu chất phản ứng

-Gợi ý: ?Thành phầnmôi trường ở 4 thí nghiệm có gì khác nhau?
?Từ 4 thí nghiệm rút ra nhận xét gì?
?Hãy lấy thêm các VDkhác?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát thí nghiệm và thảo luận nhóm hoàn thành nội dung
phiếu học tập.
3.Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 đại diện báo cáo kết quả, các HS
khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

xảy ra, hoặc xảy ra nhanhhay
chậmphụ thuộc vào thành
phần củamôi trườngmà nó
tiếp xúc
2.Ảnhhưởng của nhiệt độ
=>Nhiệt độ cao sẽ làm cho sự ăn
mòn kim loại xảy ra nhanh hơn

của cả lớp,GVhướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả thamgia vào
hđ của hs.
+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp,GVhướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến
thức trong thực tiễn.

Hoạt động 3:Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật bằng kim loại không bị ănmòn?



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS liên hệ thực tế đời sống mà các em đã
biết.
?Vì sao phải bảo vệ kim loại khỏi bị ănmòn?
?Hãy nêu một số biện pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn
và giải thích?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS liên hệ thực tế trả lời câu hỏi
3.Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 đại diện báo cáo kết quả,
các HS khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

III. Làm thế nào để bảo vệ các đồ vật
bằng kim loại không bị ănmòn?
=> Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với
môi trường(sơn,mạ, bôi dầumỡ)
=> Chế tạo hợp kim ít bị ănmòn

+Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ của

HS.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp, GVhướng dẫnHS

thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của
hs.
+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp, GVhướng dẫnHS
thực hiện các yêu cầu và liên
hệ kiến thức trong thực tiễn.

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- ChoHSđọc phần ghi nhớ ở SGKvà đọcmục “Emcó biết” trang 66.
- ChoHS làm bài tập sau:

Hãy chọn câu đúng trong các câu sau: Con dao làm bằng thép nếu:
a. Sau khi dùng, rửa sạch, lau khô.
b.Cắt chanh rồi không rửa.

- HS đọc.

- HS làm nhanh bài tập:
=>A



c.Ngâm trong nước tự nhiên hoặc nướcmáy.
d. Ngâm trong nướcmuốimột thời gian.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HSvận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
3.Báo cáo kết quả:
-HĐ chung cả lớp:GVmời 1 đại diện báo cáo kết quả, các HS khác nhận xét
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNG–TÌMTÒI,MỞRỘNG
-GVhướngdẫnHS làmbài tập

Bài tập: Hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu nặng
17,4 gam. Nếu hòa tan hỗn hợp bằng axit H2SO4

loãng dư thì thoát ra 8,96 dm3 H2 (ở đktc). Còn nếu
hòa tan hỗn hợp bằng axit đặc nóng, dư thì thoát ra
12,32 dm3 SO2 (ở đktc). Tính khối lượng mỗi kim
loại ban đầu.

- HS dựa vào hướng dẫn củaGV làm bài tập:
=>Cu không tan trongH2SO4 loãng, chỉ có Fe và Al tan được trong axit loãng

Fe + H2SO4→FeSO4 +H2↑
2Al + 3H2SO4→Al2(SO4)3 + 3H2↑

H2SO4 đặc nóng hòa tan cả 3 kim loại:
2Fe + 6H2SO4→Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
2Al + 6H2SO4→Al2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O
Cu+ 2H2SO4→CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Sốmol H2 = 0,4; số mol SO2 = 0,55
Gọi sốmol của Fe,Al, Cu lần lượt là x, y, z ta có :

Hệ 3 phương trình :
56x + 27y + 64z = 17,4
x + 1,5y = 0,
1,5x + 1,5y + z = 0,55

Giải hệ phương trình đã cho ta được nghiệm là : x = 0,1 ; y = 0,2 ; z = 0,1
Khối lượng của sắt ban đầu là : mFe = 0,1. 56 = 5,6 (gam)



Khối lượng của nhôm ban đầu là : mAl = 0,2. 27 = 5,4 (gam)
Khối lượng của đồng ban đầu là : mCu= 0,1. 64 = 6,4 (gam)

GVhướng dẫnHS chuẩn bị bài ở nhà:
- Làm bài tập SGK trang 67.
- Xem trước bài mới : “LUYỆNTẬPCHƯƠNG2”.
HS ôn lại.
- Dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Tính chất hóa học của kim loại nói chung.
- Tính chất giống nhau và khác nhau giữa kim loại nhôm và sắt:
- Thành phần, tính chất và sản xuất gang thép.

****************************************************************************************************************
Tiết 27 LUYỆNTẬPCHƯƠNG II: KIMLOẠI NS: 2/12/2023

I.MỤCTIÊU:
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ:
Kiến thức:
- HS được ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cơ bản về kim loại. So sánh được tính chất của nhôm với sắt và so sánh với tính chất chung của
kim loại.
Kỹ năng:
- Biết vận dụng ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại để xét và viết các PTHH, vận dụng để làm bài tập định tính và định lượng.
Thái độ:



- Ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập
- Có ý thức trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ, sáng tạo.
- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động củamình và của người khác.
- Nhận biết được tầm quan trọng, vai trò của bộmônHóa học trong cuộc sống và yêu thíchmônHóa.
2.Định hướng phát triển năng lực:
+Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác
+Năng lực riêng:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC:
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ
2. Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực
- Khăn trải bàn
- Đọc tích cực
- Viết tích cực
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH



1.Giáo viên: - GV chuẩn bị phiếu học tập đểHS thực hiện tại lớp
2.Học sinh: -HSôn tập các kiến thức của chương. Làm bài tập ởmục II Bài tập
IV.CÁCHOẠTĐỘNGTRÊNLỚP
A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG:
a.Mục tiêu:
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b.Nội dung:Giáo viên kiểm tra bài cũ sau đó giới thiệu về chủ đề.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đềmới.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh trả bài, lắng nghe.
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Tính chất hóa học của kim loại
a)Mục tiêu:Tìm hiểu tính chất hóa học của kim loại
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình.
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV: nêu lại nội dung đã giao về nhà
-HS đọc nội dung, báo cáo sản phẩm
-GV bổ sung và kết luận (đáp án câu 1:1) D ;
2)B ; 3) C ; 4) C.
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS làm việc cá nhân
-HS trả lời câu hỏi số 2

1/Tính chất hoá học của kim loại:
-Dãy hoạt động hoá học của kim loại
K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag,
Au
Mức độ hoạt động của kim loại giảm
-Tính chất hoá học của kim loại:
Kim loại +phi kim



-GV hướng dẫn HS trả lời câu 2 và rút ra tính
chất hoá học của kim loại
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
-Đại diện trả lời câu hỏi
-Đại diện trả lời tính chất hoá học của kim loại
và viết PTHH
-HS khác bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
-GVbổ sung và kết luận

3Fe + 2O2 Fe3O4

2Al + 3Cl2 2AlCl3
Kim loại + nước
2K+ 2H2O 2KOH+H2

Kim loại + axít
Fe + 2HCl FeCl2 +H2

Kim loại +muối
Fe + CuSO4 FeSO4 +Cu

Hoạt động 2: So sánh tính chất hóa học của nhômvà sắt
a)Mục tiêu:HS so sánh được tính chất hóa học của nhôm và sắt
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV nêu câu hỏi hãy so sánh tính chất hoá học
của nhôm và sắt
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS trả lời
Giống nhau:Tính chất hoá học của kim loại
Khác nhau: Al + kiềm
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo

2/ Tính chất hoá học của kim loại nhôm,
sắt có gì giống nhau và khác nhau
a.Tính chất hoá học giống nhau
-Nhôm sắt có những tính chất hoá học của
kim loại.
-Đều không phản ứng với HNO3 đặc,
nguội và H2SO4 đặc nguội



luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
-GV nhận xét bổ sung hoàn chỉnh nội dung
kiến thức và kết luận

b. Tính chất hoá học khác nhau:
-Nhôm có phản ứng với kiềm
-Khi tạo thành hợp chất Al(III), Fe(II) và
(III)

Hoạt động 3:Gang thép
a)Mục tiêu:Hs tìm hiểu các hợp kim của sắt: gang, thép
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập
-GVyêu cầuHSbáo cáo nhiệm vụ đã giao
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS làm theo yêu cầu của GV
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm

3/Hợp kim của sắt:Thành phần tính chất
và sản xuất gang thép



vụ học tập
-GVbổ sung và kết luận
Hoạt động 4:Bảo vệ kim loại không bị ănmòn
a)Mục tiêu:HS tìm hiểu các phương pháp bảo vệ kim loại không bị ănmòn
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV–HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập
-GVyêu cầuHS trả lời câu hỏi
Thế nào là sự ănmòn kim loại ?
Các yếu tố nào ảnh hưởng đến sự ăn mòn kim
loại ?
Các biên pháp bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn
là gì ?
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS trả lời các câu hỏi
Là sự phá huỷ ...
Môi trường,nhiệt độ
Ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi
trường , chế tạo hợp kim
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận

4/Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại
không bị ănmòn



xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.
Hoạt động 5:Bài tập
a)Mục tiêu:Hshoàn thành các bài tập
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:Bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GVyêu cầuHSgiải BT2
-GV gợi ý để HS xác định PTHH xảy ra và
hướng dẫnHSgiải thích vì sao ?
- BT4 phương pháp như trên
-Câu b, c GVhướng dẫnHSvề nhà
-GV hướng dẫn HS tóm tắt đề bài và viết
PTHH
-GVhướng dẫnHS tìm kim loạiA
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS đọc và tóm tắt đề bài
-HS dựa vào dãy hoạt động hoá học của kim
loại để xác định
-HS thảo luận nhóm để giải bài tập (hoặc trả lời

2/a. 2Al +3Cl2 2AlCl3
b. không xảy ra
c. không xảy ra
d. Fe +CuSO4 FeSO4 +Cu
4/a. 4Al + 3O22Al2O3

Al2O3 + 6HCl2AlCl3 +H2O
AlCl3+3NaOHAl(OH)3+3NaCl

T0
2Al(OH)3Al2O3 + 3H2O

đpnc
2Al2O3  4Al + 3O2

criolíc
2Al +6HCl 2AlCl3 +3H2



cá nhân)
-HS chú ý ghi chép để về nhà tự giải
-HS chú ý lắng nghe và tóm tắt đề bài
mA =9,2g ; mmuối= 23,4g
Kim loại A ?A(I)
-HS viết PTHH và dựa vào PTHH để tìm kim
loại A
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
-GVyêu cầu đại diện nhóm trả lời
-Đại diện nhóm trả lời
-Đại diện nhóm khác bổ sung
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
GVbổ sung và kết luận

5/2A + Cl2  2ACl
2Ag (2A+ 71)g
9,2g 23,4g
tỉ lệ: 2A/9,2 = (2A+ 71)/23,4
2Ax 23,4 = 9,2(2A+ 71)
46,8A = 18,4A+ 653,2
28,4A = 653,2
A = 23
Kim loại A là Na

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
a)Mục tiêu:Luyện tập kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
B1:GVgiao nhiệm vụ:
B2:Hs tiếp nhận thông tin và suy nghĩ trả lời
B3:HS trình bày câu trả lời, một sốHS khác nhận xét, đánh giá.
B4:GVnhận xét, đánh giá, chốt lại bài học.
D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNG



a)Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
B1:GVgiao nhiệm vụ:
B2:Hs tiếp nhận thông tin và suy nghĩ trả lời
B3:HS trình bày câu trả lời, một sốHS khác nhận xét, đánh giá.
B4:GVnhận xét, đánh giá, chốt lại bài học.
*Hướng dẫn về nhà:
- Làm bài tập còn lại
- Xem trước bài 23: Giờ sau thực hành
- Nghiên cứu trước các thí nghiệm( gõ tên thí nghiệm trên google), quan sát và điền vào bảng sau (kẻ sẵn vào vở) nộp vào azota trước tiết thực
hành
Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích, PTHH
TN1: Tác dụng của
Nhômvới Oxi
TN2: Tác dụng của
sắt với lưu huỳnh
TN3: Nhận biết kim
loại Al, Fe



I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
Trình bày được:
Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:
-Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng thực hành hoá học
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết các phương trình hóa học
- Viết tường trình thí nghiệm
2.Năng lực cần hướng đến:
Phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt
3.Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Tiết 28 Bài 23: THỰCHÀNH
TÍNHCHẤTHÓAHỌCCỦANHÔMVÀSẮT

NS: 2/12/2023

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụngCNTTvà TT

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học.



II. THIẾTBỊDẠYHỌCVÀHỌCLIỆU
1.Chuẩn bị củaGV:
- Giáo án, SGK, chuẩnKTKN.
- Chuẩn bị cho các thí nghiệm video tải sẵn
- Tài liệu thamkhảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.
- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình, hỏi và trả
lời, kiểm tra – đánh giá.
2.Chuẩn bị củaHS:
Đọc trước bài, ( các bước tiến hành TNo )
III. TIẾNTRÌNHDẠYHỌC
A.HOẠTĐỘNGMỞĐẦU
a.Mục tiêu:
HShiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bàimới.
b.Nội dung:Giáo viên kiểm tra bài cũ sau đó giới thiệu về chủ đề.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đềmới.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, lắng nghe.
-Giới thiệu bài:Chúng ta đã học 2 nguyên tố kim loại tương đối điển hình và rất quan trọng trong đời sống, trong sản xuất đó là nhôm và sắt.
Hôm nay bằng thực nghiệm, chúng ta sẽ kiểm chứngmột số tính chất quan trọng của 2 nguyên tố này
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Thí nghiệm 1
a)Mục tiêu:Hs tìm hiểu và thực hành thí nghiệm 1
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV-HS NỘIDUNG



Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu Hs báo cáo nội dung đã được
giao
- TN1: Rắc nhẹ bột Al trên ngọn lửa đèn cồn
Yêu cầu quan sát trạng thái màu sắc của chất
tạo thành, nhận xét hiện tượng và viết
PTHH?
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+Hiện tượng: Al cháy sáng
+Nhận xét: Al tác dụng được với oxi
-> phản ứng toả nhiệt.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và
thảo luận
- Đại diện báo cáo kết quả
- Nhóm còn lại nhận xét góp ý
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVchốt kiến thức

I. Tiến hành thí nghiệm:
1. Thí nghiệm 1
Tác dụng của nhôm với oxi
- PTHH:
4Al + 3O2 2Al2O3

Hoạt động 2:Thí nghiệm 2
a)Mục tiêu:Hs tìm hiểu thí nghiệm 2
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập 2. Thí nghiệm 2:



- Lấy khối lượng bột Fe + S (theo tỷ lệ 7 : 4)
vào ống nghiệm đun nóng trên đèn cồn
- Yêu cầu: Qsát màu sắc của Fe, S trước, sau
thí nghiệm, nhận xét viết PTHH?
- GV hướng dẫn HS dùng nam chân hút hỗn
hợp trước và sau PƯ -> sự khác nhau về tính
chất, chất thamgia phản ứng và sản phẩm
- Sản phẩm là chất rắn màu đen không bị nam
châm hút. Chứng tỏ điều gì ?
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Hiện tượng:
+ Trước phản ứng: Bột Fe cómàu trắng xám bị
nam châm hút
+ Bột S cómàu vàng nhạt
+ Khi đun hỗn hợp -> cháy nóng đỏ toả nhiều
nhiệt
+ Sản phẩm tạo thành khi nguội là chất rắn
màu đen không bị nam châm hút
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- Gọi đại diện 2HS báo cáo kết quả
- Nghe, trả lời: chứng tỏ Fe đã không còn tính
chất ban đầu nữa
- Hs: Sửa chữa
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm

Sắt tác dụng với lưu huỳnh
- PTHH:
Fe + S FeS



vụ học tập
- GVchuẩn kiến thức
Hoạt động 3:Thí nghiệm 3
a)Mục tiêu:Hs tìm hiểu thí nghiệm 3
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập
- Qsát hiện tượng xảy ra, cho biết mỗi lọ đựng
Kloại nào ? Hãy giải thích ?
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Quan sát
- Hiện tượng:
Al có PƯ với ddNaOH
Fe khôngPƯ với ddNaOH
- Phân biệt được 2Kloại Al, Fe
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- Gọi đại diện báo cáo kết quả nhóm khác góp
ý
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GV chốt kiến thức. Cho điểm các nhóm
(Điểm 15 ph).

3. Thí nghiệm 3
Nhận biết mỗi kim loại Al, Fe đựng trong
2 lọ không dán nhãn



Hoạt động 4:Viết báo cáo thực hành
a)Mục tiêu:Hsviết báo cáo bài thực hành
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dùng trực quan
c) Sản phẩm:Bản báo cáo
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV-HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS viết bản tường trình theo
mẫu quy định.
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS viết bản tường trình nộp chấm điểm.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHSkhác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.

II. Viết bản tường
trình:
( Theomẫu )

C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
a)Mục tiêu:Luyện tập kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
B1:GVgiao nhiệm vụ:



B2:Hs tiếp nhận thông tin và suy nghĩ trả lời
B3:HS trình bày câu trả lời, một sốHS khác nhận xét, đánh giá.
B4:GVnhận xét, đánh giá, chốt lại bài học.
D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNG
a)Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
B1:GVgiao nhiệm vụ:
B2:Hs tiếp nhận thông tin và suy nghĩ trả lời
B3:HS trình bày câu trả lời, một sốHS khác nhận xét, đánh giá.
B4:GVnhận xét, đánh giá, chốt lại bài học.
*Hướng dẫn về nhà:
-Nghiên cứu thí nghiệmHiddro cháy trong khí clo
-Xem trước bài Tính chất của phi kim



I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
-Biết được một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, dẫn
nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.
-Biết những tính chất hoá học chung của phi kim:Tác dụng với oxi, với kim loại và với hiđrô.
-So lược vềmức độ hoạt động hoá họcmạnh yếu của 1 số phi kim .
-Biết quan sát TN, hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất hoá học của phi kim
-Viết được 1 số PTHH theo sơ đồ chuyển hoá của phi kim
-Tính lượng phi kim và hợp chất của phi kim trong pứ hoá học.
2.Năng lực cần hướng đến:
Phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt
Năng lực chung Năng lực chuyên biệt
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học.

3.Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾTBỊDẠYHỌCVÀHỌCLIỆU

Tiết 29 CHƯƠNGIII: PHIKIM. SƠLƯỢCVỀBẢNGTUẦNHOÀN
CÁCNGUYÊNTỐHÓAHỌC.

Tiết 25: Bài 25: TÍNHCHẤTCỦAPHIKIM

NS: 10/12/2023



1.Chuẩn bị củaGV:
- Giáo án, SGK, chuẩnKTKN.
- Chuẩn bị cho các thí nghiệm (video thí nghiệm)
- Tài liệu thamkhảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.
- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút, nêu và giải
quyết vấn đề, thuyết trình.
2.Chuẩn bị củaHS:
Đọc trước bài
Xem trước thí nghiệm hiddro cháy trong clo
III. TIẾNTRÌNHDẠYHỌC
A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG
a.Mục tiêu:
HShiểu được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bàimới.
b.Nội dung:Giáo viên kiểm tra bài cũ sau đó giới thiệu về chủ đề.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đềmới.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh lên bảng kiểm tra bài cũ, lắng nghe.
-Giới thiệu bài:Kim loại có những tính chất chung nào ?(kiểm tra bài cũ) so với kim loại, phi kim có những tính chất nào khác để trả lời câu hỏi
này chúng ta nghiên cứu bài tính chất của phi kim .
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Tính chất vật lý
a)Mục tiêu: :Biết dược một số tính chất vật lí của phi kim: Phi kim tồn tại ở 3 trạng thái rắn, lỏng, khí. Phần lớn các nguyên tố phi kim không
dẫn điện, dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chảy thấp.
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:



HOẠTĐỘNGCỦAGV–HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Gọi HS đọc phần I SGK
Lưu ý: Cl2, Br2, I2 là phi kim độc.
- Nêu tính chất vật lý của phi kim
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Đọc thông tin SGK / Tr 74
- Trả lời
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.

I. Phi kim có những tính chất vật lí
nào ?
- Ở điều kiện thường phi kim tồn tại ở cả
ba trang thái:
+ Trạng thái rắn : C, S, P.
+ Trạng thái lỏng : Br2
+Trạng thái khí : O2, Cl2, N2

Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn
điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy
thấp
-Một số phi kim độc như : Cl2, Br2, I2..

Hoạt động 2:Tính chất hóa học
a)Mục tiêu:Biết được các tính chất hóa học của phi kim
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV–HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS: Viết các PTPƯ mà em biết có

II. Phi kim có những tính chất hoá học
nào ?



chất thamgia là phi kim ?
- Gọi 1HS lênminh hoạ
- GV chốt từ các PTPƯ trên
-> ta sắp xếp thành 3 tính chất hoá học của phi
kim
- Từ tính chất 1 ta có nhận xét gì ?
- Gv:Yêu cầu học sinh viết pthh
- GV chiếu video thí nghiệm
+ Giới thiệu bình khí Clo, dụng cụ điều chế khí
H2

+ GV thực hiện điều chế H2, đốt H2 đưa nhanh
vào lọ có khí Cl2
+ Sau PƯ cho 1 ít nước vào lọ lắc nhẹ, dùng
quì tím thử
- Yêu cầu HS quan sát nhận xét hiện tượng ?
( màuCl2 trước và sau thí nghiệm )
- Từ hiện tượng trên ta kết luận gì
- Gọi HSmô tả khi đốt S, P trong khí oxi ? Viết
PTPƯ từ thí nghiệm trên rút ra nhận xét ?
- GV thông báo vềmức độHĐHHcủa phi kim
- GV: Thông báo: Mức độ hoạt động hóa học
của phi kim được xét và căn cứ và mức độ của
phản ứng của phi kim đó với kim loại và
hidro .
- GV: giới thiệu

1. Tác dụng với kim loại
- Nhiều phi kim+ kim loại ->muối
2Na +Cl2 2NaCl
- Oxi +KL oxit
2Cu +O2 2CuO
-Nhận xét: SGK
2. Tác dụng với hiđro
- Oxi + với hiđro hơi nước
O2+ 2H2 2H2O
- Clo + với H2:
TN: ( H3.1 SGK )
Khí Clo đã PƯ mạnh với H2 khí hiđro
clorua không màu, khí này tan trong nước

ddHCl làm quì tím đỏ
PT:H2+Cl2 2HCl
- Nhiều phi kim khác cũng TD với H2

hợp chất khí
* Kết luận: SGK
3. Tác dụng với oxi:
S +O2 SO2

4P+ 5O2 2P2O5

Nhận xét: SGK
4.Mức độHĐHHcủa phi kim:
( SGK / Tr 75 )



+ Phi kim hoạt độngmạnh.Ví dụ: F2, O2, Cl2
+ Phi kim hoạt động yếu hơn. Ví dụ: S, P, C,
Si.
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ cá nhân(5 phút) => Viết các PT có chất
thamgia là phi kim
- Viết các PTHH
+Quan sát, nhận xét, hiện tượng
- H2cháy trong khí Clomàu vàng Cl2 biến mất
giấy quì tím đỏ sản phẩm là Axít )
- Nêu kết luận phi kim phản ứng với H2 -> hợp
chất khí
- HS nêu lại thí nghiệm viết PTPƯ
Nêu nhận xét nhiều phi kim+ oxi -> oxit axit
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.
C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
a)Mục tiêu:Luyện tập kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành



c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
Bài 1.Ởđk thường, phi kim có thể tồn tại ở trạng thái
A. Lỏng và khí B. Rắn và lỏng
C. Rắn và khí D. Rắn, lỏng, khí
Bài 2.Dãy gồm các phi kim thể khí ở đk thường
A. S, P,N2, Cl B. C, S, Br2, Cl2
C.Cl2, H2, N2, O2 D.Br2, Cl2, N2, O2

Bài 3.Dãy gồm các nguyên tố phi kim là
A.C, S,O, Fe B.Cl, C, P, S
C. P, S, Si, Ca D.K,N, P, Si
Bài 4.
Ởđk thường phi kimở thể lỏng là:
A.Oxi B. Brom C. Clo D.Nitơ
Bài 5.Dãy phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit
A. S, C, P B. S, C, Cl2 C.C, P, Br2 D.C,Cl2, Br2
Bài 6.Dãy phi kim tác dụng với nhau là:
A. Si, Cl2, O2 B.H2, S, O2 C.Cl2, C,O2 D.N2, S, O2

Bài 7.Để so sánhmức độ hoạt độngmạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với:
A.Hiđro hoặc với kim loại B. Dung dịch kiềm
C.Dung dịch axit D. Dung dịchmuối
Bài 8.Để các phi kim tác dụng với hiđro tạo thành hợp chất khí là:
A. C, Br2, S, Cl2 B.C,O2, S, Si C. Si, Br2, P, Cl2 D. P, Si, Cl2, S
ĐÁPÁN
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D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNG
a)Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
Bài 1:Để loại khí clo có lẫn trong không khí, có thể dùng chất nào sau đây:Nước, dung dịchH2SO4, dung dịchNaOH, dung dịchNaCl.
Hướng dẫn:
Để loại khí clo có lẫn trong không khí, ta dùng dung dịch NaOH, vì dung dịch NaOH có phản ứng với khí clo còn các dung dịch khác thì
không.
Cl2 + 2NaOH→NaCl +NaClO+H2O
*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, làm các bài tập còn lại trong SGK
-Xem trước bài 26 SGK

******************************************************

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức
Trình bày được:
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- Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dd bazơ, clo là phi kim hoạt động
mạnh. (KTTT)
-Phương pháp điều chế clo trong công nghiệp, trong phòngTN (KTTT)
-Một số ứng dụng , thu khí clo trong công nghiệp, trong phòngTN
-Biết dự đoán, kiểm tra, kết luận được tính chất hoá học của clo và viết các pthh
-Biết quan sát TN , nhận xét về tác dụng của clo với nước, với dd kiềm và tính tẩymàu của clo ẩm (nếu có)
-Nhận hiểu được khí clo bằng giấymàu ẩm
-Tính thể tích khí clo thamgia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở đktc
2.Năng lực cần hướng đến:
Phát triển năng lực chung và năng lực chuyên biệt
Năng lực chung Năng lực chuyên biệt
- Năng lực phát hiện vấn đề
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tự học
- Năng lực sử dụngCNTTvà TT

-Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực giải quyết vấn đề thông quamôn hóa học.

3.Về phẩm chất
Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
II. THIẾTBỊDẠYHỌCVÀHỌCLIỆU
1.Chuẩn bị củaGV:
- Giáo án, SGK, chuẩnKTKN.
- Chuẩn bị cho các thí nghiệm ( video thí nghiệm)
- Tài liệu thamkhảo: Sách giáo viên, sách bài tập, học tốt hóa học 9.
- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học: Dạy học trực quan, dạy học nhóm, hỏi và trả lời, vấn đáp – tìm tòi, thực hành - quan sát, trình bày 1 phút,
nêu và giải quyết vấn đề, thuyết trình.
2.Chuẩn bị củaHS:



Học bài và làm bt SGK.Đọc trước bài
III. TIẾNTRÌNHDẠYHỌC
A.HOẠTĐỘNGMỞĐẦU
a.Mục tiêu:
Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.
b.Nội dung:Giáo viên kiểm tra bài cũ sau đó giới thiệu về chủ đề.
c. Sản phẩm:Học sinh lắng nghe giáo viên giới thiệu chủ đềmới.
d. Tổ chức thực hiện:Giáo viên tổ chức, học sinh phát biểu kiểm tra bài cũ, lắng nghe.
Trình bày các tính chất hoá học của phi kim ?Viết các PTHHminh hoạ ?
GV:Hãy viết CTPT của muối ăn, cho biết nguyên tố hoá học nào tạo thành muối ăn. GV:Hãy nêu hiểu biết của em về nguyên tố clo , để giải
đáp câu hỏi này chúng ta nên nghiên cứu bài clo .
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC
Hoạt động 1:Tính chất vật lý
a)Mục tiêu:Một số tính chất vật lý của khí Clo
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV huớng dẫn HS quan sát trạng thái, màu
sắc của clo dựavào sgk
-GV nêu thêm những dữ kiện khác về tính chất
vật lí của clo
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát lọ đựng khí clo và cho biết trạng

1:Tính chất vật lí
-Chất khí, màu vàng lục, mùi hắc, nặng
gấp 2,5 lần không khí và tan được trong
nước, clo là khí độc.



thái,màu sắc(chất khí, màu vàng lục)
-HS nhận lượng thông tin
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.
Hoạt động 2:Tính chất hóa học
a)Mục tiêu: - Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với hiđro), clo còn tác dụng với nước và dd bazơ, clo là phi kim
hoạt độngmạnh. (KTTT)
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV giao nhiệm vụ cho HS hướng dẫn HS
hoạt đọng để tìm ra tính chất hoá học của clo
-GV nêu vấn đề liệu clo có những tính chất hoá
học của phi kim hay không?
-GV dựa vào tn sgk yêu cầu hs nêu hiện tượng
nhận xét viết các pthh các phản ứng đốt cháy

II/Tính chất hoá học:
1. Clo có những tính chất của phi kim
không?
a. Tác dụng với kim loại:
2Fe(trắngxám) + 3Cl2 2FeCl3 (màu
đỏ)
Cu +Cl2 CuCl2(trắng)



dây Fe, Cu, và khí H2 trong bình đựng khí clo
-GV yêu cầu hs dựa vào sgk để mô tả TN tác
dụng của clo với nước .
-GV nêu bản chất phản ứng của clo với nước
xảy ra theo 2 chiều ngược nhau từ đó giải thích
hiện tượng màu, mùi của nước clo và tính tẩy
màu của clo ẩm hoặc nước clo như sgk.
-GV hỏi: Vậy sự hoà tan clo vào nước là hiện
tượng vật lí hay hiện tượng hoá học
-GV yêu cầu hs dựa váo sgk để mô tả hiện
tượng nhận xét TN clo với dd NaOH và viết
pthh
-GV gợi ý và giải thích dd có tính tẩy màu vì
tương tự như HClO, NaClO là chất oxi hoá
mạnh
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HSnhận lượng thông tin
-HS quan sát TN, viết PTHH, và thảo luận về
tính chất hoá học của clo
-HS quan sát màu sắc, nhận xét hiện tượng của
nước clo
-Quan sát maù sắc giấy quỳ trước và sau khi
tiếp xúc với nước
-Viết PTHHxảy ra
-HS trả lời(vật lí và hoá học)

Nhận xét:Clo phản ứng với hầu hết kim
loại tạo thànhmuối clorua
b.Tác dụng với hiđro:
Cl2(k) + H2(k) 2HCl(k)
Kết luận:Clo có những tính chất hoá học
của phi kim :tác dụng hầu hết kim loại tạo
thành muối clorua,tác dụng với hiđro tạo
thành hiđroclorua .Clo là phi kim hoạt
động hoá họcmạnh
2/Clo còn có tính chất hoá học nào khác?
a.Tác dụng với nước:
Cl2(k) + H2OHClO+HCl
Nước clo là dung dịch hỗn hợp các chất
Cl2, HCl, HclO.
b. Tác dụng với ddNaOH:
Cl2(k)+NaOH(dd)NaClO(dd)+NaCl
(dd)+H2O



-HS quan sát hiện tượng (dd không màu) và
viết pthh
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.
LUYỆNTẬP:
ChoHS làm các bài tập 1,2,3,4,5,6,10 SGK/81
TIẾT 2(T31)
Hoạt động 3:Ứng dụng
a)Mục tiêu:Hsbiết đượcmột số ứng dụng của khí Clo
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GVchuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS xem hình 3.4(sgk) và nêu
một số ứng dụng của clo
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS trả lời(dựa vào hình 3.4)

III/Ứng dụng của clo
-Khử trùng nước sinh hoạt.
-Tẩy trắng vải sợi, bột giấy.
-Điều chế nhựa PVC, chất dẻo, chất màu,



Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
-GVbổ sung và kết luận

cao su.
-Điều chế nước giaven, clorua vôi

Hoạt động 4:Điều chế
a)Mục tiêu:Cách điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp
b)Nội dung:Dạy học nêu và giải quyết vấn đề; phương pháp thuyết trình; sử dụng đồ dung trực quan
c) Sản phẩm:HS trình bày được nội dung các phần kiến thức theo yêu cầu của giáo viên
d)Tổ chức thực hiện:

HOẠTĐỘNGCỦAGV -HS NỘIDUNG
Bước 1:GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS xem hình 3.5 sgk và trả lời
các câu hỏi sau:
-Hoá chất để điều chế clo bao gồm những chất
nào ?
-Bình đựngH2SO4 đặc dùng để làm gì?
-Tại sao không thu khí clo qua nước
-GV yêu cầu HS nêu cách thu khí clo và giải
thích tại sao ?
-GV yêu cầu HS dự đoán sản phẩm và viết

IV/Điều chế khí clo:
1Điều chế clo trong phòngTN
4HCl+MnO2MnCl2+Cl2+2H2O
(đđ) (r) (dd) (k) (l)
2.Điều chế clo trong công nghiệp
NaCl +2H2O Cl2 +H2 +2NaOH
(dd bh) (k) (k) (dd)



PTHH
-GVyêu cầuHS nêu tóm tắc quá trình điều chế
clo trong phòngTN
-GV yêu cầu HS dựa vào sgk cho biết nguyên
liệu điều chế clo trongCN
-GV giới thiệu tên ,phương pháp vàyêu cầu HS
quan sát sơ đồ bình điện phân để mô tả quá
trình điều chế clo trong CN , dự đoán sản phẩm
và viết PTHH
Bước 2:HS thực hiện nhiệm vụ học tập
-HS quan sát hình 3.5 sgk và trả lời câu hỏi
(MnO2, H2SO4 đặc,HCl)
-(làm khô khí clo)
-vì clo tác dụng với nước
-HS trả lời(clo nặng hơn không khí)
-HS trả lời và viết PTHH
-HS quan sát sơ đồ và trả lời câu hỏi
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo
luận
- HS trình bày, rút ra kết luậnHS khác nhận
xét và bổ sung
- Ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập
- GVnhận xét và hoàn chỉnh lại kiến thức.



C.HOẠTĐỘNGLUYỆNTẬP
a)Mục tiêu:Luyện tập kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:

A B Đáp án
a. Clo + hiđro
b. Clo +Kloại
c. Cl2 +H2O
d.Cl2 + 2NaOH

1.HCl +HClO
2.NaCl +NaClO+H2O
3.Khí hiđro Clorua
4.Muối Clo rua

a. 3
b. 4
c. 1
d. 2

D.HOẠTĐỘNGVẬNDỤNG
a)Mục tiêu:Vận dụng kiến thức đã học làm bt
b)Nội dung: gv đưa ra câu hỏi, Hs sử dụng kiến thức đã học để hoàn thành
c) Sản phẩm:Kết quả bài làm của HS
d)Tổ chức thực hiện:
Bài tập 1:Hoàn thànhdãy chuyển hóa sau

Cl2 HCl NaCl Cl NaCl

2
Cl2

1, Cl2 +H2 2HCl



2, 4HCl +MnO2 MnCl2 + 2H2O+Cl2
3, Cl2 + 2Na 2NaCl
4, 2NaCl + 2H2O 2NaOH+Cl2+H2

5, HCl +NaOH NaCl +H2O
Bài tập 2(BT11SGK)
Gọi khối lượngmol củaM làA ta có:
2M+ 3Cl2 2MCl3
2xAgam 2x(A+ 3 . 35,5) gam
10,8 gam 53,4 gam
TìmA= 27 vậy kim loại đã dùng là Al
Bài tập 2:Ghép nội dung ở cột A với nội dung ở cột B

*Hướng dẫn về nhà:
- Vẽ sơ đồ tư duy khái quát lại nội dung bài học
- Làm các bài tập còn lại SGK
-Ôn tập lại các kiến thức đã học để tiết sau ôn tậpHKI



Tiết 32,33 ÔNTẬPHỌCKÌ I NS: 20 /12/2023

I.MỤCTIÊU
1/Kiến thức, kĩ năng, thái độ
Kiến thức

-Nhận biết được tính chất hóa học, điều chế, ứng dụng của các loại HCVCnhư oxit, axit, ba zơ, muối.
- Nhận ra các loại phân bón hóa học.
- Nhận ra tính chất hóa học của kim loại, dãy hoạt động hóa học của kim loại,một số kim loại điển hình như nhôm và sắt
- Nhận ra thế nào là sự ănmòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ănmòn
- Biết khái niệm về hợp kim sắt: gang, thép
- Biết tính chất hóa học của clo.

Kĩ năng: - Viết PTHH, tính toán hóa học, thực hiện dãy chuyển đổi hóa học
Thái độ:Yêu thíchmôn học

2/Địnhhướng các năng lực có thể hình thành và phát triển:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
- Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học có bối cảnh thực tiễn.
II/ PHƯƠNGPHÁP&KĨTHUẬTDẠYHỌC:
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn.
- Thí nghiệm trực quan.



- Đọc tích cực, Viết tích cực.
III. CHUẨNBỊ :

1/Giáo viên (GV)
-Làm các slide trình chiếu, giáo án.
- Phiếu học tập
2/Học sinh (HS)
- HS : Ôn tập kiến thức đã học từ đầu năm.
- Các tờ giấy roki ghi sơ đồ tư duy về tính chất hóa học của oxit, axit, bazo,muối, kim loại
-Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
-Bútmực viết bảng, nam châm.

IV.CHUỖICÁCHOẠTĐỘNG:
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Mục tiêu:Huyđộng các kiến thức đã học để trả lời câu hỏi
-Rèn năng lực hợp tác và năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV chia lớp thành 8 nhóm, thực hiện phiếu học
tập.

Phiếu học tập số 1
Có các lọ chứa các dung dịch sau bị mất
nhãn, hãy trình bày phương pháp hóa học để
nhận biêt:
NaOH,Ca(OH)2,HCl,H2SO4

HScó thể trả lời không đúng ?
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS không trả lời
được ?

Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:GVhướng dẫnHS sử dụng
Các kiến thức trong bài muối và baz ơ.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời đại diện của một
nhóm trình bày, nhóm trình bày mời các nhóm
khác nhận xét, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu
thuẫn nhận thức nên giáo viên không chốt kiến
thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ
được giaoHS phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình
thành kiến thức.
B.Hoạt động hình thànhkiến thức

Hoạt động 1: 1. Tính chất hoá học
*Mục tiêu:Hs nắm tính chất hoá học của oxit, axit, bazo,muối kim loại

Dãy hoạt động hoá học của kim loại
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV Chia lớp làm 5 nhóm , mỗi nhóm hoàn
thành một nội dung trong phiếu học tập số 2
(chuẩn bị ở nhà trước nội dung được giao của
nhóm )

Phiếu học tập số 2
Nhóm 1: viết theo sơ đồ tư duy về tính

-Các thảo luận và hoàn thành
+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả
tham gia vào hoạt động
của học sinh.

+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp, GV

Oxit axit

+ Axit

+ Oxit

+ Bazơ

Muối

Muối + nước



chất hóa học của oxit axit và oxit bazo
Nhóm 2: viết theo sơ đồ tư duy về tính
chất hóa học của axit
Nhóm 3: viết theo sơ đồ tư duy về tính
chất hóa học của bazo
Nhóm 4: viết theo sơ đồ tư duy về tính
chất hóa học của muối
Nhóm 5: viết theo sơ đồ tư duy về tính
chất hóa học của kim loại
b.Nêu ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học

của kim loại. Viết PTHH minh họa cho

mỗi ý nghĩa đó

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập

+ HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm để
hoàn thành nhiệm vụ ở phiếu học tập số 2.
3/ Báo cáo, thảo luận
+HĐ chung cả lớp:Các nhóm báo cáo kết quả
và phản biện cho nhau. GV chốt lại kiến thức
theo sơ đồ
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVhoàn thiện kiến thức

Axit

+ Chất chỉ thị màu Quì tím hóa đỏ

+ Kim loại

+ Bazơ

Muối + H2

Muối + nước

+ Oxit Muối + nước

+Muối Muốimới + axmới

hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.Oxit

+ Axit

+ Oxit axit

+ Axit

Muối

Muối + nước

Bazơ

+ Chất chỉ thị màu Quì tím hóa
xanh

+ Axit

Muối + Nước
(13)

+ Oxit axit

Muối + bz mới
(14)

+ Muối

Muối + nước
(12)

Oxit + nước
(15)

Bị nhiệt phân



Muố

+ Kim Muối mới+ Kl mới
(16)

+ Axit

+ Bazơ

Muối mới + axit mới (17)

Muối mới + bz mới
(18)

+ Muối Hai muối mới
(19)

Bị nhiệt phân Các chất khác nhau
(20)

Hoạt động 2: Tìmhiêu về sản xuất các hợp chất quan trọng
*Mục tiêu: Nhắc lại nguyên lịệu, phương pháp sản xuất của các hợp chất

Kim loại

+ Muối hoặc oxit

+ Axit

+ Muối

Muối + H2

Muốimới +Klmới



- Viết được các PTHHdiều chế các hợp chất quan trọng
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS và yêu
cầuHShoàn thành nội dung PHT số 3.

Phiếu học tập số 3
Nhóm 1. Cho biết nguyên liệu, phương pháp
sản xuất và viết PTHH sản xuất CaO, SO2

Nhóm 2.Cho biết nguyên liệu, phương pháp
sản xuất và viết PTHH sản xuất NaOH,
H2SO4

+ Nhóm 3. Thế nào là phân bón đơn?. Thế
nào là phân bón kép? Phân loại
+ Nhóm 4. Hợp kim là gì? Nêu các khái
niệm về gang và thép?

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HĐ nhóm: GV tổ chức hoạt động nhóm
theo phương pháp khăn trải bàn để hoàn thành
nhiệm vụ ở phiếu học tập số 3.
3/ Báo cáo, thảo luận
+ HĐ chung cả lớp: Các nhóm báo cáo kết
quả và phản biện cho nhau.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:

 Sản xuất CaO
Nguyên liệu :đá vôi (CaCO3) ,chất đốt,
củi dầu, than đá khí tự nhiên
Các PTHH xảy ra:
C + O2 

0t CO2

CaCO3 
0t CaO + CO2

* Điều chế SO2

1./ Trong phòng thí nghiệm:
a) Muối Sunfit + axit (dd HCl, H2SO4)

Na2SO3 +H2SO4Na2SO4 +H2O+ SO2

b) Đun nóng H2SO4 đặc với Cu: PTHH:
Cu + 2H2SO4 (đặc nóng )  CuSO4 + 2H2O +
SO2

2./ Trong công nghiệp:
Đốt lưu huỳnh trong kh/khí
S +O2 

0t SO2

Đôt quặng pirit
4FeS2 + 11O2 

0t 2Fe2O3 +8SO2

2/ Sản xuất NaOH
2NaCl + 2H2O

2NaOH+Cl2 +H2
3/ Sản xuấtH2SO4

a)Nguyên liệu:Lưu huỳnh hoặc QuặngPyrit
sắt (FeS2)

+ Thông qua quan sát mức độ và
hiệu quả tham gia vào hoạt động của
học sinh.

+ Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

Điện phân dd
cómàngngăn



GVchốt lại kiến thức b)Các công đoạn chính:
- Sản xuất lưu huỳnh dioxit:
S +O2 

0t SO2

Hoặc 4FeS2 + 11O2 
0t 2Fe2O3 + 8SO2

- Sản xuất lưu huỳnh trioxit:
2SO2 +O2 t0, V2O5 2SO3

- Sản xuất H2SO4:
SO3 + H2O H2SO4

C.Hoạt động luyện tập và vận dụng:

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS và yêu cầu HS
hoàn thành nội dung PHT số 4
Câu 1:Viết các PTHH thực hiện các chuỗi biến hóa
sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):
a) Al  )1( AlCl3  )2( Al(NO3)3  )3(

Al(OH)3  )4( Al2( SO4)3 .
b.Al2O3  )1( Al2(SO4)3  )2( AlCl3  )3(

Al(OH)3  )4( Al2O3.
c.Al2O3  )1( Al  )2( AlCl3  )3( Al  )4(

Al2O3.
Câu 2: Bằng phương pháp hoá học hãy trình bày
cách nhận biết các dung dịch sau chứa trong những
lọ riêng biệt mất nhãn:

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập trong
phiếu học tập.

+ GV thu hồi một số bài trình bày
của HS để đánh giá và nhận xét
chung.
+ GV HD HS tổng hợp, điều chỉnh
kiến thức để hoàn thiện nội dung bài
học.
+ Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt
hơn.



a/Na2CO3, BaCl2, NaNO3

b/ CuSO4, AgNO3, NaCl
Câu 3.Cho 6,5 g kẽm phản ứng hoàn toàn với dung
dịchHCl 3,65% .

a.Viết phương trình hóa học
b. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc.
c.Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu
được sau phản ứng .Biết phản ứng xảy ra hoàn
toàn.

Câu 4.Cho 8,8 gam hỗn hợp gồm hai kim loại là
Magie và đồng cho phản ứng hoàn toàn với dung
dịchHCl 3,65% thu được 224ml khí sinh ra ở đktc.

a.Viết phương trình hóa học
b. Tính khối lượng dung dịchHCl đã phản ứng..
c.Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của
mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu..Biết phản ứng
xảy ra hoàn toàn.

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
+HĐnhóm:GV tổ chức hoạt động nhóm.
3/ Báo cáo, thảo luận:
HĐ chung cả lớp: GV mời HS bất kì 1 nhóm lên
bảng trình bày kết quả/bài giải. Cả lớp góp ý, bổ
sung. GV tổng hợp các nội dung trình bày và kết
luận chung. Ghi điểm chomỗi nhóm
-GV sử dụng các bài tập phù hợp với đối tượngHS,
có mang tính thực tế, có mở rộng và yêu cầu HS vận
dụng kiến thức để tìm hiểu và giải quyết vấn đề.



4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVhoàn thiện kiến thức

D.Hoạt độngmở rộng
*Mục tiêu:
- GiúpHSvận dụng các kĩ năng, vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc choHS về nhà hoàn thành. Yêu cầu
nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu nhữngkiến thức thực tế. Tích
cực luyện tập để hoàn thành các bài tập nâng cao.
- Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các câu hỏi/tình huống
sau:
Câu 1 : Nhớ lại và nêu hiện tượng của các thí nghiệm đã được là hoặc
quan sát tại lớp
a/ Đốt bột nhôm trong không khí
b/ Cho dung dịchBaCl2 tác dụng với dụng với dung dịchH2SO4

c/ ChoFe tác dụng với dung dịchCuSO4

d/ Ag và dung dịchHCl
Câu 2: Viết lại dãy hoạt động hóa học của kimloại ? nêu ý nghĩa của dãy
hoạt động cho ví dụminh họa ?
GV:Học kĩ bài để kiểm tra học kì 1

Bài báo cáo của
HS (hoàn thành
vào vở bài tập)

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm việc của
HS.
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1.Khungma trận và đặc tả đề kiểm tra học kì 1 mônHóa 9
a)Khungma trận
- Thời điểmkiểm tra:Kiểm tra học kì 1: tuần 17
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
+Mức độ đề: 40%Nhận biết; 30%Thông hiểu; 20%Vận dụng; 10%Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm;



+ Phần tự luận: 5,0 điểm

Chủđề MỨCĐỘ
Tổng số câu

Điểm
số

Nhận biết
Thông
hiểu

Vận dụng
Vận dụng

cao

Tự
luận

TN TL TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Chủ đề oxit
(3T ; 22%)

1 1 0.5

2. Chủ đề axit
(3T ; 19%)

1 1 2 1 3 2.5

3. Chủ đề bazơ
(3T; 25%)

1 1 0.5

3. Chủ đềmuối
(3T; 25%)

1 1 1 1 2.5

4. KimLoại 3 1 1 3 3.5

5. Tính chất
của PK

1 1 0.5

Số câu 8 2 1 2 3 10 10



Chủđề MỨCĐỘ
Tổng số câu

Điểm
số

Nhận biết
Thông
hiểu

Vận dụng
Vận dụng

cao

Tự
luận

TN TL TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Số điểm

4 3 2 1

4
40%

3
30%

2
20%

1
10%

2) Bản đặc tả

Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt

Số ý TL/số câu
hỏi TN

Câu hỏi

TL
(Số ý)

TN
(Số
câu)

TL
(Số ý)

TN
(Số câu)

1.Chủ đề oxit

Tính chất
hóa học của

oxit

Nhận biết - Biết oxit phân thành 4 loại: oxit axit, oxit bazo, oxit lưỡng tính và oxit
trung tính.

-Biết được tính chất hóa học của oxit 1 C1



Thông
hiểu

- Viết được các phương trình hoá họcminh hoạ tính chất hoá học của
oxit.

2. Chủ đềAxit

Tính chất
hóa học của
axit.
Một số axit
quan trọng.-
Axit sunfuric

Nhận biết

- Biết được tính chất hóa học của axit: Tác dụng với quỳ tím, với bazơ,
oxit bazơ và kim loại.

1 C2

-Biết được tính chất hóa học của H2SO4 đặc( tác dụng với kim loại, tính
háo nước).

Thông
hiểu

- Viết các phương trình hóa học chứng minh tính chất hóa học H2SO4

loãng và H2SO4đặc nóng.

- Nhận biết được dung dịch axit HCl vàmuối clorua, axit H2SO4 và dung
dịch muối Sunfat

1 C12

Vận dụng
cao

- Dựa theo PTHH, tính toán xác định được kim loại cần dùng
-Vận dụng các công thức và dựa theo PTHH tính được nồng độ của
dung dịch

2 C8,9

3. Chủ đềBazơ

Tính chất
hóa học của
bazơ.
Một số bazơ
quan trọng

Nhận biết - Biết những tính chất hoá học chung của bazơ(tác dụng với axit), tính
chất hóa học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với chất chỉ thị màu,
với oxitaxit và với dung dịch muối), tính chất riêng của bazơ không tan
trong nước (bị nhiệt phân hủy).

1 C3



Thông
hiểu

- Viết được phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của
NaOHvà Ca(OH)2

4. Chủ đềmuối

Tính chất
hóa học của

muối

Nhận biết - vận dụng những hiểu biết về t/chất hoá học của muối nêu được hiện
tượng xảy ra khi chomuối tác dụng với KL, axit, bazơ, muối.

1 C5

Vận dụng - Dựa theo phương trình hóa học tính được khối lượng muối và thể tích
khí sinh ra

1 C13

5.Kim loại, nhôm, sắt

Tính chất
vật lí và tính
chất hóa học
của kim loại

Nhận biết

- Biết được kim loại đứng trước Mg tác dụng được với H2O ở điều kiện
thường tạo ra dung dịch kiềm và giải phóngH2

- Biết được kim loại mạnh đẩy được kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch
muối
- Biết được tính chất vật lí của Al

3 C4,6,7

Thông
hiểu

- Biết sắp xếp các kim loại theomức độ hoạt động hóa học của kim loại
-Viết được PTHH khi cho kim loại tác dụng với H2O và tác dụng với
axit

1 C11

6.Phi kim



A.TRẮCNGHIỆM: (5,0 điểm). Chọn phương án trả lời đúng
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là:

A. CaO B. BaO C. Na2O D. SO3

Câu 2:Dung dịch H2SO4 tác dụng với dãy chất là:
A. Fe, CaO, HCl, BaCl2 B. Cu, BaO, NaOH, Na2CO3 C. Mg, CuO, HCl, NaCl D. Zn, BaO, NaOH, Na2CO3

Câu 3:Sản phẩm của phản ứng phân hủy Cu(OH)2 bởi nhiệt là:
A. CuO và H2 B. Cu, H2O và O2 C. Cu, O2 và H2 D. CuO và H2O

Câu 4: kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd kiềm và giải phóng khí hiđro:

Tính chất
của phi kim Nhận biết

- Biết Clo có 1 số tính chất chung của phi kim (tác dụng với kim loại, với
hiđro), clo còn tác dụng với nước và dd bazơ, clo là phi kim hoạt động
mạnh
- Biết clo không phản ứng trực tiếp với oxi

1 C10

Thông
hiểu

-Tính thể tích khí clo tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng hoá học ở
đktc

TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

ĐỀCHÍNHTHỨC
(Đề có 02 trang)

KIỂMTRA HỌCKỲ INĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓA –LỚP 9

Thời gian làmbài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:A



A.K,Ca B. Zn, Ag C.Mg,Ag D.Cu, Ba
Câu 5: Cho dung dịchAgNO3 vào dung dịchNaCl thì có hiện tượng là:

A. Có sủi bọt khí bay lên B. Có kết tủamàu trắng C.Không có kết tủa D.Không có hiện tượng
Câu 6: Để tinh chế dung dịch FeSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, có thể dùng lượng dư kim loại

A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Al.
Câu 7:Đốt nóng một tờ giấy bạc làm bằng nhôm thấy phần không tiếp xúc với ngọn lửa cũng bị nóng lên, thí nghiệm trên chứng tỏ nhôm có
tính chất

A. dẫn điện. B. dẫn nhiệt. C. ánh kim. D. tính dẻo.
Câu 8: Hoà tan hết 12g một kim loại M ( hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Vậy M là kim loại nào sau
đây:

A. Zn B. Fe C.Ca D.Mg
Câu 9:Hoà tan một lượng sắt vào 400ml dung dịch HCl vừa đủ. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí hidrô (đktc). Nồng độ M của dung dịch
HCl là:

A. 0,25M B. 0,5M C. 0,75M D. 1M
Câu 10: Khí clo không tác dụng với

A. Dung dịch NaOH B. Khí O2 C. Dung dịch Ca(OH)2 D. H2O
B.TỰLUẬN: (5,0 điểm)
Câu 11:(2,0đ) Cho các kim loại sau: Na, Ag, Zn, Al.
a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hóa học.
b) Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường ? Viết phương trình hóa học.
c) Khi cho các kim loại trên vào dung dịch H2SO4, kim loại nào có xảy ra phản ứng ? viết phương trình hóa học



Câu 12: (1,0đ) Có thể dùng hóa chất nào để phân biệt dung dịch HCl với dung dịch H2SO4 loãng? Viết phương trình hóa học?
Câu 13: (2,0đ) Cho 13,8 gam K2CO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng?
c. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc?
d. Toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa CaCO3 và H2O. Tính khối lượng kết tủa?

Cho biết: K = 39, O = 16, C=12, S=32

-------------------- HẾT ---------------

A.

TRẮCNGHIỆM: (5 điểm). Chọn phương án trả lời đúng
Câu 1: Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A.CO2 B. P2O5 C. Na2O D. SO3.
Câu 2:Dung dịch HCl tác dụng với dãy chất là:

TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

ĐỀCHÍNHTHỨC

(Đề có 02 trang)

KIỂMTRAGIỮAHỌCKỲ INĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓA –LỚP 9

Thời gian làmbài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:B



A. Fe, CaO, KOH, AgNO3 B. Cu, BaO, NaOH, Na2CO3

C. Mg, CuO, HCl, NaCl D. Zn, BaO, NaOH, NaCl
Câu 3: Sản phẩm của phản ứng phân hủy Al(OH)3 bởi nhiệt là:

A. Al2O3 và H2O B. Al, H2O và O2

C. Al, O2 và H2 D. Al và H2O
Câu 4: kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dd kiềm và giải phóng khí hiđro:

A.K,Ag B. Zn, Al C. Ba, Na D.Cu, Ba
Câu 5: Cho dung dịchH2SO4 vào dung dịchK2CO3 thì có hiện tượng là:

A. Có sủi bọt khí bay lên B. Có kết tủamàu trắng
C.Không có kết tủa D.Không có hiện tượng

Câu 6:Để tinh chế dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất CuSO4, có thể dùng lượng dư kim loại
A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Al.

Câu 7: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?
A.Đồng B.Nhôm C. Sắt D. Bạc

Câu 8 :Hoà tan hoàn toàn 3,25gmột kim loại X (hoá trị II) bằng dung dịchH2SO4 loãng thu được 1,12 lít khí H2 ở đktc. VậyX là kim loại nào
sau đây:

A. Fe B.Mg C.Ca D. Zn
Câu 9:Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịchH2SO4 loãng. Nồng độ% của dung dịch axít đã phản ứng là:

A. 32% B. 54% C. 19,6% D. 18,5%
Câu 10: Clo tác dụng với natri hiđroxit ở điều kiện thường

A. tạo thành muối natri clorua và nước. B. tạo thành nước Javen.



C. tạo thành hỗn hợp các axit. D. tạo thành muối natri hipoclorit và nước.
B.TỰLUẬN: (5,0 điểm)
Câu 11: (2,0đ) Cho các kim loại sau: K, Cu, Fe, Mg.
a) Sắp xếp các kim loại trên theo chiều giảm dần về mức độ hoạt động hóa học.
b) Kim loại nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường ? Viết phương trình hóa học.
c) Khi cho các kim loại trên vào dung dịch HCl, kim loại nào có xảy ra phản ứng ? viết phương trình hóa học
Câu 12: (1,0đ) Có thể dùng hóa chất nào để phân biệt dung dịch NaOH với dung dịch Ba(OH)2? Viết phương trình hóa học?
Câu 13 (2,0đ) : Cho 10,6 gam Na2CO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng
c. Tính thể tích khí CO2 sinh ra ở đktc?
d. Toàn bộ khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa CaCO3 và H2O. Tính khối lượng kết tủa?

Cho biết: Na = 23, O = 16, C=12, H=1, Cl=35,5

-------------------- HẾT -------------------

ĐÁPÁNVÀBIỂUĐIỂM:
MÃĐỀA:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA D D D A B B B C C B



B.TỰLUẬN:
Câu 11:
a. Na,Al, Zn, Ag (0,5đ)
b.Na tác dụng được với H2Oở điều kiện thường
PTHH: 2Na + 2H2O -> 2NaOH+H2 (0,5đ)
c. Kim loại tác dụng với H2SO4 là:Al, Zn
Zn+H2SO4 -> ZnSO4 +H2 (0,5đ)
2Al + 3H2SO4 ->Al2(SO4)3 + 3H2 (0,5đ)
Câu 12:

Dùng BaCl2 để nhận biết H2SO4 có kết tủa trắng

PTHH: BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4+ 2HCl

Câu 13:

a. K2CO3 + H2SO4 →K2SO4 + CO2+ H2O (1) (0,25đ)

b. n K2CO3= m : M = 13,8 : 138 = 0,1 mol (0,25đ)

(1) n K2SO4 = n K2CO3 = 0,1 mol (0,25đ)

=> m K2SO4 = 0,1 . 174 = 17,4 gam (0,25đ)

c. (1) n CO2 = n K2CO3 = 0,1 mol (0,25đ)

V CO2 = n . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít (0,25đ)

d. Ta có phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O (0,25đ)



n CaCO3= n CO2 = 0,1 mol

=> m CaCO3 = n . M = 0,1 . 100 = 10 gam (0,25đ)

MÃĐỀB:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA C A A C A A D D C B

Câu 11:
a.K,Mg, Fe, Cu (0,5đ)
b.K tác dụng được với H2Oở điều kiện thường
PTHH: 2K+ 2H2O -> 2KOH+H2 (0,5đ)
c. Kim loại tác dụng với HCl là:Mg, Fe
Mg+ 2HCl ->MgCl2 +H2 (0,5đ)
Fe + 2HCl -> FeCl2 +H2 (0,5đ)
Câu 12: Dùng H2SO4 để nhận biết Ba(OH)2 có kết tủa trắng

PTHH: Ba(OH)2 + H2SO4 -> BaSO4+ 2H2O

Câu 13:
a. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2+ H2O (1) (0,25đ)

b. n Na2CO3= m : M = 10,6 : 106 = 0,1 mol (0,25đ)

(1) n NaCl = 2 n Na2CO3 = 0,2 mol (0,25đ)

=> m NaCl = 0,2 . 58,5 = 117 gam (0,25đ)



c. (1) n CO2 = n Na2CO3 = 0,1 mol (0,25đ)

V CO2 = n . 22,4 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lít (0,25đ)

d. Ta có phương trình:

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O (0,25đ)

n CaCO3= n CO2 = 0,1 mol

=> m CaCO3 = n . M = 0,1 . 100 = 10 gam (0,25đ)



Tiết 35+36 Chủ đề :

CACBONVÀHỢPCHẤTCỦACACBON

NS: 3/1/2024

I.MỤCTIÊU:
1. Kiến thức HS biết được những kiến thức liên quan đến cacbon và các hợp chất của cacbon gồm:
- Cacbon có 3 dạng thù hình chính: kim cương, than chì và cacbon vô định hình.
- Cacbon vô định hình (than gỗ, than xương, mồ hóng…) có tính hấp phụ và hoạt động hoá học mạnh chất. Cacbon là phi kim
hoạt động hoá học yếu: tác dụng với oxi và một số oxit kim loại.
- Ứng dụng của cacbon.
- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
- CO2 có những tính chất hóa học của oxit axit
2. Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh thí nghiệm rút ra nhận xét về tính chất của cacbon; oxit của Cacbon.
- Viết các phương trình hoá học thể hiện TCHHcủa C, CO,CO2; muối cacbonat.
- Tính lượng cacbon và hợp chất của cacbon trong phản ứng hoá học.
- Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các phương trình hoá học.
- Nhận biết khí CO2.
- Tính thành phần phần trăm thể tích khí COvàCO2 trong hỗn hợp.
3.Định hướng phát triển phẩm, chất năng lực:

*Phẩm chất
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
*Năng lực
+Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp
- Năng lực tự học
- Năng lực hợp tác



+Năng lực riêng:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực nghiên cứu và thực hành hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống
II. PHƯƠNGPHÁPVÀKĨTHUẬTDẠYHỌC:
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ
2. Các kĩ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực
- Khăn trải bàn
- Đọc tích cực
- Viết tích cực
III. CHUẨNBỊCỦAGIÁOVIÊNVÀHỌCSINH
1.Giáo viên:
- Giáo viên chuẩn bị: SGK, SGV, bảng phụ
+Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, ....
+ Hoá chất: Than gỗ, bình oxi, nước, CuO, ddCa(OH)2
+Mẫu vật: Than chì, than gỗ, than hoa
2.Học sinh:
Ôn bài cũ, nghiên cứu nội dung bài mới.
IV.CÁCHOẠTĐỘNGTRÊNLỚP:
Nội dung 1: CACBON
A.HOẠTĐỘNGKHỞIĐỘNG:
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVđưa ra tình huống: khi cơm bị khê chúng ta thường làm như thế nào để cơm bớt đi mùi khê?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:



- HĐnhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu.
3/ Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
+HSnhómkhácnhậnxét.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
→lấy cục than to đặt bên trên.
(?) Tại sao chúng ta lại làm như vậy, các em sẽ giải đáp khi ta tìm hiểu tính chất của C (than gỗ).
B.HOẠTĐỘNGHÌNHTHÀNHKIẾNTHỨC

Hoạt động 1:TìmhiểuCác dạng thù hình của cácbon:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV gợi ý HS nhớ lại bài oxi ta đã biết oxi có 2 dạng thù
hình là O2 và O3, đây là những đơn chất, vậy dạng thù hình
là gì?
- GV trình chiếu một số dạng thù hình của Cacbon, Y/c hs
quan sát đối chiếu với kết quả của các nhóm ở phần hoạt
động trải nghiệm kết nối.
- GV giới thiệu cho HS 3 dạng thù hình của cácbon và yêu
cầuHSnêumột số tính chất của cácbon vô định hình
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: Trao đổi nhóm học sinh theo sự phân công
trả lời câu hỏi.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:Gọi bất kì 2 nhóm trả lời câu hỏi.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức

1/Dạng thù hình là gì?
là những đơn chất khác nhau do
nguyên tố đó tạo nên . Ví dụ:O2 vàO3

2/Các dạng thù hình của cácbon :
-Kim cương:Cứng,trong suốt, không
dẫn điện
-Than chì:Mềm, dẫn điện.
-Cácbon vô định hình(than gỗ, than
xương...)xốp, không dẫn điện.

- Thông qua HĐ nhóm,
GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



Hoạt động 2:Tìmhiểu tính chất của cacbon.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV trình chiếu TNvề sự hấp phụmàu của than gỗ.
Y/c hs quan sát, nhận xét hiện tượng thí nghiệm theo
nhóm.Hướng dẫn HS quan sát dd thu được sau khi chảy
qua lớp than gỗ
- GV thông báo thanmới điều chế có tính hoạt tínhmạnh
- GV nêu vấn đề cácbon là phi kim .Y/c hs hoàn thành
phiếu học tập

Phiếu học tập
- Cácbon có những tính chất hóa học nào?
- Đề xuất những thí nghiệm minh họa. Nêu hiện
tượng, giải thích?Viết PTHH.
- Gv trình chiếu thí nghiệm, kiểm chứng lại kết quả của 6
nhóm.
- GV thông báo cácbon là phi kim hoạt động hóa học yếu
điều kiện xảy ra phản ứng của C với H2và kim loại rất khó
khăn nên ta chỉ xét 1 số tính chất hóa học có nhiều ứng

1.Tính chất hấp phụ:
-Than gỗ có tính hấp phụ chất màu
tan trong dd.
-Than gỗ có khả năng giữ trên bề mặt
của nó các chất khí, chất hơi. Than gỗ
có tính hấp phụ
2. Tính chất hóa học:
a. Cácbon tác dụng với oxi:
C +O2

0t CO2 +Q
b.Cácbon tác dụng với oxít kim
loại:
CuO + C 0t CO2 +Cu
-Ngoài ra ở nhiệt độ cao C còn khử
được một số oxít kim loại như ZnO,
PbO ...

- Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động thực hành thí
nghiệm, quan sát, thảo
luận, kết quả của học sinh.
- Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh.



Hoạt động 3:Tìmhiểu ứng dụng của cácbon:GVhướng dẫn học sinh tự đọc SGK

Hoạt động 4: Cacbon oxit: CTHH:CO. PTK: 28

dụng…
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- 6 nhóm thảo luận, thực hiện phiếu học tập, những y/c của
gv
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: Y/c 3 nhóm 1,2,3 báo cáo kết quả thảo
luận của nhóm mình. Các nhóm còn lại trao đổi phiếu học
tập cho nhau để kiểm tra, nhận xét, bổ sung kết quả.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và vận dụng kiến
thức đã học
Hãy nêu tính chất vật lí của CO?.
2:Thực hiện nhiệm vụ
GVhướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc
tích cực, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ: HS lúng túng trong việc tìm hiểu
tính độc của cacbon oxit. GV hướng dẫn chi tiết và
giúpHS hoàn thành tốt.
3: Báo cáo, thảo luận

1. Tính chất vật lí:
CO là chất khí ko màu, ko
mùi, ít tan trong nước, hơi nhẹ
hơn kk, rất độc

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm khác, GV biết được HS
đã có được những kiến thức nào, những kiến
thức nào cần phải điều chỉnh, bổ sung ở các
hoạt động iếp theo



tìm hiểu tính chất vật lý

HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết
quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức
Thông báo: CO rất độc, có nhiều ở khí lò cao, than
cháy thiếu khí oxi. Người hít thở khí CO sẽ bị ngạt
thở, nguy hiểm đến tính mạng nguyên nhân do CO
kết hợp với hemoglobin trong máu ngăn cảng không
cho máu tiếp xúc với oxi để cung cấp oxi cho các tế
bào nên gây ra tử vong.
- Tuyệt đối không để bếp than để sưởi ấm trong
phòng kín.
Tìmhiểu tính chất hóa học:

1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu TN ảo CO khử CuO và Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và vận
dụng kiến thức đã học hoàn thành phiếuHT:

- CO thuộc loại oxit nào?
- Nêu tính chất hóa học CO?
-Viết PTHHminh họa?Vai trò của CO trong TN trên?

2:Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc tích cực, thảo luận nhóm để
hoàn thành phiếu học tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: HS lúng túng

2/ Tính chất hóa học:
a/ CO là Oxit trung
tính.
b/ CO là chất khử:
Ở nhiệt độ cao CO
khử được nhiều Oxit
kim loại .
CO + CuO
CO2+Cu
- CO cháy trongO2

2CO+O2 --> 2CO2

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhómt0

t0

t0



trong việc tìm hiểu vai trò của cacbon oxit. GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS hoàn
thành tốt.
3: Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
- Giới thiệu CO là chất khí cháy được trong O2 với ngọn lửa màu xanh nhạt và tỏa
nhiều nhiệt .
- Kết luận về tính chất hóa học của cacbon oxit: CO là chất khử mạnh khử được
nhiều oxit kim loại tạo thành kim loại
- Qua kiến thức đã học và thông tin từ SGK, emhãy cho biết CO có những ứng dụng
gì ?
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức

3/ Ứng dụng của
CO:
Làm nhiên liệu, chất
khử, nguyên liệu
trongCNhóa học

khác, GV biết được
HS đã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp theo

Hoạt động 2: II. CACBONĐIOXIT:CTPT:CO2: PTK: 44
Hoạt động 2.1: Tính chất vật lý:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1:Chuyển giao nhiệmvụ học tập
- Gv chiếu TN ảoH 3.12 SGK
- Yêu cầu HS đọc thông tin SGK và vận dụng kiến
thức đã học trả lời câu hỏi trong PHT :

- Nêu tính chất vật lý của CO2?
- Tại sao người ta có thể sang CO2 từ bình này
sang bình khác?
2:Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc
tích cực, thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.

1/ Tính chất vật lí: SGK + Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự
góp ý, bổ sung của các nhóm khác,
GV biết được HS đã có được
những kiến thức nào, những kiến
thức nào cần phải điều chỉnh, bổ
sung ở các hoạt động tiếp theo



+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ:HS lúng túng trong việc tìm hiểu một
số tính chất vật lí của cacbon đioxit. GV hướng dẫn
chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.
3: Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GVmời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV giới thiệu: CO2 không duy trì sự cháy, làm lạnh ở
nhiệt độ thấp hóa rắn gọi là tuyết CO2 dùng để bảo
quản thực phẩm.
Tìmhiểu tính chất hóa học:
1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu TN ảo CO2 tác dụng với nước và Yêu cầu HS đọc thông tin SGK
và vận dụng kiến thức đã học hoàn thành phiếuHT:
- CO2 thuộc loại oxit nào?
- Nêu tính chất hóa học CO2?
- Viết PTHHminh họa?
- Kết luận TCHHcủa CO2?
2:Thực hiện nhiệm vụ
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc tích cực, thảo luận nhóm để
hoàn thành phiếu học tập.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: HS lúng túng
trong việc tìm hiểu tính chất CO2 tác dụng với dd NaOH tạo ra sản phẩm dựa theo tỉ
lệ sỗmol của các chất thamgia. GVhướng dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.
3: Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.

2/ Tính chất hóa học:
a/ Tác dụng với
nước:
CO2 + H2O
H2CO3

- H2CO3 là axit kém
bền.
b/Tác dụng với dd
bazơ:
CO2 + 2NaOH
Na2CO3+H2O
CO2 +NaOH
NaHCO3

c/ Tác dụng với
Oxitbazơ:
CO2 + CaO

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được
HS đã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở



C.
Hoạt
động

luyện tập.
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoàn thành các bài tập theo nhóm:
Bt1: Viết PTHHcủa cacbon với các oxit sau:
a. CuO, b. PbO, c. CO2 d. FeO
Hãy cho biết loại phản ứng?
Vai trò của C trong phản ứng đó?
Nêu ứng dụng của phản ứng đó trong sản xuất?
Bt2:Tại sao sử dụng than để đun nấu, nung gạch ngói, nung vôi lại gây ô nhiễm
môi trường?Nêu biện pháp chống ô nhiễmmôi trường, giải thích?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- 6 nhóm thảo luận, thực hiện phiếu học tập, những y/c của gv
3: Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức

Hs hoàn thành
theo nhóm

- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện công
việc củaHS theo cá nhân.

GV giải thích thêm: CO2 tác dụng với nước lúc đầu làm quỳ tím--> màu đỏ, sau đó
đun nóng thì chuyển lại màu tímlà do CO2 tác dụng với nước tạo dd axit H2CO3mà
đây là axit kém bền nên khi đun nóng ->CO2 và H2Onên quỳ -->màu tím ban đầu.
- Qua kiến thức đã học và thông tin từ SGK, em hãy cho biết CO2 có những ứng
dụng gì ?
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVHoàn thiệnkiến thức

CaCO3

*Kết luận: CO2 là
OxitAxit
3/Ứng dụng: SGK

các hoạt động tiếp theo



D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc choHSvề nhà hoàn thành.
- HĐ: yêu cầuHS tìm hiểu câu hỏi sau:
-Vì sao trongmáy ( bể ) lọc nước người ta thường bỏ than vào?
- Khi nấu cơm nếu cơm khê thì ta sẽ xử lí như thế nào?Vì sao?
Ở các vùng nông thôn khi nạo vét giếng sâu:
- Tại sao những người này có thể bị chết khi xuống giếng sâu?
- Để xuống giếng sâu an toàn, trước khi xuống giếng nên làm như thế nào?
- Em hãy tìm hiểu về hiệu ứng nhà kính: hiện tượng, nguyên nhân, hậu quả và
cách hạn chế hiệu ứng nhà kính?
-Trong công nghiệp người ta dùng nước đá khô để làm tác nhân để bảo quản lạnh
đối với thực phẩm.
a.Nước đá khô là gì?
b. Tại sao nước đá khô lại dùng để bảo quản lạnh?
Gv hướng dẫnHS tìm hiểu kiến thức ở Sách haymạng internet...
Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, giải bài tập 1-5/84 SGK

Bài báo cáo
của học
sinh

- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi
vào buổi học tiếp theo.
- Hs khuyết tật, học sinh yếu có
thể không cần trả lời
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS theo cá nhân.



Tiết: 39 +40
SƠLƯỢCVỀBẢNGTUẦNHOÀNCÁCNGUYÊNTỐHÓAHỌC NS: 21/1/2024

I.Mục tiêu
1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ
*Kiến thức

- Biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
- Biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố: ô nguyên tố, nhóm, chu kì.
- Biết quy luật biến thiên tính chất các ng/tố trong nhóm, chu kì.VDchu kì 2,3. Nhóm I, VII
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn : Sơ lược về mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử ,vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ
bản của nguyên tố đó.
- Vận dụng từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại..

*Kĩ năng:
- Đọc và tóm tắt, quan sát bảng tuần hoàn ,ô nguyên tố cụ thể ,nhóm I, và VII, chu kì 2,3 và rút ra nhận xét về ô nguyên tố ,về chu kì và nhóm.
- So sánh tính kim loại hoặc tính phi kim củamột nguyên tố cụ thể với các nguyên tố lân cận(Trong số 20 nguyên tố đầu tiên)

*Trọng tâm-Biết cấu tạo ô nguyên tố, nhóm, chu kì và quy luật biến thiên tính chất các ng/tố trong nhóm, chu kì.
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn.
*Thái độ: Có tinh thần học tập nghiêm túc và đammêmôn học
2. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
- Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học có bối cảnh thực tiễn.

II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.



2/ Các kĩ thuật dạy học:Hỏi đáp tích cực, khăn trải bàn, đọc tích cực, viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)

-Làm các slide trình chiếu, giáo án, các bảngmàu ghi các ô nguyên tố.
2.Học sinh (HS)

-Học bài cũ.
-Bảng phụ, bút viết.
-Bútmực viết bảng.

IV.Chuỗi các hoạt động học
A. Hoạt động trải nghiệm, kết nối



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
-HS biết:
Phân loại được các nguyên tố có đặc điểm giống nhau.
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
Mỗi nhóm gv phát 10 tấm bìa gồm các nguyên
tố: K,Cl,Ca,Fe,Mg,C,Na,Al,F,Si.Nguyên tố kim
loại tấm bìa màu xanh, Pkmàu vàng.Mỗi ô gồm
ghi: NTK, số p, tính chất hóa học.
1.Hãy phân loại các nguyên tố trên vào các nhóm
có ít nhất cómột đặc điểm giống nhau.
2.Cho biết tại sao emphân loại như vậy?.

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:GVhướng dẫnHS thảo luận để hoàn thành nội dung .
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: thảo luận, thống nhất
để trả lời.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
HS sẽ nhầm tưởng xếp theomàu hoặc mỗi nhóm sẽ xếp theo cùng chu kì
hoặc theo cùng 1 nhóm.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời nhóm nào nhanh nhất trả lời kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo
viên không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ
được giaoHS phải nghiên cứu bài họcmới.

- HS phát triển được kỹ
năng phát hiện và giải
quyết vấn đề.
- Mâu thuẫn nhận thức
khi HS không giải
quyết đượccách sắp xếp
như thế nào cho đúng.

+ Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng mắc của
HSvà có giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện
các yêu cầu và điều chỉnh.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.



I.Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trongbảngHTTH.
-Biết được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tích cực và thảo luận hoàn thành phiếu
học tập số 1.
PHIẾUHỌCTẬPSỐ 1
Bảng hệ thống tuần hoàn được xây dựng trên
nguyên tắc nào?.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để hoàn thành nội dung
được giao.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa và giúp
học sinh hoàn thành kiến thức
- HĐ chung cả lớp:GVmờimột nhóm báo cáo kết quả
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến thức.
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý,
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

Sắp xếp theo chiều
tăng dần của hạt nhân
nguyên tử.

+ Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng mắc của
HSvà có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và
hiệu quả tham gia vào hoạt động
của học sinh.

C. Hoạt động hình thành kiến thức.

II- CẤU TẠO BẢNG TUẦN HOÀN

1.Ô nguyên tố.
Biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố: ô nguyên tố.
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Giáo viên yêu cầuHS hoàn thành phiếu học tập số 2

+ GV quan sát và đánh giá hoạt
động cá nhân, hoạt động nhóm



PHIẾUHỌCTẬPSỐ 2
Quan sát ô nguyên tố sau và điền vào chỗ trống
các cụm từ thích hơp.
Cụm từ: Số hiệu; kí hiệu; nguyên tử; nguyên tố;
hạt nhân.

12(số hiệu nguyên tử)
Mg(KHHH)

Magie(Tên nguyên tố)
24(Nguyên tử khối)

Ô nguyên tố cho biết: ……… nguyên
tử, …………hóa học.
tên…………và ……………khối
của……………..đó.
Số hiệu nguyên tử(kí hiệu là Z) có số trị bằng số
đơn vị điện tích……………( bằng số proton và
số electron trong nguyên tử} và là số thứ tự
của………..trong bảng tuần hoàn.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để hoàn thành nội dung
được giao.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa và giúp
học sinh hoàn thành kiến thức.
- HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả các nhóm khác
góp ý, bổ sung, phản biện.GVchốt lại kiến thức.
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác

Ô nguyên tố cho biết:
Số hiệu nguyên tử, kí
hiệu hóa học. tên
nguyên tố và nguyên tử
khối của nguyên tố đó.
Số hiệu nguyên tử(kí
hiệu là Z) có số trị bằng
số đơn vị điện tích hạt
nhân ( bằng số proton
và số electron trong
nguyên tử} và là số thứ
tự của nguyên tử trong
bảng tuần hoàn.

của HS. Giúp HS tìm hướng giải
quyết những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong phiếu học tập
để đánh giá và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài học.



góp ý, bổ sung hoàn chỉnh.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt kiến thức
2.Chu kì.
Biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố chu kì.
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. Chia
làm 4 nhómCác nhóm thảo luận:

PHIẾUHỌCTẬPSỐ 3
Quan sát bảng dưới dây:
Chu kì 2 N tố Li

Liti
…….

Số hiệu n tử 3
Số lớp e 2

Chu kì 3 N tố Na
Natri

……

Số hiệu n tử 11
Số lớp e 3

1.Cho biết nguyên tắc sắp các nguyên tắc sắp xếp
các nguyên tố trongmột chu kì?
2.So sánh số thứ tự của chu kì và số lớp e.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để
hoàn thành nội dung được giao.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS
và giải pháp hỗ trợ: Theo chiều tăng dần của điện
tích hạt nhân.GV theo dõi quá trình thảo luận của
học sinh, uốn nắn, sửa chữa và giúp học sinh hoàn

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử
của chúng có cùng số lớp e và được sắp xếp
theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.
Số thứ tự của chu kì bằng với số lớp e.

+ Qua quan sát: Trong quá trình
hoạt động nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng mắc của
HSvà có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và
hiệu quả tham gia vào hoạt động
của học sinh.



thành kiến thức
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo
kết quả
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt
lại kiến thức.
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung hoàn chỉnh.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt kiến thức

3.Nhóm.
Biết cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố: nhóm.

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. Các
nhóm thảo luận:
Phiếu học tập số 4
Quan sát hình cấu tạo nguyên tử H, O,Na, Li,
Cl (SGK)
1.Cho biết các nguyên tố đó thuộc những
nhóm nào?
2.Dựa vào đâu để đưa ra sự sắp xếp như vây?.
3. Các nguyên tố trong cùng 1 nhóm thì có
tính chất ntn?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận
hoàn thành nội dung được giao.

1.Nhóm I: H,Na, Li.
NhómVI: O
NhómVII: Cl.
2.Các ng tố có cùng số
e lớp ngoài cùng.
3.Có tính chất tương
tự nhau được sắp xếp
thành cột theo chiều
tăng dần của điện tích

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt động nhóm, GV quan
sát tất cả các nhóm, kịp thời phát hiện những khó khăn,
vướngmắc của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt
động của học sinh.



+ Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của
HS và giải pháp hỗ trợ:GV theo dõi quá trình
thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa và
giúp học sinh hoàn thành kiến thức
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo
cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung
hoàn chỉnh.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVchốt kiến thức

hạt nhân.

III.SỰBIẾNĐỔITÍNHCHẤTCÁCNGUYÊNTỐTRONGBẢNGHTTH.
1 Trongmột chuki.
Biết quy luật biến thiên tính chất các ng/tố trong chu kì.
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh. Các
nhóm thảo luận:

Phiếu học tập số 5
Quan sát các nguyên tố trong chu kì 2,3 ở
bảng dưới đây và;
1.Sắp xếp các nguyên tố Na, Al, Mg theo
chiều giảm dần tính kim loại.
2.Sắp xếp các nguyên tố O,C,F theo chiều
tăng dần tính phi kim.
3.Cho biết các nguyên tố Neon,agon thuộc
loại nguyên tố nào?
4. Kết luận về sự biến đổi tính chất các
nguyên tố trong 1 chu kì?

1.Na,Mg,Al
2.C,O,F
3.Khí hiếm.
4.Trong một chu kì đi từ đầu đến cuối chu
kì, tính kim loại của các nguyên tố giảm
dần, đồng thời tính phi kim của các
nguyên tố tăng dần

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và hiệu
quả tham gia vào hoạt động của học
sinh.



2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận
để hoàn thành nội dung được giao.
+ Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của
HS và giải pháp hỗ trợ:GV theo dõi quá trình
thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa và
giúp học sinh hoàn thành kiến thức
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo
cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung
hoàn chỉnh.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVchốt kiến thức

2. Trong 1 nhóm
Biết quy luật biến thiên tính chất các ng/tố trong nhóm.
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh.
Các nhóm thảo luận:

Phiếu học tập số 6
Quan sát các nguyên tố trong nhóm 1,7 ở
bảng dưới đây và;
1.Sắp xếp các nguyên tố Ca, Mg, K, rubidi
theo chiều giảm dần tính kim loại.
2.Sắp xếp các nguyên tố O,C,N, Si theo
chiều tăng dần tính phi kim.

1.Mg,Ca, K, Ru.
2. Si, C,N,O.
3. Kim loại mạnh nhất :Franxi
Pkmạnh nhất : F
4. Trong một nhóm, khi đi từ trên xuống
dưới, số lớp e của nguyên tử tăng dần, tính
kim của các nguyên tố tăng dần, đồng thời

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và hiệu
quả tham gia vào hoạt động của học
sinh.



3.Cho biết các nguyên tố nào có tính kim
loại và nguyên tố nào có tính phi kimmạnh
nhất?
4. Kết luận về sự biến đổi tính chất các
nguyên tố trong 1 nhóm?

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận
để hoàn thành nội dung được giao.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc
của HS và giải pháp hỗ trợ: GV theo dõi
quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa
chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến thức
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo
cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung
hoàn chỉnh.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVchốt kiến thức

tính phi kim của các nguyên tố giảm dần.

IV.Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Sơ lược vềmối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử ,vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn và tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố đó.
Vận dụng từ vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn, suy ra cấu tạo nguyên tử, tính chất cơ bản của nguyên tố và ngược lại..

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập.
Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh
các nhóm thảo luận. Chia làm 4 nhóm, mỗi



nhómmột nội dung :
Nhóm1
Biết ng/tố x có số hiệu ng/tử là 9, ck 2,
nhóm VII. Em hãy điền thông tin ng/ tố
X vào vào bảng dưới đây.
N g/tố X có số hiệu ng/tử là 9 nên điện
tích hạt nhân của nguyên tử X
bằng……..Ng/tử X có…..e. Ng/tố X
nằm ở cuối chu kì nên X là……hoạt
động mạnh. Tính …..của X mạnh hơn
nguyên tố đứng trước có số hiệu ng/tử là
8.
Nhóm 2 : Từ vị trí của nguyên tố trong
bảng tuần hoàn suy ra được gì về cấu
tạo ng/ tử nguyên tố đó và tính kim
loại hay phi kim với ng/ tố lân cận.
Nhóm3 :
N g/tố A có điện tích hạt nhân là 11+ , có
3 lớp e, lớp ngoài cùng có 1 e nên A ở ô
thứ….., nhóm…, chu kì….Nguyên tố A
nằm ở đầu chu ki nên A là…. Hoạt
động hóa học mạnh. Tính……..của A
mạnh hơn nguyên tố đứng sau có hiệu số
nguyên tử là 12.
Nhóm 4 : Từ cấu tạo nguyên tử ng/tố
trong bảng tuần hoàn suy ra được gì về
vị trí của nguyên tố. Có thể xác định
được tính chất KL hoặc PK của ng/tố

1.Biết ng/tố x có số hiệu ng/tử là 9, ck 2, nhóm
VII. Em hãy điền thông tin ng/ tố X vào vào
bảng dưới đây.
N g/tố X có số hiệu ng/tử là 9 nên điện tích hạt
nhân của nguyên tử X bằng…9…..Ng/tử X
có…9..e. Ng/tố X nằm ở cuối chu kì nên X
là …phi kim……hoạt động mạnh.
Tính …pk..của X mạnh hơn nguyên tố đứng
trước có số hiệu ng/tử là 8
2.Cấu tạo nuyên tử:
-Số hiệu nguyên tử---số e
- chu kì----số lớp e
- Nhóm---số e lớp ngoài cùng.
- Chúng ta có thể so sánh Kl hay phi kim đó
với các nguyên tố lân cận
3. N g/tố A có điện tích hạt nhân là 11+ , có 3
lớp e, lớp ngoài cùng có 1 e nên A ở ô
thứ…13.., nhóm…1, chu kì…3.Nguyên tố A
nằm ở đầu chu ki nên A là…KL. Hoạt động
hóa học mạnh. Tính……..của A mạnh hơn
nguyên tố đứng sau có hiệu số nguyên tử là 12.
4.- Số e(p,số điện tích hạt nhân)--- số hiệu
ng/tử-.
-Số lớp e ---STT của chu kì.
- Số lớp e ngoài cùng---STT của nhóm.
Từ
Cấu tạo ng/tử cóthể xác định tính KL hay PK.

+ Qua quan sát: Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Thông qua quan sát mức độ và hiệu
quả tham gia vào hoạt động của học
sinh.



đó không.

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo
luận để hoàn thành nội dung được giao.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc
của HS và giải pháp hỗ trợ: GV theo dõi
quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn,
sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến
thức
3/ Báo cáo, thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm
báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung hoàn chỉnh
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập:
GVchốt kiến thức



D. Hoạt động luyện tập:

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập:

Bài 1. Sắp xếp các nguyên tố sau trật tự tính pk tăng dần : F(Z=9), N(Z=7), O(Z=8), P(Z=15). Giải thích.( z là số hiệu nguyên tử)
Bài 2.Kể tên 3 nuyên tố có tính chất hóa học tương tự :
a/ natri b. flo
Còn thời gianTùy theo thời gian.
Yêu cầuHShoàn thành bài tập ở phiếu học tập: Hoàn thành bảng sau:
Bảng 1:

KHHH
trongHTTH

Tên
nguyên
tố

KL
nguyên
tử

Vị trí trên bảng hệ thốngTH Cấu tạo nguyên tử
STT Chu

kỳ
Nhóm Điện

tích
Số p Số e Số

lớp e
e

ngoài
Si Silic 28 14
P Photpho 31 15
K Kali 19 19+
Ca Canxi 40 20

Đáp án:
KHHH

trongHTTH
Tên

nguyên
tố

KL
nguyên
tử

Vị trí trên bảng hệ thốngTH Cấu tạo nguyên tử
STT Chu

kỳ
Nhóm Điện

tích
Số p Số e Số

lớp e
e

ngoài
Si Silic 28 14 3 IV 14+ 14 14 3 4
P Photpho 31 15 3 V 15+ 15 15 3 5
K Kali 19 19 4 I 19+ 19 19 4 1
Ca Canxi 40 20 4 II 20+ 20 20 4 2



Bảng 2:

TT Ký hiệu

Vị trí trong bảng hệ thống
tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử Tính chất hóa

học cơ bản

TT Chu kỳ Nhóm Số p Số
e

Số lớp
e

Số e
ngoài

1 Na 11 3 I
3 Mg 12 3 II
4 O 8 8 2 6

Đáp án:

TT Ký hiệu
Vị trí trong bảng hệ thống tuần hoàn Cấu tạo nguyên tử Tính chất hóa

học cơ bản

TT Chu kỳ Nhóm Số p Số
e

Số lớp
e

Số e
ngoài

1 Na 11 3 I 11 11 3 1 Tính kim loại
mạnh

3 Mg 12 3 II 12 12 3 2 Tính kim loại
mạnh

4 O 8 2 VI 8 8 2 6 Tính phi kim
mạnh

5.Hoạt động tìm tòimở rộng:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà
hoàn thành. Yêu cầu nộp vào tiết sau.
- Nội dungHĐ: yêu cầuHS tìm hiểu, trả lời câu hỏi:
+ Cách học số thứ tự các nguyên tố trong bảng tuần

Bài báo cáo của HS (nộp bài
thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu
buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá
hiệu quả thực hiện công việc của HS (cá



hoàn nào nhanh nhất?
+Một loại khí rất cần chomọi hoạt động sống của con
người và sinh vật. Hãy cho biết đó là khí gì ? Nguyên
tố nào tạo nên khí đó ? Nguyên tố đó có số hiệu bao
nhiêu ở chu kì và nhóm nào ?
+ Ngoài các nguyên tố có trong bảng HTTH các em
tìm hiểu xem hiện nay đã tìm ra được thêm nguyên tố
hóa học nào khác.

nhân hay theo nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm việc của HS.

*Hướng dẫn về nhà:

- Học bài và làm bài tập 1, 3, 4, 5, 6 / 101 sgk. Hs khá – giỏi: bài tập 7/101 sgk.
- Chuẩn bị bài: Luyện tập chương III: “Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hòan các nguyên tố hóa học”:
+Hệ thống tính chất hóa học của phi kim, clo, cacbon.
+ Ôn lại: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, ý nghĩa của bảng tuần
hoàn.
+ Làm trước các bài tập / 103 sgk.
* Rút kinh nghiệm:



Tiết : 43
CHƯƠNG4: HIĐROCACBON-NHIÊN LIỆU

Bài 34: KHÁI NIỆMVỀHỢPCHẤTHỮUCƠVÀHOÁHỌCHỮU
CƠ

NS : 17/02/2024

I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
HSbiết:
- Khái niệm về h/chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
- Phân loại các hợp chất hữu cơ.
2.Kĩ năng:
- Phân biệt được chất hữu cơ hay vô cơ theoCTPT.
- Quan sát thí nghiệm, rút ra kết luận.
- Tính phần trăm các nguyên tố trong 1 hợp chất hữu cơ.
- Lập được CTPT hợp chất hữu cơ dựa vào thành phần% các nguyên tố.
3. Thái độ:
Ham thích học tập bộmôn, ý thức được tầm quan trọng của hóa học hữu cơ đối với cuộc sống con người.
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực làm thí nghiệm.
- Sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Thực hành hóa học: Đốt cháy bông(tự nhiên) hoặc nến
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.



2/ Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực; -Khăn trải bàn; -Thí nghiệm trực quan.
- Đọc tích cực; - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)
- Tranhmàu về các loại thức ăn, hoa quả, đồ dùng quen thuộc hằng ngày .
- Hóa chất làmTN : Bông (tự nhiên), nến, nước vôi trong.,cồn
- Dụng cụ :cốc thủy tinh, ống nghiệm, đế sứ, đèn cồn .
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
2.Học sinh (HS)Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.Chuỗi các hoạt động học
Kiểm tra 15 phút:
Đề
1.Viết phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:
a. K2CO3 +ZnCl2
b. K2CO3 +Ba(OH)2
c. NaHCO3

2. Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử là 16, nêu các thông tin mà em biết về nguyên tố đó? (Tên, KHHH, Ng tử khối, vị trí trong bảng tuần
hoàn, cấu tạo nguyên tử, tính chất hóa học đặc trưng của A và so sánh với các nguyên tố lân cận)
3. Có 3 lọ đựng riêng biệt 3 dung dịch là K2CO3, Na2SO4 và CaCl2.
Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết mỗi chất đựng trong lọ. Viết các PTHHcủa phảnứng.
Đáp án - Biểu điểm
1 (3đ)Mỗi PTHHviết đúng 1đ



a. K2CO3 + ZnCl2 2KCl+ZnCO3

b. K2CO3 +Ba(OH)2 2KOH+BaCO3

c. 2NaHCO3 Na2CO3 +CO2 +H2O
2.Nêu đầy đủ các ý đề yêu cầu (5đ)
3. (2đ)
- Trích mẫu thử
- Cho lần lượt d/dHCl vào 3mẫu thử. Nếu có hiện tượng sủi khí thì đó là d/d K2CO3 (0,5đ)
- Lấymẫu thử 2 lọ còn lại cho tác dụng với d/d BaCl2 nếu có xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4. Lọ còn lại là CaCl2 (0,5đ)

K2CO3 + 2HCl 2KCl +CO2 +H2O
Na2SO4 +BaCl2 BaSO4 + 2NaCl (1đ)

A/Hoạt động trải nghiệm, kết nối:

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm
GV dùng tranh vẽ chuẩn bị sẵn để giới thiệu cho HS các loại
thức ăn, hoa quả và các đồ dùng quen thuộc có chứa HCHC.
Sau đó choHS trả lời các nội dung
+Nhận xét về số lượng và tầm quan trọng của HCHC đối với
đời sống
+HCHC là gì?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn
để hoàn thành nội dungGVyêu cầu
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thống
nhất để ghi lại nội dung vừa tìm được
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:HScó thể trả lời sai hoặc thiếu sót
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến
thức

- HS thảo luận nhóm và đưa ra
những thắc mắc cần sự hướng dẫn của
giáo viên.

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm l, GV
quan sát tất cả các nhóm,
kịp thời phát hiện những
khó khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ trợ
hợp lí.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
*Hoạt động 1:Khái niệm vềHCHC .

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Phiếu học tập số 1

Tên TN Hiện tượng PTHH
Tiến hành làm TN : Đốt
cháy bông( hoặc cồn, nến)
và úp ống nghiệm trên ngọn
lửa, khi ống nghiệm mờ đi,
xoay lại rồi rót nước vôi
trong vào và lắc đều .
- Nêu hiện tượng
- Hãy giải thích
.-Nêu khái niệm hợp chất
hữu cơ

2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí
nghiệm trực quan, đọc tích cực
3/Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả
(mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung,
phản biện.GVchốt lại kiến thức.
* GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thí nghiệm
+HSnhómkhác nhận xét. Viết PTHH.
GVyêu cầu HSgiải thích
a/Vì sao ống nghiệmmờ đi?

- HS nhóm làm TN, thảo luận nhóm
ghi HT và giải thích ghi vào bảng phụ
và đưa ra những thắc mắc cần sự
hướng dẫn của giáo viên.
+Hiện tượng:
a/.ốngnghiệmmờ đi
b/dd nước vôi trong bị đục.
- HS phát triển được kỹ năng làm TN,
quan sát, nêu được các HT và giải thích
đượcmột số hiện tượng đó.
1/Hợp chất hữu cơ có ở đâu?
HCHC ở xung quanh ta trong hầu hết
các loại lương thực, thực phẩm, trong
các loại đồ dùng và ngay trong cơ thể
chúng ta .
2/Hợp chất hữu cơ là gì ?
KN : hợp chất hữu cơ là hợp chất của
cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3, các
muối cacbonat kim loại)

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm làm thí nghiệm,
GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát hiện
những khó khăn, vướng
mắc của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm
và sự góp ý, bổ sung của
các nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung
ở các hoạt động tiếp
theo.+ Thông qua qs
mức độ và hiệu quả tham
gia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



b/Tại sao nước vôi trong bị đục?
HS: kết hợp thông tin SGKgiải thích:
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVnhận xét, bổ sung và hoàn thiện kiến thức

*Hoạt động 2:Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế nào ?
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Phiếu học tập số 2

a- Cho các HCHC có các công thức phân tử sau:
CH4, C2H6, C2H6O,C2H2, C2H5Br, C6H5NO2 .
-Hãy nhận xét về đặc điểm thành phần phân tử của
các chất..
-Hãy phân loại các hợp chất hữu cơ
b- Cho các hợp chất sau : NaHCO3, C2H2, C2H6O,
C6H6, C3H7Cl,MgCO3, C2H4O2, CO, C6H12O6.
Trong các hợp chất đó hợp chất nào là vô cơ, hợp
chất nào là hữu cơ ?
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và
thí nghiệm trực quan, đọc tích cực để phân loại các
hợp chất hữu cơ
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận . HS sử dụng kĩ
thuật khăn trải bàn , đọc tích cực để phân loại các
hợp chất hữu cơ
3. Báo cáo kết quả:

3/ Các hợp chất hữu cơ được phân loại như thế
nào ?
Dựa vào thành phần phân tử. HCHC được chia
thành 2 loại chính :
- Hidrocacbon : Phân tử chỉ có 2 nguyên tố : C, H.
VD : CH4, C2H6, C3H8 , C5H10...
- Dẫn xuất Hidrocacbon : Ngoài C, H trong phân tử
còn có các nguyên tố khác như nhưN,Cl, O...
VD : C2H6O,CH3Cl, C2H5NO2...

+ Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
–GVchốt kiến thức

*Hoạt động 3:Khái niệm về hóa học hữu cơ
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Phiếu học tập số 3

Cho HS đọc SGK sau đó gọi HS nhóm tóm tắt theo
các câu hỏi gợi ý sau :
- Hóa học hữu cơ là gì ?
- Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng như thế nào
đối với đời sống và xã hội?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề
hoàn thành các yêu cầu.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
chiếu)
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
- GV liên hệ thực tế

II/Khái niệm về hóa học hữu cơ :
-HHHC là ngành hóa học chuyên nghiên
cứu về các hợp chất hữu cơ và những
chuyển đổi của chúng .
- Ngành HHHC đóng vai trò quan trọng
trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của
h
+ Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và liên
hệ kiến thức trong thực tiễn.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó GV yêu
cầu đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 4:

Kết quả trả lời các câu
hỏi/bài tập trongphiếu
học tập.

+ GV quan sát hoạt động nhóm của HS. Giúp HS
tìm hướng giải quyết những khó khăn trong quá
trình hoạt động.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn
thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 4
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVhoàn thiện kiến thức

+GVđ.giá
và nhận xét chung.
+GVhướng dẫnHStổng hợp,điều
chỉnh kiến thức
để hoàn thiện
nội dung bài học.



D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc choHS
Câu 1:Tính% các nguyên tố trong hợp chất C2H4O2

Câu 2: Xác định CTPT của một hiđro cacbon A , biết rằng
trongA có 75%C , 25%H.Khối lượngmol của A là 16g
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
* Về nhà : Chuẩn bị bài mới

Bài báo cáo của HS
- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.

Hướng dẫn về nhà:
- Làm bài tập 1,2,3,4,5 SGK/ 108 vào vởBT
- Học bài cũ.
- Tìm hiểu bài “Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ”
* Rút kinh nghiệm:

Tiết : 44 Bài 35: CẤUTẠOPHÂNTỬHỢPCHẤTHỮUCƠ NS: 17/02/2024

I/Mục tiêu:
1/Kiến thức:Biết được đặc điểm cấu tạo phân tửHCHC, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó .
2/Kĩ năng
- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tửHCHC.
- Viết được 1 số CTCTmạch hở, mạch vòng của 1 số chất hữu cơ đơn giản
3/Thái độ :- Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
.4/ Địnhhướng năng lực:



- Năng lực Quan sát.
- Sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực Khăn trải bàn - Đọc tích cực - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)
-Mô hình cấu tạo phân tử các HCHC
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
2.Học sinh (HS)Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.Chuỗi các hoạt động học

A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối .
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchia lớp thành 6 nhóm, hoàn thành phiếu học tập

Phiếu học tập số 1
-Hãy nhắc lại hóa trị củamột số nguyên tố : C,H.O,N,Cl ,Br..
-Dựa vào hóa trị của các nguyên tố hãy biểu diễn liên kết giữa
các nguyên tử có trong phân tử các hợp hữu cơ có CTHH sau :

- HS nhóm , thảo luận thực hiện
nội dung trong phiếu ghi vào
bảng phụ và đưa ra những thắc
mắc cần sự hướng dẫn của giáo
viên.
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm , GV
quan sát tất cả các nhóm, kịp
thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và
có giải pháp hỗ trợ hợp lí.



CH4CH3Cl
(Chú ý: trong hợp chất hữu cơ mỗi nguyên tố chỉ mang 1 hóa trị
duy nhất ).
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:GVhướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để
hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành
thảo luận và thống nhất để ghi lại nội dung…. vào bảng phụ.
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp
hỗ trợ: HS có thể không thực hiện được nội dung trong phiếu
học tập
GVhướng dẫn chi tiết và giúpHS
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức
nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải
nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức

không làm được nội dung trên + Qua báo cáo các nhóm và
sự góp ý, bổ sung của các
nhóm khác, GV biết được
HS đã có được những kiến
thức nào, những kiến thức
nào cần phải điều chỉnh, bổ
sung ở các hoạt động tiếp
theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
*Hoạt động 1:Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ :

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập

Phiếu học tập số 2
*Nội dung 1
-Hãy xác định hóa trị của C trong các hợp
chất :CO2, C2H6,C3H8

-HS lần lượt lắp ráp mô hình phân tử 1số
chất hoặc biểu diễn các liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tử: CH4,CH3Cl,
CH3OH
- Phân tử C2H6, C4H10, C3H8 .C4H8
(Chú ý: trong hợp chất hữu cơ mỗi nguyên
tố chỉ mang 1 hóa trị duy nhất ).
- Các nguyên tử trong phân tử HCHC liên
kết với nhau như thế nào ?
--Có nhận xét gì về sự liên kết giữa các
nguyên tử cac bon
-Nhận xét vềmạchCac bon
*Nội dung 2
- Có thể biểu diễn liên kết giữa các nguyên
tử trong phân tử C2H6O bằng mấy cách?
Nhận xét sự khác nhau về trật tự liên kết
giữa các nguyên tử của các cách?
-Kết luận gì về trật tự liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tưmỗi chất
.2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn và lắp ráp các mô hình trực quan,

I. Đặc điểm cấu tạo phân tử HCHC

1.Hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử

- Trong phân tử h/c hữu cơ, các nguyên tử liên
kết với nhau theo đúng hoá trị: cacbon hoá trị IV,
oxi hoá trị II, hiđro hoá trị I.

- Mỗi liên kết được biểu diễn bằng một nét gạch
nối giữa 2 nguyên tử.

2.Mạch cacbon:

- Trong h/c hữu cơ, các nguyên tử cacbon có thể
liên kết trực tiếp với nhau tạo thành mạch
cacbon.

- Có 3 loại mạchC:

+Mạch thẳng

+Mạchnhánh

+Mạch vòng

Ví dụ: (XemSGK)

+Thông qua qsmức độ và
hiệu quả thamgia vào hđ của

HS.

+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS

thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



đọc tích cực để hoàn thành các nội dung
3/Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo
cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội dung), các
nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV
chốt lại kiến thức.
* GV yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập:
GVnhận xét, bổ sung

3. Trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân
tử:

VD : C2H6O
H H Rượu etylic

H C C O H
H H

Dimetyl ete
H H

H C O C H
H H

*Mỗi HCHC có 1 trật tự liên kết xác định giữa các
nguyên tử trong phân tử .

*Hoạt động 2:Công thức cấu tạo
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Phiếu học tập 3

-Nêu ý nghĩa của công thức phân tử
- Quan sát các mô hình phân tử CH4,
C2H6O có thể cho ta biết điều gì?
-Công thức như thế nào được gọi là
công thức cấu tạo ?
- Nêu ý nghĩa của CTCT
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:GV
hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn

II/ Công thức cấu tạo :
1. Khái niệm:
Công thức biểu diễn đầy đủ liên kết giữa các
nguyên tử trong phân tử gọi là CTCT.

H H
H C C O H

H H
Viết gọn:
CH3 - CH2 -OH

2.Ý nghĩa : CTCT cho biết thành phần của phân tử và
trật tự liên kết giữa các nguyên tử

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của
HS.
+ Thông quaHĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



GV tổ chứcHĐ nhóm thảo luận .
3. Báo cáo kết quả:
+ HĐ cả lớp: GV yêu cầu các nhóm
báocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:
GV hoàn thiệnkiến thức

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 4:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trong phiếu học tập số 4
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt kiến thức

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trongphiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng giải
quyết những khó khăn trong quá
trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình bày
của HS trong PHT để đ.giá và
nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn thiện
nội dung bài học.



D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc choHS về nhà
hoàn thành:
Phân tử hợp chất hữu cơ A, có hai nguyên tố. Khi
đốt cháy 3g chất A thu được 5,4g H2O. Hãy xác
định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol
củaA là 30g.
* Hướng dẫn về nhà : Làm bài tập vào vở , học bài
và xem bài mới “ Metan”. Nghiên cứu cấu tạo và
tính chất hóa học của mêtan để thấy được điểm đặc
trưng của liên kết đơn.

Bài báo cáo của HS
- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu
buổi học tiếp theo.

*Rút kinh nghiệm:



Tiết : 47 AXETILEN
(C2H2 = 26)

NS:05/03/2024

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a.Kiến thức: HS biết được:
- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen.
- Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí.
- Tính chất hoá học của axetilen: phản ứng cộng brom trong dung dịch, phản ứng với oxi (phản ứng cháy)
- Ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp.
b.Kĩ năng:
- Quan sát TN, hình ảnh TN,mô hình rút ra được nhận xét về cấu tạo và tính chất của axetilen.
- Viết được PTHHdạngCTPT và CTCT thu gọn.
- Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hóa học
- Tính% thể tích khí axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí đã thamgia phản ứng ở đktc.
- Cách điều chế axetilen từ CaC2 và từ CH4

c. Thái độ: Ham thích học tập bộmôn, giáo dụcHS tính cẩn thận để tránh tai nạn do bất cẩn khi đốt C2H2

2.Định hướng năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm .
2.Các kĩ thuật dạy học
- GVhướng dẫnHS làm thí nghiệm.



- Hỏi đáp tích cực. - Khăn trải bàn. - Đọc tích cực. - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên:
-Mô hình phân tử axetilen (dạng đặc, rỗng), mẫu chất dẻo PVC, hộp lắp rápmô hình phân tử.
- Đất đèn, nước, lọ khí C2H2

- Bình thu khí, giá sắt, ống nghiệm có nhánh, đèn cồn, chậu TT, giá ống nghiệm, ống dẫn khí, panh, diêm.
- Soạn side trình chiếu
2.Học sinh:Đọc trước bài ở nhà, bảng phụ, bút viết.
IV.Chuỗi các hoạt động học

A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng
nhóm, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 1

Phiếu học tập 1
Câu 1:Để hàn và cắt kim loại, người thợ hàn đã đốt chất
khí nào trong khí oxi ởmỏ hàn?
Câu 2:Vì sao ngọn lửa của chất khí này có thể hàn và cắt
được kim loại?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải
bàn để hoàn thành câu hỏi
+ Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:GVhướng dẫn chi tiết và giúp HS có đáp án
đúng nhất
3. Báo cáo, thảo luận

HS có thể nêu được tên chất khí nhưng chưa giải
thích rõ ràng vì sao lại sử dụng chất khí này

+ Qua quan sát:
Trong quá trình
hoạt động nhóm,
GV quan sát tất cả
các nhóm, kịp thời
phát hiện những
khó khăn, vướng
mắc của HS và có
giải pháp hỗ trợ
hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý,
bổ sung của các
nhóm khác, GV
biết được HS đã có
được những kiến
thức nào, những



HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không chốt kiến thức. Muốn hoàn
thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên
cứu bài họcmới.

kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ
sung ở các hoạt
động tiếp theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
*Hoạt động 1:Tìmhiểu tính chất vật lí củaC2H2

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVgiới thiệu về khí axetilen.
Công thức phân tử của axetilen ? Phân tử khối?
- GVgiao nhiệm vụ cho từng nhóm, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 2

Phiếu học tập 2
Câu 1:Quan sát lọ đựng khí axetilen và hình 4.9 SGK/120
Cho biết trạng thái,màu sắc, tính tan trong nước của axetilen
Câu 2: Tính tỉ khối của axetilen đối với không khí  axetilen nặng hay
nhẹ hơn không khí?

Kết luận về tính chất vật lí của axetilen.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: GV
hướng dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt
3. Báo cáo kết quả:

I.Tính chất vật lý

Axetilen là chất khí, không màu,
không mùi, ít tan trong nước, nhẹ
hơn không khí.

+ Thông qua qs mức
độ và hiệu quả tham
gia vào hđ củaHS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh
cho đúng.



- HĐ chung cả lớp: GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả của yêu cầu 1 và 2,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

*Hoạt động 2. Tìmhiểu cấu tạo phân tử của axetilen.
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
ChoHS quan sát mô hình phân tử axetilen (dạng đặc, dạng rỗng) , yêu
cầu các nhóm tự lắpmô hình phân tử axetilen và hoàn thành PHT3

Phiếu học tập 3
Câu 1: Viết công thức cấu tạo của axetilen.
Câu 2:Giữa 2 nguyên tử C có bao nhiêu liên kết?Đó là liên kết gi?
Câu 3 : Đặc điểm của liên kết ba ? So sánh liên kết ba với liên kết
đôi ? Qua đó dự đoán phản ứng đặc trưng của axetilen là phản ứng gì?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS thảo luận
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
- Hướng dẫn lắpmô hình của phân tử axetilen
- Viết CTCT của phân tử axetilen
- So sánh:
+ giống nhau: đều có liên kết kém bền
+ khác nhau: L/kết đôi: có 1 liên kết kém bền. L kết ba: có 2 liên kết
kém bền.
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả , các nhóm
khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

II.Cấu tạo phân tử.

* Công thức cấu tạo:
H - C  C -H

Viết gọn:
HC  CH

Đặc điểm: Giữa 2 nguyên tử C có liên
kết ba.
- Trong liên kết ba có hai liên kết kém
bền, dễ đứt lần lượt trong các phản ứng
hóa học.

+ Thông qua qs mức
độ và hiệu quả tham
gia vào hđ củaHS.
+ Thông qua HĐ
chung của các nhóm,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.



GVchốt lại kiến thức.
*Hoạt động 3. Tìmhiểu tính chất hoá học của axetilen

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu các nhóm:
- Tiến hành TNđiều chế axetilen và đốt khí sinh ra
ở đầu ống vuốt nhọn. Quan sát hiện tượng.
- Quan sát thí nghiệm của axetilen với d/d brom
(qua trình chiếu) và hoàn thành phiếu học tập 4

Phiếu học tập 4
Thí

nghiệm
Hiện tượng Nhận xét. Viết

PTHH
Tác dụng
với oxi

(phản ứng
cháy)

Tác dụng
với d/d
brom

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành
TNđể hoàn thành phiếu học tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS
và giải pháp hỗ trợ:
GVhướng dẫnHS
-Cách lắp ráp dụng cụ TN.
- Cách đốt khí axetilen an toàn, không gây hiện
tượng nổ.

III.Tính chất hoá học.
1.Axetilen có cháy không?
Tương tự metan, etilen,
axetilen cháy trong không khí
tạo ra CO2, H2O và toả nhiều
nhiệt.
PTHH:
2C2H2+5O2 

ot 4CO2+2H2

O
2. Axetilen có làm mất màu
d/d bromkhông?
Tương tự etilen, axetilen làm
mất màu d/d brom (có phản
ứng cộng với d/d brom)
PTHH:
* Cộng lần 1:
CHCH+Br -Br 

(d/d)
Br - CH=CH - Br

Viết gọn:
C2H2 +Br2 C2H2Br2

Vì sản phẩm có liên kết đôi
nên có khả năng cộng thêm
một phân tử brôm nữa.

+ Thông qua qs mức độ và hiệu quả tham gia
vào hđ củaHS.
+ Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng
dẫnHS thực hiện các yêu cầu và điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và hiệu quả tham gia
vào hđ của hs.
+ Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các yêu cầu và liên hệ kiến thức
trong thực tiễn



- Dựa vào đặc điểm của liên kết ba, HS dự đoán
sản phẩm phản ứng của axetilen và d/d brom để
viết PTHH.
- So sánh phản ứng cộng với brom của axetilen và
etilen có gì khác nhau?
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
Lưu ý HS: Trong điều kiện thích hợp, axetilen
cũng có phản ứng cộng với hiđro và một số chất
khác.
Yêu cầuHSviết phản ứng cộng hiđro của axetilen

* Cộng lần 2:
Br-CH=CH-Br +Br-Br

(d/d)
Br2CH -CHBr2

Viết gọn:
C2H2Br2 +Br2  C2H2Br4

*Nhận xét:
Phản ứng đặc trưng cho liên kết
ba là phản ứng cộng.

*Hoạt động 4. Tìmhiểu ứng dụng của khí axetilen
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt các ứng dụng của axetilen
thành sơ đồ
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:HS thực hiện cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 1 HS trả lời. Các HS khác góp
ý, bổ sung (nếu thiếu)
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV chốt lại kiến thức và giải thích câu hỏi của hoạt động kết
nối ban đầu (do nhiệt độ ngọn lửa của axetilen có thể lên tới
30000C

IV.Ứngdụng:

Nhiên liệu cho đèn xì
oxi – axetilen


Cao su  C2H2  SX
nhựa PVC


axit axetic và nhiều
hóa chất khác.

+ Thông qua qs mức độ và hiệu quả tham
gia vào hđ của HS.



nên dùng để hàn và cắt kim loại)
Giới thiệumẫu chất dẻo PVCvàmột số sản phẩm của nó.

*Hoạt động 5: Tìmhiểu cách điều chế khí axetilen
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-Nguyên liệu để điều chế C2H2 trong PTNvà trongCN là gì?
- Viết PTHHcủa phản ứng
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:Cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 1 HS trả lời. 1 HS viết PTHH. Các
HSkhác góp ý, bổ sung (nếu thiếu)
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức
GV: Hiện nay, C2H2 được điều chế bằng cách nhiệt phân CH4 ở
nhiệt độ cao
GVviết PTHHminh họa

V.Điều chế:
1. Nguyên liệu:CaC2 vàH2O
2. PTHH:
CaC2+ 2H2OC2H2+Ca(OH)2

. +Thông qua
qsmức độ và
hiệu quả tham
gia vào hđ củaHS.

C.Hoạt động luyện tập

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập cho HS, sau đó yêu cầu hoàn
thành nội dung PHT5 :
Câu 1: a) So sánh cấu tạo phân tử của metan, etilen,
axetilen
b) Tính chất hoá học của metan, etilen, axetilen giống, khác
nhau như thế nào? (tổng hợp thành bảng)

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trong phiếuhọc tập.

+GVquan sát hoạt động
nhóm của HS.GiúpHS
tìm hướng giải quyết
những khó khăn trong
quá trình hoạt động.

+GV thu hồi một số bài
trình bày củaHS trong
PHTđể đ.giá và nhận xét

chung.
Hiđrocacbon Metan (CH4) Etilen (C2H4) Axetilen

(C2H2)

Đặc điểm cấu tạo Liên kết đơn Một liên kết đôi Một liên kết
ba

Tính chất hoá học
giống nhau

Phản ứng
cháy Phản ứng cháy Phản ứng

cháy

Tính chất hóa học Phản ứng thế
Phản ứng cộng
(1pt C2H4 tác

Phản ứng
cộng (1pt



Câu 2: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3 bình
đựng các khí không màu (bị mất nhãn) sau: C2H2, CO2,
CH4

Câu 3: Cần bao nhiêu ml dung dịch brom 0,1M để tác
dụng hết với 2,24 lít khí C2H2(ở đktc).
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ
thuật khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh,
uốn nắn, sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến thức
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời lần lượt 3 nhóm báo cáo kết
quả (mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ
sung,.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

hi

+GVhướng dẫnHS
tổng hợp, điều chỉnh kiến
thức để hoàn thiện nội

dung bài học.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Câu hỏi:
Câu 1: Nêu phương pháp hóa học để phân biệt 3 chất khí:
metan, etilen, axetilen mà chỉ cần sử dụng một hóa chất để
làm thuốc thử.
Câu 2: Một hỗn hợp khí axetilen có lẫn khí cacbonđioxit,
lưu huỳnh đioxit và hơi nước. Làm thế nào để loại bỏ tạp
chất, thu được khí axetilen tinh khiết ?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.

Bài báo cáo
củaHS

- Căn cứ vào nội dung báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng thời động viên kết quả
làm việc củaHS.

4.Hướng dẫn về nhà::
- Tìm hiểu trước bài “Dầumỏ và khí thiên nhiên”
- Làm bài tập SGK1- 5 / 122

*Rút kinh nghiệm:

Tiết : 48 DẦUMỎ -KHÍTHIÊNNHIÊN NS:05/03/2024

I/Mục tiêu:
1/Kiến thức:
- Nắm được t.chất vật lý,trạng thái tự nhiên,cách khai thác,chế biến và ứng dụng của dầumỏ,khí thiên nhiên.
-Biết Crăckinh là một pp quan trọng để chế biến dầumỏ.
-Nắm được đặc điểm cơ bản cuả dầumỏVN, vị trí một sốmỏ dầu,mỏ khí và tình hình khai thác dầu khí ở nước ta.



2/Kĩ năng
- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hoá học của canxi oxit .
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất của dầumỏ.
- Phân biệt được dầu thô và sản phẩm chế biến từ dầumỏ.
- Giải thích được ứng dụng của dầumỏ và khí thiên nhiên trong thực tế.
- Biết cách bảo quản và phòng tránh cháy, nổ, ô nhiễmmôi trường khi sử dụng dầu, khí.
3/ Thái độ : Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.

- Ý thức bảo vệmôi trường.
4/ Địnhhướng năng lực:
- Sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/ Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực -Khăn trải bàn - Đọc tích cực - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
2. Học sinh (HS)Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.Chuỗi các hoạt động học



Hoạt động trải nghiệm, kết nối .
Quan sát các hình ảnh và nêu những nội dung của tiết học này.

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 8 nhóm
- GV yêu cầu HS các nhóm thực hiện phiếu học tập số
1.

Phiếu học tập số 1
Hãy quan sát các hình ảnh vàmẫu dầumỏ, trả lời câu

hỏi:
1/ Trạng thái, màu sắc, tính tan của dầumỏ?
2/ Dầu mỏ có ở đâu? Dầu mỏ được khai thác như thế

- HS nhóm làm TN, thảo luận nhóm
ghi HT và giải thích ghi vào bảng
phụ và đưa ra những thắc mắc cần
sự hướng dẫn của giáo viên.
- HS phát triển được kỹ năng làm
TN, quan sát, nêu được các HT và

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động ,GV quan sát
tất cả các nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn, vướng
mắc của HS và có giải pháp
hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhómGV
biết được HS đã có được
những kiến thức nào cần phải



nào?
3/ Tại sao trong khai thác dầu mỏ, lúc đầu dầu tự phun
lên nhưng sau đó phải bơm nước hoặc khí xuống để đẩy
dầu lên?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
quan sát và thống nhất để ghi lại những nội dung trả
lời…. vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn
nhận thức nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao
HS phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành
kiến thức.

giải thích được một số hiện tượng
đó.
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS
không giải thích được tại sao trong
khai thác dầu mỏ, lúc đầu dầu tự
phun lên nhưng sau đó phải bơm
nước hoặc khí xuống để đẩy dầu
lên?

điều chỉnh, bổ sung ở các
hđộng tiếp theo.

B.Hoạt động hình thành kiến thức
*Hoạt động 1: Tìmhiểu tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, thànhphần của dầumỏ.



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS cho biết các tính chất vật lí của dầu
mỏ
- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập số 1, kết hợp
đọc hiểu sgk để nêu trạng thái tự nhiên và thành phần
của dầumỏ.
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn,đọc
tích cực để nêu các tính chất vật lí và thành phần của
dầumỏ.
3/Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết
quả (mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ
sung, phản biện.GVchốt lại kiến thức.
1. HS nêu TCVL của dầumỏ.
2. HS nêu trạng thái tự nhiên và thành phần của dầu
mỏ.
GVyêu cầu HSgiải thích
Tại sao trong khai thác dầu mỏ, lúc đầu dầu tự phun
lên nhưng sau đó phải bơm nước hoặc khí xuống để
đẩy dầu lên?

I. Dầumỏ:
1. Tính chất vật lí:

Chất lỏng, sánh, có màu nâu đen,không
tan trong nước, nhẹ hơn nước.

2.Trạng thái tự nhiên, thành phần của
dầumỏ
Dầumỏ ở sâu trong lòng đất* Cấu tạomỏ
dầu: có 3 lớp
+Lớp khí dầu mỏ (khí đồng hành) thành
phần chính là CH4 (75%)
+Lớp dầu lỏng: là hỗn hợp phức tạp của
nhiều loại H-C và những lượng nhỏ các
hợp chất khác.
+ Lớp nướcmặn
*Khai thác dầumỏ:

(Học SGK)

+ Thông qua qsmức độ và hiệu
quả thamgia vào hđ củaHS.
+ Thông quaHĐ chung của cả
lớp,GVhướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều chỉnh.



HS: liên hệ thực tế kết hợp thông tin SGKgiải thích
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

*Hoạt động 2:Tìmhiểu về các sản phẩm chế biến từ dầumỏ
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn, đọc tích cực
kết hợp quan sát tranh để nêu các sản phẩm chế biến từ dầu mỏ
và ứng dụng củamỗi sản phẩm đó

+Những sp chính thu được khi chế biến dầumỏ là những sp nào?
Và nêu ứng dụng của chúng.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV tổ chứcHĐ nhóm thảo luận.
3. Báo cáo kết quả:

3.Các sản phẩm chế biến từ dầu
mỏ
-Chưng cất dầumỏ: thu được
- Khí đốt.
- Xăng.
- Dầu thắp, dầu điezen, dầumazut
- Nhựa đường....

-Crăckinh (bẻ gãy phân tử)
Để tăng lượng xăng
Dầu nặng
Xăng+Hỗn hợp khí

+ Thông qua qsmức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
củaHS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng dẫn
HS thực hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.



+ HĐ cả lớp: GV yêu cầu các nhóm báo cáo các sản phẩm chế
biến từdầumỏ
Mỗi sảnphẩmnêuứngdụngvào thực tế cuộc sốngvà sảnxuất.
+HSnhómkhácnhậnxét.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

*Hoạt động 3:Khí thiên nhiên
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và hoàn thành nội dung phiếu học tập số 2

Phiếu học tập số 2
- Khí thiên nhiên có ở đâu?
-Thành phần chủ yếu của khí thiên nhiên là gì? Chúng có ứng
dụng ntn?Dầu mỏ và khí thiên nhiên có ở đâu trên đất nước
Việt Nam.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trong phiếu học tập .
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
chiếu)
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.
- GV liên hệ thực tế khí thiên nhiên củaVN.

II.Khí thiên nhiên

- Thành phần chủ yếu là
metan (95%)
- Ứng dụng: làm nhiên liệu,
nguyên liệu

+ Thông qua qs mức độ và hiệu quả
thamgia vào hđ của hs.
+ Thông qua HĐ chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ kiến thức trong
thực tiễn.

*Hoạt động 4:Dầumỏ và khí thiên nhiên ởViệt Nam ( Tự đọc)
C.Hoạt động luyện tập



Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc tích
cực và hoàn thành nội dung PHT số 3:

Phiếu học tập số 4:
Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau đây

-Câu 1:Dầumỏ là
a/một đơn chất
b/một hợp chất phức tạp
c/một loại hiđrocacbon
d/ hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđro cacbon
Câu2:
A/Dầumỏ sôi ở nhiệt độ sôi nhất định
B/Dầu mỏ có nhiệt độ sôi khác nhau tùy thuộc vào thành phần của
dầumỏ
C/Thành phần chủ yếu của dầumỏ tự nhiên là metan
D/Thành phần chủ yếu của dầumỏ chỉ gồm xăng và dầu lửa
Câu 3: Phương pháp để tách riêng các sản phẩm từ dầu thô là:
A/khoan giếng dầu B/crăckinh
C/ chưng cất . D/ làm bay hơi.
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trongphiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt động
nhóm của HS. Giúp HS tìm
hướng giải quyết những khó
khăn trong quá trình hoạt
động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để
đ.giá và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức để
hoàn thiện nội dung bài học.



D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà
hoàn thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện
tượng thực tế về ứng dụng của dầumỏ. Tích cực luyện
tập để hoàn thành các bài tập nâng cao.
- Nội dung HĐ: yêu cầu HS tìm hiểu, giải quyết các
câu hỏi/tình huống sau:
+ Vì sao khai thác và vận chuyển dầu gây ô nhiễm
môi trường?
+ Con người cần làm gì để giải quyết vấn đề tràn dầu
trên biển do đường ống bị vỡ?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài
liệu, mạng internet,…để giải quyết các công việc
được giao.
*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài ,làm bài tập 1,2,3,4 / 129 SGK
- Tìm hiểu bài “Nhiên liệu”

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện công
việc của HS. Đồng thời động viên
kết quả làm việc của HS.



Tiết : 49 NHIÊNLIỆU NS: 09/03/2024

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ

a.Kiến thức:HSbiết được:

- Khái niệm nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến (rắn, lỏng, khí).

- Hiểu được : Cách sử dụng nhiên liệu (gas, dầu hỏa, than...) an toàn, có hiệu quả, giảm thiểu ảnh hưởng không tốt tới môi trường.

b.Kĩ năng: -Biết cách sử dụng nhiên liệu hiệu quả, an toàn trong cuộc sống hằng ngày.

- Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan và thể tích khí cacbonic tạo thành.

c. Thái độ:Có ý thức tiết kiệm nhiên liệu trong gia đình để giảm chi phí, bớt độc hại.

2.Định hướng năng lực:

- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học

- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống



- Năng lực tính toán hóa học.

II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học

1. Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm .

2.Các kĩ thuật dạy học

- Hỏi đáp tích cực. - Khăn trải bàn. - Đọc tích cực. - Viết tích cực.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên:Biểu đồ hình 4-21, 4-22 - Soạn slide trình chiếu

2.Học sinh:Đọc trước bài ở nhà, bảng phụ, bút viết.

IV. Chuỗi các hoạt động học

A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm,
thảo luận hoàn thành phiếu học tập 1

Phiếu học tập 1

Câu 1: Em hãy kể tên một vài nhiên liệu thường dùng ở gia

HS có thể nêu được khái niệm
nhiên liệu nhưng chưa giải thích
rõ ràng câu 3

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.



đình?

Câu 2:Khi em dùng điện để thắp sáng và đun nấu thì điện có
phải là 1 loại nhiên liệu không?Vì sao?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GVhướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn
để hoàn thành câu hỏi
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ: GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS có đáp án
đúng nhất.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.

Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành
đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên cứu bài
họcmới.

+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được
HS đã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp
theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức

*Hoạt động 1:Tìmhiểu nhiên liệu là gì?
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

Chuyển giao nhiệm vụ học tập I.Nhiên liệu là gì? + Thông qua qs mức độ và hiệu quả



Từ kết quả PHT 1,GVnêu vấn đề:
H: Các chất trên khi cháy sẽ có hiện tượng gì? Vậy nhiên
liệu là gì?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập :Cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 HS trả lời, các HS khác
góp ý, bổ sung.
- GV nêu vai trò của nhiên liệu và nguồn gốc: có sẵn
trong tự nhiên (than, củi, dầu mỏ...) hoặc con người điều
chế (cồn, khí than..)

- Chốt đáp án câu 2: điện là một dạng năng lượng có thể
toả nhiệt và phát sáng nhưng không phải là nhiên liệu

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

Nhiên liệu là những chất cháy
được, khi cháy toả nhiệt và phát
sáng.

Ví dụ : Than, gỗ, dầu hoả, khí
ga...

thamgia vào hđ của HS.

+ Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh cho đúng.

Hoạt động 2:Tìmhiểu cách phân loại nhiên liệu
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
ChoHS hoàn thành PHT2

Phiếu học tập 2

Câu 1: Dựa vào trạng thái em hãy phân loại các nhiên
liệu?

II.Nhiên liệu được phân loại
như thế nào?

1.Nhiên liệu rắn

+ Thông qua qs mức độ và hiệu quả
thamgia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung của các nhóm,
GV hướng dẫn HS thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.



Câu 2:

- Thanmỏ được hình thành như thế nào?

- Phân loại than mỏ? Dựa vào biểu đồ 4-21 em hãy cho
biết loại than có hàm lượngC cao nhất? thấp nhất?

Câu 3:Ứng dụng của nhiên liệu lỏng?

Câu 4: Dựa vào biểu đồ 4-22 cho biết đặc điểm của
nhiên liệu khí? Ứng dụng của nhiên liệu khí?

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS thảo luận
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:Y/c HS đọc thông tin trong SGK. Giải thích
thêm về khí than, khí lò cốc…

3. Báo cáo kết quả:

- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại
kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

- Thanmỏ gồm:

+ Than gầy

+ Thanmỡ

+Than non

+ Than bùn

- Gỗ

2.Nhiên liệu lỏng

- Xăng

- Dầu (dầu hỏa, dầu điezen...)

- Rượu

3.Nhiên liệu khí

- Khí thiên nhiên



- Khímỏ dầu

- Khí lò cốc

- Khí lò cao

- Khí than.
*Hoạt động 3. Cách sử dụng nhiên liệu như thế nào cho hiệu quả?

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Yêu cầu các nhóm đọc thông tin SGK, kết hợp kiến thức
thực tế và hoàn thành phiếu học tập 3

Phiếu học tập 3

Câu 1: Vì sao chúng ta cần phải sử dụng nhiên liệu cho
hiệu quả ?

Câu 2: Sử dụng nhiên liệu như thế nào là hiệu quả?

Câu 3: Muốn sử dụng nhiên liệu hiệu quả ta cần thực
hiện những biện pháp nào?Cho ví dụminh hoạ

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- HĐ nhóm:GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để
hoàn thành phiếu học tập .

III. Sử dụng nhiên liệu như thế nào
chohiệu quả?

- Cung cấp đủ oxi (hoặc KK) cho quá
trình cháy.

- Tăng diện tích tiếp xúc của NL với
oxi ( hoặc không khí )

- Điều chỉnh nhiên liệu hợp lý phù hợp
nhu cầu sử dụng

+ Thông qua qs mức độ và hiệu
quả thamgia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và điều chỉnh.

+ Thông qua qs mức độ và hiệu
quả thamgia vào hđ của hs.

+ Thông qua HĐ chung của cả
lớp, GV hướng dẫn HS thực hiện
các yêu cầu và liên hệ kiến thức
trong thực tiễn



+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ:

GVhướng dẫnHSkhai thác thông tin SGK
3. Báo cáo kết quả:

- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt lại
kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GV:bổ sung và hoàn chỉnh.
C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

-GVyêu cầuHS lần lượt thực hiện các BT sau:

Câu 1: Nhiên liệu là gì? Cách phân loại nhiên liệu? Nhiên liệu
nào dễ cháy hoàn toàn hơn ?Vì sao?

Câu 2:Làmbài tập 1, 4 SGK/132

Câu 3: Tính nhiệt lượng tỏa ra và thể tích khí CO2 tạo thành (ở
đktc) khi đốt cháy 10kg than chứa 90% cacbon, biết 1mol

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trong phiếuhọc tập.

+GVquan sát
hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm
hướng giải quyết
những khó khăn
trong quá trình
hoạt động.
+GV thu hồi một
số bài trình bày



cacbon cháy tỏa ra 394KJ

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

HĐ cá nhân:Câu 1,2

HĐnhóm: Câu 3

GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để
hoàn thành bài tập

+ Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ: GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn,
sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến thức
3. Báo cáo kết quả:

- HĐ chung cả lớp: GVmời lần lượt cá nhân và nhóm báo cáo
kết quả (thu 2 nhóm), các nhóm khác góp ý, bổ sung,. 4.Đánh giá
kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:GVchốt lại kiến thức.

củaHS trong
PHTđể đ.giá và
nhận xét chung.
+GVhướng dẫn
HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến
thức để hoàn
thiện nội dung
bài học.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Câu hỏi:
Câu 1:Hãy giải thích hiện tượng:
Đèn dầu sáng bình thường, nếu vặn bấc đèn lên quá cao làm

Bài báo cáo của HS

- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm việc của
HS.



cho đèn kém sáng và có nhiềumuội than.

Câu 2: Vì sao có thể nói khí thải của các nhà máy và khí
thải của các động cơ đốt trong (ô tô, xe máy…) là nguyên
nhân củamưa axit?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.

Hướng dẫn về nhà: - Làm bài tập 1,2,3,4 SGK trang 132 vào vởBT

- Chuẩn bị bài: Thực hành: Tính chất hóa học của hidrocacbon



Tiết : 50
THỰCHÀNH:

TÍNHCHẤTCỦAHIĐROCACBON. NS: 09/03/2024

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
Biết được:
Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:
- Điều chế C2H2

- Tính chất của axetilen:
+Tác dụng với d/dBrom
+Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)
- Tính chất vật lí của benzen.
2.Kĩ năng:
-Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.
-Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.
- Viết tường trình thí nghiệm.
3.Thái độ :Làm thí nghiệm cẩn thận
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực thực hành
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1.Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm .
2.Các kĩ thuật dạy học
-GVhướng dẫnHS làm thí nghiệm.- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn. - Đọc tích cực. - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh



1.GV:
-Dụng cụ: 1ống nghiệm có nhánh, 3 ống nghiệm, 1 nút cao su kèm ống nhỏ giọt, 1 giá TN, 1 đèn cồn, 1 chậu TT, panh, ống dẫn khí, ống vuốt,
1 kẹp gỗ.
-Hoá chất: Đất đèn, d/d Brom, nước cất, benzen, d/d iôt.
* Phương tiện dạy học: -Bảng phụ , máy chiếu
2.HS:
-Đọc trước nội dung của bài.
-Học bài cũ.
-Bảng phụ, bút viết.
IV.Chuỗi các hoạt động học

A. Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao dụng cụ và hóa chất
đầy đủ về cho từng nhóm.
- GV giới thiệu cách tiến hành thí nghiệm thông qua
phiếu học tập 1
*Thí nghiệm 1: Điều chế C2H2
- Cho vào ống nghiệm có nhánhA 2mẩu CaC2, đậy ống
nghiệm bằng nút cao su có gắn ống nhỏ giọt, lắp ống
nghiệm lên giá.
- Cho đầy nước vào ống nghiệm B, úp ngược vào cốc
hoặc chậu đựng nước, luồn ống dẫn vào miệng ống
nghiệmB.
Nhỏ từ từ nước vào ống A.Thu khí axetilen vào ống B
bằng cách đẩy nước, dùng nút cao su đậy miệng ống
nghiệm.Quan sát và ghi lại kết quả.

- Các nhóm làm các thí nghiệm, thảo
luận nhóm ghi hiện tượng, giải thích,
PTHH ghi vào bảng phụ và đưa ra
những thắc mắc cần sự hướng dẫn của
giáo viên.
.

+ Qua quan sát:
Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV
quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát
hiện những khó
khăn, vướng mắc
của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý,
bổ sung của các
nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức



Thí nghiệm 2: Tính chất của axetilen.

a) Tác dụng với d/d Brom
( HS quan sát trên videoclip hoặc tranhminh họa)
Dẫn khí C2H2 thoát ra ở ống nghiệm A vào ống

nghiệm C đựng d/d nước brom. Quan sát cho biết màu
của d/d Brom?
- Nêu hiện tượng xảy ra sau khi dẫn C2H2 sục vào d/
dịch brom?Viết PTHH
b)Tác dụng với oxi (phản ứng cháy)
Dẫn khí C2H2 qua ống thuỷ tinh vuốt nhọn rồi châm lửa
đốt (nhắc HS để khí thoát ra 1 lúc để đuổi hết không khí
rồi mới đốt) để khí C2H2 thoát ra 1 lúc rồi mới đốt?
- Nhận xét hiện tượng.Viết PTHH.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm luống
cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS giữ bình tĩnh
và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý,
bổ sung.

nào, những kiến
thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung
ở các hoạt động tiếp
theo.



4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GV:bổ sung và hoàn chỉnh.
B.Hoạt động hình thànhkiến thức

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS rồi yêu cầu HS hoàn thành nội
dung PHT số 2

Phiếu học tập số 2

1. Dựa vào kết quả của TN1, em hãy cho biết nguyên liệu để điều chế
Axetilen?

2. Dựa vào kết quả của TN 2a, giải thích và viết PTHH của C2H2 tác
dụng với nước brom?

3. Dựa vào kết quả của TN 2b, giải thích và viết PTHH của C2H2 tác
dụng với oxi?

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập

GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm trực
quan, đọc tích cực để thực hiện các yêu cầu của phiếu học tập số 2

ND1:HS rút ra nguyên liệu điều chế khí axetilen.

I.Tiến hành thí nghiệm:

- HS làm thí nghiệm theo nhóm, ghi
chép lại hiện tượng

- HS quan sát và nhận xét:

- Axetilen là chất khí, không màu, ít
tan trong nước

CaC2 + 2H2O  C2H2 +Ca(OH)2

- Ở ống C màu da cam của d/d brom
nhạt dần do C2H2 đã tác dụng với
brom trong d/d

C2H2 + 2Br2 C2H2Br4

- Khi đốt C2H2 cháy với ngọn lửa

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ củaHS.

+ Thông quaHĐ
chung của cả
lớp, GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu cầu
và điều chỉnh
cho đúng.



ND2:HS rút ra tính chất hóa học của axetilen.

+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
Cách thiết lập sơ đồ nhận biết, quan sát hiện tượng, màu sắc, thao tác
thực hành của học sinh chưa chuẩn, viết PTHH sai... GV hướng dẫn chi
tiết và giúpHS hoàn thành tốt

3. Báo cáo kết quả:

- HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả của yêu cầu 1 và
2, các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GV:bổ sung và hoàn chỉnh.

màu vàng sáng.

2C2H2 + 5O2 
0t 4CO2 +2H2O

*Hoạt động 2:Vệ sinh lớp học và viết bản tường trình:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

GV : Hướng dẫn các nhóm thu gom các hóa chất, vệ sinh
dụng cụ thí nghiệm và nơi làm việc.

HS: Phân công công việc cho các thành viên để thực hiện
nhiệm vụ được giao.

GV:Hướng dẫnHSviết báo cáo.

II. Viết bản tường trình:

Bản tường trình của các nhóm

+Thông qua qsmức độ
và hiệu quả thamgia
vào hđ củaHS.

C.Hoạt động luyện tập



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 3:

Phiếu học tập số 3:

Câu 1:Chát rắn nào sau đây dùng để điều chế axetilen?

A.Ca B. CaC2 C.CaO D. Ca(OH)2

Câu 2: Có hỗn hợp khí gồm CH4 và C2H2, để làm sạch khí
metan thì dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch nào sau đây?

A. axit clohiđric B. đồng (II) sunfat

C. nước vôi trong. D. dung dịch brom

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ
thuật khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 3.

+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải
pháp hỗ trợ: GV theo dõi quá trình thảo luận của học
sinh, uốn nắn, sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến
thức bằng các câu hỏi hợp lý

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập trong phiếu
học tập.

+ GV quan sát hoạt
động nhóm của HS.
Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó
khăn trong quá trình
hoạt động.

+ GV thu hồi một số
bài trình bày của HS
trong PHT để đ.giá và
nhận xét chung.

+ GV hướng dẫn HS
tổng hợp, điều chỉnh
kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài
học.



- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả
(mỗi nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung,
phản biện.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

- GVyêu cầuHSvề nhà làm trả lời các bài tập sau :

Bài tập:

BT4/133SGK:Đốt cháy 3g chất hữu cơA thu được 8,8g
khí CO2 và 5,4gH2O

a) Trong chất hữu cơA có những nguyên tố nào?

b) Biết PTK của A nhỏ hơn 40. TìmCTPT của A

c)Chất A có làmmất màu của d/dBromkhông?

d)Viết PTHHcủaA với Clo khi có ánh sáng.

- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu,
mạng internet,…để giải quyết các công việc được

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp
sản phẩm vào đầu buổi
học tiếp theo.

- Căn cứ vào nội dung
báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc
của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng
thời động viên kết quả
làm việc của HS.



giao.Yêu cầu HSnộp báo cáo (bài thu hoạch).

Hướng dẫn về nhà:

Chuẩn bị bài mới: Rượu etylic

Rút kinh nghiệm:……………………………………………………………………………………………………



Tiết : 51 RƯỢUETYLIC
NS: 17/03/2024

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức, kỹ năng, thái độ
Kiến thức: HS nắm được công thức phân tử, cấu tạo, đặc điểm cấu taọ, tính chất lý, hoá học và ứng dụng của rượu etilic. Biết nhóm - OH là
nhóm nguyên tử gây ra tính chất hoá học đặc trưng của rượu.
Biết độ rượu, cách tính độ rượu và điều chế rượu, ứng dụng cúa rượu.
Kỹ năng:
- Quan sát mô hình,mẫu vật, thí nghiệm, hình ảnh rút ra đặc điểm cấu tạo và TCHH của rượu etylic.
- Viết PTHHdạngCTPT vàCTCT thu gọn của rượu
- Phân biệt ancol etylic và benzen
- Tính khối lượng rượu thamgia và tao thành trong phản ứng có sử dụng độ rượu và hiệu suất phản ứng.
Thái độ: Thấy được tầm quan trọng của rượu, biết uống nhiều rượu là có hại cho sức khỏe.

2.Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển.
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực thực hành hóa học: LàmTN, quan sát hiện tượng, giải thích các hiện tượng xảy ra khi tiến hành TNvề rượu etylic.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
- Năng lực tính toán qua việc giải các bài tập hóa học có bối cảnh thực tiễn.

II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học

- Hỏi đáp tích cực.



- Khăn trải bàn.
- Thí nghiệm trực quan.
- Đọc tích cực.
- Viết tích cực.

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)

-Làm các slide trình chiếu, giáo án.
-Dụng cụ thí nghiệm:Ống nghiệm, kẹp đốt hóa chất, giá đỡ, đèn cồn.
-Hóa chất: C2H5OH,Na.

2.Học sinh (HS)
-Học bài cũ.
-Tập lịch cũ cỡ lớn hoặc bảng hoạt động nhóm.
-Bútmực viết bảng.

IV.Chuỗi các hoạt động học:
Hoạt động trải nghiệm, kết nối .

GV:Cho hs quan sát 2 lọ: Rượu 900(cồn) và rượu 100



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm, các dụng cụ thí nghiệm và hóa chất
được giao đầy đủ về cho từng nhóm.
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành các thí
nghiệm đốt cháyRượu 900(cồn) và rượu 100 trong PTN.
(Nếu HS chưa rõ cách tiến hành thí nghiệm, GV nhắc lại một lần
nữa để các nhóm đều nắm được).

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bànvà
TN trực quan để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: tiến hành
thí nghiệm, quan sát và thống nhất để ghi lại hiện tượng xảy ra

- HS nhóm làm thí nghiệm, thảo luận
nhóm ghi hiện tượng và giải thích ghi
vào bảng phụ và đưa ra những thắcmắc
cần sự hướng dẫn của giáo viên.

+Hiện tượng:
TN1. Cồn 900 cháy mạnh trong không
khí với ngọn lửamàu xanh.
TN2. Rượu 100 không cháy được trong
không khí
+ Giải thích: Do đã quan sát được hiện
tượng đốt cồn để nướng chín thức ăn
hoặc dùng đèn cồn trong PTN,
HS không giải thích được tại sao rượu

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm làm thí nghiệm,
GV quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn,
vướng mắc của HS và
có giải pháp hỗ trợ hợp
lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được HS
đã có được những kiến
thức nào, những kiến
thức nào cần phải điều
chỉnh, bổ sung ở các
hoạt động tiếp theo.



vào bảng phụ.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng
dẫn chi tiết và giúpHS giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
- Qua 2 TN trên, hãy giải thích vì sao khi đốt cháy Rượu
900(cồn), rượu 100 trong PTN thì cồn cháy được mà rượu 100
không cháy được?
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức
nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải
nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức.

100 không cháy được trong không khí
mà cồn lại cháy được.
- HS phát triển được kỹ năng làm thí
nghiệm, quan sát, nêu được các hiện
tượng và giải thích được một số hiện
tượng đó.
- Mâu thuẫn nhận thức khi HS không
giải thích được tại sao rượu 100 không
cháy.

B.Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1:Tìmhiểu tính chất vật lý của rượu etylic

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1:Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu cầu HS quan sát

lọ rượu etylic, đọc thông tin SGK và GV trình chiếu thí nghiệm(hoặc
cho HS làm TN): nhỏ vài giọt rượu etylic vào ống nghiệm chứa nước
và một ống nghiệm chứa iot, rồi yêu cầu HS hoàn thành nội dung PHT

I. Tính chất vật lý của rượu etylic: +Thông qua
quan sát mức
độ và hiệu quả
thamgia vào
hoạt động của



số 2

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và thí nghiệm trực
quan, đọc tích cực để hoàn thành phiếu học tập số 2.

- Rượu etilic là chất lỏng không màu,
nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước,
sôi ở 78,30C. Rượu etylic hoà tan được
nhiều chất như iot, benzen

*Độ rượu là sốml rượu etylic có trong
100ml hỗn hợp rượu với nước

học sinh.
+ Thông qua
HĐ chung của
cả lớp,GV

hướng dẫnHS
thực hiện các
yêu cầu và điều

chỉnh.



ND1:Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
- Quan sát lọ rượu etylic Trạng thái, màu sắc...
- Quan sát thí nghiệm hiện tượng xảy ra.
- Đọc thông tin SGK, liên hệ thực tế để hoàn thành nội dung 1.
ND2:GV Trình chiếu hình ảnh chai rượu 450và chai rượu 100

- Chỉ số ghi trên 2 chai rượu trên có ý nghĩa gì?
- HS quan sát TN ảo về cách pha chế rượu 450 nêu cách pha chế
rượu 450

Độ rượu?
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
Cách quan sát hiện tượng, màu sắc, cách pha chế rươu...GV hướng dẫn
chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt.

3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1 nội
dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

Hoạt động 2:Tìmhiểu cấu tạo phân tử rượu etylic
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVphát phiếu học tập số 3 choHS, sau đóGV trình chiếumô

II:Cấu tạophân tử:

H H

+Thông
quamức
độ tiếp thu



hình phân tử rượu etylic dạng rỗng và dạng đặc, phân tích, lắp ráp
mô hình, rồi yêu cầuHShoàn thành nội dung PHT số 3.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 3.

3. Báo cáo kết quả:

HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung, phản biện.GV chốt lại kiến thức.

- GV nhấn mạnh nhóm –OH (hydroxyl) trong phân tử quyết định
tính chất hóa học đặc trưng của rượu, vậy với đặc điểm cấu tạo của
rượu etylic thì có những tính chất hóa học nào

GV cho học sinh nêu sự giống nhau về công thức cấu tạo của rượu
etylic và nước( đã học lớp 8).

H - C -C - O -H

H H

hayCH3 - CH2 - OH

* Trong phân tử rượu etylic có một nguyên
tử H không liên kết với nguyên tử C mà liên
kết trực tiếp với nguyên tử O, tạo ra nhóm –
OH . Chính nhóm này làm phân tử rượu có
tính chất đặc trưng.

kiến thức
của học
sinh



Từ đó học sinh hiểu và dự đoán tính chất hóa học của rượu etylic.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

Hoạt động 3:Tìmhiểu về tính chất hóa học và ứng dụng của rượu etylic:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó GV hướng dẫn HS làm
thí nghiệm 2, quan sát hiện tượng, hoàn thành nội dung PHT số 4

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐnhóm:TN1: (đã làmởHĐ1).
GVhướngdẫnHSlàmTN2.

III.TÍNHCHẤTHÓAHỌC:
1/ Rượu etilic có phản ứng với oxi
không ?
C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O
Rượu etilic tác dụngmạnh với oxi khi đốt
nóng tạo CO2, H2Ovà tỏa nhiều nhiệt.
2/ Rượu etilic có phản ứng với Natri

không ?
PTPƯ:
2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2

Rượu etylic tác dụng với Na giải phóng
khí hidro.
3/ Phản ứng với axit axetic ( sẽ học ở bài

45)

+ Thông qua
quan sát mức
độ và hiệu quả
tham gia vào
hoạt động của
học sinh.
+ Thông qua
HĐ chung của
cả lớp, GV
hướng dẫn HS
thực hiện các
yêu cầu và điều
chỉnh.



GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong
phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáoTN1
+HSnhómkhácnhậnxét.
GV nhậnxét vàgợi lại chohsvấnđềđặt raphầnkết nối:
Giải thích tại sao rượu 10o ko cháy được? Cồn cháy được và được sử
dụng trong PTN?
GV:YêucầuHS giải thíchviếtPTHH.
(GVchốt kiến thức: cồn là chất dễ bayhơi khi gặp nhiệt độ cao thì sẽ cháy
và tỏa nhiều nhiệt nên dùng trongPTN còn rượu 100 thì chỉ có 10ml rượu
etylic trong 100ml hổn hợp rượu và nước và rượu etylic tan vô hạn trong
nước ... nên rượu100khôngcháyđược.)
GV Giới thiệu: Phản ứng đốt cháy rượu etylic tỏa nhiều nhiệt. Vì vậy,
người ta thườngdùngsửdụngcồn trongnhữngviệcgì?
HS:Dùng làm đèn cồn trong PTN, dùng đốt cháy, nướng thực phẩm khô
nhưmực,cá...
GV yêucầu cácnhómbáocáoTN2:
- HS nhómbáo cáo hiện tượng xảy ra.
( Na cho vào cốc rượu sẽ chìm xuống sau đó nổi lên trên có bột khí
thoát ra, mẩuNa tan dần.)
- GVyêu cầuHS:
- Dự đoán sản phẩm tạo thành?
- Dự đoán nguyên tử Na sẽ thay thế nguyên tử H nào trong rượu
etylic?
- GVphân tích và chốt trên sơ đồ
- HS ghi PTPƯgiữa rượu etilic với Natri

IV.ỨNGDỤNG:
Làm nguyên liệu, nhiên liệu, dungmôi.



GV:Cho các cặp đôi khác nhận xét
GV: giới thiệu PƯ giữa rượu etilic với axit axetic(sẽ học ở bài 45)
HĐ cả lớp:HSquan sát hình và đọc tích cực trả lời câu hỏi
- Nêu ứng dụng của rượu ety líc? - Các học sinh khác nhận xét
- GV cho học sinh hoạt động cá nhân nêu nhận định của em về vai trò
của rượu trong đời sống hằng ngày?.
Cho học sinh hoạt động tích cực nêu ý kiến của mình về tác hại của
việc sử quá nhiều rượu

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.
Hoạt động 4:Điều chế.

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 5 cho HS, sau đó GV yêu cầu liên
hệ kiến thức thực tiển ở địa phương và hoàn thành nội dung
PHT số 6:

V/Điều chế : Men rượu
- Chất bột (hoặc đường)

Rượu Etylic

ChoEtylen tác dụng với nước.
Axit

C2H4+H2O C2H5OH

+ Thông qua
quan sát mức độ
và hiệu quả tham
gia vào hoạt
động của học
sinh.
+ Thông quaHĐ
chung của cả
lớp, GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu cầu
và liên hệ kiến
thức trong thực



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành
các yêu cầu trong phiếu học tập số 5.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.
- Hs liên hệ thực tiễn trình bày những hiểu biết của bản thân về
cách làm rượu của người dân địa phương.
- GV giới thiệu một số nguyên liệu để sản xuất rượu etylic và
chốt sơ đồ điều chế rượu từ các nguyên liệu.
- GV liên hệ thực tế ở địa phương cho Hs quan sát video cách
nấu rượu từ gạo và ngô và cách sản xuất rượu trong công
nghiệp
- GV giáo dục cho HS biết về tác hại và hậu quả của việc uống

tiễn.



rượu công nghiệp.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

Phiếu 2: Cho Na dư vào ống nghiệm đựng rượu 700 .
Viết các PTHH.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề
hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập.
3. Báo cáo két quả:
Gvyêu cầu các nhóm chấm chéo.
Gv nhận xét và chốt kiến thức và ghi điểm cho các nhóm.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trong phiếu học tập.

+ GV quan sát và đánh giá hoạt động
cá nhân, hoạt động nhóm của HS. Giúp
HS tìm hướng giải quyết những khó
khăn trong quá trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình bày của
HS trong phiếu học tập để đánh giá và
nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp, điều
chỉnh kiến thức để hoàn thiện nội dung
bài học.
+ Ghi điểm cho nhóm hoạt động tốt
hơn.



GVchốt lại kiến thức.
D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo
cáo (bài thu hoạch).
- GV khuyến khích HS tham gia tìm hiểu những hiện tượng thực tế về rượu etylic
hiện nay. Tích cực luyện tập để hoàn thành các bài tập nâng cao.
- Nội dungHĐ: yêu cầuHS tìm hiểu, giải quyết các câu hỏi/tình huống sau:
1. Nướcvà rượuetylicchất nàophảnứngvớiNamạnhhơn, tại sao?
2. Em hãy cho biết nguyên nhân gây ra hiện tượng ngộ độc rượu công nghiệp?Nêu
được ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc tuyên truyền?
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng internet,…để giải
quyết các công việc được giao.

Bài báo cáo của HS (nộp
bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học tiếp
theo.
- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả thực
hiện công việc của HS (cá
nhân hay theo nhóm HĐ).
Đồng thời động viên kết
quả làm việc của HS.

*Hướng dẫn về nhà:
- Học bài.
- Về nhà làm các bài tập 1,2,3 trang 139/SGK.
- Học sinh khá – giỏi làm thêm bài tập 4,5 trang 139/SGK.
- Chuẩn bị : axitaxetic:
+ Tìm hiểu về tính chất vật lí.
+ Tìm hiểu về cách viết CTCT.
+ Tìm hiểu về tính chất hóa học.
+ Tìm hiểu về ứng dụng , cách điều chế.

*Rút kinh nghiệm:



Tiết : 52
AXITAXETIC

NS: 17/03/2024

I. Mục tiêu
1. Kiến thức :
- Biết được: Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân tử của axit axetic.
- Biết được tính chất vật lí, hóa học cơ bản của axit axetic.
- Thấy đượcmột số ứng dụng chính của axit axetic trong đời sống và công nghiệp.
- Biết các phương pháp điều chế axit axetic trong đời sống và công nghiệp.
2. Kĩ năng:
- Quan sát mô hình phân tử, thí nghiệm,mẫu vật, hình ảnh rút ra nhận xét về các đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất hóa học.
- Viết được phương trình hóa học dạng công thức phân tử và công thức cấu tạo thu gọnminh hoạ cho tính chất hoá học của axit axetic.
- Phân biệt axit axetic với etanol và chất lỏng khác.
- Tính nồng độ hoặc khối lượng axit axetic thamgia hoặc tạo thành trong phản ứng.



3. Thái độ:Giáo dục ý thức học tập, nghiên cứu.Yêu bộmôn và ham thích tìm hiểu.
4.Năng lực cần hướng tới
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực thực hành hóa học: Làm thí nghiệm, quan sát hiện tượng
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Diễn đạt, trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp thảo luận nhóm.
- Thí nghiệm nghiên cứu, trực quan, giải quyết vấn đề.
2.Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực, thảo luận, diễn giải, thuyết trình.
- Thí nghiệm trực quan; đọc, viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)
-Mô hình phân tử các dạng; tranh vẽ hình 5.4 /140; 5.5 /141.
- Hóa chất thí nghiệm: CH3COOH;C2H5OH;H2SO4(đ); NaOH; quỳ tím; Zn; CuO; .....
- Dụng cụ: Ống nghiệm, kẹp gỗ, giá sắt, đèn cồn, cốc thuỷ tinh, ống dẫn khí, ...
2.Học sinh:
-Đọc trước bài.
-Bảng phụ, phấn viết.
IV.Chuỗi các hoạt động học
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp theo nhóm sao cho phù hợp, cử nhóm trưởng
điều hành, thư ký.
- GV cho học sinh quan sát mẫu giấm ăn. Nêu nhận xét về

Qua thảo luận các nhóm:
-HS trả lời do dấm ăn có vị chua.
-Hs có thể trả lời được hoặc không trả
lời được.

+ Qua quan sát:
GV quan sát các
nhóm thảo luận
kịp thời phát



màu sắc,mùi vị ,tính tan?
- Vì sao giấm được dùng để làm chua ngọt, trộn gỏi...
- Vậy trong thành phần của giấm chứa chất gì làm cho giấm
bị chua?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: Nhóm trưởng điều hành, từng thành viên quan
sát mẫu dấm ăn,trả lời các câu hỏi, thư ký tổng hợp ý kiến.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
Giáo viên không chốt kiến thức để tạo mâu thuẫn nhận thức
buộc HS phải nghiên cứu bài học mới để sử dụng kiến thức
giải thích hiện tượng.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến
thức.

hiện những khó
khăn, vướngmắc
của pp và hỗ trợ
hợp lí.
+ Qua báo cáo,
góp ý, bổ sung
của các nhóm,
GV biết được
HS đã hình
thành được kiến
thức nào và kịp
thời điều chỉnh,
bổ sung kiến
thức ở các hoạt
động tiếp theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
Hoạt động 1:TÍNHCHÂTVẬTLÍCỦAAXITAXETIC

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu lọ thủy tinh đựng dung dịch CH3COOH. Yêu cầu
Hs quan sát và nhận xét về tính chất vật lí của Axit Axetic?
-Gv cho hs làm TN: nhỏ từ từ axit axetic vào ống nghiệm đựng
nước.
-GVgiới thiệu thêmmột số tính chất vật lí khác của Axit Axetic
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành

*Tiểu kết:
Axit Axetic là chất
lỏng, khôngmàu.
tan vô hạn trong nước.

Vị chua.

- Thông qua quan sát sự tham gia
vào hoạt động của từng thành viên
trong nhóm dưới sự điều hành của
nhóm trưởng, thực hiện thí nghiệm
nghiêm túc, an toàn, thảo luận sôi
nổi đưa ra kết quả chung cho cả
nhóm.
- Thông qua HĐ chung của cả lớp,



viên thảo luận tính chất của axit axetic ghi kết quả vào phiếu học
tập.
-Từng thành viên nêu nhận xét, đưa ra thảo luận trong nhóm và
thống nhất, thư ký tổng hợp kết quả chung.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GV mời các nhóm báo cáo kết quả, góp ý, bổ sung, hình thành
kiến thứcmới của bài học.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

GV hướng dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

Hoạt động 2 :CẤUTẠOPHÂNTỬ

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV chia các nhóm và hướng dẫn học sinh lắp ghép mô hình
phân tửAxitAxetic dạng rỗng.
-Yêu cầu hs nhận xét về đặc điểm cấu tạo phân tử Axit Axetic?
-GV gọi 1 hs lên bảng viết công thức cấu tạo của Axit Axetic?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ cá nhân: GV yêu cầu HS hoạt động nhóm để lắp ráp
mô hình từ đó nêu đặc điểm cấu tạo của axit axetic.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GVmời đại diện nhóm trả lời câu hỏi, các bạn khác góp ý, bổ
sung.Gọi hs lên viết công thức cấu tạo.
GVnhận xét và bổ sung kiến thức choHs.
Nhóm – OH liên kết với nhóm – C = O tạo thành nhóm –
COOH. Nhóm – COOH này làm phân tử Axit Axetic có tính
axit.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

-Phân tử axit axetic có 1 liên kết đôi, 6 liên
kết đơn.
*Tiểu kết:
* CTCT:

* Thu gọn: CH3COOH.

- Thông qua
quan sát
mức độ và
hiệu quả
tham gia
vào hoạt
động tự học
của học HS.
- Thông qua
HĐ chung
của cả lớp,
GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu
cầu và điều
chỉnh.

Hoạt động 3:TÍNHCHẤTHÓAHỌC
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV sử dụng phương pháp thuyết trình, hỏi đáp
tích cực để giúp Hs hình thành kiến thức tính chất
hóa học của axit axetic.
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ, hướng dẫn học

-Hiện tượng :
+TN1 :
*Quỳ tím hóa đỏ.
*Dung dịch màu hồng, sau đó nhạt dần rồi
mất hẳn.

- Thông qua quan sát sự
tham gia vào hoạt động
của từng thành viên
trong nhóm dưới sự
điều hành của nhóm



sinh thực hành hoàn thành phiếu học tập.

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ
cho từng thành viên thảo luận tính chất của axit
axetic, đọc kỹ phiếu học tập có hướng dẫn để lấy
hóa chất thực hành và quan sát hiện tượng xảy ra,
ghi kết quả.
-Từng thành viên nêu nhận xét, đưa ra thảo luận

*Hiện tượng: bột CuO màu đen tan dần
trong axit, dung dịch sau phản ứng chuyển
thành màu xanh lam (do xuất hiện muối Cu
2+)
*Có sủi bọt khí.
*Có sủi bọt khí.
- Kết quả thảo luận: tính chất hóa học của
axit axetic.
*Tiểu kết:
1. Axit axetic có tính chất của axit không?
- Axit Axetic là một axit hữu cơ có đầy đủ
tính chất củamột axit yếu.

a.Đổi màu quỳ tím thành đỏ
b.
CH3-COOH+NaOH
CH3-COONa +H2O

c.
CH3-COOH + CuO
(CH3-COO)2Cu+H2O
d.
2 CH3-COOH+Zn
(CH3-COO)2Zn+H2

e.
2 CH3-COOH + Na2CO3 2 CH3-
COONa +CO2 +H2O
2/ Axit Axetic có tác dụng với rượu Etylic
không?

trưởng, thực hiện thí
nghiệm nghiêm túc, an
toàn, thảo luận sôi nổi
đưa ra kết quả chung
cho cả nhóm.
- Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



trong nhóm và thống nhất, thư ký tổng hợp kết
quả chung.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GV mời các nhóm báo cáo kết quả, góp ý, bổ
sung, hình thành kiến thứcmới của bài học.
GV thực hiện chốt kiến thức và so sánh với nhận
định ban đầu của học sinh, các nhóm nhận ra kiến
thức đã được hình thành.
* Lưu ý: đảm bảo thảo luận nhóm tích cực.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học
tập:
GVchốt lại kiến thức.

- Axit Axetic phản ứng được với rượu
Etylic tạo ra Etyl Axetic.
- PTHH:
CH3-COOH + HO-C2H5

CH3-COOC2H5 + H2O
( Etyl axetat )

- Sản phẩm của phản ứng giữa rượu và axit
được gọi là este.
- Phản ứng xảy ra giữa rượu Etylic và Axit
Axetic được gọi là phản ứngEste hóa.

Hoạt động 4:ỨNGDỤNGCỦAAXITAXETIC

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GVgiới thiệu sơ đồ ứng dụng của axit axetic.Yêu cầu hs:
Trình bày những ứng dụng quan trọng của Axit Axetic?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: Nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng
thành viên thảo luận ứng dụng của axit axetic ghi kết quả
vào phiếu học tập.
-Từng thành viên nêu nhận xét, đưa ra thảo luận trong nhóm
và thống nhất, thư ký tổng hợp kết quả chung.
3/ Báo cáo, thảo luận

- Axit Axetic được dùng để:
+ Sản xuất tơ sợi, chất dẻo, hóa
chất trong phòng thí nghiệm, ...
+ Làm nguyên liệu trong công
nghiệp sản xuất dược phẩm, phẩm
nhuộm, ...
+ Dùng pha chế giấm ăn.

- Thông qua quan sát
sự tham gia vào hoạt
động của từng thành
viên trong nhóm
dưới sự điều hành
của nhóm trưởng,
thực hiện thí nghiệm
nghiêm túc, an toàn,
thảo luận sôi nổi đưa
ra kết quả chung cho



HĐchung cả lớp:
GV mời các nhóm báo cáo kết quả, góp ý, bổ sung, hình
thành kiến thứcmới của bài học.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GV thực hiện chốt kiến thức.

cả nhóm.
- Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.

Hoạt động 5 :ĐIỀUCHẾ

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV Giới thiệu các phương pháp thường dùng để điều chế
Axit Axetic trong đời sống và trong công nghiệp.
(Chiếu slide)
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ cá nhân:GVyêu cầuHS lắng nghe.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:
GVyêu cầu hs lắng nghe.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

- Các phương pháp điều chế
AxitAxetic:
+ Phương pháp lên men giấm
từ rượu Etylic:
CH3 – CH2 – OH + O2

CH3 –COOH +H2O
+Oxi hóa Butan:
2C4H10 +5O2
4CH3 –COOH+ H2O

- Thông qua quan sát mức
độ và hiệu quả tham gia vào
hoạt động tự học của học
HS.
- Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh.

C.Hoạt động luyện tập

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
GVyêu cầu học sinh làm các bài tập sauđây:
Bài 1: Trong các chất sau đây:

Kết quả bài tập các nhóm: - Thông qua hoạt
động chung của cả



a)C2H5OH b)CH3COOH
c)CH3CH2CH2-OH

O
d)CH3-CH2-C

OH
Chất nào tác dụng được với Na? NaOH? Mg? CaO? Viết các
phương trình hóa học.
Bài 2: Axit axetic có tính axit vì trong phân tử
A.Có 2 nguyên tử oxi
B.Có nhóm –OH
C.Có nhóm –OHvà nhóm COOH
D.Có nhóm –OHkết hợp với nhóm C=O tạo

thành nhóm -COOH

Bài 3:Hãy điền những từ thích hợp vào các chỗ trống.
a)Axit axetic là chất…,khôngmàu, vị…trong nước.
b)Axit axetic là nguyên liệu để điều chế…
c)Giấm ăn là dung dịch…từ 2-5%
d) Bằng cách …butan với chất xúc tác thích hợp người ta thu được
axit axetic.
Bài 4: Hãy viết phương trình hóa học điều chế axit axetic từ
a)Natri axetat và axit sunfuric
b)Rượu etylic.

lớp, giáo viên hướng
dẫn học sinh làm bài
tập và điều chỉnh

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá



- GV thuyết trìnhmột số kiến thức thực tế cho hs.
Axit axetic có tính ứng dụng cao trên thực tế, một trong những sản phẩm làm từ axit
axetic được sử dụng nhiều nhất là giấm. Không chỉ là một loại gia vị dùng để chế
biến thức ăn tạo độ chua dịu, giấm còn có khả năng mang lại rất nhiều lợi ích khác
tốt cho sức khỏe như:
1.Điều trị tiểu đường
Tiểu đường là khi hoocmon insulin trong tuyến tụy bị thiếu hụt, không thể điều
chỉnh lượng đường trong cơ thể khiến mức đường trong máu luôn cao, bệnh này
thường xuất hiện ở người già, người lớn tuổi. Trong trường hợp này giấm được xem
tương tự như các dược chất giúp chống lại bệnh tiểu đường bởi nó có khả năng điều
tiết lượng đường trong cơ thể. Ngoài ra giấm còn có thể giúp giảm chứng tăng
huyết áp sau khi ăn, giúp cải thiện độ nhạy cảm insulin và giảm chỉ số đường huyết.
2.Giảm cân
Trong giấm có chất pectin giúp đào thải cholesterol trong cơ thể, ngăn chặn sự tích
tụ mỡ trong cơ thể và gan đồng thời giảm lượng calo nhằm hạn chế hình thành mỡ
trong cơ thể, hạn chế việc thèm ăn,... những điều này giúp giảm cân nặng cho cơ thể
một cách lành mạnh. Ngày nay, người ta thường dùng dấm táo để giảm cân 1 cách
tự nhiên và an toàn.
3.Công dụng của axit axetit giúp chống lão hóa
Trong công thức cấu tạo của axit axetic có ion H+ nên nó có khả năng chống oxy
hóa. Tính chất hóa học này giúp nó có thể kiểm soát các gốc tự do trong cơ thể giúp
ngăn ngừa sự lão hóa. Loại giấm tốt nhất giúp chống lão hoá cũng là giấm táo, ta có
thể thêm giấm táo vào bữa ăn hằng ngày hoặc dùng cho damặt.
4.Điều trị bệnh về thận và bàng quang
Axit axetic là một axit hữu cơ mang tính chất của một axit đặc trưng là phản ứng
với kim loại tạo ra loại muối trung hòa.Điều này giúp làm tan sỏi trong thận.
*Lưu ý: Tuy nhiên, cần phải sử dụng giấm sao cho thật hợp lý, tránh lạm dụng, chỉ
nên dùngmột lượng nhỏ để pha loãng với nước khi dùng.

- GV yêu cầu HS
lắng nghe
- GV yêu cầu HS
nộp sản phẩm vào
đầu buổi học tiếp
theo.
- Căn cứ vào nội
dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả
thực hiện công
việc của HS (theo
nhóm HĐ). Đồng
thời động viên kết
quả làm việc của
HS.



-GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu cầu nộp báo
cáo (bài thu hoạch).
Bài 1:
Axit axetic có thể tác dụng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO,
Na2SO4, KOH,Na2SO3, Cu, Fe ?
Viết phương trình hóa học (nếu có).
Bài 2: Cho 60gam CH3COOH tác dụng với 100 gam CH3-CH2-OH thu được 55
gamCH3-COO-CH2-CH3.
a)Viết phương trình hóa học và gọi tên sản phẩm của phản ứng.
b)Tính hiệu suất của phản ứng trên.

*Hướng dẫn về nhà :
-Học bài và làm bài tập từ 1,3,4,5,6 SGK/143
- Học sinh khá – giỏi làm thêm bài tập 7,8/SGK/143.
- Ôn lại kiến thức đã học trong chương 4 để tiết sau luyện tập



I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
HShiểu đượcmối liên hệ giữa các chất: etilen, rượu etylic, axit axetic và este etyl axetat.
2.Kĩ năng:
Thiết lập được sơ đồmối liên hệ giữa etilen, rượu etylic, axit axetic và este etyl axetat.
-Viết các PTHHminh họa cho cácmối liên hệ.
- Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính% khối lượng các chất trong hỗn hợp lỏng.
3.Thái độ: Xây dựng tính độc lập, tính hợp tác trong học tập, nâng cao lòng saymê khoa học, yêu thích bộmôn.
4.Định hướng năng lực:
-Sử dụng kiến thức đã học vào việc hệ thống kiến thức hóa học về hiđro cacbon.
-Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
-Năng lực vận dụng kiến thức hóa học đã học vào sản xuất và cuộc sống.
-Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học

TIẾT : 53
(Tiết 55 theoKHBD)

BÀI 46: MỐILIÊNHỆGIỮAETILEN,
RƯỢUETYLICVÀAXITAXETIC NS: 24/03/2024



1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/ Các kĩ thuật dạy học
Hỏi đáp tích cực -Khăn trải bàn-Đọc tích cực-Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên (GV)
- Phiếu học tập cho các nhóm.

2.Học sinh: Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.Chuỗi các hoạt động học
Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong quá trình luyện tập.
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối.

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm
- GV treo bảng phụ 1 và phát phiếu học tập số 1 cho từng
nhóm và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ trong
phiếu học tập số 1.
Bảng phụ 1Thực hiện dãy chuyển hóa :

Nước O2

Etilen R.etylic Rượu etylic
Men giấm

Axit axetic Etyl axetat
- HS nhóm thảo luận nhóm điền và viết

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm,GVquan sát tất cả
các nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn,
vướngmắc của HS và có
giải pháp hỗ trợ hợp lí.

+ Qua báo cáo các nhóm
và sự góp ý, bổ sung của
các nhóm khác, GV biết



H2SO4 đđ, nóng

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải
bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên:
thống nhất để viết các PTHH minh họa phù hợp cho mỗi
tính chất .
Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ: HS có thể viết sai, GV hướng dẫn chi tiết
và giúpHS cho ví dụminh họa đúng.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không giải thích.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giaoHS
phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo:

PTHH minh họa cho các tính chất đặc
trưng của các chất.

- Mâu thuẫn nhận thức khi HS không
viết được PTHH

được HS đã có được
những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung
ở các hoạt động tiếp
theo.

B.Hoạt động luyện tập
Hoạt động 1:Mối quan hệ giữa etilen, rượu etilic, axitaxetic

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVyêu cầuHS dựa vào phiếu học tập
số 1 để ôn tập kiến thức về hiđrocacbon
và dẫn xuất của hidrocacbon
- GV yêu cầu HS viết PTHH minh
họa .
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫn HS sử dụng tên các chất
ở phiếu học tập 1 điền vào bảng phụ
phù hợp.
3/Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm
báo cáo kết quả các nhóm khác góp ý,
bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến
thức.
1. Hoàn thành bảng kiến thức theo sơ
đồmối quan hệ
2Viết PTHHvào bảng phụ nhóm .
+ HS nhóm khác nhận xét. Viết PTHH
khác nếu sai.
- Cho các nhóm viết nhanh các phương
trình phản ứngminh họa cho sơ đồ biến
hóa trên vào bảng phụ

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:

I. Sơ đồ liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
Nước O2

Etilen R.etylic Rượu etylic
Men giấm

Axit axetic Etyl axetat

H2SO4 đđ, nóng

Phương trìnhminh hoạ:

C2H4 +H2O C2H5OH
CH3-CH2OH+O2 CH3COOH
+H2O
CH3COOH+HOC2H5 CH3COOC2H5 +H2O

+Thông qua qsmức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ của

HS.

+ Thông quaHĐ chung của
cả lớp,GVhướng dẫnHS

thực hiện các yêu cầu và điều
chỉnh.



- Sửa và tuyên dương nhóm làm đúng
và nhanh

*Hoạt động 2:Bài tập vận dụng:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS,
sau đó GV yêu cầu đọc tích cực và
hoàn thành nội dung PHT số 2:
a.Tính số ml rượu etylic có trong
500ml rượu 450
b. Có thể pha bao nhiêu lít rượu 250 từ
500ml rượu 450?
-GV phát phiếu học tập số 3 cho HS,
sau đó GV yêu cầu hoàn thành nội
dung PHT số 3:

BT2: Nêu 2 phương pháp hóa học
khác nhau để phân biết 2 dung dịch
C2H5OHvà CH3COOH
BT3: Treo bảng phụ ghi bài tập
4/144 SGK
Thêm câu c:
Lên men dung dịch có chứa 11,5g
chất A, tính khối lượng axit axetic
thu được nếu hiệu suất phản ứng là

II.Bài tập
BT1:
a. Thể tích rượu etylic có trong 500ml rượu 450

VR =

= = 225(ml)
b. Số lít rượu 250 có thể pha từ 600ml rượu 400

VddR= =
= 900 (ml) = 0,9(l)

BT2:
1) Cách 1: Cho 2 mẫu thử tác dụng lần lượt với quỳ tím, chất làm quỳ tím
hoá đỏ là d/dCH3COOH, còn lại là C2H5OH
2)Cách 2 : Cho 2 mẫu thử tác dụng lần lượt với kim loại kẽm, mẫu có hiện
tượng sủi khí là axit CH3COOH, còn lại là C2H5OH không có phản ứng với
Zn
2CH3COOH+Zn
(CH3COO)2Zn+H2

BT3:

+ Thông qua
qs
mức độ và
hiệu
quả tham gia
vào
hđ củaHS.
+ Thông qua
HĐ
chung của cả
lớp,
GV hướng
dẫnHS
thực hiện các
yêu
cầu và điều
chỉnh.



60%

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm
thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu
trong phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

a) Sốmol CO2:
44 : 44 = 1(mol)
Khối lượngCacbon có trong 23gA là :
12.1 = 12(g)

SốmolH2O :
27 : 18 = 1,5 (mol)
Khối lượngHyđro có trong 23gA là : 1,5 x 2 = 3(g)
Khối lượng oxi có trong 23gA là: 23 - (12+3) =8(g)
Vậy trongA có các nguyên tố C,H,O
b)Giả sửA có công thức là CxHyOz (x,y,z nguyên dương)

Ta có: x:y: z = : :
= 1: 3: 0,5 = 2 : 6 : 1
CT của A là (C2H6O)n
(n nguyên, dương)
MA= 23 . 2 = 46
Ta cóMA=(24+6+16)n
= 46 = 1
VậyCT phân tử của A là C2H6O
c) Sốmol C2H6O
n= 11,5 : 46 = 0,25(mol)
C2H5OH+O2

CH3COOH+H2O
Theo PT nR= nAxit

= 0,25mol
Khối lượng axit axetic thu được theo lý thuyết
m = 0,25. 60 = 15(g)
Vì H= 60%nên lượng axit thực tế thu được là :



= 9(g)

.
C.Hoạt động vận dụng vàmở rộng

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành bài tập sau:
Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một chất hữu cơ , thành phần
gồm các nguyên tố C.H.O . Người ta thu được 8,96 lit
CO2(đktc) và 10.8 g nước. Biêt khối lượngmol phân tử của
hợp chất là 46 g.
a/ Xác địnhCTPT?
b/Viết CTCT của hợp chất trên
Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Hướng dẫn về nhà:
-Ôn lại các bước giải bài toán xác định CTPT hợp chất hữu
cơ dựa vào phản ứng đốt cháy.
- Làm bài tập 1,3,5 SGK/ 144.
-Làm bài tập 46.1, 46.2, 46.3 SBT/50, 51
- Tìm hiểu trước bài: Luyện tập chương IV: Hidrocacbon-
Nhiên liệu

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu hoạch). - GVyêu cầu
HSnộp sản
phẩm vào đầu
buổi học tiếp
theo.

*Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………......................................................................................................
..........................

Tiết : 54
(Tiết 53 theoKHBD)

LUYỆNTẬPCHƯƠNGIV
HIĐROCACBON–NHIÊNLIỆU NS: 24/03/2024

I/Mục tiêu:
1.Kiến thức:
- Củng cố các kiến thức đã học về hiđrocacbon.
- Hệ thốngmối quan hệ giữa cấu tạo và tính chất của các hiđrocacbon : metan, etilen, axetilen, benzen.
2.Kĩ năng:Củng cố các phương pháp giải bài tập viết công thức cấu tạo, xác định công thức hợp chất hữu cơ.
3. Thái độ:Cẩn thận trong tính toán
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống



- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học

- Hỏi đáp tích cực. - Đọc tích cực.
- Khăn trải bàn. - Viết tích cực.

III/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1.Giáo viên (GV)

- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
- Hệ thống các câu hỏi, bài tập trong phiếu học tập.

2.Học sinh (HS)
-Học bài cũ, bút mực viết bảng, bảng hoạt động nhóm, tìm hiểu bài học trước khi lên lớp.

IV/Chuỗi các hoạt động dạy học:
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/ Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVchia lớp thành 6 nhóm, phát phiếu học tập số 1

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải

- HS nhóm thảo luận nhóm hoàn thành
nội dung phiếu học tập.

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm làm
thí nghiệm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời phát
hiện những khó khăn,
vướng mắc của HS và có
giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và
sự góp ý, bổ sung của các



bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, hoàn
thành nội dung phiếu học tập
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:Một số nhómHS có thể viết PTHHchưa đúng
và không rút ra được phản ứng đặc trưng
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến
thức.

- Mâu thuẫn nhận thức khi HS không
rút ra được phản ứng đặc trưng

nhóm khác, GV biết được
HS đã có được những kiến
thức nào, những kiến thức
nào cần phải điều chỉnh, bổ
sung ở các hoạt động tiếp
theo.

B.Hoạt động hình thành kiến thức
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GVphát phiếu học tập số 2 choHS, sau đóGVhướng dẫn
hoàn thành nội dung phiếu học tập số 2.

I/Kiến thức cần nhớ

Xemnội dung bảng ở cuối bài

+ Thông qua quan sát
mức độ và hiệu quả tham
gia vào hoạt động của

học sinh.
+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp, GVhướng



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu
trong phiếu học tập số 2.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
-GV nhậnxét vàhoàn thànhnộidungbài học.
- GV : Hướng dẫn những nhóm HS tự sửa lại nội dung chưa
hoànchỉnhcủaphiếuhọc tập1.

dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập: GV hướng dẫn HS sử
dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong hoạt động nhóm để hoàn
thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 3.

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trong phiếu học tập.

+ GV quan sát và đánh
giá hoạt động cá nhân,
hoạt động nhóm của HS.
Giúp HS tìm hướng giải
quyết những khó khăn
trong quá trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong
phiếu học tập để đánh giá
và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng
hợp, điều chỉnh kiến thức



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các
yêu cầu trong phiếu học tập số 3.
Gv gợi ý để hoàn thành câu 2 a,b:
3. Báo cáo kết quả:
GV:Gọi đại diện 2 nhóm lên trình bày (hoặc treo kết quả của 2
nhóm)
GV: yêu cầu các nhóm nhận xét chéo.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
Gvnhận xét và chốt kiến thức và ghi điểm cho các nhóm.

để hoàn thiện nội dung bài
học.
+ Ghi điểm cho các nhóm
sau đó cho điểm từng cá
nhân theo sự bình chọn
của nhóm.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành.
Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Đốt cháy hoàn toàn 8,96 l hỗn hợp C2H4 và C2H2 (ở đktc) gồm

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học
tiếp theo.



40% C2H4 và 60% C2H2 về thể tích rồi cho toàn bộ sản phẩm vào
400ml d/dNaOH2,5M.
a)Xác định loạimuối sinh ra và khối lượngmuối.
b) Tính độ tăng khối lượng bình đựng d/dNaOH
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.

- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả
thực hiện công việc của
HS (cá nhân hay theo
nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm
việc của HS.

MetanCH4 EtilenC2H4 AxetilenC2H2 BenzenC6H6

Công thức
cấu tạo

H
H - C - H

H
CH2 =CH2 HC CH

CH
CH CH
CH CH

CH

Đặc điểm cấu
tạo

Chỉ có liên kết
đơn Có 1 liên kết đôi Có 1 liên kết ba

Mạch vòng 6 cạnh khép
kín, có 3 lk đôi xen kẽ

3lk đơn

Phản ứng đặc
trưng Phản ứng thế

Phản ứng cộng
(làmmấtmàu d/d

Brom)

Phản ứng cộng
(làmmấtmàu d/d

Brom)

Phản ứng thế với brom
lỏng

Phương trình phản ứngminh hoạ :
CH4 +Cl2 CH3Cl +HCl
C2H4 +Br2 C2H4Br2
C2H2 + 2Br2 C2H2Br4
C6H6 +Br2 (l) C6H5Br +HBr

4.Hướng dẫn về nhà:



- Làm bài tập 2,3 SGK/ 133.
- Ôn tập lại các kiến thức đã học để kiểm tra giữa kì II
*Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………….............................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
.......………………………………………………

1.Khungma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì IImônHóa 9
a)Khungma trận
- Thời điểmkiểm tra:Kiểm tra giữa học kì II: tuần 26
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
+Mức độ đề: 40%Nhận biết; 30%Thông hiểu; 20%Vận dụng; 10%Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm;
+ Phần tự luận: 5,0 điểm

Nội dung MỨCĐỘ Tổng số câu Điểm

TIẾT : 55
Tiết 54 theoKHDH

KIỂMTRAGIỮAKÌ II NS: 30/3/2024



sốNhận biết Thônghiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tự
luận

TN TL TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Axit cacbonic
và muối
cacbonat 1 1 0,5

Silic-Công
nghiệp silicat 1 1 0,5

Khái niệm về
hợp chất hữu
cơ và hóa học
hữu cơ- Cấu
tạo phân tử hợp
chất hữu cơ

1 1 1 1 1,5

metan 2 2 1

etilen 2 1 1 1 3 3,5

Axetilen 1 1 2 1

Bài tập tổng
hợp

1 1 2



Số câu 8 2 1 2 13 10

Số điểm 4 3 2 1 10

Tổng số điểm
4
40%

3
30%

2
20%

1
10%

10 10

b)Bản đặc tả

Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt Số ý TL/số
câu hỏi TN

Câu hỏi

TL
(Số ý)

TN
(Số
câu)

TL
(Số ý)

TN
(Số câu)

Nhận biết

- Tính tan củamuối cacbonat

- Biết phân loại đượcmuối cacbonat trung hòa vàmuối cacbonat axit

- Biết được ứng dụng của muối cacbonnat trong đời sống và
sản xuất.

- Biết được tính chất hóa học củamuối cacbonat 1 C1

Thônghiểu - Xác định phản ứng có thực hiện được hay không và viết các
PTHH.



Axit cacbonic-
muối cacbonat

Vận dụng - Nhận biết một sốmuối cacbonat.

Silic-Công
nghiệp silicat

Nhận biết

- Silic là 1 phi kim hoạt động yếu (tác dụng với oxi, không phản
ứng trực tiếp với hiđro), SiO2 là oxit axit (tác dụng với kiềm,
muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao)

- Biết được các ngành sản xuất thuộc công nghiệp silicat 1 C2

Thônghiểu -Một số ứng dụng của silic, SiO2 vàmuối silicat.

Khái niệm về
hợp chất hữu cơ
và hóa hữu cơ-
Cấu tạo phân tử
hợp chất hữa cơ

Nhận biết -Nhận biết được hợp chất hữu cơ 1 C3

- Phân loại các hợp chất hữu cơ.
- Biết viết công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ

1 C12

Thônghiểu - Phân biệt được chất hữu cơ hay vô cơ theoCTPT.

Vận dụng - Tính % các ng/tố trong một hợp chất hữu cơ; Lập CTPT hợp
chất hữu cơ dựa vào thành phần%các ng/tố.

Nhận biết

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của mê
tan.
- Biết được liên kết đơn trong phân tử 1 C5

- Biết được trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước , tỉ khối so với
không khí.



Metan -Biết được các tính chất hóa học của metan: phản ứng cháy với o
xi và phản ứng thế với clo

1 C4

Thônghiểu Phân biệt khí mê tan với một vài khí khác

Vận dụng -Tính được thể tích và khối lượng của khí me tan phản ứng

Etilen

Nhận biết

-Biết công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của
etilen

1 C9

-Biết được hidrocacbon có liên kết kém bền làm mất màu dung
dịch brom

1 C6

Thônghiểu -Viết được PTHH của phản ứng cộng Brom trong dung dịch,
phản ứng trùng hợp tạo PE, phản ứng cháy.

- Hiểu được cách làm sạch khí etilen khi có lẫn các khí khác

Vận dụng

Vận dụng
cao

- Tính được thể tích khí etilen ở đktc

- Tính được thành phần% của khí tilen có trong hỗn hợp khí
- Dựa vào tỉ khối của chất khí biết được khối lượngmol của etilen
=> công thức phân tử của etilen

1

1

C13

C7



Axetilen

Nhận biết

- Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của
axetilen.

Biết cách loại bỏ khí axetilen khi lẫn vào khí khác 1 C8

Thônghiểu

-Viết được phương trình phản ứng cộng brom trong dung dịch,
phản ứng với oxi (phản ứng cháy)

-Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hóa
học
điều chế axetilen từ CaC2 và từ CH4

Vận dụng

- Xác định được các hidocacbon có liên kết kém bền làm mất
màu dung dịch brom

-Viết được các phương trình thể hiện được tính chất hóa học
của các hidrocacbon

Vận dụng
cao

Tính% thể tích khí axetilen trong hỗn hợp khí hoặc thể tích khí
đã thamgia phản ứng ở đktc.

1 C10

- Tìm được thể tích dung dịch brom thamgia phản ứng

Bài tập tổng hợp
Vận dụng -Viết được phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa

học của các hidrocacbon và điều chếmột số hdrocacbon 1 C11



A.TRẮCNGHIỆM: (5,0 điểm).
Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B,...
Câu 1: Trộn dung dịchNaHCO3 với dung dịchHCl, sản phẩm thu được là:
A.NaCl, H2CO3 B.NaCl, H2O
C.NaCl, CO2, H2O D.NaCl, CO2

Câu 2:Công nghiệp silicat gồm:
A. Sản xuất đồ gốm, thủy tinh, silicđioxit
B. Sản xuất thủy tinh, xi măng, đồ gốm
C. Sản xuất xi măng, thủy tinh, phân bón
D. Sản xuất đồ gốm, xi măng, silic
Câu 3: Chât nao sau đây la hơp chât hưu cơ?

A.C2H5Cl. B. (NH4)2CO3. C. Al2C4. D.NH4NO3.
Câu 4: Phản ứng giữametan với clo thuộc loại
A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế.
C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng cháy.
Câu 5: Chất có liên kết đơn trong phân tử là
A. C3H6 B. C2H4 C. C2H2 D. C2H6

UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRAGIỮAKỲ II-NĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓAHỌC –LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:A



Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
A. CH4; C2H6. B. C3H6; C3H4. C. CH4; C2H4. D. C2H4; C3H8.
Câu 7:Khí X có tỉ khối đối với oxi là 0,5. Khí X là
A.C2H2. B. C2H4 . C.C2H6. D. CH4.
Câu 8:Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp vớimetan người ta dùng
A. nước vôi trong dư. B. dung dịch axit dư.
C. dung dịch bromdư. D. khí oxi dư.
Câu 9: Trong phân tử etilen, giữa hai nguyên tử cacbon có
A.một liên kết ba. B.một liên kết đơn.
C. hai liên kết đôi. D.một liên kết đôi.
Câu 10:Biết rằng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể làmmất màu tối đa 100ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí etilen ( đktc) thì có thể
làmmất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là
A. 300ml. B. 200ml. C. 100ml. D. 50ml.

B.TỰLUẬN: (5,0 đ)
Câu 11: (2,0đ)Hoàn thành các phương trình hóa học sau.Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.
a. C2H6 + .... → HCl + .....
b. CH2 =CH2 + Br2 → .....
c. C2H2 +……-> H2O+……
d. n CH2=CH2  ……
Câu 12: (1,0đ)Viết công thức cấu tạo có thể có của phân tử C2H6O?
Câu 13: (2,0đ) Dẫn 16,8 lít (đktc) hỗn hợp gồmmetan và axetilen đi qua dd brôm dư thì thấy có 16g brôm đã phản ứng,
a. Tính thành phần% theo thể tíchmỗi khí có trong hỗn hợp?



b. Tính thể tích không khí cần dùng(đktc) để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên.
Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí. (các thể tích khí đo ở đktc)

-------------------- HẾT --------------------

A.TRẮCNGHIỆM: (5,0 điểm).
Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B,...
Câu 1: Trộn dung dịch K2CO3 với dung dịch H2SO4, sản phẩm thu được là:
A.KHCO3,CO2, H2O B.K2SO4, H2O,CO2

C.K2SO4, H2O D.K2SO4, K2CO3, H2O
Câu 2:Công nghiệp silicat gồm
A.sản xuất đồ gốm, thủy tinh, silicđioxit
B.sản xuất xi măng, silic, đồ gốm

UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRAGIỮAKỲ II-NĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓAHỌC –LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:B



C.sản xuất silic, thủy tinh, xi măng
D.sản xuất đồ gồm, thủy tinh, xi măng

Câu 3: Chât nao sau đây không phai la hơp chât hưu cơ?

A.C2H5Cl. B. C2H6O. C. CH2O. D. (NH4)2CO3.
Câu 4: Phản ứng giữametan với oxi thuộc loại
A. phản ứng cộng. B. phản ứng thế.
C. phản ứng trùng hợp. D. phản ứng cháy.
Câu 5 :Chất có liên kết đơn trong phân tử là
A. C3H8. B. C2H4. C. C3H6. D. C4H8.
Câu 6: Dãy các chất nào sau đây đều làm mất màu dung dịch brom?
A. C3H8; C2H6. B. C3H6; C3H8. C. CH4; C2H2. D. C2H4; C3H6.
Câu 7:Khí X có tỉ khối đối với hidro là 8.Khí X là
A.C2H2. B. C2H4. C. C2H6. D. CH4.
Câu 8:Để loại bỏ khí axetilen trong hỗn hợp với khí cacbonic người ta dùng
A. nước vôi trong dư. B. dung dịch axit dư.
C. dung dịch bromdư. D. khí oxi dư.
Câu 9:Trong phân tử axetilen, giữa hai nguyên tử cacbon có
A.một liên kết ba. B.một liên kết đơn.
C. hai liên kết đôi. D.một liên kết đôi.
Câu 10:Biết rằng 0,1 lít khí etilen ( đktc) thì có thể làmmất màu tối đa 100ml dung dịch brom. Nếu dùng 0,1 lít khí axetilen ( đktc) thì có thể
làmmất màu tối đa thể tích dung dịch brom trên là
A. 300ml. B. 200ml. C. 100ml. D. 50ml.

B.TỰLUẬN: (5,0đ)
Câu 11: (2,0đ) Hoàn thành các phương trình hóa học sau.Ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có.



a. CH CH + 2Br2 → …..
b. C2H2 +……-> CO2 +…….
c. C2H4 +…… →H2O+…….
d. CaC2 +……. ->……..+Ca(OH)2
Câu 12: (1,0đ)Viết công thức cấu tạo có thể có của phân tử C4H10?
Câu 13: (2,0đ) Dẫn 5,6 lít (đktc) hỗn hợp gồmmetan và etilen đi qua dd brôm dư thì thấy có 8g brôm đã phản ứng,
a. Tính thành phần% theo thể tíchmỗi khí có trong hỗn hợp?
b. Tính thể tích không khí cần dùng (đktc) để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên. Biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí

-------------------- HẾT --------------------

ĐÁPÁNBIỂUĐIỂM
MÃĐỀA:

A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA C B A B D B D C D D
B.TỰLUẬN:



Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ
As

a.C2H6 +Cl2C2H5Cl +HCl
b.CH2 =CH2 +Br2 -> CH2Br- CH2Br
c.2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O
d.nCH2 CH2 (-CH2 CH2 -)n.
Câu 12: Viết đúng mỗi công thức được 0,5đ
CH3-O-CH3 CH3 – CH2 - OH
Câu 13: C2H2 + 2Br2 -> C2H4Br4 0,25 đ
Số mol của C2H2 = 1/2 Br2 = 0,5 mol 0,25 đ
V C2H2 = 11,2 lít 0,25 đ
%V C2H2 = 66,67%, %V CH4 = 33,33% 0,25 đ
2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O 0,25 đ
0,5 1,25
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0,25 đ
0,25 0,5
VO2 = 39,2 lít 0,25 đ
Vkk = 196 lít 0,25 đ

MÃĐỀB:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA B D D D A D D C A B

B.TỰLUẬN:
Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ
a. CH CH + 2Br2 → CHBr2-CHBr2



b. 2C2H2 + 5O2-> 4CO2 + 2H2O
c. C2H4 + 3O2→2H2O+ 2CO2

d. CaC2 + 2H2O -> C2H2+Ca(OH)2

Câu 12: Viết đúng mỗi công thức được 0,5đ
CH3 –CH2- CH2- CH3 CH3 – CH-CH3

CH3

Câu 13: C2H4 + Br2 -> C2H4Br2 0,25 đ
Số mol của C2H4 = n Br2 = 0,05 mol 0,25 đ
V C2H4 = 1,12 lít 0,25 đ
%V C2H4 = 20%, %V CH4 = 80% 0,25 đ
C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O 0,25 đ
0,05 0,15
CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 0,25 đ
0,2 0,4
VO2 = 12,32 lít 0,25 đ
Vkk = 61,6 lít 0,25 đ

Tiết : 56 Bài 47. CHẤTBÉO NS: 30/03/2024

I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
HSbiết được:



- Khái niệm chất béo, trạng thái thiên nhiên, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo
- Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan.
- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân trongmôi trường axit và trongmôi trường kiềm (phản ứng xà phòng hóa).
- Ứng dụng của chất béo.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh... rút ra được nhận xét về công thức đơn giản, thành phần cấu tạo và tính chất của chất béo.
- Viết được PTHHphản ứng thủy phân của chất béo trongmôi trường axit, môi trường kiềm.
- Phân biệt chất béo (dầu ăn,mỡ ăn) với hiđrocacbon (dầu,mỡ công nghiệp)
- Tính khối lượng xà phòng thu được theo hiệu suất.
3. Thái độ: Yêu thích học tập bộmôn
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực. - Đọc tích cực.
- Khăn trải bàn. - Viết tích cực.

III. Chuẩn bị :
1/ Giáo viên (GV):
- Làm các slide trình chiếu, giáo án.
- Các dụng cụ và hóa chất:



Hoá chất : Chất béo , nước , benzen
Dụng cụ : Ống nghiệm , ống hút ,

2/ Học sinh:Chuẩn bị bảng phụ của nhóm
IV. Chuổi các hoạt động học:

A. Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV trình chiếu câu hỏi trong phiếu HT1 trên
màn hình

Phiếu học tập số 1
1. Chất béo có ở đâu ?
2.Chất béo có tan được trong nước không ?
3. Công thức chung của chất béo là gì ?
4.Áo quần bị dính dầumỡ thì làm thế nào?

2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ
thuật khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập
số 1.
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành
viên, hoàn thành nội dung phiếu học tập
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của
HS và giải pháp hỗ trợ:Một số nhóm HS có

- HS nhóm thảo luận nhóm hoàn thành nội dung
phiếu học tập.

- Mâu thuẩn nhận thức có thể HS không giải thích

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm, GV
quan sát tất cả các nhóm,
kịp thời phát hiện những
khó khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ trợ
hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và
sự góp ý, bổ sung của các
nhóm khác, GV biết được
HS đã có được những kiến
thức nào, những kiến thức
nào cần phải điều chỉnh, bổ
sung ở các hoạt động tiếp
theo.



thể quên kiến thức đã học, GVhướng dẫn gợi ý
cho các em trả lời
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo
kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu
thuẫn nhận thức nên giáo viên không chốt kiến
thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ
được giaoHS phải nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ
hình thành kiến thức.

được làm thế nào để sạch vết dầumỡ trên áo

A. Hoạt động hình thành kiến thức
*Hoạt động 1 :Chất béo có ở đâu ?
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho các nhóm , cho biết
chất béo có ở đâu ?

I . Chất béo có ở đâu ?

-Từ một số loại quả , hạt hoặc từ mỡ động
vật...

+ Thông quaHĐ chung
của cả lớp, GVhướng
dẫnHS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 2.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
-GV nhậnxét kết quảcủa cácnhómvàkết luận .

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- GV : Hướng dẫn những nhóm HS tự sửa lại nội dung
chưahoànchỉnhcủaphiếuhọc tập2.

*Hoạt động 2:Chất béo có những tính chất vật lí quan trọng nào?



Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Cho HS tiến hành làm thí nghiệm như hình 5.7 và hoàn thành
PHT3

Phiếu học tập 3
-Cho vài giọt dầu ăn lần lượt vào 2 ống nghiệm đựng nước
và benzen lắc nhẹ và quan sát .
- Nêu kết luận về tính chất vật lí quan trọng của chất béo?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS thảo luận
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ
trợ:
- Hướng dẫn làm thí nghiệm . Cẩn thận benzen độc
- Nếu tính chất vật lí của chất béo
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết quả , các
nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

II. Chất béo có những tính chất
vật lí nào quan trọng nào ?

-Chất béo không tan trong nước và
nhẹ hơn nước nó sẽ nổi lên trên
-Chất béo tan được trong dầu hỏa,
bezen...

Thông qua qs mức độ
và hiệu quả tham gia
vào hđ củaHS.
+ Thông qua HĐ
chung của các nhóm,
GV hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và
điều chỉnh.

*Hoạt động 3:Chất béo có thànhphần cấu tạo như thế nào ?
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchia lớp thành 6 nhóm
GVgiới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm theo
phiếu học tập số 4

Phiếu học tập số 4

III. Chất béo có thành phần và cấu
tạo như thế nào ?

Chất béo là hỗn hợp nhiều este của
glixerol với các axit béo và có công

Thông qua qs mức
độ và hiệu quả
tham gia vào hđ
củaHS.



-Cho biết chất béo đơn giản có công thức chung ntn ? hãy cho ví
dụ ?
-Vậy chất béo là gì ?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để hoàn
thành phiếu học tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp
hỗ trợ:
GVhướng dẫnHS
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung, phản biện.GV chốt lại kiến thức.
- GV giảng giải thêm để hs nhận ra thành phần của chất béo gồm
hỗn hợp nhiều este của glyxerol và các axit béo( axit hữu cơ)
Ví dụ : Chất béo đơn giản :
(R-COO)3C3H5

Glyxerol : C3H5(OH)3
Axit béo : RCOO-H
R : C17H35- hoặc C17H33-
Hoặc C15H31-
=>Chất béo : (C17H35COO)3C3H5

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

thức chung là (R-COO)3C3H5 + Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.

*Hoạt động 4:Chất béo có những tính chất hoá học nào ?
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: IV. Chất béo có những tính chất hoá học + Thông qua qs mức độ



GVchoHSxemphần ứng dụng của rượu etylic
và thảo luận hoàn thành PHT5
-Phản ứng thhủy phân là gì ? Viết phương trình phản
ứng ?
-Phản ứng xà phòng hóa là gì ? Viết phương trình
phản ứng ?
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS thảo luận
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm báo cáo kết
quả , các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV chốt
lại kiến thức.
-GV : Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường
axit gọi là phản ứng thủy phân.
Phản ứng thủy phân chất béo trongmôi trường kiềm gọi
là phản ứng xà phòng hóa (Hỗn hợp muối natri của các
axit béo là thành phần chính của xà phòng)

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

quan trọng nào ?
-Phản ứng thuỷ phân trongmôi trường axit
(R-COO)3C3H5+3H2O 3RCOOH
+ ) C3H5(OH)3

(glixerol)

-Phản ứng thuỷ phân trong môi trường kiềm
(phản ứng xà phòng hoá)

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH
3RCOONa +C3H5(OH)3

và hiệu quả tham gia
vào hđ của hs.

+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và liên hệ kiến
thức trong thực tiễn

*Hoạt động 5: Ứng dụng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập: V.Chất béo có nhữngứng dụng gì?
*Ứng dụng:

Thông qua qs mức



GVphát phiếu học tập 6 cho các nhómHS
Phiếu học tập 6

- Nêu những ứng dụng chính của chất béo
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS thảo luận
+Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ:
Trả lời câu hỏi 1dựa vào câu hỏi 2 của PHT sô6
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả , các
nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.GV chốt lại kiến thức.
Lưu ý hs sử dụng chất béo thích hợp để khỏi gây bệnh cho
mình

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

(Học SGK)

*Cách bảo quản:
(Học SGK)

độ và hiệu quả tham
gia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu
cầu và điều chỉnh.

B. Hoạt động luyện tập:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GVphát phiếu học tập 7 cho các nhómHS

Phiếu học tập 7
BT1: Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết
3 lọ đựng các cahsst sau : Rượu etilic, axi axetic,
chất béo
BT2: Để tẩy sạch vết dầu mỡ hoặc chất béo dính

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trong phiếuhọc tập.
BT1 :-Dùng quỳ tím nhận ra
axit axetic
-Cho 2 chất còn lại vào nước
chất không tan nổi lên trên là
bdầu ăn còn lại là rượu
BT2: B

+GVquan sát hoạt
động nhóm của
HS.GiúpHS tìm
hướng giải quyết
những khó khăn

trong quá trình hoạt
động.



vào quần áo . Ta có thể dùng chất nào sau đây ?
a. H2O b.Dầu hỏa
c. Dung dich nước clo d. Rượu etilic

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm:GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn
để hoàn thành phiếu học tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn, sửa chữa và giúp học
sinh hoàn thành kiến thức
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời lần lượt 3 nhóm báo cáo kết quả (mỗi nhóm 1
nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung,. GVchốt lại kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

+GV thu hồimột
số bài trình bày của
HS trong PHTđể
đ.giá và nhận xét

chung.
+GV hướng dẫn
HS tổng hợp, điều
chỉnh kiến thức để
hoàn thiện nội dung
bài học.

D. Hoạt động vận dụng vàmở rộng:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành. Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Câu hỏi:
Để thủy phân hoàn toàn 8,58kg một loại chất béo cần vừa
đủ 1,2kg NaOH, thu được 0,92 kg glixerol và m kg hỗn
hợpmuối của các axit béo.
a)Tínhm.
b) Tính khối lượng xà phòng bánh có thể thu được từ m kg
hỗn hợp các muối trên. Biết ,muối của các axit béo chiếm

Bài báo cáo của HS
- Căn cứ vào nội dung
báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công
việc của HS (cá nhân
hay theo nhóm HĐ).
Đồng thời động viên
kết quả làm việc của
HS.



60%khối lượng của xà phòng.
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ
- Làm bài tập 1,2,3,4 SGK/ 147.
- Xem trước nội dung bài 48
- Kẻ sẵn bảng tường trình thí nghiệm để tiết sau thực hành.

*Rút kinh nghiệm:
......................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Tiết : 57 Bài 49: THỰCHÀNH:
TÍNHCHẤTCỦA RƯỢUVÀAXIT

NS: 8/04/2024

I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
-Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic.
- Thí nghiệm tạo este etylaxetat
2.Kĩ năng:
- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung củamột axit (tác dụng với CuO, CaCO3, quỳ tím, Zn)
- Thực hiện thí nghiệm điều chế este etylaxetat
- Quan sát TN, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.



- Viết PTHHminh họa các thí nghiệm đã thực hiện
3. Thái độ:
Giáo dụcHSý thức cẩn thận, tiết kiệm trong thực hành thí nghiệm.
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực thực hành
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1.Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm .
2.Các kĩ thuật dạy học
- GVhướng dẫnHS làm thí nghiệm.- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn - Đọc tích cực. - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.GV:
- Dụng cụ : Ống nghiệm , đèn cồn , giá sắt , cốc thủy tinh , ống nghiệm có nhánh, ống dẫn khí , nút cao su
- Hóa chất : CH3COOH ,H2SO4 đặc , H2O , CaCO3 , CuO , giấy qùy tím
* Phương tiện dạy học: -Bảng phụ , máy chiếu
2.HS:
-Đọc trước nội dung của bài.
-Học bài cũ.
-Bảng phụ, bút viết.
IV.Chuỗi các hoạt động học
1.Ổn định :
2.Kiểm tra :Kiểm tra dụng cụ hóa chất

Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh
3.Bàimới :
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao dụng cụ và hóa chất đầy đủ về cho từng nhóm.
- GVgiới thiệu cách tiến hành thí nghiệm thông qua phiếu học tập 1

2.
Th
ực
hiệ
n

nhi
ệm

vụ học tập
HĐ nhóm:GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành phiếu
học tập số 1.
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp hỗ trợ:HS có thể
tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS giữ bình tĩnh
và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

- Các nhóm thảo luận
nhóm ghi hiện
tượngPTHH ghi vào
bảng phụ và đưa ra
những thắc mắc cần sự
hướng dẫn của giáo viên.

+ Qua quan sát:
Trong quá trình hoạt
động nhóm, GV
quan sát tất cả các
nhóm, kịp thời phát
hiện những khó
khăn, vướng mắc
của HS và có giải
pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý,
bổ sung của các
nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào
cần phải điều chỉnh,
bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.



GVchốt lại kiến thức.
A. Hoạt động hình thành kiến thức

*Hoạt động 1 : Tiến hành thí nghiệm :
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao dụng cụ và hóa chất đầy đủ về
cho từng nhóm.
- GV giới thiệu cách tiến hành thí nghiệm thông qua phiếu học tập
2:
*Thí nghiệm 1: Tính axit của axit axetic:
Cho lần lượt vào 4 ống nghiệm : Giấy quỳ tím, Zn , CaCO3, CuO
- Cho tiếp vài ml CH3COOHvào từng ống nghiệm.Quan sát và ghi
lại kết quả.
- Các nhóm làm các thí nghiệm, thảo luận nhóm ghi hiện tượng,
giải thích, PTHH ghi vào bảng phụ và đưa ra những thắc mắc cần
sự hướng dẫn của giáo viên.

Thí nghiệm 2: Phảnứng của rượu và axit axetic
- Cho vào ống nghiệm 1 vài ml rượu etylic và vài ml axit axetic
thêm 1 giọt axit sunfuric đặc, lắc đều
- Đun nhẹ hỗn hợp, thu sản phẩm vào ống 2, phản ứng xong cho
thêm thêm vào ống 2 vài giọt ddmuối ăn
Gọi hs trình bày cách tiến hành thí nghiệm
Yêu cầu hs làm thí nghiệm theo các bước – quan sát hiện tượng-
nhận xét – viết phương trình phản ứng ?

I.Tiến hành thí nghiệm :
1) Thí nghiệm 1 : Tính axit của axit
axetic
a)Dụng cụ:
b)Hóa chất:
c) Cách tiến hành:
d)Hiện tượng:
Ống 1 : quỳ chuyển đỏ
- Ống 2 và 3 có xuất hiện chất khí
- Ông4 : Chất tan nhưng không có chất
khí xuất hiện
e)Giải thích:
- Ở ống 1 : ddCH3COOH làm đổimàu
chất chỉ thị
- Ống 2 và 3 :có chất khí đó là : H2 và
CO2

2CH3COOH+Znà(CH3COO)2Zn+H2

2CH3COOH+CaCO3à(CH3COO)2Ca
+H2O+CO2

- Ống 4 :
2CH3COOH+CuOà2(CH3COO)2Cu
+H2O
h) Kết luận: Axit axetic có tính chất

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được HS
đã có được những kiến
thức nào, những kiến
thức nào cần phải điều
chỉnh, bổ sung ở các
hoạt động tiếp theo.



2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để
hoàn thành phiếu học tập số 1.
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp hỗ
trợ: HS có thể tiến hành thí nghiệm luống cuống, GV hướng dẫn
chi tiết và giúpHS giữ bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.
GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

hóa học của axit
Thí nghiệm2 : Phản ứng của rượu
và axit axetic
a)Dụng cụ:
b)Hóa chất:
c) Cách tiến hành:
d)Hiện tượng:
Có mùi thơm bay ra,lớp chất lỏng tạo
thành không tan nổi lên trênmặt nước
e)Giải thích:
- Ở ống 1 : ddCH3COOH làm đổimàu
chất chỉ thị
- Ống 2 và 3 :có chất khí đó là : H2 và
CO2

2CH3COOH+Znà(CH3COO)2Zn+H2

2CH3COOH+CaCO3à(CH3COO)2Ca
+H2O+CO2

- Ống 4 :
2CH3COOH+CuOà2(CH3COO)2Cu
+H2O
h) Kết luận: Axit axetic có tính chất
hóa học của axit
phản ứng xảy ra tạo este (Chất có mùi
thơm )và nước

H2SO4, to

CH3COOH+C2H5OH à
CH3COOC2H5+H2O
(este)



*Hoạt động 2: Vệ sinh lớp học và viết tường trình
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

GV : Hướng dẫn các nhóm thu gom các hóa chất, vệ sinh dụng cụ thí
nghiệm và nơi làm việc.
HS: Phân công công việc cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ được
giao.
GV:Hướng dẫnHSviết báo cáo.

II. Viết bản tường trình:
Bản tường trình của các
nhóm

+Thông qua qsmức độ
và hiệu quả thamgia
vào hđ củaHS.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- - GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV
yêu cầu đọc tích cực và hoàn thành
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật
khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS
và giải pháp hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài tập
trong phiếu học tập.

+ GV quan sát hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó khăn
trong quá trình hoạt động.
+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để đ.giá
và nhận xét chung.
+ GV hướng dẫn HS tổng hợp,
điều chỉnh kiến thức để hoàn
thiện nội dung bài học.



luống cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS giữ
bình tĩnh và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết
quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung.
GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác
góp ý, bổ sung.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.
D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
- GVyêu cầuHSvề nhà làm trả lời các bài tập sau:
Chọn các chất thích hợp thay vào chỗ trống rồi hoàn thành
các PTHH theo sơ đồ sau:

+H2O +O2

CH2 =CH2 Rượu Axit axetic
Ety axetat

- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu,
mạng internet,…để giải quyết các công việc được giao.Yêu
cầuHSnộp báo cáo (bài thu hoạch)

Bài báo cáo của HS (nộp bài thu
hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm
vào đầu buổi học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung báo cáo,
đánh giá hiệu quả thực hiện
công việc của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng thời
động viên kết quả làm việc của
HS.

*Hướng dẫn về nhà: Ôn tập lại kiến thức của rượu etylic, axit axetic và chất béo
*Rút kinh nghiệm:
....................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................…



Tiết : 58+59 Bài 48: LUYỆNTẬP:RƯỢUETYLIC,
AXITAXETICVÀCHẤTBÉO

NS: 8/04/2024

I.Mục tiêu cần đạt
1.Kiến thức:
Củng cố các kiến thức cơ bản về rượu etylic, axit axetic và chất béo.
2.Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng giải một số dạng bài tập liên quan đến rượu etylic, axit axetic và chất béo thuộc dạng bài tập nhận biết, viết
PTHH, tính theo PTHH...
3. Thái độ:Giáo dục HS tính cẩn thận trong tính toán và trình bày bài làm.
4. Định hướng năng lực:
- Sử dụng kiến thức đã học vào việc hệ thống kiến thức hóa học về hiđro cacbon.
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học đã học vào sản xuất và cuộc sống.
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1/ Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm nhỏ.
2/Các kĩ thuật dạy học
Hỏi đáp tích cực; -Khăn trải bàn.



Đọc tích cực; - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên (GV)
- Phiếu học tập cho các nhóm.

2. Học sinh: Học bài cũ; chuẩn bị bảng phụ nhóm;
IV.Chuỗi các hoạt động học
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối.

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- GV treo bảng phụ 1 và phát phiếu học tập số 1 cho từng nhóm và yêu cầu các
nhóm thực hiện nhiệm vụ trong phiếu học tập số 1.
Bảng phụ 1

- HS nhóm thảo luận
nhóm điền và viết PTHH
minh họa cho các tính chất
đặc trưng của các chất.

- Mâu thuẫn nhận thức khi

+ Qua quan sát:
Trong quá trình
hoạt động nhóm,
GV quan sát tất cả
các nhóm, kịp thời
phát hiện những
khó khăn, vướng
mắc của HS và có
giải pháp hỗ trợ
hợp lí.

+ Qua báo cáo các
nhóm và sự góp ý,
bổ sung của các
nhóm khác, GV
biết được HS đã có
được những kiến



2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành
phiếu học tập số 1
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: thống nhất để viết các
PTHHminh họa phù hợp chomỗi tính chất .
Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: HS có
thể viết công thức cấu tạo sai,nêu nhầm phản ứng đực trưng của etilen với
axetilenGVhướng dẫn chi tiết và giúpHS cho ví dụminh họa đúng.
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý,
bổ sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên
không giải thích.

HS không phân biệt được
2 lọ chất lỏng là rượu
etylic , chất béo ?

thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung
ở các hoạt động
tiếp theo.



Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải nghiên cứu bài
họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ luyện tập.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.
B.Hoạt động luyện tập

Hoạt động 1:Kiến thức cần nhớ.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS dựa vào phiếu học tập
số 1 để ôn tập kiến thức về rượu etylic,
axit axetic và chất béo :
- GV yêu cầu HS cho ví dụ và viết
PTHHminh họa
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS sử dụng tên các chất ở
phiếu học tập 1 điền vào bảng phụ phù
hợp.
3/Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời các nhóm
báo cáo kết quả các nhóm khác góp ý,
bổ sung, phản biện. GV chốt lại kiến
thức.

I.Kiến thức cần nhớ:
1/ Hoàn thành bảng tổng kết về rượu etylic, axit axetic và chất béo :

Công
thức
cấu tạo

Tính chất vật lý Tính chất hóa học

Rượu
etylic
C2H5O
H

C2H5OH

- Là chất lỏng
- Khôngmàu
- Tan vô hạn
trong nước, nhẹ
hơn nước
- Sôi ở 78,30C,
- Khối lượng
riêng : 0,8
g/cm3

1. Phản ứng cháy :
C2H6O + 3O2 ->2CO2+
3H2O
2. Phản ứng với Na:
2C2H5OH+2Na ->
2C2H5ONa+H2

Axit
axetic
C2H4O

CH3-
COOH

1.Tính axit :
a) Làm quì tím chuyển
thànhmàu đỏ

+Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả thamgia
vào hđ của HS.

+ Thông qua
HĐ chung của
cả lớp,GV

hướng dẫnHS
thực hiện các
yêu cầu và điều

chỉnh.



1.Hoàn thành bảng kiến thức
2Viết PTHHvào bảng phụ nhóm .
+ HS nhóm khác nhận xét. Viết PTHH
khác nếu sai.
HS: liên hệ kiến thức đã học kết hợp
thông tin SGKnhận biết các chất.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.

2 b) Tác dụng với kim loại
mạnh giải phóng khí Hidro
c) Tác dụng với bazơ
d.Tác dụng với dd muối
cacbonat g/p khí cacbonic
2.Tác dụng với rượu
etylic :
(phản ứng este hóa)
CH3-COOH+ HO-CH2-
CH3

to ,H2SO4đ

CH3COO-C2H5+H2O
Etyl axetat
(este )

Chất
béo

(R-
COO)3C3

H5

-Chất béo
không tan trong
nước và nhẹ
hơn nước nó sẽ
nổi lên trên
-Chất béo tan
được trong dầu
hỏa, bezen...

1. Phản ứng thủy phân :
( pư thủy phân chất béo
trongmôi trường axit) :
(RCOOH)3C3H5+3H2O
t0
 C3H5(OH)3+

3RCOOH
Axit glyxerol Axit béo
2. Phản ứng xà phòng
hóa( pư thủy phân chất béo
trongmôi trường kiềm)
(RCOOH)3C3H5+3NaOH
t0



 C3H5(OH)3+
3RCOONa

2/ Tríchmẫu thử
Dùng quì tím nhúng vào các lọ chất lỏng mất nhãn, lọ nào làm quì
tím chuyển sang màu đỏ là axit axetic. Hai lọ chất lỏng không làm
quì tím đổi màu là rượu etylic và chất béo, cho mẫu kim loại Na tri
vào lọ nào có hiện tượng sủi bọt, mảnh Na tri chạy tròn đều là rượu
etylic, lọ còn lại là chất béo.
PTHH : C2H5OH+Na® C2H5ONa + H2

Hoạt động 2:Bài tập vận dụng:
Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 2 cho HS, sau đó GV yêu
cầu đọc tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 2:
1. Bài tập 1 sgk/149:
Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, chất béo.
Hỏi:
a) Phân tử chất nào có nhóm – OH? Nhóm –

II.Bài tập

1. Bài tập : sgk/149
- Rượu etylic tác dụng với : K
-axit axetic tyác dụng với : K, Zn, NaOH,
K2SO4

- Chất béo tác dụng với NaOH
HCl

+ Thông qua qsmức độ
và hiệu quả tham gia
vào hđ củaHS.
+ Thông qua HĐ chung
của cả lớp, GV hướng
dẫn HS thực hiện các
yêu cầu và điều chỉnh.



COOH?
b) Chất nào tác dụng với K? với Zn? Với NaOH?
Với K2CO3?
Viết các phương trình hóa học
2. Bài tập 2 sgk/149: Tương tự chất béo, etyl axetat
cũng có phản ứng thủy phân trong dung dịch axit và
dung dịch kiềm.Hãy viết phương trình hóa học xảy ra
khi đung etyl axetat với dung dịch HCl, dung dịch
NaOH.
- GVgọi 1 hs trả lời bài tập 1
- Gọi 2 hs lên bảng trả lời và viết phương trình phản
ứng
HSkhác nhận xét
- GV cho hs thi viết nhanh bài tập 2
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu
cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành nội dung PHT
số 3:

CH3COOC2H5+H2O à
CH3COOH+C2H5OH
CH3COOC2H5+NaOH à
CH3COONa+C2H5OH

Bài 4 ;
-Dùng quỳ tím nhận ra axit axetic
-Cho 2 chất còn lại vào nước chất không tan nổi
lên trên là bdầu ăn còn lại là rượu
Bài 5 :
-Cho tác dung với Na nếu có khí thoát ra thì xác
định chất đó là rượu etylic
-Cho tác dụng với Na2CO3 nếu có xuất hiện khí
thoát ra thì chất đó là axit axetic
2C2H5OH+2Naà2C2H5ONa+H2

Bài tập 6
Trong 10lit rượu 80 có 0,8lit rượu nguyên
chất .Vậy khối lượng của rượu : 0,8. 0,8. 1000 =
640(g)
men
C2H5OH+O2 à CH3COOH+H2O
46g 60g
640g 640. 60/46 g
Khối lượng axit thực tế thu được :
640.60: 46 x 92%= 768(g)
Suy ra khối lượng giấm :
768.100:4 = 19200(g)



- GV phát phiếu học tập số 4 cho HS, sau đó GV yêu
cầu HS thảo luận nhóm và hoàn thành nội dung PHT
số 4:

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập:



- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề
hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số 3.
3. Báo cáo kết quả:
HĐ cả lớp: GVyêu cầuHSbáo cáo.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:

GVchốt lại kiến thức.
C.Hoạt động vận dụng vàmở rộng

Phương thức tổ chức Sản phẩm Đánh giá
- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn
thành bài tập sau:
Cho 100g dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với
dung dịchNaHCO3 8,4%.
a)Hãy tính khối lượng dung dịchNaHCO3 đã dùng.
b) Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu
được sau phản ứng.
Yêu cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).

Bài báo cáo của HS
(nộp bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản phẩm vào đầu
buổi học tiếp theo.

-Hướng dẫn về nhà :

+ Nắmvững các kiến thức về rượu etylic, axit axetic và chất béo
+Chuẩn bị bài mới: Glucozo- saccarozo



Tiết 60 + 61 Glucozơ – Saccarozơ NS: 8/4/2024

A.MỤCTIÊU :
1.Kiến thức:

Biết được:
- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị,tính tan).
- Tính chất hoá học: phản ứng tráng gương, phản ứng lênmen rượu.
- Ứng dụng : là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,mẫu vật.... rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ.
- Viết được các PTHH (dạngCTPT)minh họa tính chất hóa học của glucozơ
- Phân biệt được dung dịch glucozơ với rượu etylic và axit axetic
- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lênmen khi biết hiệu suất của quá trình (BTVN)
3. Thái độ: Ham thích học tập bộmôn
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
- Có ý thức vận dụng những kiến thức Hóa học vào đời sống nhằm cải thiện môi trường sống, làm việc và học tập, đồng thời góp phần bảo vệ
và cải tạomôi trường.
- Biết được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong học tậpmônHóa học.
4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. Phương pháp và kỹ thuật dạy học:

1. Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm



2. Các kỹ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực; Khăn trải bàn (góc học tập); Đọc tích cực viết tích cực

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1.Giáo viên

Hóa chất : Glucozơ , ddAgNO3, ddNH3 , C2H6O, nước cất
Dụng cụ : Đèn cồn , ống nghiệm , kẹp gỗ , giá sắt

2. Học sinh :
- Xem trước bài mới
- Bảng nhóm, bút, phấn

IV.Chuỗi các hoạt động học :
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm, thảo luận hoàn thành
phiếu học tập 1

Phiếu học tập 1
1.Gluxit là gì?
2.Gluxit nào tiêu biểu và quan trọng nhất? Nó có
tính chất và ứng dụng gì?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành câu
hỏi
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: GV
hướng dẫn chi tiết và giúpHS có đáp án đúng nhất
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ

HS có thể nêu được
gluxit là gì và nêu tên
gluxit tiêu biểu và quan
trọng nhưng còn mơ hồ
về tính chất và ứng
dụng của nó

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm
và sự góp ý, bổ sung của
các nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung
ở các hoạt động tiếp



sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên
không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.

theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
*Hoạt động 1:Tìmhiểu trạng thái thiên nhiên của glucozơ- saccarozơ

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVgiao nhiệm vụ cho nhóm, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 2
. Phiếu học tập 2
1.Glucozơ có ở đâu ? Saccarozo có ở đâu?
2.Ở đâu có nhiều glucozơ nhất?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: GV hướng
dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả của yêu cầu 1 và 2, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

I. Glucozơ (C6H12O6 =
180)- Saccarozo
( C12H22O11)
1 Trạng thái tự nhiên:
(Học SGK)

+ Thông qua qs mức
độ và hiệu quả tham
gia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và
điều chỉnh cho đúng.



*Hoạt động 2. Tìmhiểu tính chất vật lý của glucozơ- saccarozơ
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho các nhóm HS, sau đó GV hướng dẫn hoàn thành
nội dung phiếu học tập số 3.

Phiếu học tập số 3:
1/ Quan sát ống nghiệm đựng glucozơ và saccarozo nhận xét về trạng thái,
màu sắc của glucozơ và saccarozo?
2/ Sau đó cho một ít nước vào ống nghiệm đựng glucozơ và saccarozo lắc
nhẹ. Nhận xét về khả năng hòa tan của glucozơ và saccarozo trong nước.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số
3.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
- GV nhận xét kết quả của các nhóm và kết luận những tính chất vật lý cơ bản của
glucozơ

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

II.Tính chất vật lí :

-Glucozơ là chất kết tinh
không màu, vị ngọt,dễ tan
trong nước
-Saccarozơ là chất kết tinh
không màu, vị ngọt, dễ tan
trong nước, đặc biệt tan
nhiều trong nước nóng

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua
HĐ chung của
các nhóm, GV
hướng dẫn HS
thực hiện các
yêu cầu và điều
chỉnh.

*Hoạt động 3. Tìmhiểu tính chất hoá học của glucozơ



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm theo phiếu học tập
số 4.Yêu cầu các nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập số 4.

Phiếu học tập số 4.
1.Thực hiện thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Thí nghiệm Hiện

tượng
Nhận
xét

PTHH

TN1:
- Nhỏ vài giọt ddNgNO3 vào ống nghiệm đựng
ddNH3 lắc nhẹ . Thêm tiếp ddC6H12O6 , sau đó
đặt ống nghiệm vào trong cốc nước nóng.
TN2:
Cho dd saccarozơ tác dụng với bạc nitrat trong
môi trường amoniac, sau đó đun nhẹ.
- Cho dd saccarozơ vào ống nghiệm, thêm vài
giọt dd H2SO4, đun nóng 2-3 phút. Sau đó thêm
ddNaOH vào để trung hòa. Cho dd vừa thu được
vào ống nghiệm chứa ddAgNO3 trong amoniac.
2. Sacarozo có phản ứng tráng gương không ?
3. Viết PTHHcủa phản ứng lênmen rượu của glucozơ.
4. Sacarozo bị thủy phân sinh ra gì? Viết PTHH?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để hoàn thành câu 1 và tìm
hiểu SGK trả lời câu 2, 3 phiếu học tập .
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp hỗ trợ:
GVhướng dẫnHS
-Cách tiến hành các thí nghiệmTN.
+Cách tạo ra cốc nước nóng.

III. Tính chất hoá học
1. Phản ứng oxi hoá
glucozơ ( phản ứng tráng
gương)
*Thí nghiệm : (sgk)

* PTHH:
C6H12O6 +Ag2O ->
C6H12O7 +2Ag

(Axit gluconic)

Sacarozo không có phản
ứng tráng gương

2. Phản ứng lên men
rượu:
PTHH:
C6H12O6    03230,Menruou

2C2H5OH + 2CO2

Saccarozo có phản ứng
thủy phân

axit
C12H22O11+H2O 
C6H12O6+C6H12O6

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả
lớp, GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.

+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn
HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ
kiến thức trong
thực tiễn



+Cách đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung, phản biện.GVchốt lại kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

*Hoạt động 4. Tìmhiểu ứng dụng của glucozơ-saccrozo
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt các ứng
dụng của glucozơ và saccarozo thành sơ đồ
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực
hiện cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 HS trả lời.
Các HS khác góp ý, bổ sung (nếu thiếu)

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
học tập:
GVchốt lại kiến thức.

IV.Glucozơ - Saccarozo có nhữngứngdụng gì?

(Học sgk)

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu và phát phiếu học tập số 5 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và thảo luận nhóm hoàn thành nội dung PHT số 5.

Kết quả trả lời các câu
hỏi/bài tập trong phiếu
học tập.

+ GV quan sát hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó khăn trong
quá trình hoạt động.



Phiếu học tập số 5:
1/ Tính chất vật lí của glucozơ?
2/ Glucozơ có tính chất hoá học nào sau đây:
A/ Tác dụng với kim loại nhôm
B/ Tác dụng với d/d axit clohdric
C/ Làm quì tím hoá đỏ
D/ Tác dụng với d/d AgNO3 trong d/d NH3 tạo
thành axit gluconic
3/Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3
chất lỏng: rượu etylic, axit axetic và dung dịch
glucozơ. Viết PTHH của phản ứng

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 5
3. Báo cáo kết quả:
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm báo cáo. Các nhóm khác góp ý, bổ
sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để đ.giá
và nhận xét chung.
.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu
cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Bài tập:
Cho 90gam glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic,
trong quá trình chế biến rượu bị hao hụt mất 10%
a/ Tính khối lượng rượu thu được
b/ Nếu pha loãng rượu thu được thành rượu 40o thì thu được bao
nhiêuml?Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8g/ml
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Hướng dẫn về nhà:
- Làm các bài tập 1,2,3,4 sgk/ 152.
-Làm bài tập 50.1, 50.2 sbt/53, học sinh khá giỏi làm thêmBài 50.3 - >
50.5 sbt/53
-Xem trước bài Tinh bột và xenlulozo

Bài báo cáo của HS (nộp
bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học tiếp
theo.
- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả thực
hiện công việc của HS (cá
nhân hay theo nhóm HĐ).
Đồng thời động viên kết quả
làm việc của HS.



A.
MỤ
C

TIÊU :
1.Kiến thức:

Biết được:
- Công thức phân tử, trạng thái tự nhiên, tính chất vật lí (trạng thái, màu sắc, mùi vị,tính tan).
- Tính chất hoá học: phản ứng tráng gương, phản ứng lênmen rượu.
- Ứng dụng : là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật.
2. Kĩ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,mẫu vật.... rút ra nhận xét về tính chất của glucozơ.
- Viết được các PTHH (dạngCTPT)minh họa tính chất hóa học của glucozơ
- Phân biệt được dung dịch glucozơ với rượu etylic và axit axetic
- Tính khối lượng glucozơ trong phản ứng lênmen khi biết hiệu suất của quá trình (BTVN)
3. Thái độ: Ham thích học tập bộmôn
- Có ý thức học tập nghiêm túc, tích cực.
- Có ý thức vận dụng những kiến thức Hóa học vào đời sống nhằm cải thiện môi trường sống, làm việc và học tập, đồng thời góp phần bảo vệ
và cải tạomôi trường.
- Biết được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong học tậpmônHóa học.
4. Định hướng các năng lực có thể hình thành và phát triển
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II. Phương pháp và kỹ thuật dạy học:

Tiết 62 + 63
Tiết 60+61 theoKHGD

Glucozơ – Saccarozơ NS: 23/4/2024



1. Phương pháp dạy học: Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm
2. Các kỹ thuật dạy học:
- Hỏi đáp tích cực; Khăn trải bàn (góc học tập); Đọc tích cực viết tích cực

III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1.Giáo viên

Hóa chất : Glucozơ , ddAgNO3, ddNH3 , C2H6O, nước cất
Dụng cụ : Đèn cồn , ống nghiệm , kẹp gỗ , giá sắt

2. Học sinh :
- Xem trước bài mới
- Bảng nhóm, bút, phấn

IV.Chuỗi các hoạt động học :
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao nhiệm vụ cho từng nhóm, thảo luận hoàn thành
phiếu học tập 1

Phiếu học tập 1
1.Gluxit là gì?
2.Gluxit nào tiêu biểu và quan trọng nhất? Nó có
tính chất và ứng dụng gì?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành câu
hỏi
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: GV
hướng dẫn chi tiết và giúpHS có đáp án đúng nhất
3. Báo cáo, thảo luận

HS có thể nêu được
gluxit là gì và nêu tên
gluxit tiêu biểu và quan
trọng nhưng còn mơ hồ
về tính chất và ứng
dụng của nó

+ Qua quan sát: Trong
quá trình hoạt động
nhóm, GV quan sát tất
cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của
HS và có giải pháp hỗ
trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm
và sự góp ý, bổ sung của
các nhóm khác, GV biết
được HS đã có được
những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung



HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên
không chốt kiến thức. Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.

ở các hoạt động tiếp
theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
*Hoạt động 1:Tìmhiểu trạng thái thiên nhiên của glucozơ- saccarozơ

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập

- GVgiao nhiệm vụ cho nhóm, thảo luận hoàn thành phiếu học tập 2
. Phiếu học tập 2
1.Glucozơ có ở đâu ? Saccarozo có ở đâu?
2.Ở đâu có nhiều glucozơ nhất?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
GVhướng dẫnHS sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn để hoàn thành nhiệm vụ
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: GV hướng
dẫn chi tiết và giúpHS hoàn thành tốt
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả của yêu cầu 1 và 2, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

I. Glucozơ (C6H12O6 =
180)- Saccarozo
( C12H22O11)
1 Trạng thái tự nhiên:
(Học SGK)

+ Thông qua qs mức
độ và hiệu quả tham
gia vào hđ của HS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực
hiện các yêu cầu và
điều chỉnh cho đúng.



*Hoạt động 2. Tìmhiểu tính chất vật lý của glucozơ- saccarozơ
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho các nhóm HS, sau đó GV hướng dẫn hoàn thành
nội dung phiếu học tập số 3.

Phiếu học tập số 3:
1/ Quan sát ống nghiệm đựng glucozơ và saccarozo nhận xét về trạng thái,
màu sắc của glucozơ và saccarozo?
2/ Sau đó cho một ít nước vào ống nghiệm đựng glucozơ và saccarozo lắc
nhẹ. Nhận xét về khả năng hòa tan của glucozơ và saccarozo trong nước.

2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận đề hoàn thành các yêu cầu trong phiếu học tập số
3.
3. Báo cáo kết quả:
+HĐ cả lớp:GV yêucầucácnhómbáocáo
+HSnhómkhácnhậnxét.
- GV nhận xét kết quả của các nhóm và kết luận những tính chất vật lý cơ bản của
glucozơ

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

II.Tính chất vật lí :

-Glucozơ là chất kết tinh
không màu, vị ngọt,dễ tan
trong nước
-Saccarozơ là chất kết tinh
không màu, vị ngọt, dễ tan
trong nước, đặc biệt tan nhi
ều trong nước nóng

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua
HĐ chung của
các nhóm, GV
hướng dẫn HS
thực hiện các
yêu cầu và điều
chỉnh.

*Hoạt động 3. Tìmhiểu tính chất hoá học của glucozơ



1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV giới thiệu hóa chất, dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm theo phiếu học tập
số 4.Yêu cầu các nhóm hoàn thành nội dung phiếu học tập số 4.

Phiếu học tập số 4.
1.Thực hiện thí nghiệm và hoàn thành bảng sau:
Thí nghiệm Hiện

tượng
Nhận
xét

PTHH

TN1:
- Nhỏ vài giọt ddNgNO3 vào ống nghiệm đựng
ddNH3 lắc nhẹ . Thêm tiếp ddC6H12O6 , sau đó
đặt ống nghiệm vào trong cốc nước nóng.
TN2:
Cho dd saccarozơ tác dụng với bạc nitrat trong
môi trường amoniac, sau đó đun nhẹ.
- Cho dd saccarozơ vào ống nghiệm, thêm vài
giọt dd H2SO4, đun nóng 2-3 phút. Sau đó thêm
ddNaOH vào để trung hòa. Cho dd vừa thu được
vào ống nghiệm chứa ddAgNO3 trong amoniac.
2. Sacarozo có phản ứng tráng gương không ?
3. Viết PTHHcủa phản ứng lênmen rượu của glucozơ.
4. Sacarozo bị thủy phân sinh ra gì? Viết PTHH?
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để hoàn thành câu 1 và tìm
hiểu SGK trả lời câu 2, 3 phiếu học tập .
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp hỗ trợ:
GVhướng dẫnHS
-Cách tiến hành các thí nghiệmTN.
+Cách tạo ra cốc nước nóng.

III. Tính chất hoá học
1. Phản ứng oxi hoá
glucozơ ( phản ứng tráng
gương)
*Thí nghiệm : (sgk)

* PTHH:
C6H12O6 +Ag2O ->
C6H12O7 +2Ag

(Axit gluconic)

Sacarozo không có phản
ứng tráng gương

2. Phản ứng lên men
rượu:
PTHH:
C6H12O6    03230,Menruou

2C2H5OH + 2CO2

Saccarozo có phản ứng
thủy phân

axit
C12H22O11+H2O 
C6H12O6+C6H12O6

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.
+ Thông qua HĐ
chung của cả
lớp, GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.

+ Thông qua HĐ
chung của cả lớp,
GV hướng dẫn
HS thực hiện các
yêu cầu và liên hệ
kiến thức trong
thực tiễn



+Cách đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng.
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung, phản biện.GVchốt lại kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

*Hoạt động 4. Tìmhiểu ứng dụng của glucozơ-saccrozo
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Yêu cầu HS đọc SGK và tóm tắt các ứng
dụng của glucozơ và saccarozo thành sơ đồ
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập: HS thực
hiện cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 HS trả lời.
Các HS khác góp ý, bổ sung (nếu thiếu)

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ h
ọc tập:
GVchốt lại kiến thức.

IV.Glucozơ - Saccarozo có nhữngứngdụng gì?

(Học sgk)

+ Thông qua qs
mức độ và hiệu
quả tham gia vào
hđ của HS.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV trình chiếu và phát phiếu học tập số 5 cho HS, sau đó GV yêu cầu
đọc tích cực và thảo luận nhóm hoàn thành nội dung PHT số 5.

Kết quả trả lời các câu
hỏi/bài tập trong phiếu
học tập.

+ GV quan sát hoạt động nhóm
của HS. Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó khăn trong
quá trình hoạt động.



Phiếu học tập số 5:
1/ Tính chất vật lí của glucozơ?
2/ Glucozơ có tính chất hoá học nào sau đây:
A/ Tác dụng với kim loại nhôm
B/ Tác dụng với d/d axit clohdric
C/ Làm quì tím hoá đỏ
D/ Tác dụng với d/d AgNO3 trong d/d NH3 tạo
thành axit gluconic
3/Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt 3
chất lỏng: rượu etylic, axit axetic và dung dịch
glucozơ. Viết PTHH của phản ứng

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận để hoàn thành các yêu
cầu trong phiếu học tập số 5
3. Báo cáo kết quả:
- GV yêu cầu HS đại diện nhóm báo cáo. Các nhóm khác góp ý, bổ
sung, rút ra kết luận, chốt kiến thức.

4.Đánh giá kết quả thực hiện nhiệmvụ học tập:
GVchốt lại kiến thức.

+ GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để đ.giá
và nhận xét chung.
.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



- GV thiết kế hoạt động và giao việc cho HS về nhà hoàn thành. Yêu
cầu nộp báo cáo (bài thu hoạch).
Bài tập:
Cho 90gam glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu etylic,
trong quá trình chế biến rượu bị hao hụt mất 10%
a/ Tính khối lượng rượu thu được
b/ Nếu pha loãng rượu thu được thành rượu 40o thì thu được bao
nhiêuml?Biết khối lượng riêng của rượu nguyên chất là 0,8g/ml
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu, mạng
internet,…để giải quyết các công việc được giao.
Hướng dẫn về nhà:
- Làm các bài tập 1,2,3,4 sgk/ 152.
-Làm bài tập 50.1, 50.2 sbt/53, học sinh khá giỏi làm thêmBài 50.3 - >
50.5 sbt/53
-Xem trước bài Tinh bột và xenlulozo

Bài báo cáo của HS (nộp
bài thu hoạch).

- GV yêu cầu HS nộp sản
phẩm vào đầu buổi học tiếp
theo.
- Căn cứ vào nội dung báo
cáo, đánh giá hiệu quả thực
hiện công việc của HS (cá
nhân hay theo nhóm HĐ).
Đồng thời động viên kết quả
làm việc của HS.

TIẾT: 64
TIẾT 62 theoKHGD

TINHBỘTVÀXENLULOZƠ NS: 11/5/2024

I.Mục tiêu:
1/Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a .Kiến thức : HSBiết được:
- Trạng thái thiên nhiên, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.
- Công thức chung của tinh bột và xenlulozơ là (C6H10O5)n.
- Tính chất hoá học của tinh bột và xenlulozơ (phản ứng thuỷ phân; riêng hồ tinh bột có phản ứngmàu với iot).
- Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ trong đời sống và sản xuất.
- Sự tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.
b.Kĩ năng



- Tiêp tục rèn kĩ năng viết PTHHcủa phản ứng thuỷ phân, phản ứng quang hợp tạo thành tinh bột và xenlulozơ trong cây xanh.
- Quan sát mẫu vật, thí nghiệm... rút ra được nhận xét về tính chất.
- Phân biệt tinh bột với xenlulozơ.
-Tính khối lượng ancol etylic thu được từ tinh bột và xenlulozơ.
c.Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.
- Yêu thíchmôn học và có tinh thần tương tác nhóm.
- Khám phá kiến thức khoa học trong đời sống
2.Định hướng năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1/ Phương pháp:Nêu vấn đề, tìm tòi- gợi mở, hỏi đáp, hoạt động nhóm
2/Kỹ thuật :Khăn trải bàn
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên :

- Ảnh hoặcmột sốmẫu vật có trong thiên nhiên chứa tinh bột và xenlulozơ
- Tranh ảnh về chặt phá và bảo vệ rừng.
- Tinh bột, bông gòn, dung dịch iot, nước
- Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, đèn cồn, cốc thủy tinh.

Học sinh:
-Đọc SGK / 156-157-158
-Bảng nhóm, bút lông, nam châm.

IV.Chuỗi các hoạt động học



A/Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchia lớp thành 6 nhóm, nêu nhiệm vụ cho các nhóm
Viết các loại thực phẩm chứa chủ yếu tinh bột, chất xơ trong
cùng khoảng thời gian 1 phút.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:Các nhóm phân công, thảo luận, trình bày sản phẩm
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp
hỗ trợ:HS có thể nêu sai một số chất, GV theo dõi, giúp đỡ các
nhóm
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời hai nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
-Các nhóm có thể tranh luận về kết quả của nhómmình đưa ra
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức
nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải
nghiên cứu bài họcmới.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến thức

HS nêu được một số loại thực
phẩm chứa chủ yếu tinh bột, chất
xơ nhưng có thể chưa đúng hết.

+ Qua quan sát, báo cáo và sự
góp ý, bổ sung của các nhóm
khác, GV biết được HS đã có
được những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.

B/Hoạt động hình thành kiến thức
*Hoạt động 1:Tìmhiểu trạng thái tự nhiên của tinh bột và xenlulozơ

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchoHSquan sát tranh, trả lời câu hỏi:
Trong tự nhiên, tinh bột và xenlulozơ thường có nhiều ở đâu ?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:Cá nhân

I.Trạng thái tự nhiên:
-Tinh bột có nhiều trong các loại
hạt, củ, quả
-Xenlulozơ là thành phần chủ

Thông qua quan sát đánh giá
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của HS.



3/ Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 HS trả lời. Các HS khác góp ý,
bổ sung.
- GVhướng dẫnHS hoàn thành câu hỏi đầu bài.
- GV chốt lại kiến thức

yếu trong sợi bông,tre, gỗ, nứa. . .

Hoạt động 2:Tìmhiểu tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu các nhóm tiến hành thí nghiệm theo các bước:
+ Cho vào ống nghiệm 1:một ít tinh bột
Hãy quan sát trạng thái vàmàu sắc của tinh bột ? Rồi cho vào

ống nghiệm ít nước, lắc nhẹ. Hãy nhận xét về khả năng hòa
tan của tinh bột.
+ Cho vào ống nghiệm 2: một ít xenlulozơ (bột gỗ) Hãy

quan sát trạng thái và màu sắc của xenlulozơ ? Rồi cho vào ống
nghiệm ít nước, lắc nhẹ. Hãy nhận xét về khả năng hòa tan
của xenlulôzơ
Sau đó đun nhẹ cả 2 ống nghiệm. Quan sát và hoàn thành phiếu
học tập số 1

Phiếu học tập 1
Trạng
thái,
màu sắc

Khả năng hòa tan trong nước

Ống
nghiệm 1
(tinh bột)

-Ở nhiệt độ thường:

-Đun nóng:

II. Tính chất vật lý:
Tinh bột và xenlulozơ là những
chất rắn màu trắng, không tan
trong nước. Riêng tinh bột tan
trong nước nóng tạo dung dịch
keo là hồ tinh bột.

-Thông qua quan sát, báo cáo
và sự góp ý, bổ sung của các
nhóm, giáo viên đánh giá được
mức độ hoàn thành nhiệm vụ
từng nhóm, đặc biệt lưu ý về
cách tiến hành TN và quan sát
hiện tượng.



Ống
nghiệm 2
(xenlulozơ)

-Ở nhiệt độ thường:

-Đun nóng:

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để hoàn
thành phiếu học tập .
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp
hỗ trợ:
- GVhướng dẫnHS tiến hành thí nghiệm
- Hướng dẫn HSđun nóng các ống nghiệm
- So sánh tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung, phản biện.GV chốt lại kiến thức.

*Hoạt động 3:Tìmhiểu đặc điểm cấu tạo phân tử
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Cho HS quan sát tranh hoặc tranh chiếu về cấu tạo của tinh bột
và xenlulozơ.
- Kết hợp thông tin sgk yêu cầu HS nêu đặc điểm cấu tạo phân
tử của tinh bột và xenlulozơ.
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:HS thực hiện cá nhân
3/ Báo cáo kết quả:

III. Đặc điểm cấu tạo phân tử:.
-Tinh bột và xenlulozơ có cấu tạo
PT rất lớn
Gồm nhiều mắt xích liên kết với
nhau
( - C6H10O5-)n
- Tinh bột n = 1200 đến 6000
- Xenlulozơ : n = 10000 đến

Thông qua quan sát đánh giá
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của HS, điều
chỉnh kịp thời.



- HĐ chung cả lớp: GVmời 1 HS trả lời. Các HS khác góp ý,
bổ sung.
- GV chốt lại kiến thức, làm rõ phân tử khối của xenlulozơ lớn
hơn nhiều so với tinh bột .

14000

*Hoạt động 4:Tìmhiểu tính chất hóa học
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS nêu quá trình chuyển hóa tinh bột trong cơ thể
người và động vật.
- Viết PTPƯ khi đun nóng tinh bột hoặc xenlulozơ trong dung
dịch axit loãng.
- Cho HS làm thí nghiệm theo nhóm: Tác dụng của tinh bột với
iot và hoàn thành phiếu học tập số 2.

Phiếu học tập 2
Thí nghiệm Hiện tượng Nhận xét. Viết

PTPƯ
Tác dụng của
tinh bột với iot

2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HĐ cá nhân: Trả lời câu hỏi, viết PTHH
HĐ nhóm: GV tổ chức các HĐ nhóm tiến hành TN để hoàn
thành phiếu học tập .
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp
hỗ trợ:
- GVhướng dẫnHS tiến hành thí nghiệm
- HS có thể gặp khó khăn khi viết PTHH nên giáo viên theo dõi

IV. Tính chất hóa học:
1. Phản ứng thủy phân:

(– C6H10O5–)n + nH2O

nC6H12O6

2. Tác dụng của tinh bột với
dung dịch iôt:
- Iot được dùng để nhận biết hồ
tinh bột và ngược lại vì tạo ra
màu xanh đặc trưng.

Thông qua quan sát, báo cáo và
sự góp ý, bổ sung của các HS,
các nhóm, giáo viên đánh giá
được hiệu quả tham gia vào
hoạt động của HS,mức độ hoàn
thành nhiệm vụ từng nhóm.

Axit, to



hướng dẫn
- Nhấn mạnh cho HS nhận biết sự có mặt của hồ tinh bột hoặc
iot.
3/ Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:
+GVgọi vài HS trả lời. Các HS khác góp ý, bổ sung.
+ Mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ
sung.
+GV chốt lại kiến thức.

*Hoạt động 4: Ứng dụng :.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK/ 157 kết hợp tính chất vật lý,
tính chất hóa học vừa học nêu những ứng dụng của tinh bột và
xenlulozơ ?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:HS thực hiện cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 HS trả lời. Các HS khác góp ý,
bổ sung (nếu thiếu)
GVchốt lại kiến thức.

IV.Ứngdụng :.
(Học SGK)

Thông qua quan sát đánh giá
mức độ và hiệu quả tham gia
vào hoạt động của HS, điều
chỉnh kịp thời.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm:GVphát phiếu học tập số 3

Phiếu số 3
1)Chọn từ thích hợp (tinh bột hoặc xenlulozơ) điền vào chỗ trống
a.Trong các loại củ, quả, hạt chứa nhiều..........
b. Thành phần chính của sợi bông, gỗ, nứa là.........
c. ..........là lương thực của con người.
2) Phát biểu nào sau đây đúng
a. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
b. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
c. Xenlulozơ và tinh bột.có phân tử khối bằng nhau.
d. Xenlulozơ và tinh bột.có phân tử khối rất lớn, nhưng PTK của xenlulozơ lớn hơn
nhiều so với tinh bột.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 3
3/ Báo cáo kết quả
Hoạt động chung: Các nhóm trình bày kết quả các nhóm khác bổ sung hoàn
chỉnh

GV khắc sâu để học
sinh nắm vững kiến
thức.

GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để
đánh giá và nhận xét chung.
GV điều chỉnh phù hợp để
hoàn thiện nội dung bài học.

D/Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh, yêu cầu HS hoạt động nhóm nêu hậu
quả của việc chặt phá rừng bừa bãi và đề ra các biện pháp bảo vệ rừng.
- Tìm hiểu về thành phần, tính chất, ứng dụng của protein.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành nội dung yêu cầu.
3/ Báo cáo, thảo luận

Bài báo cáo của HS GV đánh giá khả năng
vận dụng kiến thức của
các em vào thực tế cuộc
sống.



Hoạt động chung:
- Các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung
-Các nhóm phân công sưu tầm nội dung phần mở rộng để giải quyết vào tiết
sau
Dặn dò:
- Làm bài tập 3,4/ 158 sgk
- Chuẩn bị bài đểKT cuối kì II



Tiết 65 KIỂMTRACUỐIHỌCKÌ II NS: 2/5/2024

MATRẬN,BẢNĐẶCTẢVÀĐỀKIỂMTRACUỐIKÌ II
MÔN:HÓA9

1.Khungma trận và đặc tả đề kiểm tra giữa kì IImônHóa 9
a)Khungma trận
- Thời điểmkiểm tra:Kiểm tra giữa học kì II: tuần 26
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra:Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
- Cấu trúc:
+Mức độ đề: 40%Nhận biết; 30%Thông hiểu; 20%Vận dụng; 10%Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, gồm 10 câu hỏi, mỗi câu 0,5 điểm;
+ Phần tự luận: 5,0 điểm

Nội dung MỨCĐỘ
Tổng số câu

Điểm
số

Nhận biết Thônghiểu Vận dụng Vận dụng cao

Tự
luận

TN TL TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN
Tự
luận

TN



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Axetilen
1 1 0,5

Rượu etylic
2 2 1 1 4 3

Axit axetic
4 1 1 4 4

Mối liên hệ giữa
etilen, rượu etylic
và axit axetic

1 1 2

Chất béo 1 1 0,5

Số câu 8 1 2 1 1 13 10

Số điểm 4đ 2đ 1đ 2đ 1đ 10

Tổng số điểm
4

40%

3

30%

2

20%

1

10%
10

b)Bản đặc tả

Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt Số ý TL/số
câu hỏi TN

Câu hỏi

TL TN TL TN



(Số ý) (Số
câu)

(Số
ý)

(Số câu)

Axetilen

Nhận biết

- Công thức phân tử, công thức cấu
tạo, đặc điểm cấu tạo của phân tử
axetilen.

1 C1

Biết cách loại bỏ khí axetilen khi
lẫn vào khí khác

Thônghiểu

-Viết được phương trình phản ứng
cộng brom trong dung dịch, phản
ứng với oxi (phản ứng cháy)

-Phân biệt khí axetilen với khí
metan bằng phương pháp hóa học
điều chế axetilen từ CaC2 và từ
CH4

Vận dụng

- Xác định được các hidocacbon có
liên kết kém bền làmmất màu dung
dịch brom
-Viết được các phương trình thể
hiện được tính chất hóa học của các
hidrocacbon

Rượu etylic Nhận biết

- Biết công thức phân tử, cấu tạo,
đặc điểm cấu taọ, tính chất vật lý,
tính chất hóa học của rượu etylic

1 C2,5



Biết được khái niệm độ rượu, và
điều chế rượu, ứng dụng cúa rượu.

Thônghiểu

- viết được PTHH thể hiện tính chất
hóa học của rượu etylic
- Hiểu được cách tính độ rượu, thể
tích rượu nguyên chất, thể tích
dung dịch rượu và ý nghĩa của các
con số ghi trên chai rượu

2 C3,4

Vận dụng
cao

- Vận dụng công thức chuyển đổi
khối lượng, thể tích rượu để tính
được độ rượu

1 C12

Axit axetic

Nhận biết

-Biết được công thức phân tử, công
thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo phân
tử của axit axetic.
- Biết được tính chất vật lí, hóa học
cơ bản của axit axetic. 4 C6,7,8,9

Thônghiểu

- Viết được phương trình hóa học
dạng công thức phân tử và công
thức cấu tạo thu gọn minh hoạ cho
tính chất hoá học của axit axetic.
- Phân biệt axit axetic với rượu
etylic và chất lỏng khác

Vận dụng - Vận dụng công thức tính được
thành phần phần trăm các chất có
trong hỗn hợp gồm rượu etylic và

1 C13



axit axetic

Mối liên hệ giữa
etilen, rượu etylic
và axit axetic

Nhận biết Biết đượcmối liên hệ giữa các chất:
etilen, rượu etylic, axit axetic và
este etyl axetat.

Thônghiểu -Viết các PTHH minh họa cho các
mối liên hệ.

1 C11

Vận dụng - Tính hiệu suất phản ứng este hóa,
tính % khối lượng các chất trong
hỗn hợp lỏng.

Chất béo

Nhận biết

- Khái niệm chất béo, trạng thái
thiên nhiên, công thức tổng quát
của chất béo đơn giản là
(RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo -
Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan
- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy
phân trongmôi trường axit và trong
môi trường kiềm (phản ứng xà
phòng hóa). - Ứng dụng của chất
béo

1 C10

Thônghiểu - Viết được PTHH phản ứng thủy
phân của chất béo trongmôi trường
axit, môi trường kiềm. - Phân biệt
chất béo (dầu ăn, mỡ ăn) với
hiđrocacbon (dầu,mỡ công nghiệp)



A.TRẮC NGHIỆM: (5,0
điểm).
Chọn phương án trả lời đúng
rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A,
2 - B,...

Câu 1: Cấu tạo phân tử axetilen gồm:
A. hai liên kết đơn và một liên kết ba. B. hai liên kết đơn và một liên kết đôi.
C. một liên kết ba và một liên kết đôi. D. hai liên kết đôi và một liên kết ba.
Câu 2:Công thức cấu tạo của rượu etylic là

Vận dụng - Tính khối lượng xà phòng thu
được theo hiệu suất.

UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRACUỐI KỲ II-NĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓAHỌC –LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:A



A.CH2 –CH3 –OH. B. CH3 –O –CH3.
C. CH2 –CH2 –OH2. D. CH3 –CH2 –OH.

Câu 3:Trên nhãn chai rượu etylic có ghi số 40o. Ý nghĩa của con số ghi trên là:
A.Trong 100 gam rượu có 40 gam rượu etylic nguyên chất.
B.Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 40 độC.
C.Trong 100ml rượu có 40ml rượu etylic nguyên chất.
D.Nhiệt độ đông đặc của rượu etylic là 40 độC.
Câu 4: Hòa tan 30ml rượu etylic nguyên chất vào 90ml nước cất thu được
A. rượu etylic có độ rượu là 200. B. rượu etylic có độ rượu là 250.
C. rượu etylic có độ rượu là 300. D. rượu etylic có độ rượu là 350.
Câu 5: Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là
A.KOH;Na;CH3COOH;O2. B.Na; K; CH3COOH;O2.
C. C2H4; Na; CH3COOH;O2. D. Ca(OH)2; K; CH3COOH;O2.
Câu 6: Phản ứng giữa axit axetic với dung dịch bazơ thuộc loại
A. phản ứng oxi hóa - khử. B. phản ứng hóa hợp.
C. phản ứng phân hủy.  D. phản ứng trung hòa.
Câu 7:Dãy chất tác dụng với axit axetic là
A.CuO; Cu(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.
B. CuO;Cu(OH)2; Zn ; Na2CO3 ; C2H5OH.
C. CuO;Cu(OH)2; Zn ; H2SO4; C2H5OH.



D.CuO;Cu(OH)2; C2H5OH;Cu; CaCO3.
Câu 8: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?
A. CH3OH B. CH2 = CH2 C. CH3CH2OH D. CH3COOH
Câu 9: Axit axetic tác dụng với Kim loại giải phóng khí
A. cacbon đioxit. B. lưu huỳnh đioxit.
C. Hidro. D. cacbonmonooxit.
Câu 10:Thủy phân chất béo trongmôi trường axit thu được
A. glixerol vàmột loại axit béo. B. glixerol vàmột số loại axit béo.
C. glixerol vàmộtmuối của axit béo. D. glixerol và xà phòng.
B.TỰLUẬN: (5,0 đ)
Câu 11: (2,0đ) Viết phương trình hóa học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng - nếu có):

C2H4 ->C2H5OH->CH3COOH ->CH3COOC2H5->CH3COONa

Câu 12: (1,0đ) :Hòa tan 46 gam rượu etylic ( D = 0,8 gam/ml ) vào 216ml nước. Tính độ rượu của dung dịch?

Câu 13: (2,0đ) Cho 16,6g hỗn hợp gồm rượu etylic và axit axetic tác dụng với Na dư, khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí đktc.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra ?

b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp .

Cho biết: C=12, H=1. O=16

-------------------- HẾT --------------------



UBNDHUYỆNNÚI THÀNH
TRƯỜNGTHCSCHUVĂNAN

KIỂMTRACUỐIKỲ II-NĂMHỌC2023-2024
MÔN:HÓAHỌC –LỚP 9

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian phát đề)
MÃĐỀ:B

A.TRẮCNGHIỆM: (5,0 điểm).
Chọn phương án trả lời đúng rồi ghi ra giấy thi: Ví dụ: 1 - A, 2 - B,...
Câu 1: Liên kết C≡C trong phân tử axetilen có đặc điểm
A. Một liên kết kém bền dễ đứt ra trong các phản ứng hóa học.



B. Hai liên kết kém bền nhưng chỉ có một liên kết bị đứt ra trong phản ứng hóa học.
C. Hai liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
D. Ba liên kết kém bền dễ đứt lần lượt trong các phản ứng hóa học.
Câu 2:Công thức phân tử của rượu etylic là
A.C2H4O2. B. C2H4O. C. C2H6O2. D.C2H6O.

Câu 3:Trên nhãn chai rượu etylic có ghi số 45o. Ý nghĩa của con số ghi trên là:
A.Trong 100 gam rượu có 45 gam rượu etylic nguyên chất.
B.Nhiệt độ sôi của rượu etylic là 450C.
C.Trong 100ml rượu có 45ml rượu etylic nguyên chất.
D.Nhiệt độ đông đặc của rượu etylic là 450C.
Câu 4: Số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 400 là:
A. 20ml B. 200ml C. 2ml D. 0,2ml
Câu 5:Rượu etylic tác dụng được với dãy hóa chất là
A.K;O2; CH3COOH;Na. B. Na;Mg; CH3COOH;O2.
C. C2H4; K; CH3COOH;O2. D. BaO; K;CH3COOH;O2.
Câu 6 : Phản ứng giữa CH3COOH với dung dịch KOH thuộc loại
A. phản ứng oxi hóa - khử. B. phản ứng hóa hợp.
C. phản ứng phân hủy. D. phản ứng trung hòa.
Câu 7:Dãy chất tác dụng với axit axetic là
A.MgO;Ba(OH)2; Cu; CuSO4 ; C2H5OH.



B.MgO;KOH; Cu ; Na2CO3 ; C2H5OH.
C. CuO;Cu(OH)2; Zn ; H2SO4; C2H5OH.
D.CuO;Cu(OH)2; C2H5OH;K; K2CO3.
Câu 8: Chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?
A. CH3OH B. CH2 = CH2 C. CH3CH2OH D. HCOOH
Câu 9:Axit axetic tác dụng vớimuối cacbonat giải phóng khí
A. cacbon đioxit. B. lưu huỳnh đioxit.
C. Hidro. D. cacbonmonooxit.
Câu 10:Thủy phân chất béo trongmôi trường kiềm thu được
A. glixerol vàmuối củamột axit béo. B. glixerol và axit béo.
C. glixerol và xà phòng. D. glixerol vàmuối của các axit béo
B.TỰLUẬN: (5,0đ)
Câu 11. (2,0đ) Viết phương trình hóa học theo dãy chuyển đổi hóa học sau (ghi rõ điều kiện phản ứng - nếu có):

C2H4 ->C2H5OH-> CH3COOC2H5-> C2H5OH ->C2H5OK

Câu 12. (1,0đ)Hòa tan 92 gam rượu etylic vào 432ml nước. Tính độ rượu của dung dịch? ( Biết Drượu = 0,8 gam/ml )

Câu 13. (2,0đ) Có hỗn hợp A gồm rượu etylic và axit axetic. Cho 21,2 gam A phản ứng với Natri (vừa đủ) thì thu được 4,48 lít khí
hiđro (đktc).

a. Viết phương trình hóa học ?

b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp A.



Cho biết: C=12, H=1. O=16

-------------------- HẾT --------------------

ĐÁPÁNBIỂUĐIỂM
MÃĐỀA:

A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA A D C B B D B D C B
B.TỰLUẬN:
Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ

Ax
a. C2H4 +H2O -> C2H5OH

MG
b. C2H5OH+O2 -> CH3COOH+H2O

c. CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O
d. CH3COOC2H5 +NaOH ->CH3COONa +C2H5OH



Câu 12:
Thể tích của rượu etylic nguyên chất: Vr= 57,5ml ( 0.5đ)

Áp dụng công thức:

Độ rượu = 57,5: 57,5+216 x100=21,010 (0.5đ)

Câu 13:
a.
2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (0,25đ)

2CH3COOH +2 Na -> 2CH3COONa + H2 (0,25đ)

b.Đặt số mol các chất trong A là C2H5OH: a mol; CH3COOH: b mol. (0,25đ)
nH2= 0,15 mol (0,25đ)

46a + 60b = 16,6
0,5a + 0,5b = 0,15 (0,25đ)
=> a= 0,1
b= 0,2 (0,25đ)

% m C2H5OH = 27,71% (0,25đ)
% m CH3COOH = 72,29 % (0,25đ)

MÃĐỀB:
A.TRẮCNGHIỆM :Đúngmỗi câu được 0,5đ
CÂU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ĐA C D C B A D D D A D



B.TỰLUẬN:
Câu 11:Viết đúngmỗi phương trình được 0,5đ, cân bằng sai trừ 0,25đ

Ax
a. C2H4 +H2O -> C2H5OH

b. CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O
c. CH3COOC2H5 +NaOH ->CH3COONa +C2H5OH
d. 2C2H5OH +2K ->2C2H5OK+H2

Câu 12:
Thể tích của rượu etylic nguyên chất: Vr= 115ml ( 0.5đ)

Áp dụng công thức:

Độ rượu = 115: 115+432 x100= 21,020 (0.5đ)

Câu 13:
a.
2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (0,25đ)

2CH3COOH +2 Na -> 2CH3COONa + H2 (0,25đ)

b.Đặt số mol các chất trong A là C2H5OH: a mol; CH3COOH: b mol. (0,25đ)
nH2= 0,2 mol (0,25đ)

46a + 60b = 21,2
0,5a + 0,5b = 0,2 (0,25đ)



=> a= 0,2
b= 0,2 (0,25đ)

% m C2H5OH = 43,4% (0,25đ)
% m CH3COOH = 56,6 % (0,25đ)

Tiết 66 TRẢKIỂMTRACUỐIHỌCKÌ II NS: 2/5/2024

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Hiểu kĩ, nhớ đầy đủ và hoàn chỉnh hơn những kiến thức trọng tâm đã học thông qua việc sửa bài kiểm tra .
- Nhận thấy rõ những ưu khuyết điểm trong bài làm của mình.
2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng sửa chữa những lỗi sai trong bài làm.
3. Thái độ: .
2. Năng lực:
a. Năng lực chung: Rèn cho học sinh năng lực phát hiện và tự giải quyết vấn đề.
b. Năng lực riêng: Năng lực tính toán và viết PTHH.
3. Phẩm chất:
- Yêu quê hương đất nước.
- Tự lập, tự tin, tự chủ.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bài thi của HS
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định lớp
2. Bài mới



Hoạt động 1: Chữa bài kiểm tra cho học sinh
(Theo đáp án trong giáo án kiểm tra)

Gv cho hs nhắc lại từng câu theo đề bài
Gv nêu đáp án của bài
Hoạt động 2: Gv nhận xét bài làm của hs:
+ Ưu điểm:Một số bài:
- Trình bày sạch, đẹp
- Viết PTHH chính xác
- Đa số hs nắm được yêu cầu của đề bài.
- Xác định được nội dung cần làm
- Đa số HS lập được hệ PT => khối lượng của từng chất=> thành phần % theo khối lượng của mỗi chất
+ Tồn tại:Một số bài:
- Viết sai PTHH, chưa biết cân bằng PTHH
- Chưa tính được độ rượu
- Chưa biết tính số mol
Hoạt động 3: Trả bài và sửa lại:
Gv hướng dẫn hs sửa những lỗi sai cụ thể



TIẾT : 67 PROTEIN NS: 8/5/2024

I.Mục tiêu:
1/Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a..Kiến thức:
- Nắm được protein có khối lượng phân tử rất lớn và có cấu tạo Pt rất phức tạp
- Nắm được hai tính chất quan trọng của protein là phản ứng phân hủy và sự đông tụ
b.Kỹ năng:
- Quan sát thí nghiệm, hình ảnh,mẫu vật rút ra nhận xét về tính chất
- Viết được sơ đồ phản ứng thủy phân protein
- Phân biệt protein với các chất khác
c.Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận , trình bày khoa học.
- Khám phá kiến thức khoa học trong đời sống
2.Định hướng năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1/ Phương pháp:Nêu vấn đề, tìm tòi- gợi mở, hỏi đáp, hoạt động nhóm
2/Kỹ thuật :Khăn trải bàn
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
Giáo viên :
- Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ.



- Dụng cụ : Đèn cồn , kẹp gỗ, panh, diêm , ống nghiệm, ống hút
- Hóa chất: lòng trắng trứng, dung dịch rượu etilic
Học sinh
- Đọc SGK / 159-160
-Bảng nhóm, bút lông, nam châm.

IV.Chuỗi các hoạt động học
A/Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchia lớp thành 6 nhóm, nêu nhiệm vụ cho các nhóm
Viết các loại thực phẩm chứa Protein trong cùng khoảng thời gian 1 phút.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:Các nhóm phân công, thảo luận, trình bày sản phẩm
+Dự kiếnmột số khó khăn, vướngmắc củaHS và giải pháp hỗ trợ:HS có thể
viết saimột số chất, GV theo dõi, giúp đỡ các nhóm
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời hai nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
-Các nhóm có thể tranh luận về kết quả của nhómmình đưa ra.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận thức nên giáo viên
không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giaoHS phải nghiên cứu bài học
mới.

Câu trả lời của các
nhóm

+ Qua quan sát, báo
cáo và sự góp ý, bổ
sung của các nhóm
khác, GV biết được
HS đã có được những
kiến thức nào, những
kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở
các hoạt động tiếp
theo.

B/Hoạt động hình thành kiến thức
*Hoạt động 1: Tìmhiểu trạng thái tự nhiên của Protein

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập I. Trạng thái tự Thông qua quan sát



GVchoHSquan sát tranh, trả lời câu hỏi:
Trong tự nhiên, protein thường có nhiều ở đâu?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:Thực hiện cá nhân
3/ Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 1HS trả lời. Các HS khác góp ý, bổ sung.
- GVhướng dẫnHS hoàn thành câu hỏi đầu bài.
- GV chốt lại kiến thức

nhiên:
Protein có trong cơ
thể người, động vật
và thực vật

đánh giá mức độ và
hiệu quả tham gia
vào hoạt động của
HS.

*Hoạt động 2:Tìmhiểu thành phần và cấu tạo phân tử
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Hoạt động nhóm:GVchoHS quan sát tranhmô hình phân tử protein dạng rỗng
và dạng đặc, yêu cầu HS nêu thành phần nguyên tố và so sánh với tinh bột, hoàn
thành phiếu học tập số 1

Phiếu học tập số 1
Thành phần
nguyên tố
So sánh
protein với
tinh bột

Giống nhau Khác nhau

- Quan sát cấu trúc phân tử protein, liên kết giữa các amino axit, đọc thông tin
sgk nêu cấu tạo phân tử protein?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành nội dung phiếu học tập số
1
HĐ chung cả lớp:GVmời hai nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ
sung.
HĐ cá nhân: Trả lời câu hỏi, nêu cấu trúc phân tử protein

II. Thành phần và cấu
tạo phân tử:
1.Thành phần nguyên
tố: Gồm C,H,O,N và
một lượng nhỏ S, P,
kim loại ...
2. Cấu tạo phân tử:
Protein được cấu tạo
bởi các amino axit, mỗi
phân tử amino axit tạo
thành một mắc xích
trong phân tử protein.

Thông qua quan
sát, báo cáo và sự
góp ý, bổ sung của
các HS, các nhóm,
giáo viên đánh giá
được hiệu quả tham
gia vào hoạt động
của HS, mức độ
hoàn thành nhiệm
vụ từng nhóm.



+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ: HS có
thể chưa so sánh đúng proteinvới tinh bột hoặc chưa hiểu rõ liên kết trong phân tử
protein, GVcần hướng dẫn, phân tích cụ thể để các emnắm vững thông tin.
3/ Báo cáo kết quả:
+Mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
+GVgọi vài HS trả lời. Các HS khác góp ý, bổ sung.
+GV chốt lại kiến thức.

*Hoạt động 3:Tìmhiểu tính chất hóa học
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Thực hiện cá nhân:
HĐ nhóm tiến hành thí nghiệm hoàn thành phiếu học tập số 2:

Phiếu học tập số 2:
1) Nêu quá
trình hấp thụ
protein trong
cơ thể người?
2)Tiến hành

TN
Hiện tượng Nhận xét

Đốt cháy 1 sợi
tóc ( hoặc lông
gà, lông vịt

Cho lòng trứng
vào nước, đun

nóng
Cho lòng trứng

III. Tính chất:
1. Phản ứng phân hủy:

Protein + nư ớc hh
các aminoaxit

2. Sự phân hủy bởi nhiệt:
Khi đun nóng mạnh hoặc không có nước
protein bị phân hủy tạo thành những chất bay
hơi cómùi khét

3. Sự đông tụ:
Một số protein tan trong nước tạo thành dd keo,
khi đun nóng hoặc thêm hóa chất các dd này
thường xảy ra kết tủa . Gọi là sự đông tụ

Thông qua quan
sát, báo cáo và
sự góp ý, bổ
sung của các
HS, các nhóm,
giáo viên đánh
giá được hiệu
quả tham gia vào
hoạt động của
HS, mức độ
hoàn thành
nhiệm vụ từng
nhóm.



trắng vào ống
nghiệm đựng

rượu.
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:
HĐ nhóm: Các nhóm tiến hành TN để hoàn thành phiếu học
tập .
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ:
- GVhướng dẫnHS tiến hành thí nghiệm cẩn thận, quan sát và
nhận xét hiện tượng.
3/ Báo cáo kết quả:
+ Mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ
sung.
+GV chốt lại kiến thức.

*Hoạt động 4: Ứng dụng :
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
ChoHS quan sát hình vẽ một số ứng dụng của protein trong
đời sống hằng ngày nêu những ứng dụng của protein?
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:HS thực hiện cá nhân
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp:GVmời 1 HS trả lời. Các HS khác góp
ý, bổ sung (nếu thiếu)
GVchốt lại kiến thức.

IV.Ứng dụng:
- Là thực phẩm quan trọng của
người và động vật.
- Làm nguyên liệu trong công
nghiệp dệt, da, mĩ nghệ…

Thông qua quan sát
đánh giámức độ và hiệu
quả tham gia vào hoạt
động củaHS.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm:GVphát phiếu học tập số 3

Phiếu số 3
Bài tập 1/ trang 160 sgk

2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành
phiếu học tập số 3
3/ Báo cáo kết quả
Hoạt động chung: Các nhóm trình bày kết quả các nhóm
khác bổ sung hoàn chỉnh

GV khắc sâu để học sinh
nắm vững kiến thức.

GV thu hồi một số bài trình
bày của HS trong PHT để
đánh giá và nhận xét chung.
GV điều chỉnh phù hợp để
hoàn thiện nội dung bài học.

D/Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Tìm hiểumột số hiện tượng thực tế cuộc sống
Câu 1: Có hai mảnh lụa bề ngoài giống nhau. Một dệt bằng lụa tơ
tằm, một dệt bằng sợi chế tạo từ gỗ bạch đàn. Cho biết cách đơn giản
để phân biệt chúng ?
Câu 2: Cho vd về những loại thực phẩm trong thức ăn hàng ngày
xảy ra sự đông tụ khi được chế biến ?
Câu 3:Tìm hiểu hiện tượng gì xảy ra khi vắt chanh vào sữa bò hoặc
sữa đậu nành ? Chúng ta có nên vắt chanh vào sữa đó nữa không ?
Tại sao ?
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập:Thực hiện cá nhân
3/ Báo cáo, thảo luận
Hoạt động chung:
- Các HS trình bày, HS khác khác nhận xét, bổ sung

HS vận dụng kiến thức đã
học giải thích các hiện
tượng thực tế

GV đánh giá khả năng
vận dụng kiến thức của
các em vào thực tế
cuộc sống.



Dặn dò:
- Làm bài tập 4/ 160 sgk
- Chuẩn bị bài Polime

TIẾT : 68 POLIME NS: 8/5/2024

I.Mục tiêu:
1/Kiến thức, kĩ năng, thái độ
a.Kiến thức:
- Đinh nghĩa, cấu tạo, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime tổng hợp)



- Tính chất chung của polime.
b.Kỹ năng:
- Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE, PVC... từ cácmonome.
- Từ công thức cấu tạo củamột số polime viết công thức tổng quát, từ đó suy ra công thức củamonome và ngược lại.
- Phân biệt một số vật liệu polime
c.Thái độ:
- Giáo dục tính cẩn thận, trình bày khoa học.
- Khám phá kiến thức khoa học trong đời sống.
2.Định hướng năng lực:
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác (trong hoạt động nhóm).
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học
- Năng lực giải quyết vấn đề thông qua bộmôn hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống.
- Năng lực tính toán hóa học.
II/ Phương pháp và kĩ thuật dạy học:
1/ Phương pháp:Nêu vấn đề, tìm tòi- gợi mở, hỏi đáp, hoạt động nhóm.
2/Kỹ thuật :Khăn trải bàn
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
- Túi PE, cao su, vỏ dây điện...
- Hình vẽ sơ đồ các dạngmạch của polime trong sgk.

A/Hoạt động trải nghiệm, kết nối
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GVchia lớp thành 4 nhóm, nêu nhiệm vụ cho các nhóm.
GV giới thiệu HS một số loại polime thông dụng (qua mẫu
vật) cao su tự nhiên, cao su Buna, tơ nilon, P.E, P.V.C, tinh
bột, xenlulozơ, protein...Polime được phân loại như thế nào?

+ Qua quan sát, báo cáo và sự góp ý,
bổ sung của các nhóm khác, GV biết
được HS đã có được những kiến thức
nào, những kiến thức nào cần phải điều
chỉnh, bổ sung ở các hoạt động tiếp



- Sắp xếp các polime đã giới thiệu vào loại phù hợp.
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐ nhóm:Các nhóm phân công, thảo luận, trình bày sản
phẩm
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải
pháp hỗ trợ: HS có thể viết sai một số chất, GV theo dõi,
giúp đỡ các nhóm
3/ Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời hai nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
-Các nhóm có thể tranh luận về kết quả của nhóm mình đưa
ra.
Vì là hoạt động trải nghiệm kết nối để tạo mâu thuẫn nhận
thức nên giáo viên không chốt kiến thức.
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS
phải nghiên cứu bài họcmới.

theo.

B/Hoạt động hình thành kiến thức
Hoạt động 1:Tìmhiểu khái niệmvề polime.

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá



1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:Thực hiện cá nhân

- Polime là gì?
- Polime được phân loại như thế nào?

3/ Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 1 HS trả lời. Các HS khác góp ý,
bổ sung.
- GVhướng dẫnHS hoàn thành câu hỏi đầu bài.
- GV chốt lại kiến thức

I/ Khái niệm về polime:
1. Polime là gì?
a. Khái niệm:
(Học sgk)

b. Phân loại: 2 loại
- Polime thiên nhiên:
Cao su tự nhiên, protein...
- Polime tổng hợp:
P.E, cao suBuna...

Thông qua quan sát đánh
giá mức độ và hiệu quả
tham gia vào hoạt động
của HS.

Hoạt động 2:Tìmhiểu cấu tạo và tính chất của polime.
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Hoạt động nhóm: - Yêu cầu HS đọc SGK về cấu tạo phân tử của
polime, quan sát tranh vẽ sơ đồ các dạng mạch của polime, quan
sát cácmẫu vật polime và hoàn thành phiếu học tập 1.
- Nhận xét về công thức chung và mắt xích
polime.
- Rút ra kết luận chung về cấu tạo của polime.
- Nêu trạng thái, tính tan trong nước của polime?
-GVgiới thiệumột số dungmôi có thể hoà tanmột số polime.
2/Thực hiện nhiệm vụ học tập:
-Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành nội dung
phiếu học tập số 1
HĐ chung cả lớp:GVmời hai nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.
HĐ cá nhân: Trả lời câu hỏi, nêu cấu trúc phân tử protein

2. Polime có cấu tạo và tính
chất như thế nào?
a. Cấu tạo:
-Do nhiều mắt xích liên kết với
nhau tạo nên.
-Các mắt xích liên kết với nhau
tạo thành mạch thẳng hoặc
mạch nhánh.
b. Tính chất:
- Thường là chất rắn, không
bay hơi.
- Hầu hết không tan trong nước
hoặc các dung môi thông
thường.

Thông qua quan sát,
báo cáo và sự góp ý,
bổ sung của các HS,
các nhóm, giáo viên
đánh giá được hiệu
quả tham gia vào hoạt
động của HS, mức độ
hoàn thành nhiệm vụ
từng nhóm.



+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ: HS có thể chưa nêu đúng cấu tạo hoặc tính chất của
polime.
3/ Báo cáo kết quả:
+ Mời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, bổ
sung.
+GVgọi vài HS trả lời. Các HS khác góp ý, bổ sung.
+GV chốt lại kiến thức.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Hoạt động nhóm:GVphát phiếu học tập số 2

Phiếu số 2
Bài tập 3,4/ trang 165 sgk

2/Thực hiện nhiệm vụ học tập
Các nhóm phân công nhiệm vụ, thảo luận, hoàn thành phiếu học tập số 2
3/ Báo cáo kết quả
Hoạt động chung: Các nhóm trình bày kết quả các nhóm khác bổ sung
hoàn chỉnh

GV khắc sâu để học
sinh nắm vững kiến
thức.

GV thu hồi một số bài
trình bày của HS trong
PHT để đánh giá và
nhận xét chung.
GV điều chỉnh phù
hợp để hoàn thiện nội
dung bài học.

D/Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1/Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
a. Hãy chỉ ramắt xích trong phân tử củamỗi polime sau:
P.V.C, poly etilen, poly propilen

HS vận dụng
kiến thức đã học
giải thích các

GV đánh giá khả năng
vận dụng kiến thức
của các em vào thực tế



b. Viết công thức chung của polime tổng hợp từ chất sau: StirenC8H8

CH=CH2

c.Viết PT phản ứng trùng hợp etilen, vinyl clorua
2/ Thực hiện nhiệm vụ học tập:Thực hiện cá nhân
3/ Báo cáo, thảo luận
Hoạt động chung:
- Các HS trình bày, HS khác khác nhận xét, bổ sung

hiện tượng thực
tế

cuộc sống.

4.Hướng dẫn về nhà:
- Làm bài tập 1, 2, 5/ 165sgk
- Chuẩn bị bài Thực hành: Tính chất của gluxit.



TIẾT 69 Bài 55: THỰCHÀNH:TÍNHCHẤTCỦAGLUXIT NS: 9/05/2024

I.Mục tiêu:
1.Kiến thức
- Phản ứng tráng gương của glucozơ
- Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột
2.Kĩ năng:
- Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương
- Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch: glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột
- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.
- Trình bày bài làm nhận biết các d/d nêu trên, viết PTHHminh họa các thí nghiệm đã thực hiện.
3. Thái độ: Rèn luyện ý thức cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành hoá học. Biết tiết kiệm hóa chất, cẩn thận trong thao tác thí nghiệm.
4.Định hướng năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống
- Năng lực thực hành
II. Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1.Phương pháp dạy học:Phương pháp giải quyết vấn đề và hoạt động nhóm .
2.Các kĩ thuật dạy học
-GVhướng dẫnHS làm thí nghiệm.- Hỏi đáp tích cực.
- Khăn trải bàn. - Đọc tích cực. - Viết tích cực.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.GV:



Cho 6 nhóm,mỗi nhóm gồm:
+ 4 ống nghiệm, 1 giá để ống nghiệm, 1 đèn cồn, 1 kẹp gỗ.
+Dung dịch glucozơ, NaOH,AgNO3, d/dNH3, d/d saccarozơ, hồ tinh bột (loãng)
* Phương tiện dạy học: -Bảng phụ, máy chiếu.
2.HS:
-Đọc trước nội dung của bài.
-Học bài cũ.
-Bảng phụ, bút viết.
IV.Chuỗi các hoạt động học
A. Hoạt động trải nghiệm, kết nối

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV chia lớp thành 6 nhóm, giao dụng cụ và hóa chất
đầy đủ về cho từng nhóm.
Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong
dung dịch amoniac
- Hướng dẫn HS làm thí nghiệm:
+Cho vài giọt d/dAgNO3 vào d/dNH3, lắc nhẹ.
+ Cho tiếp 1ml d/d glucozơ vào, lắc khẽ rồi đun nóng
nhẹ trên ngọn lửa đèn cồn.
- Nêu hiện tượng, nhận xét và viết phương trình phản
ứng.
Thí nghiệm 2: Phân biệt glucozơ, saccarozơ, tinh bột.
Có 3 lọ dung dịch: glucozơ, saccarozơ, hồ tinh bột
(loãng) đựng trong 3 lọ bị mất nhãn. Em hãy nêu cách
phân biệt 3 lọ dung dịch trên.
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

- Các nhóm làm các thí
nghiệm, thảo luận nhóm
ghi hiện tượng, giải thích,
PTHH ghi vào bảng phụ
và đưa ra những thắc mắc
cần sự hướng dẫn của
giáo viên.
.

+ Qua quan sát: Trong quá
trình hoạt động nhóm, GV
quan sát tất cả các nhóm, kịp
thời phát hiện những khó
khăn, vướng mắc của HS và
có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự
góp ý, bổ sung của các nhóm
khác, GV biết được HS đã có
được những kiến thức nào,
những kiến thức nào cần phải
điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.



HĐ nhóm: GV hướng dẫn HS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 1.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và
giải pháp hỗ trợ:HS có thể tiến hành thí nghiệm luống
cuống, GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS giữ bình tĩnh
và thao tác tốt.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp:GVmời một nhóm báo cáo kết quả,
các nhóm khác góp ý, bổ sung.
GVmời 2 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác góp ý,
bổ sung.
B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1:Tiến hành thí nghiệm
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
-GV phát phiếu học tập số 2 cho HSrồi
yêu cầu HS hoàn thành nội dung PHT số
2

Phiếu học tập số 2
1. Dựa vào kết quả của TN1, nêu hiện
tượng quan sát được, tại sao trên thành
ống nghiệm có ánh bạc? Giải thích, viết
PTHH?
2. Dựa vào kết quả của TN 2, nêu hiện
tượng quan sát được và kết luận về tên
hóa chất đựng trong 3 lọ hóa chất đánh

I.Tiến hành thí nghiệm:
- HS làm thí nghiệm theo nhóm, ghi chép lại
hiện tượng
- HS quan sát và nhận xét:

Hiện tượng :
-TN 1: có kết tủa bạc bám trên thành ống
nghiệm.
-TN2:
+ ống nghiệm xuất hiện màu xanh là hồ tinh
bột.

+ Thông qua qs mức độ và
hiệu quả tham gia vào hđ
của HS.
+ Thông qua HĐ chung của
cả lớp, GV hướng dẫn HS
thực hiện các yêu cầu và
điều chỉnh cho đúng.



số ban đầu.
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
GV hướng dẫnHS sử dụng kĩ thuật khăn
trải bàn và thí nghiệm trực quan, đọc tích
cực để thực hiện các yêu cầu của phiếu
học tập số 2
ND 1: HS rút ra tính chất hóa học của
saccarozơ.
ND 2: HS phân biệt dd glucozơ,
saccarozơ, tinh bột.
+Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc
của HS và giải pháp hỗ trợ: quan sát hiện
tượng, màu sắc, thao tác thực hành của
học sinh chưa chuẩn, viết PTHH sai...
GV hướng dẫn chi tiết và giúp HS hoàn
thành tốt.
3. Báo cáo kết quả:
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm
báo cáo kết quả của yêu cầu 1 và 2, các
nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện.
GVchốt lại kiến thức.

+ ống nghiệm xuất hiện chất màu sáng bạc bám
trên thành ống nghiệm là glucozơ, còn lại là
saccarozơ.

Nhận xét :
-TN 1: glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3

trongNH3.
NH3

C6H12O6+Ag2Oà
C6H12O7+2Ag

-TN2:
+ Nhỏ 1-2 giọt d/d iot vào 3 d/d trong 3 ống
nghiệm. Nếu thấy xuất hiện màu xanh là hồ tinh
bột.
+ Nhỏ 1-2 giọt d/d AgNO3 trong NH3 vào 2 d/d
còn lại, đun nóng nhẹ. Nếu thấy xuất hiện Ag
kết tủa bám lên thành ống nghiệm là d/d
glucozơ.
+Dung dịch còn lại là saccarozơ.
Lọ 1 là dung dịch ............
Lọ 2 là dung dịch .............
Lọ 3 là dung dịch .............

*Hoạt động 2:Vệ sinh lớp học và viết bản tường trình:
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

GV : Hướng dẫn các nhóm thu gom các hóa chất, vệ
sinh dụng cụ thí nghiệm và nơi làm việc.

II. Viết bản tường trình: + Thông qua qsmức độ
và hiệu quả thamgia vào



HS: Phân công công việc cho các thành viên để thực
hiện nhiệm vụ được giao.
GV:Hướng dẫnHSviết báo cáo.

Bản tường trình của các nhóm hđ củaHS.

D.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá

1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV phát phiếu học tập số 3 cho HS, sau đó GV yêu cầu đọc
tích cực và hoàn thành nội dung PHT số 3:

Phiếu học tập số 3:
Từ tinh bột và các hóa chất cần thiết, hãy viết các PTHH điều chế
etyl axetat.

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HĐ nhóm: GV tổ chức HĐ nhóm thảo luận sử dụng kĩ thuật
khăn trải bàn để hoàn thành phiếu học tập số 3.
+ Dự kiến một số khó khăn, vướngmắc của HS và giải pháp
hỗ trợ:GV theo dõi quá trình thảo luận của học sinh, uốn nắn,
sửa chữa và giúp học sinh hoàn thành kiến thức bằng các câu hỏi
hợp lý
- HĐ chung cả lớp: GV mời 2 nhóm báo cáo kết quả (mỗi
nhóm 1 nội dung), các nhóm khác góp ý, bổ sung, phản biện. GV
chốt lại kiến thức.

Kết quả trả lời các câu hỏi/bài
tập trong phiếuhọc tập.

+ GV quan sát hoạt
động nhóm của HS.
Giúp HS tìm hướng
giải quyết những khó
khăn trong quá trình
hoạt động.
+ GV thu hồi
một số bài trình
bày của HS
trong PHT để
đ.giá và nhận
xét chung.
+ GV hướng dẫn HS
tổng hợp, điều chỉnh
kiến thức để hoàn thiện
nội dung bài học.

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng

Phương thức tổ chứcHĐ Sản phẩm Đánh giá
- GVyêu cầuHSvề nhà làm trả lời các bài tập sau : Bài báo cáo của HS (nộp bài thu hoạch). - GV yêu cầu HS nộp



Bài tập:
Bằng thực nghiệm hóa học làm thế nào phân biệt được 3
dung dịch glucozơ, saccarozơ, axit axetic.
- GV giao việc và hướng dẫn HS tìm hiểu qua tài liệu,
mạng internet,…để giải quyết các công việc được
giao.Yêu cầu HSnộp báo cáo (bài thu hoạch).

sản phẩm vào đầu buổi
học tiếp theo.
- Căn cứ vào nội dung
báo cáo, đánh giá hiệu
quả thực hiện công việc
của HS (cá nhân hay
theo nhóm HĐ). Đồng
thời động viên kết quả
làm việc của HS.

TIẾT 70 ÔNTẬPCUỐINĂM NS: 9/5/2024

I-Mục tiêu cần đạt:
1.Kiến thức:
- Thiết lậpmối quan hệ giữa các chất vô cơ
- Củng cố lại kiến thức về hợp chất hữu cơ, hình thànhmối quan hệ giữa các chất vô cơ .
- Khắc sâu được tính chất vật lý ,hoá học của vô cơ
- Phân biệt được các loại hợp chất .
2.Kĩ năng: Rèn luyện các kỹ năng viết PTHH
Rèn kĩ năng thiết lậpmối quan giữa các chất hữu cơ và viết phương trình phản ứng hóa học.
3. Thái độ:



- Giáo dục tính cẩn thận, chính xác.
-Ý thức tự học .
4.Năng lực:
- Hình thành choHSnăng lực tự học, năng lực hợp tác và giao tiếp trong học tập.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
- Năng lực tính toán hóa học.
II- Phương pháp và kĩ thuật dạy học
1. Phương pháp dạy học:
Phương pháp giải quyết vấn đề, vấn đáp và hoạt động nhóm nhỏ, làm việc cá nhân.
2. Các kĩ thuật dạy học
- Hỏi đáp tích cực, Khăn trải bàn,Đọc tích cực, Viết tích cực.
III- Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên :
- Chuẩn bị các bài tập có liên quan đến nội dung ôn tập học kì II.
- Bảng phụ.
2. Học sinh :
-Bảng hoạt động nhóm.
-Bútmực viết bảng.
- Ôn lại các kiến thức đã học từ đầu năm học và các công thức tính toán.
IV-Chuỗi các hoạt động học
A.Hoạt động trải nghiệm, kết nối
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra bài cũ
Kết hợp với ôn tập
3. Bàimới



Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
- Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV yêu cầu HS nhớ lại các mối quan hệ giữa các hợp chất vô
cơ đã học và sắp xếp chúng thành 2 dãy bắt đầu từ kim loại và
phi kim
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS: Thảo luận và các nhóm lần lượt trả lời các câu hỏi của GV
đưa ra.
3.Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung
Dự đoán của các em có thể đúng hoặc sai, giáo viên không cần
chốt kiến thức
Muốn hoàn thành đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao HS phải
ôn tập tốt kiến thức.
- GV chuyển sang hoạt động tiếp theo: HĐ hình thành kiến
thức.

HS hình thành sơ đồ + Trong quá trình hoạt động nhóm,
GV quan sát tất cả các nhóm, kịp thời
phát hiện những khó khăn, vướng mắc
của HS và có giải pháp hỗ trợ hợp lí.
+ Qua báo cáo các nhóm và sự góp ý,
bổ sung của các nhóm khác, GV biết
được HS đã nắm vững những kiến
thức nào, những kiến thức nào cần
phải điều chỉnh, bổ sung ở các hoạt
động tiếp theo.

B.Hoạt động hình thànhkiến thức
Hoạt động 1:Kiến thức cần nhớ.
Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
1.Hoàn thành sơ đồmối quan giữa các loại chất vô cơ

PHẦN I-HÓAVÔCƠ
I.Kiến thức cần nhớ :
1)Mối quan hệ giữa các loại
chất vô cơ : sgk

Thông qua HĐ chung của cả lớp, GV
hướng dẫn HS thực hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.



2. Viết các PTHH chuyển hóa cụ thể biểu diễn sự qua lại
giữa các hợp chất:
a) Kim loại Muối
b) Phi kim Muối
c)Kim loại oxit bazo
d) Phi kim Axit
e) oxit bazo Muối
e) oxit axit Muối
2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: thống
nhất để ghi kết quả vào bảng phụ và làm vào vở bài tập.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
GVchốt lại kiến thức.

2)Phản ứng hóa học thể hiện
mối quan hệ : sgk

Hoạt động 1:Bài tập .
Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Cho học sinh đọc tích cực và làmbài tập:

II. Bài tập:
1-Bài tập 2/167 sgk

Thông qua HĐ
chung của cả



-Bài tập 2/167 sgk

Bài tập 5 /167/sgk

2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:
Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: thống nhất
để ghi kết quả vào bảng phụ và làm vào vở bài tập.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GVmời một nhóm báo cáo kết quả, các nhóm
khác góp ý, bổ sung.
GVchốt lại kiến thức.

Fe2O3 à Fe à Fe2Cl2 àFe2Cl3à Fe2(OH)3
Viết 4 phương trình phản ứngminh họa
2. Bài tập 5 /167/sgk
Phương trình phản ứng :
Fe+CuSO4 à FeSO4+Cu
1mol 1mol
Fe2O3 + 6HCl à2FeCl2 +3H2O
1mol 6mol
mCu= 3,2 : 64 = 0,05(mol)
nFe = 0,05(mol)

%Fe2O3 =58,3% và %Fe =41,67%

lớp, GV hướng
dẫn HS thực
hiện các yêu cầu
và điều chỉnh.

C.Hoạt động luyện tập
Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
-1.Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Yêu cầuHSnhắc lại nội dung cơ bản các kiến thức đã ôn tập.
1. Bài tập 1 :
Viết PTPƯ cho những biến đổi hoá học sau
( 1) ( 2) (3)

Na àNa2O àNaOHàNa2CO3 à Na2SO4 àNaCl
(4) (5)
2. Bài tập 1 /167/sgk
2.Thực hiện nhiệm vụ học tập
HĐnhóm:

Kết quả trả lời các câu hỏi
1. Bài tập 1 :
1) 4Na +O2→2Na2O
2)Na2O+H2O→2NaOH
3) 2NaOH+CO2→Na2CO3 +H2O
4) Na2CO3+ H 2SO4 →Na2SO4 + H2O +
CO2

Na2SO4 +BaCl2→NaCl
+ BaSO4

2. Bài tập 1 /167/sgk

GV hướng dẫn HS
tổng hợp, điều chỉnh
kiến thức để hoàn thiện
nội dung bài học.



Các nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành viên: thống nhất
để ghi kết quả vào bảng phụ và làm vào vở bài tập.
3. Báo cáo, thảo luận
HĐ chung cả lớp: GV mời một nhóm báo cáo kết quả, các
nhóm khác góp ý, bổ sung.
GVchốt lại kiến thức.

Tríchmẫu thử
a.Dùng quì tím nhúng vào 2mẫu thử, mẫu
thử nào làm quì tím chuyển sangmàu đỏ là
H 2SO4 , lọ còn lại không làm quì tím
chuyển sangmàu đỏ là Na2SO4

b.Dùng quì tím nhúng vào 2mẫu thử, mẫu
thử nào làm quì tím chuyển sangmàu đỏ là
HCl, lọ còn lại không làm quì tím chuyển
sangmàu đỏ là FeCl2

D.Hoạt động vận dụng vàmở rộng
Phương thức tổ chức hoạt động Sản phẩm Đánh giá
+ GV thiết kế hoạt động và giao
việc cho HS về nhà hoàn thành các
nội dung ôn tập về lí thuyết và bài
tập trong học kì II ,làm lại các bài
tập đã ôn tập.

Hoàn thành tốt nội dung ôn tập HK II về lí
thuyết và bài tập.

Căn cứ vào nội dung ôn tập HK II của
HS .Đồng thời động viênHS kiểm tra tốt HK II
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